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ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THỦ - TẬP II 


LỜI MỞ ĐÀU 


SANGHAPANAMA - TRÍ KÍNH LÍ 
ÄCARIYAPANAMA - TRÍ KÍNH I 
PATINNAKÄRA - LỚI THỆ NGUYỆN 
PATTHANAKẨRA - LỜI SƠ NGUYỆN 
NIGAMAC ~ BÀI KỆ TÓM TẢI 


DUYÊN THỨ CHÍ PANISSAYAPACCAYA - CẬN Y DUYÊN . 
DỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH . 
PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP. 
LỜI GIẢI THÍCH 
+#- CHỦ GIẢI TÓM LƯỢC V 
#ˆ- GIẢI THÍCH TÓM TÁT CẬN VY DUYÊN 
#L, CẢNH CẠN Y DUYÊN .. 
CẤU KẸ TRÌNH BẢY MỘT ĐẶC BIỆT VÌ 
PHÁP NẴNG DUYÊN VẢ SỞ ĐUYỀN CỦA CANH CẬN Y DUYÊN _...... 
PHÂN TÍCH CẢNH CẬN Y BUYÊN THEO 
TRẠNG THÁI, GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MÃNH LỰC 
TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG CỦA CẢNH CẬN Y DUY 
GIẢI THÍCH MỘT CÁCH TY MỸ KỸ CẢNG 
PHÁP CẢNH CẬN Y NẴNG DUYÊN VÀ PHÁP CẢNH 
PHÂN TÍCH GIAI ĐOẠN VẤN ĐÈ (PANHẤVÃRA) 
VÀ CHÍ PHÁP TRÔNG CẢNH CẬN Ý DUYÊN 
« (Á) KUSALAPADA - CÂU THIỆN 
«-(B) AKUSALAPADA - CÂU BẤT THIỆN 
® (C) ABYÄKATAPADA - CÂU VÔ KÝ 
AMWMANEPANISSAYAPACCAYA SUDDHASANKHAYÃVÄRA 
PHẢN TÍNH GIAN ĐƠN Ở CẢNH CẠN Y DUYÊN 
ẤÄRAMMANEPANISSAYAPACCAYASABHÄGA CẢNH CẬ 
HH. VÔ GIÁN CAN Y DUYÊN....... 
PHẬN TÍCH VÔ GIÁN CẠN Y DUYÊN THEO 
TRẠNG THÁI, GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MÃNH LỰC 
TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG CUA VÔ GIÁN CẬN Y DUY 
PHÁN TÍCH GIẢI ĐOẠN VẤN ĐÈ (PANHÃVÄRA) 
VÀ CHÍ PHÁP TRONG VÔ GIÁN CẬN Y DUYÊN 
« (A) KUSALAPADA - CÂU TH 
«(B) AKUSALAPADA - CẬU BÁT TH 
*(C) ABYÄKATAPADA - CÂU VÔ K 
ANANTAREPANISSAYAPACCAYA SUDDHASANKHAYÄVÄRA - 
PHAN TÍNH GIÀN ĐƠN Ở VÕ GIẢN CAN Y DUYÊN 
ANANTAREPANISSAV APACCAYASABHAG 
VÕ GIẢN CẠN Y DUYÊN TÂU HỢP 


 Y SỞ DUYÊN ... 


PHÂN TÍCH THƯỜNG CẠN Y DUYÊN TH 
TRẠNG THÁI, GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MĂNH LỰC 

TÓM UỢC BA LOẠI NỘI DỤNG CỦA THƯỜNG CẬN Y ĐUYÊN 

PHẦN TÍCH GIẢI ĐOẠN VĂN ĐÈ (PANHÃVÃRA) 


Tác (ld: SADDHAMMA J0TIKA 1 —————— 


h Giả: Bhikkhu PASÂDO: 


ĐẠI PHÁT THÚ VẢ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP II 


VÀ CHÍ PHÁP TRONG THƯỜNG 


®(C) ABYÄKATAPADA - CÂU VÔ KỶ 

~ PAKATPANISSAYAPACCAYA, SUDDHASANKHAYÄVÄRA ~ 
PHÂN TỈNH GIÀN ĐƠN Ở THƯỜNG CẬN Y DUYỀN 
PAKATPANISSAVAPACCAYASABHĂC 
THƯỜNG CẬN Y DUYÊN TÁU HỢP. 


DUYÊN THỨ MƯỜI: PUREJÄTAPACCAYA - TIỀN SINH DUYÊ 
#ˆ ĐỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 
s® PHÂN TÍCH CÂU VÀ NỘI DŨNG 
t#! LỜI GIẢI THÍCH 
s#- CHỦ GIẢI TÔM LƯỢC V 
` GIẢI THÍCH TÓM TÁT TIỀN SINH DUYÊN 
(À) VẶT TIỀN SINH DUYÊN (VATTHUPUREIATAPACCAYA) 
PHÂN TÍCH VẶT TIỀN SENH DỤ YÊN THEO. 
NG 1 'THỜI GIAN VÀ MÃNH LỰC 
PHẦN TÍCH GIẢI DOẠN VĂN ĐỀ (PANHÃVÄRA) - 
VÀ CHÍ PHÁP TRONG VẶT TIỀN SINH DUYÊN 
VATTHUPUREIÄTAPACCAYA SUDDHASASKHAVẤY 
PHÂN TÍNH GIẢN ĐƠN Ở VẬT TIỀN SINH DƯ 
-— VATTHUPUREJATAPAC à 
VẬ N SINH ĐUYÊ 
(B) CẢNH TIỀN SINH DUYÊN (ẤÃRAMMANAPUREJÄTAPACCAYA) 
PHÂN TÍCH CẢNH TIỀN SINH DUYÈN THEO. 
TRẠNG THÁI, GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MĂNH LỰC. .- 
PHÂN TÍCH GIẢI ĐOẠN VĂN ĐÈ (PANHẤVÃRA) 
'VÀ CHÍ PHÁP TRONG CẢNH TIỀN SINH DUYÊ) 
ÄRAMMANAPUREJATAPACCAYA SUDDHASANKHAYÂVÃRA - 
PHÁN TÍNH GIẢN ĐƠN Ø CẢNH TIỀN SINH DUYỀN 
ÄRAMMANAPUREJÄTAPACCAYASABHAG¿ 
CANH TIỀN SINH DUYÊN TÂU HỢP 


HI PHÁP 


DUYÊN THỨ MƯỜI MỘT: PACCHÃJÃTAPACCAYA - HẬU SANH DUYÊN . 
+ DỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 
+ PHÂN TÍCHC. ÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 
s LỜI GIẢI THÍCH « 

4® CHỦ GIAI KHÁI LƯỢC VÀ GIẢI 
+ 

+ 


HÍCH TÓM TÁT TRONG HẠI 
HH DUYẾN.... 


LỜI GIẢI THÍCH TÓM TÁT TRONG HẠU SA) 
PHẦN TÍCH HẠU SANH DỤY 
GIÓNG. THỜI GIAN VẢ MẢNH LỰC 
4% GIẢI THÍCH ĐẠC BIỆT TỪ NGỮ *JÃTA - SANH 
«TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG CỦA HẬU S 
+ PHÂN TÍCH GIẢI ĐOẠN VAN ĐỀ (PANHÀ' 
VÀ CHÍ PHÁP TRONG HẠU SANH DUYÊN 
#- PACCHÃJÃTAPACCAYA SUDDHASANKHA 
PHÁN TÍNH GIẢN ĐƠN Ở HẠU SANH DUYÊN „ 
# PACCHÃJÃTAPACCAYASABHAGA - HẬU SANH DUY! 


TÁU HỌ 


ANAPACCAYA ~ TRÙNG ĐỰNG DUY ÊN .. 


DUYÊN THỨ MƯỜI HAI: AS 
+ DỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 
# PHÂN TÍCH CẤU VÀ TRÌNH BÀY CHÍ PHÁP .. 
#- LỞI GIẢI THÍCH 
4$ CHỦ GIẢI KHÁI LƯỢC VÀ LỜI GIẢI THÍCH TRONG TRÙNG DỤNG DUYE 
$- LỠI GIẢI THÍCH TÔM TÁT TRONG TRÙNG DỤNG DUYỀN 


Tác Giú: SADDHAMMA JOTIKA 


ĐẠI PHÁT THỦ VẢ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DƯNG ĐẠI PHẤT THÚ - TẬP III 


#ˆ PHẦN TÍCH TRÙNG ĐỤNG DUYÊN THEO TRẠN 
GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MÃNH 1 ựC 

# TÓM LL 'ỌC BA LOẠI NỘI DUNG PHÁP. CŨ A TRÙNG ĐỰNG DU 

# PHẦN TÍCH GIẢI ĐỌẠN V, ÁNDI 
VÀ CHÍ PHÁP TRÔNG TRÙNG DỤNG ĐUYÊN 

$#ˆ° ÁSEVANAPACCAYASUDDHA ANKHAY AVARA - 
PHÁN TÍNH GIẢN ĐƠN Ở TRÙNG DỤNG DUYÊN 

## ÄSEVANAPACCAY ASABHAGA - TRÙNG ĐỤNG DUYÊN TÁU HỢP. 


THÁI, 


DUYÊN THỨ MƯỜI BA: KAMMAPACCAYA - NGHIỆP DUYÊN „ 
#- ĐỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH.. 

#ˆ PHẦN TÍCH CẦU VẢ TRÌNH BẢY CHÍ PHÁP... 
® H AE MHIỆP LINH TIXHH ỤC- (KAMMAPAKIXNAKAGHATANA) 
# 9CÂU SANH NGHIẸP HIỆP L. C4 VÔ ĐỊ TH “QUA HIỆP LỰC 
IPẤKAGHATANÀ, 


«+ SHỮU DỊ THỤC QUÁ HIỆP LỰC 
$ LỠI GIAITHÍCH 


TRONG NGHIỆP DUYÊN 
# LỜI GIẢI THÍCH TÓM TÁT TRONG NGHIẸP DUYÊN 

Ý.-- CẬU SANH NGHIỆP DUYÊN - (SAHAJÄTAKAMMAPACCAYA) 
1 THÍCH TÓM TÁT CÂU SANH NGHIỆP ĐUYÊN .. 


#®- PHÁN TÍCH CA HAI NGHIỆ 
TRẠNG THAI, GIÓ! THỜI GIAN 
TÓM LƯ ỌC BA LOẠI NỘI DUNG › PH ÁP €U 


VÀ CHI Ph ÁP TRÔNG CÂU SANH NGHIỆ P DUYÊN 
(A) KUSALAPADA - CÂU THIỆN 


(C) ABYÄRATAPADA~ 

#t SAHAIATAKAMMAPACCAYA 

PHAN TÍNH GIAN ĐƠN Ở CẬU SANH NGHIỆP DUYÊ 

SAHAJÄTAKAMMAPACCAYASABHÄC 

PHÂN TÍCH GIẢI ĐOẠN VẤN ĐÈ (P 

VẢ CHÍ PHÁP TRÒNG DỊ THỜI NGHIỆP DUYÊN 

(A) KUSALAPADA - CẬU THIỆN 

(B) AKUSALAPADA - CÁ 

#- NÃNAKKHANIKAKAMMAPAC( 
PHÁN TÍNH GIAN ĐƠN Ở DỊ THỜI NGHIỆP DUYÊN 

#P NẤNAKKHANIKARAMMAPACCAYASABHAGA - DỊ THẺ 


UDDHASANKHAYÄVẤR, 


S46 te TÁC 
DUYÊN TÁU HỢP „ 


PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ CỨNG ĐƯỜNG - 
KINH SÁCH ĐÃ ĐƯỢC IN ÁN VÀ PHÁT HÀNH ... 
KINH SÁCH SẮP ĐƯỢC IN ÁN VÀ SẼ PHÁT HÀNH 


PHAN BẠN BỘ (GOM 14 TRANG) .. 


Tác Giả: SADDHAMMA J0TIKA 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIÁNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỨ - TẬP HỊ 


LỜI MỞ ĐÂU 
TẠNG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMA PITAKA) gồm có bảy bộ: 


(1) Dhammasangani - Pháp Tụ, 

(2) Vibhanga — Phân Tích, 

(3) Dhàtukathà ~ Nguyên Chất Ngữ, 
(4) Puggalapannati - Nhân Chế Định, 
(9) Kathàvatthu —- Ngữ Tông. 

(6) Yamaka - Song Dối, 

(7) Patthàna - Phát Thủ. 


Theo phân chú giải cho thấy, tất cả bảy bộ này quả thật, đều là nơi tiền hành của Bậc 
oàn Giác, tuy nhiên từ bộ thứ nhất đến bộ thứ sáu, cho dù. quả thực là chỗ tiên hành của 
ậc Toàn Giác, nhưng tất cả sáu bộ này vẫn chưa hội đủ năng lực đối với Bậc Toàn Giác: 
ó ý nghĩa là vẫn chưa rộng lớn thâm sâu đối với Trí Tuệ của Bậc Toàn Giác. 

Do đó, trong thời gian Đức Chánh Đăng Giác quán xét ở sáu bộ đầu thì Ngài tiễn 
ảnh quản xét một cách thông thường, tiếp đến quán xét bộ thứ bảy là bộ Đại Phát Thú 
ày thì hảo quang sáu loại (sắc) phún tủa từ kim thân Đức Phật ra ngoài. 


Là như vậy, vì bộ Đại Phát Thú nảy là một bộ kinh rộng lớn, có nội dung thâm sâu 
ơn tất cả bộ kinh mà Đức Phật đã quán xét qua, và là bộ kinh duy nhất thích đáng đói 
ới Bậc Trí Toàn Giác vì vừa thích hợp với trí tuệ rộng lớn thâm sâu. 

Do đó, ngay khi Dức Phật đang quản xét nơi đó, làm khởi sanh sự phi lạc suốt trọn 
hời gian trú vào Pháp VỊ (đfhammarasa), ví như kình ngư có tên gọi là Timirapingala ở 
rong đại dương sâu thăm 84.000 đo tuần thường có sự vui mừng thích ý một cách mát 
né trong việc được bơi lội tung hoành ngang dọc trong đại dương, dường như thế nào, thì 
ác Toản Giác cũng thường có sự phi lạc thỏa thích trong việc quán xét một cách rộng 
lớn thâm sâu, cực nan kiến (gøwbhìra) của kinh Đại Phát Thú này vậy. 


Một tia sáng xanh phún tủa lan tỏa ra từ râu, tóc và từ nơi cả hai con mắt của Ngài: 
Mội tía sáng vàng phún tủa lan tòa ra từ sắc da và từ nơi cả hai con mắt của Ngài. Một 
¡a sáng đó phún tủa lan tỏa ra từ máu thịt và từ nơi cả hai con mắt của Ngài. Một 4 
sảng trăng phún tua lan tòa ra từ xương cốt, răng và từ nơi cả hai con mất của Ngài. Mội 
tia sáng màu đa cam và ánh hào quang sáng rực rỡ lan tỏa ra khắp mọi nơi từ kim thân 
kcua Ngài 


Tác Giá: SADDHAMMA JOTIKA hs tr ớ-= Địdi đô: Bhữ@nu PASÄPU. 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TÔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 


Ca sảu loại tỉa sáng này lan tòa ra tiếp chạm Đại Địa dày đặc 240,000 đo tuần, ví như 
thoi vàng trong núi được phủi sạch hết bụi trần. Và tia sảng này xuyên qua lòng đất đến 
tiếp chạm thủy quyên ở dưới lòng đất dầy đặc 840,000 do tuân, ví như vàng nóng chảy ra 
trong khuôn. 

Rồi xuyên qua nước đến tiếp chạm với khí quyền dây đặc 960,000 do tuân, ví như 
vàng ở trong núi được chất thành đồng. 

Rồi xuyên qua giỏ đến tiếp chạm khí quyền trong phản phía dưới lòng đất 
(ajjhatàkàsa). 

Còn tia sáng ở phần trên chiếu tỏa lên đén các tầng Thiên Giới, từ Cði Tứ Đại Thiên 
Vương, xuyên qua đến Đao Lợi Thiên, Dạ Ma, Đâu Xuất Đà, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa 
Tự Tại Thiên, cho đến chín tầng Phạm Thiên Giới. thấu suốt Quảng Quả Thiên 
(ehapphalà), Ngũ Tình Cư Thiên, cả bốn tầng Vô Sắc Phạm Thiên Giới. 

Tía sáng xuyên qua cả bốn Vô Sắc Phạm Thiên Giới đi đến tiếp chạm khí quyên bên 
trong Tam Giới. 

Tỉa sáng hào quang của Đức Phật tỏa khắp mọi nơi, vô cùng tận, bao trùm khắp cả 
thể gian 

Tia sáng này, chăng phải được thành tựu do việc cầu nguyện, cũng chẳng phải được 
thành tựu do tiến tu bất cứ thê loại nào, mà phát sanh do bởi quán chiều Pháp ở phần vỉ 
tế, thậm thâm vĩ điệu, quảng bác, 

Chính do nhân này, máu huyết của Ngài trở nên tỉnh khiết, kim thân thanh tính, 
đa trong suốt. ảnh sắc hảo quang có Tâm làm xuât sinh xứ được hiện hữu một cách kiên 
định khäp mọi nơi theo một đường kinh §0 hắc tay. 

Do đó. từ ngữ Phát Thú trong bộ kinh thứ bảy này mới có nội dung khác biệt với từ 
ngữ Phát Thú trong phần Safipa#hàna - Niệm Phát Thú (trong Chương thứ Bảy, nhóm 
Bodhipakkhiyadhamma — Giác Chỉ Pháp). 

Bỏ Kinh Đại Phát Thú có nội dung kỷ diệu đặc thù hơn cả sáu bộ trong Tạng Vô Tỷ 
Pháp, trình bày mỗi tương quan nỗi tiếp nhau gìữa sáu nhóm Pháp: 


(1) Lục Phát Thú (6 Patthàna), 

(2) Tứ Phần Pháp (4 Đhammanaya), 
(3) Thất Giai Đoạn (7 Mahàvàra), 
(4) Nhị Thập Tứ Duyên (24 Duyên), 
(5) Nhị Giai Đoạn Chỉ Số, 

(6) Tứ Đuyên Phân (4 Paccayanaya) 


hiện hãnh đươi dạng vấn đề (hỏi và đáp xuyên suốt), bao hàm nội dung vô cùng thậm 
thâm thủ thăng 


Tác Giả: SADDHAMMA J0TIKA Dịch Giá: Bhíkkhu PASÃDO 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIÁNG GIẢI TÔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP liI 


Trong bộ Kinh này, được kết hợp hai bộ Chú Giải lớn, “Đại Phát Thú ” (Mahà 
Panhàma và “Giảng Giải Tổng Lược Nội Dung Đại Phát Thụ" 
(Mahàpatthànasàdhippàyasarùpatthartissay4): vào thành mộ ( "hú Giải với nội dụng 
đầy đủ súc tích, nhằm đem lại lợi ích với tất cả Học Gia hiện triệt có Tâm hoan hý duyệt 
ý tầm cầu Giáo Pháp cao siêu, thù thăng trong Kho Tàng Pháp Bảo. 


Qua Tập II của Bộ Chú Giải Đại Phát Thủ và Giang Giải Tổng Lược Nội Dung Đại 
Phát Thú. đã được phát hành vào Phật Lịch 2557. Dương Lịch 2013. có sự chứa đựng của 
năm Duyên, là Vô Gián Duyên, Đằng Vô Gián Duyên, Câu Sanh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên và Y Chỉ Duyên. ˆ Tiệp nội theo Tập II, là Tập III có sự chứa đựng với năm 
Duyên. gồm có Cận Y Duyên, Tiền Sinh Duyên, Hậu Sanh Duyên, Trùng Dụng Duyêm 
và Nghiệp Duyên. 


Với tải trí bất khả tý giảo của Ngài Đại Trường Lão SA1DDHL41M M4 JOTIKA đà 
hình thành trí tuệ sắc bén, soạn tác cả hai bộ Kinh này, luôn cả toàn bộ Tạng Vô Tỷ Pháp 
vô cùng quý báu. Tát cả Nhân Thiên kính cung trí kính lễ ân đức sâu dầy của Ngài. 

Ngưỡng mong trí tuệ đặc thù mà Ngài có được, xin được thâm nhập và khải trí vào sỡ 
học sở cầu Kỷ Hạ, và vun bồi Tam Thập Pháp Ba La Mật hạnh Trí Tuệ xuyên suốt cho 
đến ngày chứng đãc Quả vị Chánh Đăng Giác. 

Ngưỡng mong công đức phiên địch bộ Kinh Đại Phát Thú, hội túc đuyên Phước Báu 
to lớn. xin thành tâm chấp thủ trí kính lễ và kính dâng Quả Phước Bảáu thanh cao này 
hướng đến hai bậc Ân Sư, Ngài Đại Trưởng Lão TỊNH SỰ (S4N74KICC0 MAHẢ 
THER4), và Ngài Đại Trưởng Lão SIÊU VIỆT (ULÃRO MAH THER4) với tất cả 
lòng thành kính của con. 


Ngưỡng mong công đức phiên dịch bộ Kinh Đại Phát Thủ, hội đủ túc duyện Phước 
Báu to lớn, xin thành kinh đâng Quả Phước thanh cao này hướng đến Song Thân trí kinb 
của c0n, Cô Tư Tu Nữ PHẠM THỊ YÊN kính thương (Chùa Siêu Lý - Phú Định - Quận 
6). đến tất cả Chư Thiên hoan hy thùy từ hộ trì Chánh Pháp, đến tắt cả những bậc Hữu 
Ân Phật Tử đã ủng hộ cho việc đánh máy, điều chỉnh, bổ túc với tất cả những kỹ nãnÈ Mi 
công và phát hành bộ Kinh Đại Phát Thú, và chí đến toàn thể quý Phật Tử hữu duyyn 
trong Chánh Pháp luôn được an vui trong Cảnh Quả Phước như ý nguyện monŠ còn 
đồng nhau cả thảy 


Õ TC à È. xi TU 
Ngưỡng mong ÂN ĐỨC PHÁP BẢO luôn mãi được tồn tại lâu dài cho đến nắm ngà! 


+ ă £ h ˆ ai VỀ 
năm, đem lợi lạc thù tháng vi điệu đến tất cả Chư Thiên, Chư Phạm Thiên. Nhân Loạt Ý 
tất cả chúng sanh. ì 


(Anumodanà, Anumodanà, Anumodanả). 


` 
Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA 6 lãi: Bhikkh“ pasÄPf 
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Với tắm lòng Từ Ái, Hết lòng cần kính. 
Mettàparamatthapàramì Bhikkhu PASADO 


Sảdhu, Sàdhu, Sàđdhu 


Bồ Thí, Pháp Thí vô song 
Hương thơm thù thắng chăng đông Pháp Hương. 
Bạc Trí biết cách cúng dường 
Kiên trì chân chánh, con đường phúc vinh 


In thảs world, there are three things oƒ vaÌwe for one who gives... 
ĐeJre givìng, the min oƒ the giver is happy. 
HWhile giving, the ph ðƒ the giver is peaeeful. 
4Affter giving, the mind oƒ the giver is upÌified. 
46.37 


XI X K-X # ĐC CS X 4c CE SE SE c4 


Gió Từ quét sạch rừng phiên não, 
Mưa Pháp trôi đùa áng lợi danh. 


Tác Giá: SADDHAMMA JOTIKA Dịch Giả: Bhikkhu PÄSÃDO 


ĐẠI PHÁT THỦ VÂ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TÁP II 
LỜI HƯỚNG DÂN PHƯƠNG PHÁP SỬ ĐỤNG SÁCH KINH 


Trong bộ Kinh này được phân chia ra làm ba phương pháp đê tu học: 


1. Học tuần tự từng mỗi Chủ Đề của quyến Kinh. 

Có ý nghĩa học lần lượt từng mỗi Duyên trong hai mươi bốn Duyê ến, đi theo thứ tự 
mỗi Chủ Đề trong quyên Kinh, dựa theo Chủ Đề của quyền Kinh làm nên táng đề tu học, 
như sau 


1. Theo phần Pàii xiên thuật (Pøecayuđdesa) cùng với lời dịch. 

2. Theo phần Pàlì xiển mình (Pecayaniddesa) cùng với lời dịch, luôn cả việc 
phân tích Câu với nội dung Chỉ Pháp, và Duyên Hiệp Lực (Ghatanà). 

3. Tóm tắt nội dung ba thể loại, luôn cả việc phân tích theo Trạng Thái, Giống, 
Thời vả Mãnh Lực. 

4. Phân tích Giai Đoạn Vấn Đề. 

5. Chú Giải và lời giải thích. 


Ví như việc tu học trong phân Pàli xiên thuật ân Duyên” cho đến “Bất Ly 
Duyên” phải cho đến chấm đứt hết. Rồi đến phần Pàlì xiên mình, tương tự như trên, tử 
Nhân Duyên cho đến Bất Ly Duyên. Và như thẻ, tuần tự tu học theo từng phần cho đến 
phân Chú Giải và lời giải thích, là phần cuối cùng. 

Đây là phương pháp tu học thứ nhất (là phương pháp tu học theo thứ tự mỗi Chủ Đề 
trong quyên Kinh đã có hiện bảy). 


H. Học từng mỗi Duyên theo thứ tự hạn định của mỗi Chủ Đề mới. 
Có ý nghĩa việc tu học từng mỗi một Duyên theo thứ tự mỗi Chủ Đẻ trong năm Chủ 
Đẻ (như điều một của phương pháp thứ nhấU) xắp thành việc tu học tuần tự, như sau: 


1. Chú Giải và lời giải thích. 

3. Theo phần Pàli xiên thuật và lời dị 

3. Theo phản Pàlì xiên minh và lời dịch, cùng với việc phân tích Câu và nội dung 
Chi Pháp (chỉ loại trừ sự việc liên quan với phần Duyên Hiệp Lực). 

4. Tóm tắt nội dung ba thê loại. luôn cả việc phân tích theo Trạng Thái, Giống. 
Thời và Mành Lực 

5_ Phản tích Giai Đoạn Vẫn Đề. 


6. Duyên Hiệp Lực (Ghatanà). 


Tấu Hợp (Sabhảga): trình bày phần cuỗi của “Phân tích Giai Đoạn Vấn Để" tron# 


Tác Giá: SADDHAMMA JOTIKA A Dịch Giả: Bhikkhu PASÁP) 
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từng mỗi Duyên. 

- Hiệp Lực (Œhø##n): trình bày phân cuối của *Duyên xiên minh” trong từng môi 
Duyên. 

Việc tu học trường hợp Duyên Hiệp Lực (Tấu Hợp - Hiệp Lực) cũng nên nhìn theo 
nên tảng của phần Pàlì phụ lục của quyên Kinh này đê làm phát sanh sự hiêu biết một 
cách rõ ràng. 

Ví như việc tu học Nhân Duyên theo trường hợp của phần “Chú Giải và lời giải 
thích” cho chấm dứt hết. Rồi tiếp theo là việc tu học Nhân Duyên theo phần "Duyên xiên 
thuật" v.v. cho đến việc tu học Nhân Duyên theo phần "Duyên Hiệp Lực" là chấm dứt 
việc tu học trọn vẹn của phần Nhân Duyên. 

Đây là phương pháp tu học theo phương pháp thứ hai. 


IH. Học từng mỗi Giống (hoặc từng mỗi một nhóm) theo thứ tự hạn định của 
mỗi Chủ Đề mới. 


Có ý nghĩa việc tu học từng môi Gióng (nhóm) theo thứ tự Chủ Đề trong Kinh sách 


đã hạn định (như Chủ Đề theo phương pháp thứ hai) tương tự với việc tu học từng mỗi 
một Duyên trong phương pháp thứ hai vi Tuy nhiên sẽ thay đổi việc tu học kẻ từ 
Duyên thứ nhất mãi cho đến Duyên thứ hai mươi bổn. với việc bắt đầu tu học kê từ mười 
lăm Duyên hiện hữu trong ống Câu Sanh " (Sahqjàrajàri) cho chấm dứt trước. Rồi 
: tu học tắm Duyên hiện hữu trong “Giống Cảnh” (Ìrammanajàdi) 
mãi cho đến một Duyên hiện hữu trong Giống cuối cùng là ' “Giống Dị Thời Nghiệp ” 
(Nànakkhanikamumajàii) là châm đút việc tụ học theo phương pháp thứ ba. 

Với tu học theo phương pháp thứ ba này, sẽ làm phát sanh sự hiểu biết rộng lớn và dễ 
dàng trong việc suy nghĩ đến Duyên Hiệp Lực. 


tiếp theo là đi đến việ 


Lại nữa, việc tu học phương pháp thứ hai. là đặc biệt thích hợp cho Học Giả muốn 
được thâu triệt một cách chỉ tiết hết tất cả từng mỗi Duyên, sẽ làm phát sanh sự hiệu biết 
tương quan tiếp nỗi mà không gián đoạn, và không phát sanh sự lẫn lộn h nghĩ ngờ 
trong việc nghĩ đến Duyên Hiệp Lực. Vi lề việc tu học cho đến phần cuỗi cùng từ nơi 
việc tu học đây đủ chỉ tiết ở phân trước đó. Còn việc tu học phương pháp thứ ba đặc biệt 
đối với Học Giả nghĩ đến Duyên Hiệp Lực không cần phải nhớ đến lên gỌI của cả hai 
mươi bón Duyên, và làm cho nhìn thấy Trạng Thái giống nhau và khác nhau của từng 
mỗi Duyên một cách rõ ràng và chính xác. 


Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA ` _ Dịch Giả: Bhíkkhu PASÄDO 
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vaio .Arahara Sammdsambuddhassa 


Namo Tassd Bhugsa 
Tôn - Ứng Cúng - Chánh Đăng Giác 


Cung Kính Đức Thê 


Mahàpatyhànasàdlijppàyasarìpattfanissaa 


Giảng Giải Tông Lược Nội Dung Đại Phát Thủ 


BUDDHAPANAMA ~ TRÍ KÍNH LẺ PHẬT 
Đaramaftliqpàranafgum 


Licitadhamnavadannum 
Vandàii sirasà garIm. 


Hanaripum nayavidum 


gọi là Pháp Sư Chánh Pháp Quang Minh hay là Giáo Sư Chánh Pháp 
iễng mình bảy tö trí kính lễ Đức Chánh Đăng Giác, Giáo chủ nhàn 
ân tích Chánh Pháp một cách ty mỹ tốt đẹp. 

Ngài đã sát trừ hoàn toàn 


Đệ tử có tên 
Quang Minh. xin ng 
loại, Bậc Toàn Trí thuyết giảng ph 
đã đạt đến tột cùng của bờ an vui là Pháp Siêu Lý. 
phiên não (ifesa) là chủ các pháp nghịch. Ngài có trí tuệ thông suốt Pháp Siêu Lý một 


cách vẹn toàn. 


.Antarn jàtijaràdìnam Akàsi dupadutamo 
Anekassàhacitena .Assàsentam naiàmÏta!H. 


hữu tình hai chân- Với ý 


Đệ tử xin trí kính lễ Đức Phật, bậc chí thượng hơn cả loài 
chết, VY 


dũng mãnh của Tâm Lực, Ngài đã diệt trừ tất cả mọi khô đau, về sanh, già, đau. 
Ngài đã ban phát nguôn sinh lực vi diệu. 


Nhued ràgacittàni 4udàpeti param Janam 
Nuna afthaim nanussàùnam Nưsàsamfaim namàpHHham- 


. từ xin trí kính lễ Đức Phật, Ngài đã giảng dạy đối với tất cả chủẻ sanh VẾ? 
nghĩa trau chuốt, thường làm diệt mắt tất cả Tâm hằng hiện hữu sự tham ái. 


DHAMMAPANÄMA - TRÍ KÍNH LẺ PHÁP 


Xa HE. jutamlain Lilàpadasalàrakam 
5 VU CÓ) lante dhamnaeandam  Vandàmi sirasddaramt' sử 
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Đệ từ xin nghiêng mình bảy tỏ trí kính lễ Đức Chánh Pháp chói sáng với nội dung 
thâm sâu, kết hợp với sự quyên rũ cua các câu Pháp lớn nhỏ. xinh đẹp như một vì sao, 
sáng tỏ như vắng trăng, Sáng sạch mây mờ. 


Vanfaràgam vantadosam Vantamoham vantapàpam 
Vanfabàlà micchadinnam Vantafantam natmàmham. 


Đệ từ xin trí kính lễ Pháp Bảo, Giáo Pháp có năng lực diệt trừ mọi tham ái, sân hận, 
sỉ mê, xa lìa mọi điều tội lỗi, điều xấu ác, và tà kiến, 


Tàresi sabbasattànar Tàresi orainatìram 
Tàrenmtam mokkhasamsàram  Tàrenanfam namàmiham. 


Đệ tử xin trí kính lễ Pháp Bảo, với Giáo Pháp có năng lực làm cho tất cả chúng sanh 
được vượt thoát khỏi mọi phiền não và khổ đau; có năng lực làm cho tất cả chúng sanh 
vượt thoát khỏi Tứ Bộc Lưu. vượt thoát khỏi bờ này đến bờ kia, vượt thoát khỏi vòng 
sanh tử luân hỏi và cho đi đến chứng đạt Níp Bàn. 


Lito yo sabbadukkhesu Likkhite pitakaHaye 
Limpitfepi suvannena LiÀkhanlantam namàmiha. 


Đệ từ xin trí kính lễ Pháp Bảo, với Giáo Pháp đã được các bậc Giáo Thọ A La Hán 
tiên bối soạn tháo khắc ghỉ vào những mảnh vàng lá, làm thành Tam Tạng để cho hàng 
hậu bói có được học hỏi tu tập,và xin trí kính lễ Pháp Học và Pháp Hành. 


SANGHAPANÄMA - TRÍ KÍNH LỄ TĂNG 


Aggasdra dhanunathitim Bhaggamnajayasirim 
Aghamigin hanajivun Vandàmya samghakesarim. 


Đệ tử xin nghiêng mình bày tỏ trí kính lễ Đức Thánh Tăng, bậc đã kiên trì an trú 
trong cùng tột cốt lði bản thê Pháp. Bậc đã chiến thắng và kết hợp với điều an lành. Bậc 
đã tiêu diệt hết mọi Pháp đối nghịch là các Pháp Phiền Não cùng với Mạn tùy miên đã 
được đoạn trừ, ví như sư tử dũng mãnh đã sát tử mọi loài nai vậy. 


ToscHfo jevamannussànam Tosemto (lhammalesapi 
Toseti duthacittàni T0S€HAHIAIM Hữtmàihiarh, 
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Đệ từ xin trí kính lễ Tăng Bảo. với Tăng Bảo hằng làm cho Chư Thiên và Nhân Loại 
luôn được an vui trong Thiện Pháp. Là bậc trình bảy Giáo Pháp với Pháp Học, Pháp 
Hành và Pháp Thành dẫn đến phát sanh sự vui mừng thỏa thích hoan hỷ trong Nhân Loại. 
Là bậc làm cho người có Tâm Bất Thiện, với Tâm bị gây tốn hại bởi những điều xấu ắc, 
cho được phục thiện và có khả năng đi đến làm cho suy giảm và diệt trừ mọi điều xấu ác 
Là người hằng lảm cho Tứ Phật đồ chúng được hoan hỷ an vui trong Tam Vô Lậu Học. 


Sàsanam sampaticchannam SàSdH4HfAm SỈYAH rait)tarm 
,Sàsanaim anusàse)ya Sàxananfam namàimihratt. 


Đệ tử xin trí kính lễ Tăng Bảo, với Tăng Bảo đã hướng dẫn Giáo Pháp mà Đức Phật 
đã khéo giảng dạy cho đi đến tốt đẹp. làm thành Pháp Độ Nhân (Mjyamikadhamma), 
dẫn dất tắt cá chúng sanh chặt đứt ái dục thúc phược và chứng đạt Níp Bàn. là Pháp an 
vui tuyệt đối một cách xác thực. Là bậc hằng luôn hướng dẫn dạy bảo Giáo Pháp, hằng 
dẫn dắt Giáo Pháp cho được tiếp nếi mãi, cho trở thành di sản bắt từ được truyền thừa lại 


mãi mãi cho thê hệ mai sau 


ÄCARIYAPANÃMA - TRÍ KÍNH LẺ TÔN SƯ" 


Dhirànadliìrasetthiantam Silàghaxìghananikam 
Hiavaham mahàtheram PanàIHyA maimd àceram, 


Đệ tứ xin nghiêng mình bày tỏ trí kinh lễ Đức Töỏn Sư Đại Trường Lão 
Bhaddaananika (Ngài là Tăng Trưởng của thủ đô nước Miễn Điện). Ngài là Tôn Sư 
của bần đạo, là một bậc trí thức thông tuệ trong tất cả những bậc trí thức thông tuệ. Ngài 
là bậc có trí tuệ xảo điệu đáng ca ngợi. Ngài dẫn dắt phần lợi ích thế gian và siêu xuất 
thể gian đén tất cả mọi hạng người. 


PATINNAKARA - LỜI THỆ NGUYÊN 


Yàcitoham karissàmi Sissaganelhi sàdhwkam 
4Mahàpatthànanissayam  Deyyabhàsàya dullabham. 


Bán đạo có tên gọi là Pháp Sư Chánh Pháp Quang Minh hay là Giáo Sư Chánh Pháp 
; Minh xin soạn tác kinh điện “Đại Phát THÍ, "và "Giảng Giải Tổng Lược Nội 
lạ Dụi Phái Thá ” với lòng từ ái, thê theo sự yêu cầu của tắt cả bậc học giả. 


Đụ 


kườn G 022 1T. —ớ. 
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| Waim miSsayaim susankhiafaim Sudhàripa bhisundaram 
Tam sadàppapannanampi Wuddhim pàpeti tankhare. 


Bản đạo soạn tác hai bộ kinh điền “Dại Phát Thú” và “Giảng Giải Tông Lược Nội 
| Dung Đại Phái Thú " này có chất lượng ví như vật thực ở cõi Thiên Giới (swdhàbhojana 


— tiên fiure). sẽ thường luôn tăng trưởng trí lực ngay cả với người thiêu trí trong khi tỉnh 
cần học tập. 


PATTHANAKÄRA - LỜI SỞ NGUYỆN 


Abliwaddllhiant me pannà Saddhà sai. samàdhapo 
Parakkamo lokassàda Bodhayatthàna param param. 


Xin cho Tín, Tấn, Niệm, Định và Tuệ của bần đạo luôn được tăng trưởng, ngõ hầu 


đem lại hữu ích đến Tuệ Giác trong thời vị lai. Đó là niềm ước muốn cao quý nhất của 
Thể Giới Hữu Tình, 


-Apattham yàya buddhatam — Pannàdhikam bhavàmiham 
Jàtisarananikova .JJefIhiasettho nỉranfaram 


Bao giờ “7uệ Chí Thượng Giác Hữu ” (Pannàdhikabuddhabhàva) của bần đạo vẫn 

chưa được đạt thành kết quả, thì xin nguyện cho bản đạo được chứng đắc ở trong kiếp 

| sóng có được “?iuy Niệm Thí” (ÁHussarananàna) thanh cao cùng tột, luôn suốt mãi với 
| thời gian lâu dài. 


ANa jànàmÌtỉ vacanam ANa kathemi kudàcanam 
am lake afthi tam sippam — Sabham jànàmi sàdhukam 


Bất luận trong kiếp sống nào, hữu nào, thì xin cho bần đạo không có nghe nói đến lời 
nói rằng “không biết chỉ, không biết chỉ, về tên gọi của bắt luận nghệ thuật nào trong 
Thế Gian nảy, và xin nguyện cho bần đạo đều được liễu tri hết tắt cả. 


SŠutamattena và bhàsà  Samvijjami anappakà 
Tàu cheko bhayeyyàmi -1ggdppatto susìlavà 
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Bất luận có một loại ngôn ngữ nào, cho dù chỉ là được nghe nói đến, thì cũng xin cho 
bân đạo có được Trí Tuệ để rõ biết hết tất cả các loại ngôn ngữ đó, và cùng tột, xin cho 
bản đạo được thành người có Giới Hạnh thanh cao. 


JNatthi nai wacanaim Dchi dchìti kuianaim 
Kudàcanam nữ sunomi /ayadeyyàmi so qham 


Xin cho bằn đạo không có được nghe nói đến lời nói rằng “không có, không có”, và 
m5 


xin cho bần đạo không phải nói đến với lời nói rằng “vi hãy bí mãn Xã Thí 


Ñarcyyam gàravam garum  ắàneyyam mànanàraham 
Vandeyyam vandanàraham Pùjeyyaimt pùjanàraham 


Xin cho bần đạo được tôn trọng đến bậc đáng tôn trọng, xin cho bần đạo được tôn 
kính đến bậc đáng tôn kính, xin cho bần đạo được lễ bái đến bậc đáng lễ bái, và xin cho 
bản đạo được cúng đường đến bậc đáng cúng dường. 


-Abhjjhà issà maccheva .Micchàditthìhi pàpafo 
Mànakodhà kàmalokà Yàpyarogà gato sadàti 


Xin cho bần đạo được xa lìa tách khỏi các Ác Pháp, là cừu hận, tật đố, lận sắt, tà kiên, 
kiêu mạn, phẫn nộ. vả sự rung động trong mọi Dục công đức, và trong tât cả bệnh tật ôm 
đau. và xin cho không có nhằm lẫn lần lôn trong suốt mọi thời gian. 


NIGAMAGÄATHÃ - BÀI KỆ TÓM TÁT 


/Nattham pafo ayain gantho Deyyabhàsàya sankharo 
Tiảdullabho bhisundaro Sàdhtthii aimànito0 


Với bộ Kinh sách *Đại Phát Thú” và “Giảng Giải Tổng Lược Nội Dung Đại Phát 
Thú” do bản đạo đã soạn tác, quả là một bộ Kính sách rất khó liễu trï và là bộ Kinh sách 
rất có giá trị, là nơi đáng được hoan hỷ duyệt ý với những người có đức hạnh. đã được 


kết thúc chi là bấy nhiêu đây 


———mm=======()0000-~--~~~~-c--~=~—— 
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DUYÊN THỨ CHÍN 
UPANISSAYAPACCAYA - CẬN Y DUYÊN 
UPANISSAYAPACCAYANIDDESAVARA 
PHAN XIÊN MINH CẠN Y DUYÊN 


"Puriuà purùmà kusalà dhammmà pacchừhnànam pacchùnuànam kusalànam 
đhamumaànam Lipanissayapaccayena paccayo —- pe — SeHàsanam pỉ Lanissaya - 
DaCCayeha paccayo”. 

Loại Duyên nào mà Đức Thế Tôn thuyết giảng một cách khái lược trong phần xiên 
thuật Duyên là “Ejpamissayapaceaya - Cận Ÿ Duyên”, thì loại Duyên đó được Đức Thể 
Tôn thuyết giảng một cách tỷ my kỹ càng trong phần xiên minh Duyên. 


DỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 


1⁄ “Purimà purimà kusalà đdhamunà pacchimànam pacchimànam kusalànam 
dhammànam Lpanissayapaccayena paccayo”= Những Danh Uân Thiện sanh trước 
trước lảm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Danh Uần Thiện sanh sau sau với mãnh 
lực Cận Y Duyên. 

Tại đây, Tứ Danh Uân Thiện sanh trước trước. là 20 Tâm Thiện hiện đang sanh (trừ 
Tâm Đạo Vô Sinh), 38 Tâm Sở phối hợp, làm đuyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Tứ 
Danh Uân Thiện sanh sau sau, là 21 Tầm Thiên hiện đang sanh, 38 Tâm Sở phối hợp. với 
mãnh lực Cận Y Duyên, là Cảmh Cận Ÿ Đuyên, lô Gián Cận Y Duyên, và Thường Cận 
Y Duyên. 


3⁄4 *Purimà purimà kusalà dhammà pacchimànaH pacchimànam akusalànam 
dhanmànam kesanci LipaHissayapaceayena paccayo"- Những Danh Uân Thiện sanh 
trước trước lảm duyên giúp đỡ ủng hộ đói với một chút ít Danh Uân Bắt Thiện sanh sau 
sau với mãnh lực Cận Y. Duyên. 

Tại đây, Tứ Danh Uân Thiện sanh trước trước, là 17 Tâm Thiện Hiệp Thể hiện đang 
sanh, 38 Tâm Sở phối hợp. làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một chút ít Tứ Danh Uân 
Bất Thiên sanh sau sau, là 12 Tâm Bất Thiện hiện đang sanh, 27 Tâm Sở phối hợp, với 
mãnh lực Cận Y Duyên, là Cá Cận Ý Duyên và Thường Cận V Duyên. 


3⁄ "Purimà parimà kusalà dhanunà pacchimànam pacchimànam abyàkaftànam 
đhamunànam Ù panissapapaecayena paccayo"- Những Danh Uâẫn Thiện sanh trước 
trước lâm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Danh Uấn Vô Ký sanh sau sau với mãnh 
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lực Cận Y_ Duyên. 

Tại đây. Tứ Danh Uân Thiện sanh trước trước. là 2! Tâm Thiện hiện đang sanh, 38 
Tâm Sở phối hợp. làm duyên giúp đỡ ung hộ đối với những Tứ Danh Uân Vỏ Ký sanh 
sau sau, là 36 Tâm Dị Thục Quả. 20 Tâm Duy Tác hiện đang sanh. 38 Tâm Sở phôi hợp, 
với mãnh lực Cận Y Duyên. là Cánh Cận Đuyên, Lô Gián Cận Ý Duyên, và Thường 


Cận Y Duyên. 


4/ “Purimà purùmà akusalà dhammà pacchimànam pacchimànam akusalànaim 
Những Danh Uân Bât Thiện sanh trước 


dhhammànam LpanisS4yapaccaycna pacca}0 ” 
anh Uân Bất Thiện sanh sau sau với 


trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với những D/ 
mãnh lực Cận Y Duyên. 

Tại đây, Tứ Danh Uẩn Bất Thiện sanh trước trước, là 12 Tâm Bất Thiện hiện đang 
sanh, 27 Tâm Sở phối hợp. làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Tứ Danh Uân Bất 
“Thiện sanh sau sau. là 12 Tâm Bắt Thiện hiện đang sanh. 27 Tâm Sở phôi hợp, với mãnh 
lực Cận Y Duyên, là Cảnh Cận Ý Đuyên, Vâ Gián Cận Y Duyên, và Thường Cận 
Đuyền. 


3⁄/ “Purimà purimà akusalà dhammmà pacchumànam pacchimànam kusalànam 
dhamu=nànam kesanci Lipanissayapaccayena paccayø”- Những Danh Uân Bắt Thiện 
sanh trước trước làm duyẻn giúp đỡ ủng hộ đối với một chút ít Danh Uân Thiện sanh sau 
sau với mãnh lực Cận Y_ Duyên. 

Tại đây, Tứ Danh Uân Bất Thiện sanh trước trước, là 12 Tâm Bất Thiện biện đang 
sanh, 27 Tâm Sở phối hợp, làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với một chút ít Tứ Danh Uấn 
Thiện sanh sau sau, là 2I Tâm Thiện hiện đang sanh, 38 Tâm Sở phối hợp, với mãnh lực 
Cận Y Duyên, là Thường Cận Y Duyên. 


6/ “Purimà purùmà akwselà dhammà pacchinanam pacchimànam abyàkatànam 
dhaummànam Lipanissayapaccayena paccayo”- Những Danh Uân Bắt Thiện sanh trước 
trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Danh Uấn Vô Ký sanh sau sau với mãnh 
lực Cận Y. Duyên. 

Tại đây, Tứ Danh Uân Bất Thiện sanh trước trước, là 12 Tâm Bất Thiện hiện đang 
sanh, 27 Tâm Sở phối hợp, làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Tứ Danh Uân Vô 
Ký sanh sau sau. là 36 Tâm DỊ Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác hiện đang sanh, 38 Tâm Sở 
phôi hợp, với mãnh lực Cận Y Duyên, là W@ Giám Cận Y Duyên và Thường Cận là 
Duyên. 


⁄ *Purimd puruiuad abydkatd dhammà pacchimànam pacchimànam abydktànat 
dhamunanaim Lipanissayapaccayena paccayo”- Những Danh Uân Vô Ký sanh trước 
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trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Danh Uân Vô Ký sanh sau sau với mãnh 
lực Cận Y Duyên. 

Tại đây, Ngũ Uân Vô Ký sanh trước trước. là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác 
hiện đang sanh, 38 Tâm Sở phối hợp, 2§ Sắc Pháp và Nip Bản, làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
đối với những Danh Uân Vô Ký sanh sau sau, là 36 Tâm Dị Thục Quả. 20 Tâm Duy Tác 
hiện đang sanh, 3§ Tâm Sở phối hợp, với mãnh lực Cận Y Duyên. là Cảnh Cận Y 
Đuyên, Vô Gián Cận Y Duyên, và Thường Cận V Duyên. 


%⁄ *Purimà purimà ahyàkarà dhammà pacchbnànam pacchimànam kusalànam 
dhamummànam Lpanissayapaccayena paceayo"- Những Danh Uân Võ Ký sanh trước 
trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Danh Uẩn Thiện sanh sau sau với mãnh 
lực Cận Y Duyên. 

Tại đây, Ngũ Uân Vô Ký sanh trước trước, là 3Š Tâm Dị Thục Quả hiện đang sanh ở 
bên trong của ta (trừ Tâm Quả Vô Sinh), hoặc 36 Tâm Dị Thục Quả hiện đang sanh ở 
trong người, 20 Tâm Duy Tác hiện đang sanh, 3& Tâm Sở phôi hợp, 28 Sắc Pháp và Níp 
Bàn, làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Danh Uân Thiện sanh sau sau, là 21 Tâm 
Thiện hiện đang sanh, 35 Tâm Sở phối hợp. với mãnh lực Cận Y Duyên, là Cảnh Cận Y 
Duyên, Vô Gián Cận Y Duyên, và Thường Cận Y Duyên. 


9⁄ “Purimà purinà abyàkatà dhammà pacchhmànam pacchimànaim akusalàndm 
đdhammanam Lipanissayapaccayena paccayo"- Những Danh Uẫn Võ Ký sanh trước 
trước làm đuyền giúp đỡ ủng hộ đối với những Danh Uân Bất Thiện sanh sau sau với 
mãnh lực Cận Y Duyên, 

Tại đây, Ngũ Uần Vô Ký sanh trước trước, là 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế hiện 
đang sanh, 20 Tâm Duy Tác, 35 Tâm Sở phối hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phần), 28 Sắc Pháp, 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Danh Uấn Bất Thiện sanh sau sau, là 12 Tâm 
Bất Thiện hiện đang sanh, 27 Tâm Sở phối hợp. với mãnh lực Cận Y Duyên, là Cảnh 
Cận Y Duyên, Vô Gián Cận Y Duyên, và Thường Cận Y Duyên. 


10/ *UIwbhajana pỉ LpaHissayapaccayena paccayo”- Ngay cà Quý Tiết Vật 
Thực cũng làm duyên với mãnh lực Cận Y. Duyên. 
. Quý Tiết là nóng, lạnh, và những Quý Tiết Vật Thực ở phần tốt đẹp bô 
đường (Sappayabhojana) làm đuyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thân — Tâm, tức là Sắc Liân 
và những Lần Thiện - Bất Thiện, với mãnh lực Cận Y Duyên, là Thường Cận Y Duyên. 


1 *Puggalo pỉ Lpanissayapaccayena paccayø”- Ngay cả Người cũng làm duyên 
với mãnh lực Cận Y Duyên, 
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Tại đây, Người là hảo bằng hữu (Ralyànamita), ác hữu (Pàpaminra), mẹ, cha, con 
trai, con gái, thây Té Độ, Giáo Thọ Sư, bậc đồng Phạm Hạnh (Saddhiviharika), và đệ từ 
(Amievasika) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm, là những Danh Uân Thiện - Bất 
Thiện làm Thường Cận Y Sở Duyên (theo phân Lô Tỷ Pháp Tạng) hoặc đối với Thân - 
Tâm làm Thường Cận Y Sở Duyên (theo phân Kinh Tụng) với mãnh lực Cận Y Duyên, 
là Thường Cận V Duyên. 


12/ “Senàsanam pỉ Lpanisš4yapaccayeha pacC4)0 *~ Ngay cả Trú Xứ cũng làm 


duyên với mănh lực Cận Y Duyên. 

Tại đây, Trú Xứ là chùa, nhà, chỗ năm, chỗ ngồi, hoặc là rừng giả. núi đôi, cội cây, 
vật nhẹ mèm, làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm, là những Danh ân Thiện - Bất 
Thiện làm Thường Cận Y Sở Duyên (theo phần Vô Tý Pháp Tạụng) hoặc đối với Thân - 
Tâm làm Thường Cận V Sở Duyên (theo phần Kinh Tạng) với mãnh lực Cận Y Duyên, 


là Tường Cận Y Duyên. 


Ghỉ chứ: Có 38 Tâm Sở phối hợp với Tâm Thiện. Tâm Qua, và Tâm Duy Tác của 
Pháp Sở Duyên trong Cứnh Cận Y Duyên, thường là trừ ra theo từng trường hợp. 

Còn trong 8 Gián Cận Y Duyên và Thường Cận Y Duyên thì Tâm Sở thường luôn 
phối hợp theo chỗ đáng phối hợp. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàli điều thứ nhất: Pưzờmà parina kusalà dhammà làm 
Kaffupada: Câu Chủ Tử trình bày cho biệt đến Pháp Năng Duyên. là: 


# Nếu là Cánh Cân Y Duyên: chỉ pháp là 17 Tâm Thiện Hiệp Thế hiện đang sanh 
trước trước, 38 Tâm Sở đáng chú tâm kiên cường, thành người làm việc giúp đỡ ủng hộ 
đối với 4 Tâm Đại Thiện Bắt Tương Ưng Trí sanh sau sau, thành người quan tâm một 
cách kiên cường trong việc tiếp thâu Cảnh. 

Và 20 Tám Thiện hiện đang sanh trước trước (trừ Tâm Đạo Võ Sinh), 38 Tâm Sỡ 
phối hợp đáng chú tám kiên cường. thành người làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Tâm 
Đại Thiện Tương Ưng Trí sanh sau sau, thành người quan tâm một cách kiên cường tr0Bể 


việc tiếp thâu Cảnh 
Paeelhiiuànam pacchimaànam kusalànam đhammaànam làm .Sampadànapad#: Câu 
Liên #l¿, tình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là § Tâm Đại Thiện hiện đang sanh: 
thành người quan tâm một cách kiên cưởng trong việc tiếp thâu Cảnh, làm Sở Duyên: 
Lpanissayapaccayena làm Karanapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến 3 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực. tức là 


5 4ĐDHAMMA J0 h 18 5xSÃD0 
Tác Giá: SAĐĐHAMMA JOTIKA Dịch giã: Bnikkhu PASÃD0 


mm x===es-se=zsesmmme=e=e= 


DUYÊN THỨ CHÍN: UPANISSAYAPACCAYA - CẬN Y DUYỀN 
(1) Cảnh Cận Y Duyên, 
(2) Cảnh Duyên, 
(3) Cảnh Trưởng Duyên. 


túp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực đuy nhất một 
cách đặc biệt của Cảnh Cận Y Duyên. 


# Nếu là Lô Gián Cân Y Duyên: Purimà purinà kusalà dhanà làm Ñatfupada: 
Câu Chú Từ. chỉ pháp là 17 Tâm Đông Lực Thiện Hiệp Thế sanh trước trước, làm Năng 
Duyên 

Pacchimànam pacchimànam kusalànam dhamummànam làm Sampadànapada: Câu 
Liên Hệ, là cải Tâm Đông Lực Dại Thiện thứ 2 v.v, 9 Tâm Đông Lực Thiện Đảo Đại. 4 
Tâm Đông Lực Đạo sanh sau sau, làm Sở Duyên. 
'ena làm Karanapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến 6 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực. tức là: 


Lpanissayapa. 


(1) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 

3) Đăng Vô Gián Duyên. 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Hiện Hữu Duyên, 

(6) Bât Ly Duyên 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất một 
cách đặc biết của Vô Gián Cận Y Duyên. 


# Nếu là Thường Cân V Duyên: Purimà purima kusalà dhammà làm Kaffupada: 
Cứu Chủ Từ, chỉ pháp là 20 Tâm Thiện hiện đang sanh trước trước (trừ Tâm Đạo Vò 
Sinh) hình thành rất nhiều năng lực (Ba/ava). làm Năng Duyên. 

Pacchinànam pacchimànam kusalànam đdhammànam làm Sampadànapada: Cáu 
Tiên Hẹ, là 21 Tâm Thiện hiện đang sanh sau sau, làm Sở Duyên, 

Lpanissayapaccayena làm Karanapada: Cảu Chẻ Tác. trình bày cho biết đến một 
mãnh lục Duyên Hiệp Lực duy nhất, tức là: Thường Cận V Duyên. 


# Theo phương pháp Pàlì điều thứ hai: Pwrimà purimà kusalà dhammmà làm 


Kattupada: Câu Chú Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là: 
# Nếu là Cảnh Cân V Đuyện: chỉ pháp là 17 Tâm Thiện Hiệp Thẻ hiện đang sanh 
trước trước, 3 Tâm Sơ ở phần đáng chú tâm kiên cường. làm Năng Duyên. 


Tác Giả: SảDDHAMMA J0TIKA ' 8 s 


Địch Giá: Bhikkhu PASADO 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LUỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THÚ - TẬP II 


am pacchimànat akusalànam đdhanumànam làm Sampadànapada; 


Pacchimài R 
u sau. thành người quan tầm một cách 


Câu Liên Hẻ, là 8 Tâm căn Tham hiện đang sanh sai 
ở Duyên. 


kiên cường trong việc tiếp thâu Canh, làm S¡ : : 
da: Cáu Chế Tác, trình bày cho biết đến 3 


Lipanissayapaccayena làm Karanapa 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực, tức là 


(1) Cảnh Cận Y Duyên. 

(2) Cảnh Duyên, 

(3) Cảnh Trưởng Duyên. 
làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất một 
cách đặc biệt của Cảnh Cận Y Duyên. 


# Nếu là Thường Cân Y Duyên: Purimà purimà kusalà dam làm Kat(upada: 


Câu Chủ Từ, chỉ pháp là 17 Tâm Thiện Hiệp Thể hiện đang sanh trước trước. hình thành 
rất nhiều năng lực (8afa»g), làm Năng Duyên. 
Pacchimànam pacchiữmànam akusalànam dhammànam làm Sampadànapada: 
Cá Liên liệ, là 12 Tâm Bắt Thiên hiện đang sanh sau sau, làm Sở Duyên. 
LpaHissayapaccayena làm Karanapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến một 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực duy nhất. tức là: 7ờng Cận Y Duyên. 


* Theo phương pháp Pàli điệu thứ ba: Purimà pưrimà kusalà đhammà làm 
Naffupada: Cáu Chủ Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên. là: 


# Nếu là Cảnh Cân Y Duyên: chỉ pháp là 1 Tâm Đạo Võ Sinh hiện đang sanh trước 
trước, lảm Năng Duyên. 

Pacchimvnam pacchimànam abyàkalanam dhanmmànam làm Sampadànapada: 
Câu Liên Hệ, là 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí hiện đang sanh sau sau, thành người 
quan tâm một cách kiên cường trong việc tiếp thâu Cảnh, làm Sở Duyên 

Lpanissayapaccayena làm Karanapada: Cảu Chế Tác, trình bày cho biết đến 3 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực, tức là 


(1) Canh Cận Y Duyên, 
(2) Cảnh Duyên, 


(3) Canh Trưởng Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất một 


cách đặc biệt của Cảnh Cận Y Duyên 


Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA PA n0. 


Dịch Giả: BhíkkhU 


DUYÊN THỨ: CHÍN: UUPANISSAVAPACCAYA - CÂN Y DUYÊN 


# Nếu là Vô Gián Cận Y Duyên: Purimà purinà kusalà dhammà làm Katupada: 
Cá Chủ Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên. là Tâm Dồng Lực Đại Thiện thứ 7 
làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 11 Tâm Na Cảnh trong giai đoạn Na Cảnh hoặc 19 Tâm 
Hữu Phần trong giai đoạn Đông Lực. 

Đôi Đông Lực Dại Thiện thứ 1 ở vị trí làm Thuận Tùng, làm việc giúp đỡ ủng hộ đổi 
với 12 Tâm câu hành Hỷ của Tâm Quả bậc thấp. 

Đôi Đông Lực Đại Thiện thứ 3 ở vị trí làm Thuận Tùng. làm việc giúp đỡ ủng hộ đối 
với 3 Tâm câu hành Xả của Tâm Quả bậc thân 

Tâm cuối cùng của S Tâm Đồng Lực Thiện Sắc Giới, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 
9 Tâm Hữu Phần Ngũ Uẫn Tam Nhân. 

Tâm cuối cùng của Đông Lực Thiện Không Võ Biên Xứ, làm việc giúp đỡ ủng hộ đói 
với 9 Tâm Hữu Phần Ngũ Uấn Tam Nhân và I Tâm Hữu Phần Không Vô Biên Xứ. 

Tâm cuối củng của Đông Lực Thiện Thức Vô Biên Xứ, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối 
với 9 Tâm Hữu Phần Ngũ Uân Tam Nhân và 2 Tâm Hữu Phân Vô Sắc Giới bậc thấp. 

Tâm cuối cùng của Đồng Lực Thiện Vô Sở Hữu Xứ, làm việc giúp đồ ủng hộ đối với 
9 Tâm Hữu Phần Ngũ Liên Tam Nhân và 3 Tâm Hữu Phần Vô Sắc Giới bậc thấp. 

Tâm cuôi cùng của Đông Lực Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, làm việc giúp đỡ 
ung hộ đối với 13 Tâm Hữu Phần Tam Nhân với I Tâm Quả Bất Lai trong sát na xuất 
khỏi Thiền Diệt. 

4 Tâm Đồng Lực Đạo làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Tâm Quả của bản thân. 


Pacchimànam pacchùnànam abyàkatànam dhammànam làm Sampadànapada: 
Câu Liên Hệ, trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 3 Tâm Thâm Tấn, § Tâm Đại 
Qua, 9 Tâm Quả Đáo Đại, 4 Tâm Qua. 

Lpanisayapaceayena làm Ñaranapada: Cáu Chẻ Túc, trình bày cho biết đến 
màănh lực duy nhất một cách đặc biệt của Vô Gián Cận Y Duyên. trong mãnh lực của cả Š 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Gkafanà — Hiệp Lực) vừa 
theo thích hợp là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 

(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 

(4) Võ Hữu Duyên, 

{5) Ly Khứ Duyên. 

Còn cả 4 Tư Đạo làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Tâm Quả, có được 6 mãnh lực 
Duyên. là: 
(1) Võ Giản Cận Y Duyên, 


Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA ca TT Dịch Giá: Bhikkhu PASÄDO. 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÔNG LƯỢC NỘI DUAŒ ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP Mi 


(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Dị Thời Nghiệp Duyên. 
($5) Võ Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất một 
cách đặc biệt của Võ Gián Cận Y Duyên. 


# Nếu là Thường Cân Y Duyên: Purừnà purbnà kusalà dhamma làm Kafftupada; 
Câu Chủ Từ, chỉ pháp là 21 Tâm Thiện hiện đang sanh trước trước hinh thành rất nhiều 
năng lực (Eafava), làm Năng Duyên. 

Pacchimànam pacchùmànam abyàkatànam dhammànam làm Sampadànapada: 
Cảm Liên Hẻ, là 36 Tâm Quả. 20 Tâm Duy Tác hiện đang sanh sau sau, làm Sơ Duyên. 

Lpanissayapaccayena làm Karanapdada: Cảu Chế Tác, trình bày cho biết đến 6 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực. tức là: 


(1) Thường Cận Y Duyên. 
(2) Võ Gián Duyên. 

(3) Đăng Võ Gián Duyên, 

(4) DỊ Thời Nghiệp Duyên, 
(5) Hiện Hữu Duyên, 

(6) Bát Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ úng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhât một 


cách biệt của Thường Cận Y Duyên. tùy theo thích hợp đổi với Năng Duyên và Sở 


Duyên 


* Theo phương pháp Pàli điều thứ 4: Pimà pwrimà akusalà dhamma làm 
KatrIupada: Cáu Chủ Từ trình bày cho biệt đến Pháp Năng Duyên, là: 


8 Nếu là Canh Cân VY Duyên: chỉ pháp là 8 Tâm căn Tham hiện đang sanh trước 
trước, quan tâm một cách kiên cường, làm Năng Duyên 

Pacchùnànam pacchiuànam akusalànam dhammmànam làm SampadànaP' Mi” 
Câu Liên Hệ, là 8 Tâm căn Tham hiện đang sanh sau sau, thành người quan tâm một cách 
kiên cường trong việc tiệp thâu Canh, làm Sơ Duyên. ñ 

Lpamissayapaccayena làm Ñaranapada: Cảu Ché Tác, trình bày cho biết đến 3 
mãnh lực Duyên Hiện Lực, tức là 


iakhu PASÁPD 


Tác Giả: SADDHAMMA JOT1KA Sã Dịch Giả: Bhí 


DUYÊN THỨ: CHÍN: LIPANISSAYAPACCAYA - CẬN Y DUYÊN 


(1) Cảnh Cận Y Duyên, 
(2) Canh Duyên, 
(3) Cảnh Trưởng Duyên. 


làm việc 


lúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực đuy nhất một 
cách đặc biệt của Cảnh Cận Y Duyên. 


# Nếu là Vô Gián Cận Y Duyên: Purừnà purimà akusalà dhamtmà làm Kaftpada: 
Cáu Chứi Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là Tâm Đông Lực Bắt Thiện thứ I 
cho đến thứ 6 làm việc giúp đờ ủng hộ tuần tự một cách đặc biệt đối với Tâm Đồng Lực 
Bất Thiện thứ 2 cho đến thứ 7. 

Pacchimànam pacchimànam akusulànam dhammànam' làm Sampadànapada: Câu 
Liên Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là Tâm Đồng Lực Bắt Thiện thứ 2 đến 
thứ 7. 

Lpanissayapaccayena làm Ñaranapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến 
mãnh lực duy nhât một cách đặc biệt của Vô Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 6 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Gha/anà — Hiệp Lực) vừa 
theo thích hợp là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Giản Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 

(Š) Võ Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên, 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất một 
cách đặc biệt của Võ Gián Cận Y Duyên. 


# Nếu là Thường Cận Y' Đuyên: Purùnà purinà akusalà dhamamà làm Kaftupada: 
Câu Chú Từ,chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện hiện đang sanh trước trước hình thành rất 
nhiều năng lực ýBalaya). làm Năng Duyên. 

acchimaànam pacchimànam akusalànam dhammànam làm Sampadànapada: 
Cau Liêu ÏÍc, là 12 Tâm Bắt Thiện hiện đang sanh sau sau, làm Sở Duyên. 

[PA1/554ÿ4paccayena làm Karamapdda: Cúu Chẻ Tác, trình bày cho biết đến một 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực duy nhất, tức là: Thường Cận V Đuyên, làm việc giúp đỡ 
ung hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực đuy nhất một cách đặc biệt của 
Thường Cận Y Duyên. 


Tác (lá: SADDHAMMA JOTIKA = Địch Giả: Bhilkkha PASÄDO 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TÔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THÚ - TẬP II 


* Theo phương pháp Pàlì điều thứ năm: Purknà pưrimà akusalà dhammà làm 
Kattupada: Cáu Chú Từ, chỉ pháp là 12 Tâm Bắt Thiện hiện đang sanh trước trước hình 
thành rất nhiều năng lực (Balay4). làm Năng Duyên. 

Pacchinànam pacchimànam kusalànam dhammanam làm Sampađànapada: Cáy 
Liên Hệ, là 2\ Tâm Thiện hiện đang sanh sau sau, làm Sở Duyên. 

Lpanissayapaccayena làm aranapada: Cu Ché Tác. trình bày cho biết đến một 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực duy nhất, tức là: 7ường Cận Đuyên, làm việc giúp đờ 
ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất một cách đặc biệt của 
Thường Cận Y Duyên. 


* Theo phương pháp Pàlì điều thứ sáu: 


# Nếu là Lồ Gián Cân V Duyên: Purimà parùnà akusalà dham mà làm Katiupada: 
Cám Chủ Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là Tâm cuối cùng của Đồng Lực 
căn Tham, Tâm Đông Lực căn Si, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 11 Tâm Na Cảnh 
trong giai đoạn Na Cảnh, hoặc 19 Tâm Hữu Phần trong giai đoạn Hữu Phần, và Tâm cuối 
cùng của Đông Lực căn Sân làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 6 Tâm Na Cảnh Xá Thọ 
trong giai đoạn Na Cảnh hoặc 6 Tâm Hữu Phần Xả Thọ Dục Giới trong giai đoạn Đảng 
Lực 


Pacchinàanamn pacchimànam abyàkatànam dhammànam làm Sampadànapada: 
Câu Liên Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 3 Tâm Thâm Tắn, 8 Tâm Đại Quả. 
9 Tâm Quả Đáo Đại. 

Lpanissayapaccayena làm Karanapada: Cảu Chế Tác, trình bày cho biết đến 
mănh lực duy nhất một cách đặc biệt của Vô Giản Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả Š 
Đuyền cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (ŒGhafanà — Hiệp Lực) vừa 
theo thích hợp là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(2) Võ Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


# Vu 1à Thường Cận Ý Duyên: Purima parimà akwsalà dhammà làm Katupadd: 


Cảm Cñứ Từ, chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiên hiện đang sanh trước trước hình thành rất 
nhieu năng lực (Baiaya). làm Năng Duyên 


Pacchimanam pacchimaànata abydkatànau dhainmàngm làm .Sampudànapada: 
Cám kiến He, là 36 Tâm Quá, 20 Tâm Duy Tác hiện đang sanh sau sau, làm Sở DuyÊn- 


Tác GIa: SADĐHAMMA JOTIKA +4 
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Lpanissayapaccayena làm Karanapada: Câu Chẻ Tác, trình bày cho biết đến hai 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực. tức là: 


(1) Thường Cận Y Duyên, 
(2) Dị Thời Nghiệp Duyên, 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất một 
cách đặc biệt của Thường Cận Y Duyên 


* Theo phương pháp Pàlì điều thứ bảy: 


# Nếu là Cảnh Cận Y Duyên: Purimà purimà abyàkatà dhammà làm Kaffupada: 
Câu Chủ Từ, chỉ pháp là 1 Tâm Quả Võ Sinh hiện đang sanh trước trước với Nín Bàn, 
lãm việc giúp đỡ ủng hô đối với 4 Tâm Dại Duy Tác Tương Ưng Trí sanh sau sau, thành 
người quan tâm một cách kiên cường trong việc tiếp thâu Cảnh, làm Năng Duyên. 

Pacchimànam pacchimànam abyàkatànam dhammànam làm Sampadànapada: 
Ca Liên He, là 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí và 4 Tâm Quả thành người quan tâm 
một cách kiên cường trong việc tiếp thâu Cảnh, làm Sở Duyên. 

Lpanivsayapaccayena làm Karanapada: Cáu Chế Túc. trình bảy cho biết đến ba 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực. tức là: 


(1) Cảnh Cận Y Duyên, 
(2) Canh Duyên, 
(3) Canh Trưởng Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất một 
cách đặc biệt của Cảnh Cận Y Duyên. 


# Nếu là Lô Gián Cân V Duyên: Purimà purimà abyàkatà dhammmà làm 
Katupada: Cảu Chú Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là Tâm Tái Tục làm 
việc giúp đờ ủng hộ đối với Tâm Hữu Phần thứ nhất và Tâm Hữu Phần thứ nhất, v.v. cho 
đến Tâm Hữu Phân thứ 15 lảm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Hữu Phần thứ hai v.v. 
cho đến Tâm Hữu Phần thứ 16 trong Lộ Trình Tâm Thoát Ly (hìmwffacitta- Lộ Trình 
Ngoại Lộ) 

(Tâm Tái Tục, Tâm Hữu Phần) sanh tiếp nối từ nơi Tâm Tử trong Hữu trước, 

LŠ Tâm Hữu Phân Ngũ Lân ở vị trí làm thành Hữu Phần Dứt Dòng, làm việc giúp đỡ 
ủng hộ đôi với 2 Tâm Khai Môn, 

4 Tâm Hữu Phân Võ Sắc Giới ở vị trí làm thành Hữu Phần Dứt Dòng, làm việc giúp 
đỡ ung hộ đổi với Tâm Khai Ý Môn 
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1 Tâm Khai Ngũ Môn làm việc giúp đỡ ung hộ đối với 10 Tâm Ngủũ Song Thức, 

10 Tâm Ngũ Song Thức lảm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 2 Tâm Tiếp Thâu, 

2 Tâm Tiến Thâu làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 3 Tâm Thâm Tấn. 

3 Tâm Thâm Tắn làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Đoán Định. Tâm Đoán Định 
thứ 1 làm việc giúp đỡ ủng hộ đói với Tâm Đoán Định thứ 2 và Tâm Đoán Định thứ 2 
lảm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với Tâm Đoán Định thứ 3 trong Lộ Trình Hy Thiếu 
(Parittàranunanavithi). 

Tâm Đoán Dịnh làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm thứ I của 9 Tâm Đồng Lực 
Duy Tác Dục Giới trong Lộ Trình Cảnh Cực Cự Đại. Lộ Trình Cảnh Cự Đại, Lộ Trình 
Canh Minh Hiện và Lộ Trình Canh Bất Minh Hiền. 

Tâm thứ 1 của 9 Tâm Đông Lực Duy Tác Dục Giới cho đến Tâm thứ 6 làm việc giúp 
đỡ ủng hộ đối với Tâm Đông Lực Duy Tác Dục Giới thử 2 cho đên Tâm thứ 7. 

Tâm cuối cùng của Đồng Lực Tiêu Sinh làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 5 Tâm Na | 
Cảnh câu hành Hy trong giai đoạn Na Cảnh hoặc 9 Tâm Hữu Phân Ngũ Uân Tam Nhân 
trong giai đoạn Đông Lực. 

Tâm cuồi cùng của Đồng Lực Đại Duy Tác câu hành Hy làm việc giúp đỡ ung hộ đổi 
với 5 Tâm Na Cảnh câu hành Hỷ trong giải đoạn Na Cảnh hoặc 13 Tâm Hừu Phần Tam 
Nhân trong giai đoạn Đông Lực. 

Tâm cuôi cùng của Đông Lực Đại Duy Tác câu hành Xã làm việc giúp đỡ ung hộ đối 
với 6 Tâm Na Canh câu hành Xa trong giai đoạn Na Cảnh hoặc 13 Tâm Hữu Phản Tam 
Nhân trong giai đoạn Đông Lực 

Tâm Na Cảnh thứ 1 làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Na Cảnh thứ 2 

Tâm Na Cảnh thứ 2 làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với I0 Tâm Hữu Phần Dục Giới. 

Đôi Đông Lực Dại Duy Tác thứ 1 ở vị trí làm Chuyên Tộc hoặc Thuận Tùng, làm 
việc giúp đỡ ủng hộ đổi với 4 Duy Tác Đáo Đại Hỷ Thọ. 4 Quả Vô Sinh Hỷ Thọ. 

Đôi Dóng Lực Đại Duy Tác thứ 3 ở vị trí làm Chuyên Tộc hoặc Thuận Tùng, làm 
việc giúp đỡ ủng hộ đôi với 5 Duy Tác Đáo Đại Xá Thọ, 1 Quả Vỏ Sinh Xã Thọ. 

9 Tâm Đông Lực Duy Tác Đáo Đại đã sanh trước trước cùng nhau ở phần Sơ Thiền, 
Nhị Thiên.v.v, làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với 9 Tâm Đông Lực Duy Tác Đáo Đại đã 
sanh sau sau củng nhau ở phần Sơ Thiền, Nhị Thiển.v.v, trong Lộ Trình Nhập Định 


(Samapdajjanavil). 

Tâm cuỗi cùng của 5 Đông Lực Duy Tác Sắc Giới làm việc giúp đỡ ủng hộ đi với 9 
Tâm Hữu Phần Ngũ Uân Tam Nhân 

Tâm cuối củng của Đông Lực Duy Tác Không Võ Biên Xứ làm việc giúp đỡ unš „ hệ 
đối với 9 Tâm Hừu Phản Ngũ Lân Tam Nhân vả 1 Tâm Hữu Phần Không Vô Biện Xứ: 

Tâm cuối cùng của Đồng Lực Duy Tác Thức Võ Biên Xứ làm việc giúp đỡ ủng hộ 
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đối với 9 Tâm Hữu Phần Ngũ Uẫn Tam Nhân và 2 Tâm Hữu Phần Vô Sắc Giới bậc thấp. 

Tâm cuỗi cùng của Đông Lực Duy Tác Võ Sở Hữu Xứ lảm việc giúp đờ ủng hộ đối 
với 9 Tâm Hữu Phần Ngũ Uẫn Tam Nhân và 3 Tâm Hữu Phản Vô Säc Giới bậc thấp. 

Tâm cuỗi cùng của Đông Lực Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tường Xứ làm việc giúp 
đỡ ủng hộ đổi với 13 Tâm Hữu Phần Tam Nhân với I Tâm Quả Vô Sinh trong sát na xuất 
khỏi Lộ Trình Thiền Diệt. 

4 Tâm Đông Lực Quả đã sanh trước trước cùng nhau ở phân Quả Thất Lai, Quá Nhất 
Lai.v.v, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Tâm Đồng Lực Quả sanh sau sau cùng nhau ở 
phần Quả Thất Lai, Quả Nhất Lai.v.v, trong Lộ Trình Nhập Thiên Quả. 

Tâm cuối cùng của 4 Tâm Đồng Lực Quả làm việc giúp đỡ ủng hộ đổi với 13 Tâm 
Hữu Phần Tam Nhân. 

Tâm thử 2 của Tâm Na Cảnh làm việc giúp đỡ ủng hộ đổi với 10 Tâm Từ Dục Giới 
trong Lô Trình Cận Từ (Maranàsannayithì) ở giai đoạn Na Cảnh. 

Tâm Đông Lục thứ 5 của Đồng Lực Đại Duy Tác làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với 13 
Tâm Tử Tam Nhân trong Lộ Trinh Cận Tử ở giai đoạn Đông Lực. 

19 Tâm Hữu Phân lảm v úp đỡ ủng hộ đối với 19 Tâm Từ trong Lộ Trình Cận 
Tử ở giai đoạn Na Cảnh hoặc giai đoạn Đồng Lực. 

4 Tâm Từ Nhị Nhân và 2 Tâm Tử Võ Nhân làm việc giúp đờ ủng hộ đổi với 10 Tâm 
Tái Tục Dục Giới. 

4 Tâm Từ Dục Giới Tam Nhân làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 19 Tâm Tái Tục. 

$ Tâm Từ Sắc Giới làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với I7 Tâm Tải Tục Hữu Nhân, 

1 Tâm Tử Không Vô Biên àm việc giúp đồ ủng hộ đôi với 4 Tâm Tái Tục Dục 
Giới Tam Nhân. 4 Tâm Tái Tục Vô Sắc Giới. 

I Tâm Từ Thức Vô Biên Xứ làm việc giúp đỡ ủng hộ đổi với 4 Tâm Tải Tục Dục 
Giới Tam Nhân, 3 Tâm Tải Tục Võ Sắc Giới bậc thấp. 

I Tâm Tử Phi Tưởng Phi Phi Tường Xứ làm việc giúp đờ ủng hộ đối với 4 Tâm Tái 
Tục Dục Giới Tam Nhân và L Tâm Tái Tục Phi Tưởng Phi Phi Tường Xứ. 


Pacchimanam pacchimànam abyàka(ànam dhammànam làm Sampadànapada: 
Cảm Tiêm Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 36 Tâm Dị Thục Quá, 20 Tâm 
Duy Tác, cùng với Tâm Từ của bậc Vô Sinh sanh sau sau. 

(pamissayapaccayena làm Ñaranapada: Củu Chế Tác, trình bày cho biết đến 
mãnh lực Duyên, là nếu Dị Thục Quả và Duy Tác đã sanh trước trước (trừ Tâm Tử của 
bậc Vô Sinh) làm việ, giúp đỡ ủng hộ đôi với Dị Thục Quá và Duy Tác sanh sau sau, thì 
có được mãnh lực của 5 Duyên là: 


(1) Võ Giản Cận Y Duyên, 
(3) Võ Giản Duyên, 
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(3) Đăng Võ Giản Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 
(5) Ly Khứ Duyên, 


cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với mânh lực duy nhất một cách 
biệt của Võ Gián Cận Y Duyên. 

Nếu là 18 Tâm Đông Lực Duy Tác đã sanh trước trước, làm việc giúp đỡ ủng hộ 
với 1& Tâm Đông Lực Duy Tác sanh sau sau, thì có được mãnh lực của 6 Duyên là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên. 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên. 

(6) Ly Khứ Duyên. 


cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với mãnh lực duy nhất một cách đặc 
biệt của Vỏ Gián Cận Y Duyên. 


# Nếu là Thường Cân Ý Duyên: Pwrimà purùmà abyàkatà đhanuHà làm 
Rattupada: Cáu Chủ Từ, chỉ pháp là 36 Tâm Quả, 20 Tâm Duy Tác hiện đang sanh 
trước trước, 2§ Sắc Pháp. hinh thành rất nhiều năng lực (8a/2va), làm Năng. Duyên. 

Pacchunanam pacchiuànam abyàkatànam dhanunànam làm Sampadànapala: 
Câu Liên Hé, là 36 Tâm Quả. 20 Tâm Duy Tác hiện đang sanh sau sau, làm Sơ Duyên. 

Lpanissayapaecayena làm Keranapada: Cảu Chế Túc, trình bày cho biết đến một 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực duy nhất. tức là: Thường Cận Y Duyên, làm việc giúp đỡ 
ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất một cách đặc biệt cứ 
Thường Cận Y Duyên 


# Theo phương pháp Pàlì điệu thử tám: 


# Nếu là Cảnh Cân V Duyên: Purimà purimà abyàkarà dhammà làm Kattupadtt 
Câu Chủ Từ, chỉ pháp là 1 Tâm Quả bậc thấp hiện đang sanh trước trước với NÍp Bảm 
lảm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Tâm Dại Duy Tác Tương Ung Trí sanh sau SAM› thành 
người quan tắm một cách kiên cường trong việc tiếp thâu Cảnh, và Níp Bản lâm viề 


giúp đỡ ung hộ đôi với # Tâm Đạo sanh sau sau, làm Năng Duyên Căn 
h P S $ ; Cả 
Pacchùmanam pacchimdnam kusalànam đhamzhnànam làm Sampadànapalat ãi 
b ' x : ngưt 
là 4 Tâm Dại Thiện Tương Ưng Trí và 4 Tâm Đạo sanh sau sau, thành "ế 


tơng trong việc tiếp thầu Cảnh, làm Sở Duyên 
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Lpanissayapaccayena làm Karanapada: Cảu Chẻ Túc, trình bảy cho biết đến ba 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực, tức là: 
(1) Cảnh Cận Y Duyên, 
(2) Cảnh Duyên, 
(3) Cảnh Trưởng Duyên, 


ệc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất một 
cách đặc biệt của Canh Cận Y' Duyên, 


#8 Nếu là Lô Giám Cận Y Duyên: Purimà purimà abyàkatà dhamma làm 
Kattupada: Cáu Chủ Từ trình bảy cho biết đến Pháp Năng Duyên, là Tâm Đoán Định 
trong Lộ Trình Ngũ Môn hoặc Khai Ÿ Môn trong Lộ Trình Y Môn. 

Pacchimànam pacchimànam kusalànam dhamunànam làm Sampadànapada: Củu 
Liên Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là Tâm Đông Lực thử l của 8 Tâm Đóng 
Lực Đại Thiện. 

tipanissayapaccayena làm Karanapada: Cảu Chẻ Túc, trình bày cho biệt đến mãnh 
lực của 5 Duyền, là: 


(1) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(2) Võ Gián Duyên, 

(3) ĐăngVõ Gián Duyên, 
(4) Vỏ Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong củng một thời gian với mãnh lực duy nhất một cách đặc 
biệt của Võ Gián Cận Y Duyên. 


#& Nếu là Thường Cận Y Duyên: Purtmà purimà abyàkatà dhammmà làm 
Kattupada: Cu Chủ Từ, chỉ pháp là 35 Tâm Quả (trừ 1 Tâm Quả Vô Sinh) hình thành 
rất nhiều năng lực (8a#ava), hoặc 36 Tâm Quả, 20 Tâm Duy Tác hiện đang sanh trước 
trước, 28 Sắc Pháp, làm Năng Duyên. 

Pacchimanaim pacchimànam kusalànaim dđhanunànam làm Sampadànapada: Câu 
Liên Hệ, là 31 Tâm Thiện hiện đang sanh sau sau, làm Sở Duyên. 

Epanissayapaeeayena làm Karanapeda: Câu C "hể Tác, trình bày cho biết đến một 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực duy nhất, tức là: Tường Cận Ÿ Đuyên, làm việc giúp đỡ 
ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhật một cách đặc biệt của 
Thường Cận Y Duyên 
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* Trong phần Pàli điều thứ chín: 
# Nếu là Cảnh Cân Y Duyên: Purimà pưrimà abyàkatà dhanmmà làm Ãaffupada: 
Câu Chủ Từ, chỉ pháp là 18 Sắc Thành Tựu, là Địa, Thủy, Hóa, Phong, Sắc, Thinh, 
Khí, Vị, và Thần Kinh Nhãn, Thân Kinh Nhĩ, Thần Kinh Ty. Thần Kinh Thiệt, Thân | 
Kinh Thân. Nam Tính. Nữ Tỉnh, Sắc Ý Vật, Sắc Mạng Quyền, Sắc Vật Thực ở phần hoan Ì 
hy duyệt ý, và 31 Tâm Quả Hiệp Thể, 20 Tâm Duy Tác hiện đang sanh trước trước (trừ ] 
Tâm Thân Thức câu hành Khô) ở phần quan tâm một cách kiên cường, làm Năng Duyên, 
Pacchimànam pacchimànam aÑsalànam dhamuznandarn làm Sampadànapada: Câu 
Liên Hệ. chỉ pháp là 8 Tâm căn Tham sanh sau sau, thành người quan tâm một cách kiên - 


cường trong việc tiếp thâu Cảnh, làm Sở Duyên. 
Lipanissayapaccayena làm Karanapada: Câu C 'hể Túc, 


* Aiểu (một cách đặc biệt) trong khoảng l8 Sắc Thành Tựu, 31 Tâm Quả Hiệp 
sâu hành Khó) với 8 Tâm cản | 


20 Tâm Duy Tác hiện đang sanh (trừ Tâm Thân Thức 
Tham, trình bảy cho biết đến ba mãnh lực Duyên Hiệp Lực. tức là: 


(1) Canh Cận Y Duyên, 
(2) Cảnh Duyên. 
(3) Cảnh Trưởng Duyên, 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất một 
cách đặc biệt của Cảnh Cận Y Duyên. 

* Nếuw(một cách đặc biệt trong khoảng 18 Sắc Thành Tựu Hiện Tại với 8 Tâm căn 
Tham hiện đang sanh, trình bày cho biết đến 6 mãnh lực Duyên Hiệp Lực, tức là: 


(1) Cảnh Cận Y Duyên, 

(2) Cảnh Duyên, 

(3) Canh Trưởng Duyên, 

(4) Cảnh Tiền Sinh Duyên, ì 
(5) Canh Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Cảnh Tiên Sinh Bất Ly Duyên, 


nhất mmôt 


làm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy 


cách đặc biệt của Cảnh Cận Y Duyên 


* HH 

Vốu (một cách đặc biệt) trong khoảng Sắc Ý Vật của thời Cận Tử với Tâm pöHŠ 
D lệ 

Lực căn Tham thời Cán Từ (theo ý kiến của nhà Chú Giải cỗ điển) hoặc Sắc Ý Vát Mễ 
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hành trong thời Bình Nhựt với Tâm Đồng Lực căn Tham ở thời Cận Tử (theo ý kiến của 
nhà Chú Giải san này). trình bày cho biết đến 8 mãnh lực Duyên. tức là: 


(1) Canh Cận Y Duyên, 

(2) Cảnh Duyên, 

(3) Canh Trưỡng Duyên, 

(4) Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên, 

ảnh Tiên Sinh Duyên, 

(6) Vật Cảnh Tiên Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 
(7) Vật Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Ly Duyên, 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất một 
cách đặc biệt của Canh Cận Y Duyên. 


# Nếu là Lô Gián Cận Y Duyên:  Purimà purimà abyàkatà dhammà làm 
KaHupada: Câu Ciưi Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là Tâm Đoán Định 
trong Lộ Trình Ngũ Môn hoặc Khai Ý Môn trong Lộ Trình Ý Môn. 

Pacchimànam pacchimànam akusalànam dhammavnam làm Sampadànapada: 
Câu Liên Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là Tâm Đông Lực thứ 1 của 12 Tâm 
Đông Lực Bất Thiện. 

Lpanissayapaccayena làm Karanapada: Cáu Chế Tác, trình bày cho biết đến 


mãnh lực của Š Duyên, là: 


(1) Võ Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vỏ Gián Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên. 

(5) Ly Khứ Duyên, 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với mãnh lực duy nhất một cách đặc 
biệt của Võ Gián Duyên 

# Nếu là Thường Cận W Duyên: Purimà purimà abyàkatà dhamma làm 
Kaftipada:. Cả Chú Từ, chỉ pháp là 32 Tâm Quả Hiệp Thể, 20 Tâm Duy Tác hiện đang 
sanh trước trước. 35 Tâm Sở phối hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phân), 28 Sắc Pháp, hình thành 
rat nhiều nãng lực /8alzwz), làm Năng Duyên. 

Pacchimauaxa pacchimànam akusalànam dhammànam làm Sampadànapada: 

Ca kiên Hé, là 12 Tâm Bắt Thiện hiện đang sanh sau sau, làm Sở Duyên, 
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Lpanisayapaccayena làm Karanapada: Cáu Chẻ Tác, trình bày cho biết đến 
mảnh lực Duyên Hiệp Lực duy nhất, tức là: 7ường Cận Y Duyên, làm việc giúp đờ 
ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau. với mãnh lực duy nhất một cách đặc biệt của 
Thường Cận Y Duyên. 


* Trong phần Pàlì điều thứ chín, thứ mười và thứ mười một: Pháp làm Năng Dụ 
và Pháp làm Sơ Duyên hiện hữu trong phân Lời Địch đã hiện bày một cách rð ràng tốt 
đẹp, do đó, không cần phải trình bày lại một lần nữa tại nơi đây. 


LỜI GIẢI THÍCH 


Trong Cận Y Duyên, ở phần Pàlì điều thứ hai với điều thứ năm. có lời nói 
*Kesanei — một chút íf” có ý nghĩa là: việc giúp đỡ ủng hộ của Pháp Năng Duyên đối võ 
Pháp Sở Duyên. loại trừ Vô Gián Cận Y Duyên. có sự hiện hành như vậy cũng vì 
Đông Lực Thiện với Tâm Đông Lực Bất Thiện không thẻ tự sanh trong cùng một 
Trình Tâm được. 

Lại nữa, lời đề cập đến: “Cánh Cận Y Duyên tương tự với Cảnh Trưởng Duyên, 
là tỏ Gián Cận ÝY Duyên tương tự với Vó Gián Duyên Điều này khi đề cập đến 
cách thực tế thì cũng vẫn có sự khác biệt với nhau, tức là: vẻ thực tính “đáng qHan 
một cách kiên cường" của Pháp Sö Duyên thì thực tính này được gọi là “Cá 
Trưởng”. Còn thực tính “làm thành Nhân hình thành rất nhiều năng lực trong việt 
giúp đỡ ứng hộ đối với Pháp Sở Đuyên” thì thực tính này được gọi là “Cánh Cận Y”. 


Với thực tính “quyền năng của mãnh lực làm cho Tâm sanh khởi tuần tự một cách 
thích hợp theo bản năng” thì quyền năng này được gọi là “Vô Gián”. Còn thực tính 
“lầm thành Nhâm hình thành rất nhiều năng lực dễ làm cho những Tâm sau sau đợt 
samj khởï” thì thực tính này được gọi là “2 Gián Cận Y*. 


Như Ngài Đại Trưởng Lão GIÁC ÂM (Budđhaghosa) có trình bày đề trong “Chỉ 
Giải Phát Thủ - Patthànaahlakatha” như sau: 


1. ŒGarukàftabbaidaffatlhtena rammanadhipati, balavakàrarattiena ,Ìramima ~ 
HHDAHISSđ4)01Ì 6VA te 1esam nànaitam veditabbam. 

Ý nghĩa thực tính vẻ việc chỉ làm ®đáng qwan tâm một cách kiên cường” " được sợ 
a “Canh Trương” Còn ý nghĩa thực tính về việc “làm thành Nhân hình thành rát 
nhiều nãng lực ” được gọi là “Cánh Cận Y”. Do đó. nên hiểu biết sự khác biệt vớt nhat 


của cả hai loại Duyên nảy 


2. Affaio {40 aIanfdrai anurbppaciftappàdavasend .ÂnaHIarapaccay® 
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balavakàranavasena Ánanfarìpanissayoti eva me fesam nànatam veditabbaim. 

` nghĩa thực tính về “quyền năng của mãnh lực làm cho Tâm sanh khỏi tuần tự 
một cách thích hợp theo bản năng” một cách không gián đoạn thì quyền năng này được 
gọi là “Hô Gián Duyên”. Còn thực tỉnh "lầm thành Nhân hình thành rất nhiều năng 
lực để làm cho những Tâm sau sat được sanl: khỏi” một cách không gián đoạn thì thực 
tính này được gọi là “Hô Gián Cận Y”. Do đó, nên hiêu biết sự khác biệt với nhau của 
cả hai loại Duyên này. 


CHÚ GIẢI TÓM LƯỢC VẺ CẬN Y DUYÊN 


“Bhuso nỉ: 


„po Upanissayo”- Pháp làm thành chồ nương nhờ một cách kiên 
cường. gọi lả Cận Y. 

*(Eà) Balavataro nisayoti Lpanissayo”- (Hoặc) Pháp làm thành chỗ nương nhờ, 
hình thành có rất nhiều năng lực, gọi là Cận Y. 

“Lpanissayabhàvena wpakàrako dhamumo Upanissayapaccayo”- Pháp giúp đỡ 
ủng hộ bằng cách làm thành chỗ nương nhờ một cách kiên cường, gọi là Cận Y Duyên 

#(Hà) Balavatarabhàvena upakàrako đhanano Upanissayapaccayo”- (Hoặc) Pháp 
giúp đỡ ủng hộ bằng cách làm thành chỗ nương nhờ, hình thành có rất nhiều năng lực, 
gọi là Cận Y Duyên. 


GIẢI THÍCH TÓM TẮT CẬN Y DUYÊN 


Trong Cận Y Duyên có nội dung. ý nghĩa '#tm /hành chỗ nương nhờ một cách kiên 
cường ” tức là Pháp Năng Duyên có năng lực một cách kiên cường, đây không phải là 
loại thông thường làm thành chỗ nương nhờ đôi với Pháp Sở Duyên. 

Ví như nước mưa thường là chỗ nương nhờ một cách trọng yêu của con người và tất 
cả chúng sanh, thậm chí cho đến cả các loại ký sinh thảo, như thế nào thì Cận Y Duyên 
này cũng như thê vậy. Tức là Pháp Năng Duyên của Cận Y Duyên được ví như “nước 
mưa” và Pháp Sở Duyên được ví như "Zát cả chứng sanh luôn cả các loại ký sinh thảo ”. 

Cân Y Duyên được chia ra thành ba loại, là: 


(1) Canh Cận Y Duyên (Äratmmiùpanissayapaceay4), 
2) Ƒó Gián Cận Y Duyên (ÁnaHfarùpaniissayapaccay8), 
CỲ/ Thưởng Cận Y Duyên (Pakattpanissayapaccaya). 


1) Cảnh Cận Y Duyên (Ảranumnùpanissayapaccay4): có ý nghĩa làm thành chỗ 
nương nhờ có năng lực kiên cường. Đó chính là Cảnh vậy, tuy nhiên không phải tất cả 
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các Cảnh đẻu là Cận Y Duyên. Với Cảnh sẽ được là Cận Y Duyên, phải là giống Cinh Ỉ 
phần “4đipafi — Trương trôi”, do đó, Canh Cận Y Duyên mới có lời giải thích tường tự. 
với Cảnh Trưởng Duyên. Tuy nhiên, cũng có một chút ít sự khác biệt. là Cảnh Trường 
Duyên đây có ý nghĩa đến Canh ở phân trương trội làm duyên cho Pháp Sở Duyên sanh 
khởi, còn Canh Cận Y Duyên thì có ý nghĩa đến Canh ở phân trưởng trội làm thành chỗ 
nương nhờ cho sanh khởi Pháp Sở Duyên. 


2) Vô Gián Cân Ý Duyên ({naitarùpanissayapaccaya): lời giải thích của Duyên 
nảy tương tự với Võ Gián Duyên. Tuy nhiên ở phân Vô Gián Cận Y Duyên có ý nghĩa Ì 
đặc biệt hơn Võ Giản Duyên. Với Võ Giản Duyên có nghĩa là Pháp Năng Duyên làm - 
đuyên cho Pháp Sở Duyên sanh khởi một cách không gián đoạn. Còn Võ Giản Cận Y ì 
Duyên có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên làm thành chỗ nương nhờ một cách kiên cường Ị 
đối với Pháp Sở Duyên, và Pháp Năng Duyên làm đuyền cho Pháp Sở Duyên sanh khởi . 
một cách không gián đoạn. Kết hợp lại cả hai trạng thái này, gọi tên là Vô Giản Cận Y 
Duyên 


; lời nổi rằng “Thưởng Cận Ÿ 


Pakatùpanissaya * được phân tích ra thành 3 từ ngữ, là: 


(a) Pakqta ~ Thường nhiên, tạo tác, 
(b) Lipa - cán kế, thường lui tới, 
(c) Nissaya - y chủ, nương nhờ. 


Kết hợp lại thành “Pakstùpanissaya ~ Thường Cận Yˆ¬ có phần Pàlì Chú Giải như - 


SAU: 


“uthu karìyihadi Pakafø°= Pháp tạo tác đã được thực hiện một cách tốt đẹp, 89! 2 
là “Pa&øfa” đã hoàn thành. đã được thực hiện xong. | 
*Pakafo upanissayoti Pakatkpanissayø”- Pháp tạo tác đã được thực hiện một cách | 
tốt đẹp, làm thành chỗ nương nhờ với năng lực kiên cường, gọi là Thường Cận Y. : 
(Athavà) “Ìranznanànamtarehi asamumisse lhuvà pakafiayeva tuipanissap0fl 
Pakatùpanissara” (Một trường hợp khác) Pháp tạo tác làm thành chỗ nương nhờ cở 
năng lực kiên cường với mănh lực của chính tự thực tính của mình, không có liên quan 
với mãnh lực của Cảnh Duyên và Võ Giản Duyên, gọi là Thường Cận Y Duyên F. 
Nương theo Chú Giải của Thường Cận Y Duyên đã được trình bảy, điều được nÓ! . 
đến là "Đháp tạo tác đã được thực hiện môi cách tốt đẹp”, thì lời nói rằng “Pháp 199 
tác ” được hiện hữu hai thê logi như an: | 


1 LppàdWahetu ~ Nhân xuất sinh: có ý nghĩa đến Pháp làm thành Nhân, như 
cất 


Thiện có Tín. v.v. Pháp Bắt Thiện có Tham Ái, v.v. vả Pháp Võ Ký có Khô Thân và 
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Thân, v.v. của bản thân đã có tạo tác thì thường trỗ quả đến người đã có thực hiện vừa 
theo thích hợp đối với việc tạo tác, gọi là “hán xuất sinh” hoặc “Nhân xuất sinh phố 
thông - Lppàdifapakatahetut”. 

Như thế, “Lppàdiapakatùpanissayapaeeaya "- Xuất Sinh Thường Cận V Duyên: 
có ý nghĩa là: hảp làm thành Duyên đặng sanh khơi và hiện hữu ở bên trong bản tảnh 


của (a, tức là Pháp Bất Thiện có Tham ẢỈi. v.v. Pháp Thiện có Tin, vv. 


34. Lpaseviahetu — Nhân thực liện: ý nghĩa đến Pháp làm thành Nhân. như 
Pháp Thiện hoặc Pháp Bắt Thiện mà người đã có tạo tác và ta lại thâu bắt lấy nghĩ suy. 
hoặc sự Khô Thân - sự Lạc Thân của người đã sanh khởi và ta lại thâu bất lấy nghĩ suy, 
quán sát làm phát sanh Quả Thiện, Bất Thiện và Vô Ký, tùy theo trường hợp. 

Và Quý Tiết như sự lạnh. sự nóng, hoặc những vật thực, hoặc trú xứ nương nhờ, hoặc 
các hạng người như Thây Tế Độ. Giáo Thọ, Mẹ Cha. con trai, con gái, bạn hữu, mà ta 
đang có mối quan hệ, làm cho phát sanh Thiện, Bắt Thiện và Vô Ký, tùy theo trường hợp 
trong tâm tánh của ta, như thế gọi là “Nhân thực hiện ” hoặc “Nhân thực hiện phó thông - 
Lpasevitapakatahetu ". 

Như thế, *Upaseviapakathpanissayapaceaya”- Thực Hiện Thường Cận Y Duyên: 
có ý nghĩa là: ?háp làm thành Duyên do liên quan với ảnh hưởng của Pháp Hiện Thể 
bèn ngoài, tức là Nghĩa Chế Định (Amhapannatt), Danh Chẻ Định (Saddapannarri), 
như đã được đề cập đến. 


Hoặc một phần khác, Thường Cận Y Duyên có hai thể loại, là: 


1 Theo phần Lô Tỷ Pháp Tạng: Pháp làm thành Duyên chỉ có thê giúp đỡ ủng hộ 
chỉ có một phía là Danh Pháp, như đã được đề cập đến. 


2. Theo phần Kinh Tạng: Pháp làm thành Duyên có khả năng giúp đỡ ủng hộ cho 
được ca hai phía. là Danh Pháp và Sắc Pháp. 

Sắc Pháp được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ nơi Duyên, như là cây cỗi được đón 
nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ nơi mặt đất, nước, không khí. Phương tiện cơ giới được đón 
nhân việc giúp đỡ ủng hộ từ nơi máy móc. Hình sắc và âm thanh hiện bày ở trong vô 
tuyến truyền hình được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ nơi máy thâu hình. Hình ảnh 
tiện Bay ơ trong phim được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ nơi ống kinh. Những hình 
giúp đỡ ủng hộ từ nơi khuôn máy in. Văn tự chữ viết 
ệc giúp đỡ ủng hộ từ nơi máy in. Bút viêt, bút chỉ, đồ đùng có những 
sắc thù hình dạng sai khác nhau, được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ nơi dụng cụ, máy 
móc và khuôn mẫu Cây gỗ có sắc thù hình dáng sai khác nhau. được đón nhậ 
đỡ ung hộ từ nơi cưa. đục, v.v, Đồng hỗ chạy bộ được đón nhận việc giúp đờ ung hộ từ 


ảnh máu sắc được đón nhận việc 
được đón nhận vị 


việc giúp 
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nơi đây cốt đồng hồ. Những vật thực được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ nợi lạ 
Điện hiện đang thấp sáng, quạt máy hiện đang quay. được đón nhận việc giúp đờ ủng hội 
từ nơi than, hoặc năng lượng của máy móc, như vậy chăng hạn. Ề 


Như có phần Pälì Chú Giải trình bày để trong “Cứ Giải Phát Thái - 
Patthànaatthakatha ” như sau 

*Pakato nàma dtano santàne uppàdito saddhàsilàdi npasevito và urwbhojanàđ". 
Tín và Giới, v.v. đã làm cho phát sanh trong tự bản tánh, gọi là “Pa&afø — đã thực hiện", 

Quý Tiết và chất bô dưỡng v.v. mà ta đã được thụ hường, gọi là “Pa&øfo — đã thực 
hiện”. 

Cả hai loại Pháp làm thành nhân đã được đẻ cập đến. thường làm thành chỗ nương 
nhờ có năng lực kiên cường đổi với tất cả Pháp Sơ Duyên. tức là Thiện. Bât Thiện. và V¿ 
Ký. Do đó. mới gọi là Thường Cận Y Duyên. 


Một trường hợp khác, được gọi là Thường Cận Ÿ Duyên cũng vì Pháp Năng Duyên 
làm thành Nhân tại nơi đây có mãnh lực của chính thực tính của mình, không có liên 
quan với mânh lực của Cảnh Duyên và Vô Gián Duyên. ì 

Như có phân Pàli Chú Giải trình bày đê trong “Cửú Giai Phái Thủ 
Patthànaatthakatha ” như sau: 

*Pakatiyàyevàti ảrammanànantarehi asamrmissofi aho"- Tù ngù *Pakadli - theo 
thông thường ”, có ý nghĩa là không có pha lẫn với Cảnh Duyên và Vô Giản Duyên. 

Lại nữa, sẽ có thẻ có điều khiến phát sanh sự hoài nghị, là trong Y Cji Duyên đã cổ 
được trình bảy trước đó, có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên làm duyên cho Pháp Sơ Duyên 
theo sự việc làm thành chỗ nương nhờ. Và Cựn Y øyê» này cũng có ý nghĩa là Pháp 
Năng Duyên lâm duyên cho Pháp Sở Duyên cũng theo sự việc làm thành chỗ nương nhờ. 
Như vậy sẽ có điều nào là khác biệt với nhau ? 


Lời giải thích: ` Điệu khác biệt giữa Y Chỉ Duyên và Cận Y Duyên, Ngài có nều lên | 


” phải kết hợp 


một thí dụ về ˆð@f cơm mà chúng tạ đã thường nương vào để ăn mỗi ngà 
với bảy loại nhân nương nhờ. là 


(1) hạt lúa, (2) đất ruộng, (3) nước, (4) người mẫu bếp, (5) nải em, (6) củi, (7) lửa: 


Cả bảy loại này làm thành chỗ nương nhờ (Wissaya — Ÿ Chủ) cho trở thành “cơM 
Tuy nhiên, trong cả bảy thê loại nương nhờ này, thì chỉ có ba phân nương nhờ trọng 1 
là: (1) hạt lúa, (2) đắt ruộng, (3) nước. Ca ba thể loại này gọi là Cận Y, làm thành chỗ 


nương nhờ có rát nhiều năng lực, vỉ lề nêu không có cả ba thể loại này là hẹt lúa. 


ruộng, nước, thì người nâu hóp, nội cơm, cả và lửa cũng sẽ không có khả năng làm ch0 
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hình thành cơm được. Do đó, mới chỉ được gọi là "Ởtm ¡hành Y Chí”, là chỉ "làm thành 
chỗ nương nhờ một cách thông thường ”. 


Điều ty dụ này như thế nào thì Pháp làm thành Y C#í Duyên với Cận Y Duyên, có nội 
đung sai khác với nhau ở phân đặc biệt là: 


* Pháp ở phản Y Chỉ Duyên có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên làm duyên cho Pháp Sở 
Duyên theo trạng thái làm thành chỗ nương nhờ một cách thông thường. Ứỉ như người 
nu bổn. nỗi cơm, củi và lửa. 

* Pháp ở phân Cận Y Duyên cá ÿ nghĩa là Pháp Năng Duyên làm duyên cho Pháp Sở 
Duyên theo trang thái làm thành chỗ nương nhờ một cách kiền cường hoặc làm thành 
chỗ nương nhờ. hình thành có rái nhiều năng lực. LÍ như hạt lứa, đất Trộng và nước. 

Tất ca các điều đã được nêu lên để tỷ dụ so sánh, với ý nghĩa trình bảy cho thầy rằng 
Pháp Y Chỉ Duyên phải nương nhờ vào Pháp ở phần Cận Y Duyên, bởi vì nếu không có 
Pháp Cận Y Duyên thì căng không có thể khởi sanh Pháp Y Chỉ Duyên được, và nếu 
Pháp Y Chỉ Duyên đã không có thì “ 


(Vissfadhanuu=a — Pháp nương sanh ” là tất ca Pháp 
nương nhờ sẽ không thế nào có được. 


Như có phần Pàli Chú Giải trình bày đề trong “ Đại Phụ Chú Giải Siêu Lý - 
Paramatthadipanìmahàrìkàa” như sau: 


*Yathàhi sàlibhatfassa uppattiyà sùdo và ukkhali và katham và aggi và nissayo eva 
hot, na upanissayo, sàlikhetavutthidhàrà eva pana npanissayo, na hỉ tàu asati 
bhauupparriyà sùdàdìmam pìỉ thàmo nàma aHhìủ, tathà yasmim paccaye asafi 
Hissayadhammaa pỉ naHthi, kưuft@G mỉssiadhammà so paccayo mỉssayafo pí 
balavataraithena wpanissayoti vuccafìfi”- Người nâu bếp, hoặc nồi cơm. hoặc củi, hoặc 
lựa, chi làm thành chỗ nương nhờ cho hạt lúa mì được chín mà thôi, chăng phải làm 
thành chỗ nương nhờ có rất nhiều năng lực (Upanissaya — Cận Y) mà chánh yếu là thạt 
lúa mà, đất rưộng và nước mới chính là chỗ nương nhờ có rất nhiều năng lực. Khi 
những hạt lúa mì. đất ruộng và nước không được có thì những người nấu bếp, v.V, thường 
không có kha năng sẽ làm cho có được cơm, như thê nào thì khi bất luận một loại Duyên 
nào đã không được có thì ngay cả Pháp Y Chỉ cũng không thê có được, như thể đó. 


vio: chỉ Pháp Y Chỉ đã không được có thì Pháp Nương Sanh làm thê nào sanh khởi 
dư Pháp Năng Duyên làm chỗ nương nhờ của Pháp Y Chỉ gọi là Cận Y vì với nội 
dụng là \( nhiều năng lực hoặc có rất nhiều trọng yêu hơn Pháp Y Chỉ Duyên”. 

Lại nữa. trong cả 24 loại Duyên thì 7ường Cận Ý Duyên đã được Đức Phật khải 
thuyết rộng lớn hơn các loại Duyên khác, và Pháp Năng Duyên làm thành chỗ sanh khởi 


của Pháp Sơ Duyên cũng có nhiều hơn các loại Duyên khác. và Chỉ Pháp cùng rộng lớn 
œm. Do đó, Thưởng Cận Y Duyên mới được gọi là *Đgi W† Trí Duyên ” 
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(Mahapadesapaccaya) có nghĩa là “Duyên có rất nhiễu sự rộng lớn ”. 

Như có phần Pàlì Chú Giải trình bày đề trong "Phụ Chú Giải Thích Nội Dụng 2 Tÿ 
Pháp - Abhidhanumatfhavibhàwiniikà” và ®Phụ Chủ Giải Chuyên Sâu Lô Tỷ Pháp~ 
Âbhidhamumayaiàfìka " có trình bảy như sau: 

*Paccayamahàpadeso hesa yadidam Pakatùpanissayø”~ Chính Thường Cận Y 
Duyên này được gọi là Đại Hị Trí Duyên. 


KT in nnni 
Cận Y Duyên được phân tích ra làm 3 thê loại, là: 


(1) Cảnh Cận Y Duyên. 
(2) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(3) Thường Cận Y Duyên. 


1. CANH CẠN Y DUYÊN 
Từ Lời Giải Thích cho đến tất cả các Chỉ Pháp đều tương tự với Cảnh Trướng 
Duyên. 
CÂU KỆ TRÌNH BÀY MỘT CÁCH ĐẠC BIỆT VÈ 
PHÁP NẴNG DUYÊN VÀ SỞ DUYÊN CỦA 
CẢNH CẬN Y ĐUY/ 
(TƯƠNG TỰ VỚI CANH TRƯỜNG DUYÊN) 


Sejam tipàkam tikriyam  Caturlpanea sejino 
Tipunnam kàmapunuassa  Sejassàdlipafì bhave 
titaram dhìyuttattranuarn — Nibbùnam tfarassa fú. 
(Trích trong Pœ#fhànasàravibhàvanì - Phân Tích Cót Lồi Phái Thú) 


Dịch nghĩa là: 1/ - § Tâm căn Tham, hoặc là: È 

- 3 loại Dị Thục Quá, là: 22 Tâm Dị Thục Quả Dục Giới (rừ Tâm Thân Thúc c8! 
hành Khó). 5 Tâm Dị Thục Quả Sắc Giới, 4 Tâm Dị Thục Quả Võ Sắc Giới, hoặc là: - 

- 3 loại Du; Túc, là: 11 Tâm Duy Tác Dục Giới, 5 Tâm Duy Tác Sắc Giới, 4 TẾ 
Duy Tác Võ Sắc Giới, hoặc là ỗ 


Bếp? : "ảnh 
- Sắc Thành Tựu Duyệt Ý được sanh khởi ở cả Tứ Xuất Sinh Xứ, làm thành Câ 

'ân Y Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với § Tâm căn Tham. 
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2/3 loại Thiện, là: - § Tâm Thiện Dục Giới, 5 Tâm Thiện Sắc Giới. 4 Tâm Thiện 
Võ Sắc Giới, làm thành Cảnh Cận Y Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 8 Tâm Đại 
Thiện. 8 Tâm căn Tham. 

- § Tâm Siêu Thế làm thành Cảnh Cận VY Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với 4 Tâm 
Đại Thiện Tương Ứng Trí và 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí. 

~ Còn Níp Bản làm thành Cảnh Cận Y Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Tâm 
Đại Thiện Tương Ưng Trí, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí và 8 Tâm Siêu Thế. 

Chú Giải: Phần giải thích rằng Cảnh Cận Y Duyên, là 6 Cảnh có Cảnh Sắc.v.v, làm 
duyên cho Danh Pháp, tức là Tâm và Tâm Sở được sanh khởi theo mãnh lực của những 
loại Cảnh đó. Và những loại Canh này được hiện hữu ở 2 loại dạng: 


(1) là Cảnh phổ thông, 
(2) là Canh làm trưởng trội 


Như thể, tại Cảnh Cận Y Duyên này với mục đích đặc biệt là nhắm vào CđzW làm 
trưởng trội, đó là loại Cảnh đặc biệt có rất nhiều mãnh lực, có khả năng làm cho Danh 
Pháp là Tâm và Tâm Sở bị nhiên phục, phải chú mục vào và đi đến tiếp thâu những Cảnh 
đó một cách kiên định. 


Được gọi tên là Cảnh Cân Y và Cảnh sẽ làm được Cánh Cán Y đây, phải là Cảnh 
Đuyệt Y, tức là loại Cảnh đảng vui mừng thỏa thích. Và Cảnh Duyệt Ý này còn được 
phân chia ra làm hai loại nữa là: 


(1) Sabhàvaithàrammana ~ Cảnh Thực Tính Duyệt Ý, và 
(3) Parikappaithàraruuana — Canh Tư Duy Duyệt Ÿ. 


* 


Canh Tiuực Tính Đuyệt Ý: là ý muôn nói đến Cảnh đáng vui thích phô thông hoặc 
theo thục tính, tức là những Cảnh Sắc, Thỉnh, Khí, Vị, Xúc tốt đẹp, v.v. 


* Cúnh Tư Duy Đuyệt Ý: là ý muỗn nói đến Cảnh đáng vui mừng thích ý chỉ riêng 
cả nhân, không phải phô thông, tức là không phải loại Cảnh đáng vui thích một cách 
thông thường, mà phần đa số người không hăn vui thích hết, chỉ là loại Cảnh trở thành 
nữ: đăng vui thích của một hạn lượng người hoặc của chúng sanh, do vậy mới gọi là 
“Canh tư đuy duyệt ý” 

Xà cá hai loại Cảnh, Cánh thực tính đuyệt ý và Canh tứ duy đuyệt ý, ngay khi có 
khả năng làm cho Danh Pháp được sanh khởi theo trạng thái Kiên định một cách đặc biệt, 
như đã được nói đến, cũng được gọi là Cảnh Cận Y Duyên. 

Trong Canh Cận Y Đuyêm thì có Danh Sắc làm Năng Duyên và Danh làm Sở Duyên, 
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PHẦN TÍCH CẢNH CẬN Y DUYÊN THEO 
TRẠNG THÁI. GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MÃNH LỰC 


Trong Cánh Cần Y Duyên, việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của Pháp là ' 
thành Cảnh Cận Y Năng Duyên. 


* Rằng theo, Trang Thái: Cảnh Cận Y Duyên có hai loại trang thái là: làm chỗ dụ: 
và níu kéo (ảramznana) thành chủ vị, làm trường trội (4dipai), hoặc làm thành - 
chỗ nương nhờ. hình thành có rất nhiều năng lực (Upanissaya). 

* Răng theo Chúng Loại: Cưnh Cán Y Duyên thuộc giống Cảnh. có ý nghĩa là 
Năng Duyên chính là Cảnh vậy. 

* Răng theo Thời Gian; Cứnh Cẩn Ÿ Duyên có được cả ba Thời, là quá khứ, 
tại, vị lai và ngoại thời. ẳ 

* Rằng theo Mãnh Lực: Cảnh Cẩn Y Đuyền có bai loại mãnh lực là: ì 
(1) Janakasatfi ~ \úãnh Lực Xuất Sinh: ý nghĩa là có mãnh lực giúp cho Pháp Sỡ - 

Duyên được sanh khởi. 
(2) Lpathambhakasatfi - Mãnh Lực Bảo Hộ: ý nghĩa là có mãnh lực giúp ủng 
cho Pháp Sở Duyên được tồn tại. 


TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG CỦA CẢNH CẬN Y DUYÊN 
Trong Cảnh Cận Y Duyên hiện hữu 3 loại Pháp là: 
(1) Pháp Năng Duyên. 
(2) Pháp Sơ Duyền. 


(3) Pháp Địch Duyên, 
như tiếp theo đây: 


1)_Ìrammanhpanissayapaccayadluamma — Pháp Cảnh Cân V Năng Đai: 
Canh là 18 Sãc Sở Tạo làm Cảnh Thực Tính Duyệt Ý và Cảnh: Tư Duy Duyệt ý, dó là 
Cảnh đáng vui mừng thỏa thích ngay hiện tại, quá khứ, vị lai, 84 Tâm (trừ 2 Tâm _K 
Sân, 2 Tâm căn S¡, Ì Tâm Thân Thức câu hành Khô), 47 Tâm Sở phôi hợp (trừ Sân, Tẩh 
Lận, Hối, Hoài Nghị) ở thời hiện tại, quá khứ, vị lai và Níp Bàn ở phần ngoại thời: 


` . yên: 
(2) _Äramumanùpanissayapaccayuppannadhawuua — Pháp Cảnh Cân Y ở. me”. 
§ Tâm căn Tham, § Tâm Đại Thiện, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí. 8 hoặc 40 
Siêu Thẻ, 4S Tâm Sở phối hợp (trừ Sân. Tật, Lận, Hối, Hoài Nghĩ, Vô Lượng Phản): 


ì h b xôn: ŠÌ 
(3) Ảrammanupanissayapaccanikadhamuua - Pháp Cảnh Cân Ý Đichi DuyÈ” _ 
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Tâm Hiệp Thế, 52 Tâm Sở ngay thời gian không tiếp thâu những Cảnh duyệt ý và tất cả 
Sắc là Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc Ngoại, Sắc Vật Thực. Sắc Quý Tiết, Sắc 
Nghiệp Phạm Thiên Võ Tưởng, Sắc Nghiệp Bình Nhựt. 


Trong Pháp Sở Duyên là Pháp thành quả của Cảnh Cận Y Năng Duyên lại được phân 
tích ra làm hai loại, là: 


(1) Pháp Sở Duyên một cách nhất định (ekania). 
(2) Pháp Sơ Duyên một cách bắt định (anekanra). 


* Chi pháp của Pháp Sở Duyên một cách nhất định, là: § Tâm Siêu Thẻ, 36 Tâm Sở, 
vì § Tâm Siêu Thể. 36 Tâm Sở có Nip Bàn làm Cảnh đặc biệt, đo đó mới thành Pháp Sở 
Duyên một cách nhất định của Cảnh Cận Y Duyên. 


* Chi pháp của Pháp Sở Duyên một cách bất định, là: & Tâm căn Tham, 8 Tâm Đại 
Thiện. 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 45 Tâm Sở (trừ Sân. Tật. Lận, Hỏi. Hoài 
Nghi, Vô Lượng Phân). 

Với số lượng 20 Tâm và 45 Tâm Sở này là Pháp Sở Duyên bắt định, có ý nghĩa là bất 
luận vào thời điểm mà một trong những Tâm này tiếp thâu Cảnh của Cảnh Cận VY Duyên 
thi vào thời điểm đó những Tâm này làm được Pháp Cảnh Cận Y Sở Duyên. 

Và ngược lại, nêu vào thời điểm mà những Tâm này không có thê tiếp thâu được 
Cảnh ở phần Cảnh Cận Y Duyên thì tại thời điêm đó những Tâm này không thể làm được 
Pháp Canh Cận Y Sơ Duyên, và sẽ phải thành Pháp Địch Duyên. 


* Phần Dịch Duyên là Pháp chăng phải là quả của Cảnh Cận Y, cũng được phân chia 
ra làm hai loại tương tự, là: 


(1) Pháp Địch Duyên một cách nhất định (ekama). 
(3) Pháp Địch Duyên một cách bắt định (anekara). 


* Chỉ pháp của Pháp Địch Duyên một cách nhất định, là: 2 Tâm căn Sân, 2 Tâm căn 
Sĩ, I4 Tâm Võ Nhân, § Tâm Đại Quả, 4 Tâm Đại Duy Tác Bất Tương Ưng Trí, 27 Tâm 
Đáo Đại, 46 Tâm Sở (trừ Tham, Tà Kiến, Ngã Mạn, Ngăn Trừ Phần) vì những Tâm này 
không thể tiếp thâu được Cảnh của Cảnh Cận Y Duyên. 

Do đó không có thể làm Pháp Sở Duyên được, và khi không thể làm được Pháp Sở 
Duyên, thì tắt phái trở thành Pháp Địch Duyên một cách nhất định. 


# Chỉ pháp của Pháp Địch Duyên một cách bắt định, cũng chính là: 8 Tâm căn Tham, 
Ä Tâm Đại Thiên, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 4Š Tâm Sở (trừ Sân, Tật, Lận, 
Hỏi, Hoài Nghi, Võ Lượng Phần), chính đó là Pháp Sở Duyên một cách bắt định vậy, có 
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ý nghĩa là nêu vào thời điêm mà những Tâm và Tâm Sở này làm được Pháp Sở Dụ 
tại thời điểm đó không làm Pháp Địch Duyên, còn nếu vào thời điểm mà những Tâm ¿ 
Tâm Sơ này không làm Pháp Sở Duyên thì tại thời điểm đó làm được Pháp Địch h 
Như thế những Tâm và Tâm Sở này mới thành Pháp Địch Duyên một cách bắt định, 


GIẢI THÍCH MỘT CÁCH TỶ MỸ KỸ CÀNG 
PHÁP CẢNH CẬN Y NẴNG DUYÊN 
VÀ PHÁP CANH CẬN Y SỞ DUYÊN 


* Pháp Cảnh Cân Y Năng Duyên Pháp Cảnh Cận Ÿ Sở Duyên 
(Ấraiunana) (Ẩrammanika) 


1/ 76 Tâm Hiệp Thề (trừ 2 Tâm căn Sân. | 8 Tâm căn Tham. 22 Tâm Sở (trừ 
|2 Tâm căn Si. I Tâm Thân Thức câu hành | Sân. Tật, Lận, Hỏi, Hoài Nghỉ) 
| Khô), 47 Tâm Sở (trừ Sân, Tật, Lận, Hồi, _ | người ưa thích rất kiên cường. 
Hoài Nghĩ) và 18 Sắc Sở Tạo ở phần Cảnh 
Thực Tính Duyệt Ý và Cảnh Tư Duy Duyệt 
T. | 
2/ 17 Tâm Thiện Hiệp Thê. 38 Tâm Sở. 8 Tâm Đại Thiện, 33 Tâm Sở ( 
¡ Ngăn Trừ Phần. Vô Lượng Phần). 
-3/ Tâm Đạo Thất Lai, Tâm Quả Thất Lai, _ 4 Tâm Đại Thiện tương ưng Trí, 
36 Tâm Sở và Níp Bàn của bậc Thất Lai. 36 Tâm Sở của bậc Thất Lai. 

4/ Tâm Đạo Nhất Lai. Tâm Quá Nhất Lai, 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 
36 Tâm Sở và Níp Bàn của bậc Nhất Lai. 36 Tâm Sở của bậc Nhất Lai. 

§/ Tâm Đạo Bất Lai, Tâm Quả Bất Lai, 4 Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí, 
36 Tâm Sở và Níp Bàn của bậc Bắt Lai. 36 Tâm Sở của bậc Bất Lai. _ 
6/ Tâm Dạo Võ Sinh, Tâm Quả Vô Sinh, 4 Tâm Dại Duy Tác Tương Ung Trí 
36 Tâm Sơ và Níp Bàn của bậc Vô Sinh 36 Tâm Sở của bậc Võ Sinh. 


š Mh0 —r 
7/ Nip Đàn của bậc Thât Lai. Tâm Đạo Thất Lai, Tâm Quả Thất LãI. 
36 Tâm Sở của bậc Thất Lai. 


te CS `... D liệu —anrn 
8/ Níp Bàn của bậc Nhất Lai Tâm Đạo Nhất Lai, Tâm Quả Nhất L#*[ 
| 36 Tâm Sở của bậc Nhất Lai 
/9/ Nip Bản của bậc Bất Lai. — __ | Tâm Đạo Bất Lai, Tâm Quả Bắt Le 
| 36 Tâm Sở của bậc Bát Lai. P- 
-ấi 
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[10/ Nip Bàn của bậc Vô Sinh. Tâm Đạo Vô Sinh. Tâm Quả Vô Sinh, 
36 Tâm Sở của bậc Vỏ Sinh. 


Ghi Chú: Phân tích tuần tự từ ngữ Pàlì cùng với chí pháp như sau: 

1 Sgam ca: § Tâm căn Tham, hoặc là. 

2⁄ Tipàkam ca: 3 loại Dị Thục Quả, là: Dục Dị Thục Quả, Sắc Dị Thục Quả, Vô Sắc 
Dị Thục Quả, hoặc là, 

3⁄ Tikariyam ca: 3 loại Duy Tác. 


11 Tâm Duy Tác Dục Giới. 5 Tâm Duy Tác 

Giới, hoặc là. 

c Thành Tựu Duyệt Ý sanh khởi ở cả Tứ Xuất Sinh Xứ. 

3⁄ Adhipari bhaye: làm thành Cảnh Cận Y Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ 

6/ Sejimo: đôi với 8 Tâm căn Tham. 

7⁄ Tipunnam: 3 loại Thiện, là: 8 Tâm Thiện Dục Giới. 5 Tâm Thiện Sắc Giới, 4 
Tâm Thiện Vô Säc Giới. 

8⁄/ Adhipati bhave: làm thành Cảnh Cận Y Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ 

9⁄ Kàmapunnassa sejassa: đối với 8 Tâm Đại Thiện, § Tâm căn Tham. 

10/ UWaram: % Tâm Siêu Thế 

1 4dlipari bhave: làm thành Cảnh Cận Y Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ 

12/ Dhìyutfatfhannam: đối với 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí và 4 Tâm Đại 
Duy Tác Tương Ứng Trí. 

13⁄ Tam: Còn 

1/ Nibbànam: Níp Bàn 

15⁄ dhipafi bhave: làm thành Cảnh Cận Y Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ 

16/ Dhìyutarthannam: đôi với 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí và 4 Tâm Đại Duy 
Tác Tương Ưng Trí 

17⁄ U#arassa: 8 Tầm Siêu Thẻ. 


Sắc Giới. 4 Tâm Duy Tác Võ 


4⁄ Caturùpancu: 


PHÂN TÍCH GIAI ĐOẠN VÁN ĐÈ (PANHÄVÃRA) 
VÀ CHI PHÁP TRONG CẢNH CẠN Y DUYÊN 


Tai đây, Đức Phật sắn đặt trước tiên ba câu làm cốt lõi gọi là Câu Chánh Diện, là Câu 
Thiện, Câu Bất Thiện, Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên; kê đó phân tích Pháp Sở 
Duyên băng cách chía chẻ ở câu sau, như sẽ thấy tiếp sau đây: 


(A) KUSALAPADA - CÂU THIỆN 
TKUSALAPADAVASANA - PHẢN CUOI CẤU THIỆN”- 
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TRONG CÂU THIỆN 


*Kusalo đhammo kusalassa dhanmumassa .ÌrahManijpanissayapaccayena Đâccappx | 
~ Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh lực Cảnh Cận V. 
Duyên. | 
Pháp Thiện làm Cảnh Cận Y Năng Duyên là 20 Tâm Thiện (trừ Tâm Đạo Vô Sinh), 
38 Tâm Sở. 

Pháp Thiện làm Cảnh Cận Y Sở Duyên là § Tâm Đại Thiện, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn 
Trừ Phần. Vô Lượng Phần). 


ANUVÃDA - CẤU PHỤ 


1⁄ "Dànam đatvà sìlam samàdiitvà posathakanuam kahnà tam garwm ka 
paccavekkhati”- Người Xã Thí, trì giới. hành lễ phát lộ thanh tịnh giới xong rồi 
việc chú tâm quán sát đặc biệt kiên cường về những việc Thiện đó (Xã Thị, trì giới, 
phát lộ thanh tịnh giới). 

Tại đây, Xã Thí thiện, trì giới thiện. phát lộ thanh tịnh giới thiện đã được thực 
rồi. là 8 Tâm Đại Thiện, 36 Tâm Sở (trừ Vô Lượng Phần) làm Cánh Cận Y Năng Du) 

Quán sát việc Thiện đã được thực hiện, là 8 Tâm Đại Thiện, 33 Tâm Sở (trừ Ngất 
Trừ Phần. Vô Lượng Phân) làm Cảnh Cận Y Sở Duyên. 


2⁄*Pubbe sucinnàni garuan katvà paccavekkhari"- Người có việc chú tâm quán sấi | 
đặc biệt kiên cường đến việc Thiện (Xã Thí, trì giới, và phát lộ thanh tịnh giới) đã đượ 
thực hiện liên tục không ngừng trong thời gian trước. 

Tại đây, việc Thiện đã được thực hiện liên tục không ngừng, là 8 Tâm Đại Thiện. 36 \ 
Tâm Sở (trừ Võ Lượng Phân) làm Cảnh Cận Y Năng Duyên. _ 

Quán sát việc Thiện đã được thực hiện liên tục không ngừng, là 8 Tâm Đại Thiện, 33 Ị 
Tâm Sở (trừ Ngăn Trử Phần, Vô Lượng Phần) làm Cảnh Cận Y Sở Duyên. 


3⁄Jhànà vunthahinà jhànam garum kaivà paccavekkhafi”- Phàm Phụ và bậc 
Học đã chứng đắc Thiền, khi xuất khỏi Thiền, làm việc chú tâm quán sát đặc biệt kiết 
cường vẻ chỉ Thiên 

Tại đây, 9 Tâm Thiện Đáo Đại, 35 Tâm Sở làm Cảnh Cận Y Năng Duyên. R- 

Việc quán sát, là 8 Tâm Đại Thiện. 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng Phẩm) 
làm Canh Cận Y Sở Duyên 


4⁄ “Sekkhà gotrabhiuu garum kamà paccavekkhani”- Tắt cả bậc Hữu Học lất 
việc chú tâm quán sát đặc biệt kiên cường về Tâm Chuyển Tộc. 
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Tại đây, Chuyên Tộc là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 
Phân, Vô Lượng Phần) làm Cảnh Cận Y Năng Duyên, 

Việc quán sát, là Ä Tâm Đại Thiện. 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng Phần) 
của bậc Thất Lai làm Cảnh Cận Y Sở Duyên. 


5⁄ *Sekkhà vodànam garum katà paeeavekkhamti”- Tât cả bậc Hữu Học làm việc 
chú tâm quán sát đặc biệt kiên cường về Tâm Dũ Tịnh. 

Tại đây. Dù Tịnh là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 
Phản, Vô Lượng Phần) làm Cánh Cận Y Năng Duyên. 

Việc quán sát, là 8 Tâm Đại Thiện, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng Phần) 
của bậc Nhất Lai và Bắt Lai làm Cảnh Cận Y Sở Duyên. 


6/ *Sekkhà maggà vutthaliinà maggam garum katvà paccavekkhanii”- Tất cả bậc 
Hữu Học khi xuất khỏi Đạo rồi. là Lộ Trình Đắc Đạo ba bậc thập đã diệt mắt, làm việc 
chú tâm quán sát đặc biệt kiên cường về Đạo. 

Tại đây, Tâm Đạo Thất Lai, Tâm Đạo Nhất Lai, Tâm Đạo Bất Lai, 36 Tâm Sở đã 
được sanh. làm Canh Cận Y Năng Duyên. 

Việc quán sát Tâm Dạo đã được sanh, là 4 Tâm Dại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm 
Sơ (trừ Ngăn Trừ Phân, Vô Lượng Phân) của bậc Quả Hữu Học ở ba bậc thấp, làm Cảnh 
Cận Y Sơ Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


# Theo phương pháp Pàli thì ®Køsafo đhanmuno” làm Katfupada: Câu Chú Từ trình 
bảy cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp là 20 Tâm Thiện (trừ Đạo Vô Sinh), 38 Tâm Sở, 
có thực tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tột. 

* Rwsgfassa dhamanassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày cho biết đến 
Sơ Duyên. chỉ Pháp là 8 Tâm Đại Thiện, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng 
Phần) có thực tính của người chú tâm kiên cường. 


Hoặc một phần khác: 
1“ Chỉ pháp của Câu Chủ Từ là 17 Tâm Thiện Hiệp Thể có thực tính đặc biệt của việc 


tột 


« Chi pháp của Câu Liên Hệ là Tâm Đại Thiện Bắt Tương Ưng Trí, có thực tính của 


người chủ tâm kiên e ưỡng. 


2⁄4. Chỉ pháp của Câu Chủ Từ là 20 Tâm Thiện (trừ Đạo Vô Sinh) có thực tính đặc 


Iớ[ của Việc Chủ tâm cùng tột, 
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« Chỉ pháp của Cả kiến Hệ là Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, có thực tính dã 


ĐẠI PHẤT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TÔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP ïnị ' 
| 
người chú tâm kiên cường. | 


* Rằng theo Thời Gian; hiện hảnh trong thời kỳ Bình Nhựt, có ý nghĩa là Pháp 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiên chỉ được duy nhứt trong thời 
Bình Nhựt. ¬ ` 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Ngũ Uân và Tứ Lân. tùy theo thích hơn 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bổn Phàm và ba Bậc Quả Hữu Học, tùy theo 


thích hợp. „ l ị 
* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ÿ Môn Đồng Lực Dục Giới, [ 
Trình Thiên Nhập Định. Lộ Trình Dắc Dao của ba bậc thấp. : 


* Äramunanipanissayapaccayena làm Ñaranapada: Cảu C¡ hé Tác, trình bày cho. 
biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Œhafenà — Hiệp Lực) là: 


(1) Cảnh Trưởng Duyên, 
(2) Canh Duyên. 
(3) Cảnh Cận Y Duyên. 


* Paccayo làm Kirqydpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vỏ Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ nhất, Đàmưm đamà siam samàdi 
AJposathakanunam kaivà làm Kammapadi: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện 
Äiriyàwisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) hiện bảy lên rõ ràng. 

Kết hợp cả hai Câu này. trình bảy cho biết đến Năng Duyên ở thời Quá Khứ, chỉ pR 
là 8 Tâm Đại Thiện liên quan với việc Xã Thí, trì giới, thọ trì thanh tịnh giới. 3 

* Tam làm Ñammmapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), là từ ngữ 
thay thể cho Câu Đảngưm sìlam mposafhakammam trình bày cho biết đến cùng một Ì08 
Năng Duyên, chỉ pháp là § Tâm Đại Thiện liên quan với việc Xã Thị. trì giới. thọ tha 
tịnh giới. 

* Garum kanà làm Kirjyàyisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng! 
hiện bày lên rõ ràng, Paccayekkhaii. làm Kiriyààkhayàtapada: trình bày việc tập PB 
vấn đề trong từng Câu đề thành môi loại (được vi như vị chủ đất nước). ni 

Kết hợp cá hai Câu nảy, trình bảy cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 8 TÂM 
Thiện sanh khởi ngay sát na làm việc quán sát về Xả Thí. trì giới, thọ thanh tịnh #!9”| 
đang làm thành Cánh, | 

Ý Bảng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỷ Bình Nhựt. 
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* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi đục Giới. 


* Răng theo Người: hiện hành trong bến Phàm và ba Bậc Quả Hữu Học. tủy theo 
thích hợp. 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán, là Lộ Trình Ý Môn 
Đông Lực Dục Giới. 


* Trong phần Câu Phụ PàIi điều thứ hai, Puøbe làm Kàlàdhàrapada: trình bày đến 
thời gian, Sweinnàni làm Kanapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện). 

Kết hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Năng Duyên. chỉ pháp là § Tâm Đại 
Thiện đã thành tựu với việc Xả Thí, trì giới, thọ thanh tịnh giới trong những thời gian 
trước, có thực tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tột. 


* Garmm kavà làm Ñirjyàwisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tương) 
hiện bày lên rõ ràng, Paeeavekkhaf làm Kiriyààkhayàfapada: trình bảy việc tập hợp 
vấn đẻ trong từng Câu đẻ thành mỗi loại (được ví như vị chủ đât nước). 

Kết hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là § Tâm Đại 


Thiệ h khởi ngay sát na làm việc quán sát về Xả Thí, trì giới, thọ thanh tịnh giới, với 
việc chủ tâm cùng tột. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cối dục Giới. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và ba Bậc Quả Hữu Học, tùy theo 
thích hợp. 


* Rảng theo Lô Trì 


Đông Lực Dục Giới. 


hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán, là Lộ Trình Ý Môn 


# Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ ba, hàng làm Apàdànapada: trình bảy đến 
tình trạng chỗ tách lia khỏi. Eøhalwà làm Kiriyàwisesanapada: trình bày đến việc 
làm cho (Tam Tưởng) hiện bày lên rõ ràng, Jhàmưm làm Kammapada: trình bày đến 
người bị tạo tác (thực hiện). 

Kết hợp ca ba Câu nảy, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 9 Tâm Thiện 
Đạo Dài, có thực tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tột 

(ørw ka£và làm Kiripàwisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
hiện bảy lên rõ ràng, Paccavekkhari làm Äiryààkhayatapad ; trỉnh bày việc tập hợp 
vấn đề trong từng Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). 

Kết hợn cả hai Câu này, trình bảy cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là ® Tâm Đại 
Thiên sanh khơi ngay sát na làm việc quán sát về Xả Thí, trì giới, thọ thanh tịnh giới, với 
việc chủ tâm cùng lột 


Tóc Gia: SADDHAMMA JOTIRA XẾ xi 


— Địch Giả: Bhikkhu PASÄDO 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TÔNG LƯỢCNỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẠb¡j 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Ngũ Uân và Tứ Uẩn. | 

* Răng theo Người: hiện hành trong Phàm Tam Nhân và ba Bậc Quá Hữu Học 
theo thích hợp. - 

Rằng thẻo Lô Trình: 

1/ Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Thiền Cơ Bản, Lộ 
Thiền Nhập Định. 

2/ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán, là Lộ Trình ẳ 
Môn Đông Lực Dục Giới. 


* 


Trìn | 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ tư và năm, Šekkhä làm Katttpada: Câu Chị. 
Từ, trình bày cho biết đến người quán sát nảy là bậc Hữu Học, là bậc Thất Lai. bậc Nhất _ 
Lai, bậc Bất Lai, vẫn còn sanh khởi Bất Thiện, Thiện. Pháp Hữu Vi. ẳ 

* Gotrabhum Lodànam làm Kanunapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện) 
trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là Tâm Dại Thiện Tương Ưng Trí (trừ Ngặt 
Trừ Phần. Vô Lượng Phân) sanh khởi trong Lộ Trình Đắc Đạo ba bậc thấp, có thực tú 
đặc biệt của việc chú tâm cùng tột. 


* Garum katvà làm Kiriyàyisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng | 
hiện bảy lên rõ ràng, Paccavekkhamri làm Kirbaakhayatapada: trình bày việc tập hợp 


vẫn đề trong từng 


ê thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). 

Kết hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm Đại 
Thiện (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng Phản) sanh khởi ngay sát na làm việc quán sát về 
Xã Thí, trì giới, thọ thanh tịnh giới. với việc chủ tâm cùng tột. 


# Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uần, 

* Răng theo Người: hành trong ba Bậc Quả Hữu Học. 

Răng theo Lô Trình: 

12 Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Đắc Đạo 3 bậc thấp- 


3 


2 Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán, là Lộ Trình. ' 
Môn Đông Lực Dục Giới. 


* 


* Trong phân Câu Phụ Pàli điều thứ sáu, ŠẴc(khkhà làm Kafftupada: Câu CN 
trinh bày cho biết đến người quán sát này là bậc Hữu Học, là bậc Thất Lai. bậc Nhất 


bậc Bât Lai, vẫn còn sanh khởi Bắt Thiện, Thiện, Pháp Hữu Vi. 


* in 
Maggả làm Apàdànapađa: trình bảy đến tình trạng chỗ tách lìa khỏi, Luiyhal 


làm ÂiriyàvieSanapada: trình bày đến v lệc làm cho (Tam Tướng) hiện bày lên rõ rànŠ 


Tác Giả: SADDHAMMA]ÔTIKA 48 Dịch Giả: Bhidam P' 


ĐUYÊN THỦ CHÍN: UPANISSAYAPACCAYA - CĂN Y DUYÊN 


.Maggam làm Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện). 

Tập hợp cả ba Câu này, trình bảy cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là Tâm Đạo của 
ba bậc thấp, có thực tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tột. 

* Garum kaha làm Kiriyàyisesanapad«: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
hiện bày lên rõ ràng. Paccavekkhami làm Kiriyààkhayàrapada: trình bày việc tập hợp 
vấn đề trong từng Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). 

Kết hợp cả hai Câu này, trình bảy cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 4 Tâm Đại 
Thiện Tương Ưng Trí (trừ Ngăn Trừ Phần, Võ Lượng Phân) sanh khởi ngay sát na làm 
việc quản sát về Đạo 3 bậc thấp, với việc chủ tâm cùng tột. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uẫn. 
* Rằng theo Người: hiện hành trong ba Bậc Quả Hữu Học. 
* Rắng theo Lộ Trình: 
1/ Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Đắc Đạo ba bậc thấp. 
2/ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán, là Lộ Trình Ỷ 
Môn Đông Lực Dục Giới. 


#AKUSALAPADAVASANA -~ PHẢN CUÔI CÂU BẤT THIỆN'"- 
TRONG CÂU THIỆN 


“Kwsalo  dhamumo  a&usalassa  đhammassa - Ìrammanùpanissaydpaccayena 
paccayo”- Pháp Thiện làm duyên giúp đờ ủng hộ đối với Pháp Bắt Thiện với mãnh lực 
Cảnh Cận Y Duyên. 

Pháp Thiện làm Cảnh Cận Y Năng Duyên là 20 Tàm Thiện (trừ Tâm Đạo Võ Sinh), 
38 Tâm Sở 
Pháp Bất Thiện làm Cảnh Cận Y Sở Duyên là 8 Tâm căn Tham, 22 Tâm Sở. 


ANUVÃDA - CÂU PHỤ 


1“ ®Đànam datvà sìlam samàdiyiwà uposathakammam katvà tam garum kanà 
assddeti abhinandati tam gariun katvà ràgo 1pp4jjafi dinhi uppajjati”- Người đầ Xả 
Thí, trì giới và hành lễ phát lộ thanh tịnh giới xong rôi, thường có sự vui mừng thỏa thích 
đặc biệt kiên cường vẻ những việc Thiện ây. Khi chú tâm kiên cường nghĩ đến những 
việc Thiện áy một cách đặe biệt thì thường khởi sanh sự tham ái, tà kiến. 

Tại đây, Xa Thí thiện, trì giới thiện, hành lễ phát lộ thanh tịnh giới thiện đã được thực 
hiện, là 8 Tâm Đại Thiện, 38 Tâm Sở (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Cận Y Năng Duyên. 


Tác Giả: SADDHAMMAJOTIKA —” = xa _ Địeh iả: Bhikkhu PASÄĐO _ 


ĐẠI PHÁT THỦ VẢ GIẢNG GIẢI TỔN LƯỢC NỘI ĐUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP II¡ 


Nghĩ đến những việc Thiện đó thì có sự vui mừng thỏa thích thường sanh khởi $ 
là 8 Tâm căn Tham, 22 Tâm Sở làm Cảnh Cận Y Sơ Duyên. 


tham ái. tà 


2⁄ “Pubbe sucinnàni garum katvà assàdeti abhinandati tam gảrtt kaà Tàgu 
wppajjaii diwhi uppajjai"- Người có việc chú tâm quán sát đặc biệt kiên cường dến việy 
Thiện (Xã Thí, trì giới, và phát lộ thanh tịnh giới) đã được thực hiện liên tục không 
ngừng trong thời gian trước. Khi chú tâm kiên cường, nghĩ đến những việc Thiện ấy một 
cách đặc biệt thì thường khởi sanh sự tham ái, tả kiến. 

Tại đây, việc Thiện đã được thực hiện liên tục không ngừng, lả 8 Tâm Dại Thiện, 36 
Tâm Sơ (trừ Vô Lượng Phản) (đó là Canh Pháp) làm Cảnh Cận Y Năng Duyên. 

Có sự vui mừng thỏa thích thường khởi sanh sự tham ái. tà kiến, là 8 Tâm căn Tham, 
22 Tâm Sơ làm Cảnh Cận Y Sở Duyên. 


3⁄*Jhànà vutthahinà jhànam garum kaivà assàdeti abhinandaii tam garim kanà 
ràgo uppajjati ditthỉ uppajjafi"- Phàm Phu và bậc Hữu Học đã chứng đắc Thiễn, khi 
xuất khỏi Thiên, làm việc chú tâm quán sát đặc biệt kiên cường về chỉ Thiền. Khi chú 
tâm kiên cường nghĩ đến Thiền ấy một cách đặc biệt thì thường khởi sanh sự tham ái, tì 
kiến. 

Tại đây, 9 Tâm Thiện Đáo Đại, 35 Tâm Sở (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Cận Y Năng 
Duyê 

Việc vui mừng thỏa thích đến Thiền và có khởi sanh sự tham ái, tà 
Tham. 22 Tâm Sở của người phúc lộc Thiền, làm Cảnh Cận Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


7 Theo phương pháp Pàli thì Kmsafo đhammmo làm Kattupada: Câu Chủ Từ tHBN 
bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp là 17 Tâm Thiện Hiệp Thé, 38 Tâm Sở. có thự 
tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tột, 

* Akusalassa dhamumassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày € cho biổ| 


đến Sở Duyên. chỉ Pháp /d # Tâm căn Tham có thực tính của người có sự chú tâm Ki 
_ ường. 


# Răng th 
* Rã 
*R 


thích hợp 


eo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, 


co Địa Giới: hiện hành trong Côi Ngũ LJ 
theo. 


ân và Cõi Tứ Uẫn. ẫ 
Người: hiện hành trong bón Phàm và ba Bậc Quả Hữu Học. tHŸ k 


Tu P 
Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trinh Ý Môn Đồng Lực Dục GIÓ F 
Trình Thiên Nhà ập Định, Lộ Trình Thăng Trị 


Tác Giả: SADDHAMM. 5 —u B 
[AMMA JOTIKA 50 Địch giả: Bhítht pöi" 


DUYÊN THỨ CHÍN: UPANISSAVAPACCAYA - CẬN Y DUYÊN 


* Ảrammanhpanissayapaceayena làm Ñaranapada: Cáu Chế Tác, trình bày cho 
biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Cận Y. Duyên, trong mãnh lực của cả 3 
Duyên củng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Cảnh Cận Y Duyên, 
(2) Cảnh Duyên, 
(3) Cảnh Trưởng Duyên. 


*Paecayo làm Kiriyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ nhất, Đăng đamà sìlam samàdiyirvà 
aposathakammarm kanà làm Kanunapada: trình bày đến người bị tạo tác(thực hiện) và 
Ñiriyàvisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) hiện bảy lên rõ ràng. 

Kết hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Năng Duyên ở thời quá khử, chỉ pháp 
là § Tâm Đại Thiện liền quan với việc Xả Thí, thọ trì giới, thọ thanh tịnh giới. 

* Garum ka@wà làm Kiriyàvisesanapađ@: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
hiện bảy lên rồ ràng. .4sstdeœ# abfinandati làm Kiriyààkhayàrapada: trình bày việc tận 
hợp vẫn đề trong từng Câu đẻ thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). 

Kết hợp cả hai Câu này, trình bày cho biế Sở Duyên. chỉ pháp là Tâm căn Tham 
cầu hành Hy có thực tính của người có sự chú tâm kiên cường. 

# Tam làm Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện). là từ ngữ đê 
thay thế cho Câu Đảnam silam nposathakamunaim trình bày cho biết đến cùng một loại 
Năng Duyên, chí pháp là 8 Tâm Đại Thiện liên quan với việc Xả Thí, trì giới. thọ thanh 
tịnh giới 


* Œarn ka#và làm Kiriyàwisesanapadđa: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
liên bày lên rõ ràng, #àgo Dithí làm Kafupada: Cáu Chú Từ, và Uppajjad làm 
Âiriydakhayvtapada: trình bày việc tập hợp vấn để trong từng Câu đề thành mỗi loại 
(được ví như vị chủ đất nước). 

Kết hợp cả ba Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm căn 
Tham có Tham Ái, Tà Kiến làm thủ vị. làm trưởng trội, với thực tính của người có sự chú 
tâm kiên cưởng. 


\eo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

hiện hành trong Cõi Dục Giới. 

:oö Người: hiện hành trong. bốn Phàm và hai Bậc Quả Hữu Học bậc thấp. 
ô Trinh: hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Dục Giới. 


# Trong phân Câu Phụ Palì điều thứ hai, Pwbbe sucinnàmi với Pubbe làm 


Túc Giá: SADDHAMMA JDTIKA ˆ SẼ Dịch Giả: Bhikkhu PASäpO 


ĐẠI PHÁT THÍ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢCNỘI DUNG ĐẠI PHẬT THỦ - TẬP MỊ 5 
Kàlàđhàrapada: trình bày đến thời gian, Šưcinunàni làm Ñamưuapađda: trình bầy độ 
người bị tạo tác (thực hiện) : Ñ 

Tập hợp cả hai Câu nảy. trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là § Tâm Dạ. 
Thiện đã thành tựu việc Xả Thí. trì giới, thọ thanh tịnh giới trong thời gian trước, | 
* Garum kanà làm Kỉ sanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) ị 
hiện bày lên rõ ràng, .4ssdđefi abinanđari làm Kiriyàakhayàfapada: trình bày việc tậu. 
hợp vấn đẻ trong từng Câu để thành môi loại (được ví như vị chủ đất nước). H 
Kết hợp cả hai Câu nảy, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là Tâm căn Tham h | 
câu hành Hỷ có thực tính của người có sự chú tâm kiên cường. Ỷ 
* Tam làm Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác ( 
thay thế cho Câu Đànam sìlaim 6posathiakammam. trình bảy cho biết đến cùng mội loại - 
Năng Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện liên quan với việc Xa Thí, trì giới. thọ thanh \ 
tịnh giới. 
* Garam kana làm Kiriyàvisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) ˆ 
hiện bày lên rõ ràng, #ảgø Đi làm K@œfpada: Cáảu Chú Từ, và Uppajjari làm 
Kiriyààkhayàfapada: trình bày việc tập hợp vấn đẻ trong từng Câu đề thành mỗi l0ẠÏÍ.. 
(được ví như vị chủ đất nước). 
Kết hợp cả ba Câu nảy, trình bảy cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm căn 
Tham có Tham Ái. Tà Kiến làm thủ vị, làm trưởng trội, với thực tính của người có sự chủ 
tâm kiên cường. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Dục Giới. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và hai Bậc Quả Hữu Học bậc thấp. 
* Răng theo Lô Trình: hiện hảnh trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Dục Giới. 


* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ ba. /hàøà làm x4pàdànapada: trình bày đến 
› tách lìa khỏi, Vwwkahimà làm Kiriyàvisesanapada: trình bàY đèn việt 
lam cho (Tam Tướng) hiện bày lên rõ ràng, Jđhảnưm làm Kamunapada: trình bảY đến, 
người bị tạo tác (thực hiện). 

Kết hợp cả ba Cầu n 


tỉnh trạng c 


trình bảy cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là Tâm Thể. 
Đáo Đại, có thực tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tội. : ị 
# Garim kawa làm Ấiriyàvivesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Trớn 
hiện bày lên rõ ràng, 4ssảđefi abhinandadi làm Kiriyààkhayàtapada: trình bảy việc 
hợp vần đẻ trong từng Câu đề thành môi loại (được ví như vị chủ đất nước). 
Kêt hợp cả hai Câu nảy, trình bảy cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp lả 4 bo 
Fham câu hành Hỷ có thực tính của người có sự chú tâm kiên cường. 


Tác Giả: SADDHAMMA 2 52 ”- Phikhu PÂ 
lú: DHAMMA JDTIKA 52 Dịch Giả: phikkh“ 


DUYÊN THỨ CHÍN: UPANISSAYAPACCAYA - CẬN Y DUYÊN 


* Tam làm Ñammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện). là từ ngữ đề 
thay thể cho Câu. Jh&mđm, trình bảy cho biết đến cùng một loại Năng Duyên, chỉ pháp là 
9 Tâm Thiện Đáo Đại. 

* Garwm kafvà làm Kiriyàwisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tưởng) 
hiện bảy lên rồ ràng, Ñàgo Dirhỉ làm Katupada: Cảu Chủ Từ, và Uppajjai làm 
Kirpàakhayafapada: trình bày việc tập hợp vấn để trong từng Câu đê thành mỗi loại 
(được ví như vị chủ đất nước). 

Kết hợp cả ba Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên. chỉ pháp là 8 Tâm căn 
Tham có Tham Ái, Tà Kiến làm thủ vị. làm trưởng trội, với thực tính của người có sự chú 
tâm kiên cường. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng theo Dịa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Un. 
* Rảng theo Người: hiện hành trong Phàm Tam Nhân vả ba Bậc Quả Hữu Học. tùy 
theo thích hợp. 
* Răng theo Lô Trình: 
1⁄ Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Thiền Na. 
2/ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Dục Giới. 


*ABYÄKATAPADAVASANA - PHÀN CUÓI CÂU VÔ KY"- 
TRONG CÂU THIỆN 


“Kusalo đhamrmo dbyàkafassa đdhamumassa ẢraMimahùpanissayapaceayena 
paccayo”~ Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Vô Kỷ với mãnh lực 
Cảnh Cận Y Duyên. 

Pháp Thiện làm Cảnh Cận Y Năng Duyên là I Tâm Đạo Vô Sinh. 36 Tâm Sơ. 

Pháp Võ Ký làm Cảnh Cận Y Sở Duyên là 4 Tâm Dại Duy Tác Tương Ưng Trí, 33 
Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng Phản). 


ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


j traha maggà vuthahina maggam garum katvà paccavekkhad”~ Bậc Võ Sinh 
khi xuất khói Dao, là Lộ Trình Đạo Vô Sinh diệt mắt rồi, và làm việc chú tâm quán sát 
đặc biệt kiẻ 


cường về Đạo đó, 

Tại đầy, Dạo là 1 Tâm Đạo Vô Sinh, 36 Tâm Sở (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Cận Y 
Năng Duyên 

Việc quản xét, là 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 


Tắc Gi2: SADDHAMMA JOTIKA S8... PịCh Giá: RhlRkhu PASĂDO 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THỦ - TẬP Iị 


Phân. Vô Lượng Phần) của Bậc Vô Sinh, làm Cảnh Cận Y Sở Duyên. ì 
PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP Ũ 


* Theo phương pháp Đài thì “wsa/2 dhanumo ” làm Ñaffupada: Cứu Chị Tụ, tr 
bày cho biết đến Năng Duyên. chỉ Pháp là I Tâm Đạo Vô Sinh, 36 Tâm Sơ, có thực tín] 
đặc biệt của việc chú tâm cùng tột. ! 


* A4byàkaiassa dhamunassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày cho biế| 
đến Sơ Duyên, chỉ Pháp là 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí. 36 Tâm Sở (trừ Võ F 
Lượng Phần) có thực tính của người có sự chú tâm kiên cường. \ 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. Í 
* Rằng theo Địa € n hành trong Côi Ngũ Uẩn và Tứ Uân. 
* Rằng theo Người: hiện hành trong Bậc Võ Sinh. 
* Rằng theo Lô Trình: 
1⁄ Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Đạo Vô Sinh. 
2/. Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Dục Giới 


* Arammanàùpanissayapaccayena làm Karanapada: Câu Chế Tác, trình bày c 
biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Œha/emà — Hiệp Lực) là: 


(1) Cảnh Cận Y Duyên, 
(2) Cảnh Duyên, 
(3) Cảnh Trường Duyên. 


* Paccayo làm Kiriàpada: Cảu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Võ Ngũ. - 


* Trong phần Câu Phụ Pàli, .4zahà làm Kaftupada: Câu Chủ Từ, trình bày cho 
đến người quán sát này là bậc Vô Sinh. 

* Äfaggà làm Apàdànapada: trình bày đến tình trạng chỗ tách lia khỏi, Vu 
làm ÿyäwisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) hiện bày lên rõ f4 
Maggatm làm Kanmunapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện). 

Tập hợp cá ba Câu nảy, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là Tâm Đạo. 
Sinh, có thực tính đặc biệt của việ 

* Garum katvà làm Kiripàvisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam TU 
hiện bày lên rõ ràng, Paeeauekkhami làm Kirjyààkhayàtapada: trình bày việc tẬP hợp 


chủ tâm cùng tột. 


Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA s4 —— Dịch Giá: hiKkhu léo 


ĐUYỆN THỰ CHÍN: UPANISSAYAPACCAYA - CÂN Y DUYÊN 


vấn đẻ trong từng Câu đê thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). 

Kết hợp cả hai Câu này, trình bảy cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 4 Tâm Đại Duy 
Tác Tương Ưng Trí (từ Vô Lượng Phần) của bậc Vô Sinh sanh khởi ngay sát na làm 
việc quán sát vẻ Đạo với việc chú tâm kiên cường 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uân. 
* Rằng theo Người: hiện hành trong bậc Vô Sinh. 
* Rằng theo Lô Trình: 
1/ Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Đắc Đạo Vô Sinh. 
2/ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán, là Lộ Trình Ÿ 
Môn Đông Lục Dục Giới. 


(B) AKUSALAPADA - CÂU BÁT THIỆN 
®AKUSALAPADAVASANA - PHÂN CUÔI CÂU BẤT THIỆN"- 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 


*4kusalo đdhamumo kusalassa dhanumassa .Ìrammanùpanis S4}dDdCCaycna 
paccayo"- Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bắt Thiện với mãnh 
lực Canh Cận Y Duyên. 

Pháp Bát Thiện làm Cảnh Cận Y Năng Duyên là 8 Tâm căn Tham, 22 Tâm Sở (trừ 
Sân, Tật, Lận, Hồi, Hoài Nghĩ). 

Pháp Bất Thiện làm Cảnh Cận Y Sở Duyên là 8 Tâm căn Tham, 22 Tâm Sở (trừ Sân, 
Tật. Lận. Hỏi, Hoài Nghỉ). 


ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


1⁄ ®Ñagam gartun katvà assàdeti abhinandati tam garuit katvà ràgo uppdjjati dit 
#pp4j/ati”- Người chú tâm vui mừng thỏa thích một cách kiền cường về Tham Ái, và khi 
chủ tâm nghĩ đến Tham Ái làm thành Cảnh kiên cường, thường sanh khởi Tham Ái, Tà 


lại đây, & Tâm căn Tham, 22 Tâm Sở (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Cận Y Năng 
Duyên 

Việc vu mừng thỏa thích và khởi sanh sự tham ái, tà kiến. là 8 Tâm căn Tham, 22 
Lâm Sơ lam Canh Cận Y Sở Duyên. 


3⁄.*Ðithim garum kawvà assàdeti abhinandati tạm gartim katvà ràgo wppajjatidithi 


14ppajjati”- Người chú tâm vui mừng thỏa thích một cách kiên cường về Tà Kiên, 
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Tác 0lú: SADDHAMMA J0TIKA 


Địch Giá: Bhikkhu PASÃDO ˆ 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIÁNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - Tập tị 


và khi chú tâm nghĩ đến Tả Kiến làm thành Cảnh kiên cường, thường sanh khởi 

Ái, Tà Kiến. E 
Tại đây, 4 Tâm Tham Tương Ưng Kiến. 21 Tâm Sở (trừ Ngã Mạn, Sân, Tật 

Hối, Hoài Nghĩ) (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Cận Y Năng Duyên. _ 
Việc vui mừng thoa thích và khởi sanh sự Tham Ái, Tà Kiến, là § Tâm căn Tham 

Tâm Sở làm Cảnh Cận Y Sở Duyên. tị 


PHÂN TÍCH VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


bày cho biết đến Năng Tan: chỉ Pháp là § Tâm căn Tham. có thực tính đặc biệt của : 
việc chú tâm cùng tột. 

* Akwsalassa dhammassa làm Sampadànapada: Cau Liên Hệ trình bày cho biệ 
đến Sở Duyên. chỉ Pháp là # Tâm căn Tham: có thực tính của người có sự chú tâm kiện 
cường. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hảnh trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Ngũ Uân và Cöi Tứ Uân. 

bó Rằng theo Người: hiện hành trong. bốn Phàm và hai Bậc Quả Hữu Học bậc thấp, 
theo thích hợp. 

Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ÿ Môn Đồng Lực Dục Giới. 


* 


* ẢrammaHlpanissayapaecayena làm Karanapada: Câu CÌ ?ể Tác, trình bày cho 
biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 3 | 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Gharanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Cảnh Cận Y Duyên, 
(2) Cảnh Duyên, 
(3) Cảnh Trưởng Duyên. 


* Paccayo làm: Kiriyàpada: Cau Thu Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pảlì điều thử nhất, Ràgam làm Kanunapada: trình bày 
người bị tạo tác(thực hiện) trình bảy cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm _- 
Tham có thực tính đặc biệt của việc chú tâm củng tội. Ặ Ì 

* Garum kawà làm Kirgàwisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng. 
hiện bảy lên rõ ràng, .4ssàđeri abhinandaii làm Kiriyààkhayàrapada: trình bày việt k 
hợp vẫn đẻ trong từng Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). 


56 iwuhu PÁ 
Tác Giá: SADDHAMMA J0TIKA s6 Dịch Giá: BhiRkhl 


DUYÊN THỰ CHÍN; UPANISSAYAPACCAYA - CÂN Y DUYÊN 

Kêt hợp cả hai Câu này, trình bảy cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 4 Tâm căn 
Tham câu hành Hy có thực tính của người có sự chú tâm kiên cường. 

* Tam làm Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), là từ ngữ đề thay 
thể cho Câu Rdgz trình bày cho biết đến cùng một loại Năng Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm 
căn Tham có thực tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tội. 

* Garum kawả làm Kiripàwisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
hiện bảy lên rồ ràng, Iàgø Đihi làm Kafftupada: Câu Chí Từ, và ppajjafi làm 
Kiriydakhaydfapada: trình bày việc tập hợp vấn đề trong từng Câu đề thành mỗi loại 
(được ví như vị chủ đất nước). 

Kết hợp cả ba Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là § Tâm căn 
Tham có Tham Ái, Tà Kiến làm thủ vị. làm trưởng trội, với thực tính của người có sự chú 
tâm kiên cường, 


- Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Tử Uẫn, Cõi Ngũ Uần. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và hai Bậc Quả Hữu Học bậc thấp, tùy 
theo thích hợp. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Dục Giới. 


* Trong phần Câu Phụ Pàl điều thứ hai, Ðiơhỡm làm Kammapada: trình bày đến 
người bị tạo tác (thực hiện) trình bảy cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 4 Tâm Tham 
Tương Ưng Kiến, 


* Garam kawà: làm Kiriyàvisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
hiện bày lên rõ ràng, .4ssàdeff abhinandaii làm Kiriyààkhayàtapada: trình bày việc tập 
hợp vấn đẻ trong từng Câu để thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). 

Kết hợp cả hai Câu này, trình bảy cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 4 Tâm căn 
Tham câu hành Hý có thực tỉnh của người có sự chú tâm kiên cường. 

* Tam làm Ấapmunapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), là từ ngữ đề thay 
thê cho Câu Øi#him trình bày cho biết đến cùng một loại Năng Duyên, chỉ pháp là 4 Tâm 
Tham Tương Ưng Kiến. 

Garian katva làm Kiripàwisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
S55 Hài lên rõ ràng, lâgo Điwhủ làm KaHapada: Cảu Chủ Từ, và Uppajjad làm 
Kim (4dÄlaydfapada: trình bày việc tập hợp vấn đề trong từng Câu đề thành mỗi loại 
(được vi như vị chủ đất nước). 

Kết hợp cả ba Câu nảy, trình bảy cho biết đến Sở Duyên, chị pháp là § Tâm căn 
Lam eó Tham Ái, Tả Kiến làm thủ vị, làm trường trội. với thực tính của người có sự chú 
tầm kiên cường. 


Tác Giá: SADDHAMMA JOTIKA s7 Địch Giá: Bhikkhu PASÃDO 


ĐẠI PHẨT THỦ VẢ GIẢNG GIẢI TÔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP pự l 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. ì 
* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Côi Ngũ Uân, Cõi Tứ Uần. 
* Rằng theo Người: hiện hành trong bón Phảm. Ỉ 
+ Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Dục Giới 


(C) ABYAKATAPADA - CÂU VÔ KÝ 
*ABYÄKATAPADÄVASÃANA - PHẢN CUÔI CÂU VÔ KY>- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


“Abydkato dhanumo ahyàkafassa đhamtmassa „ ÄNaiimdHpaiisxd'4paceayeeu 
paccayo*- Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với Pháp Vô Ký với mănh lộ 
Cảnh Cận Y Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Cảnh Cận Y Năng Duyên là I Tâm Quả Vô Sinh, 36 Tâm Sở và Np 
Bàn. 

Pháp Vô Ký làm Cảnh Cận Y Sở Duyên là 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 4 
Tâm Quả. 36 Tâm Sở (trừ Vô Lượng Phần). 


ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


1⁄ "“»4rahà phalam garum kahnà paecavekkhati HibbàHall gaTHHL kanì' 
paccavekkhawi”- Bậc Vô Sinh làm việc quán sát về Tâm Quả Vô Sinh và Níp Bàn, với 
Tâm Ý lảm việc chú tâm đặc biệt kiên cường. 

Tại đây, 1 Tâm Quả Vô Sinh, 36 Tâm Sở và Níp Bàn (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh 
Cận Y Năng Duyên. 

Việc quán xét Tâm Quả Võ Sinh và Níp Bàn, là 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Tr: 
30 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phản, Vô Lượng Phần) của bậc Võ Sinh, làm Cảnh Cận Y$ử 
Duyên. 


2⁄ “Vihhànam phalassa .Ảrammanipani \S4)}'4Dđ€Cäy6ha paeeay0 ”- 
duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với 4 Tâm Quả với mãnh lực Cảnh Cận Y Duyên. 

Tại đây, Níp Bản (đó là Cảnh Phán) làm Cảnh Cận Y Năng Duyên. 

Tâm Quả là 4 Tâm Quả, 36 Tâm Sở làm Cảnh Cận Y Sở Duyên. 


Níp Bản làm 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP | 
cụ TÌỈ 


# Theo phương pháp Pàlì thi ®4ðyảkafo dhamuno” làm Nafiupada: Câu óthl 
€ 


trinh bảy cho biết đên Năng Duyên, chỉ Pháp là 1 Tâm Quả Vô Sinh và Níp Bản. 


= —sujanufi 
Tác tá: SADDHAMMA J0TIKA s8 Dịch Giá: BhikPU 


DUYÊN THỨ CHÍN: UIPANISSAYAPACCAYA - CẬN Y DUYÊN 
tính đặc biệt của việc chủ tâm cùng tội. 
* Abyàkatassa đhammassa làm Sampadànapada: Cáu Liên Hệ trình bày cho biết 


đến Sơ Duyên, chỉ Pháp !à 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 4 Tâm Quả, 36 Tâm Sở 
(trù Vô Lượng Phần). 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Côi Ngũ Uân và Cõi Tứ Uân. 
* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Thánh Quả. 

ø theo Lộ Tr 


1/ Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Đắc Đạo. Lộ Trình Nhập 
Thiên Quả 


Ghỉ chú: Tâm Qua Vô Sinh hiện hành trong Lộ Trình Đắc Đạo lô Sinh, Níp Bàn 
hiện hành trong Lộ Trình Đắc Đạo, trực tiếp cho tới 2 hoặc 3 sát na Tâm Quả sanh khởi 
và Lộ Trình Nhập Thiên Quả. 


3/ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán, Lộ Trình Đắc 
Dạo, Lộ Trình Nhập Thiên Quả. 


k .ÌraumMaHlùpaHiss4yapaccayena làm Ñaranapada: Câu Chế Tác, trình bày Sạp 
biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 3 
Đuyền cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Œhafanà — Miệp Lực) là 


(1) Cảnh Cận Y Duyên, 
(2) Cảnh Duyên, 
(3) Canh Trưởng Duyên. 


* Paccayø làm Ñirjyàpada: Cán Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ nhất, dzahà làm Kattupada: Cảu Chí: Từ trình 
bảy cho biết đến người quán sát là bậc Vô Sinh. , 
| * Phalam Nibbànam làm Kanunapada: trình bày đến người bị tạo tác(thực hiện) 
| trình bày cho biết đến Năng Duyên. chỉ pháp là ! Tâm Quả Vô Sinh. Níp Bàn. 

Ÿ Garum katvà làm Ấiriyàwisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
hiện bày lên rõ ràng, Peeeavekkhaii làm Kiriyakhayàtapada: trình bày việc tập hợp vấn 
đẻ trong tưng Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). 

Kết hợp ca hai Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 4 Tâm Đại Duy 

ác Tương Ưng Trí (trừ 


õ Lượng Phần) của bậc Vô Sinh sanh khởi làm việc quán sát 
sm Qua Võ Sinh, Níp Bàn, có thực tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tột. 


tácö8: SABBNiMNnTöTnn BS: ————— Bịth Giả: Bhiikhu PA$ãpõ 


ĐẠI PHÁT THỦ VẢ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI ĐUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬp 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Tứ Uân, Cði Ngũ Uân. 
* Răng theo Người: hiện hành trong bậc Vô Sinh. 
* Răng theo Lô Trình: 
1/ Pháp làm thanh Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Đắc Đạo Vô Sinh, Ề 
Trình Nhập Thiên Quả Võ Sinh. 
2/ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán. 


* Trong phân Câu Phụ Pàli điều thứ hai, Niðöanam làm Kafruupada: Cảu Chủ Tụ 
trinh bảy cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là Hữu Dư Y Níp Bàn. 

* Phalassa làm Sampadànapada: Cáu Liên /iệ trình bày cho biết đến Sợ Du 
chỉ Pháp là 4 Tâm Qua. 


* Rắng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uần và Cöi Tứ Lân. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bón Thánh Quả. 

* Rằng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Đắc Đạo. Lộ Trình Nhập Thiên 


* Ảramnanipanissayapaccayena làm Karanapada: Cảu Chế Tác. trình bày 
biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Cận Y Duyên, trong mãnh lực của 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Œ#afanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Cảnh Cận Y Duyên. 
(2) Cảnh Duyên, 
(3) Cảnh Trưởng Duyên. 


* Paccayo làm Kirjyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


*KUSALAPADAVASANA - PHÁN CUÔI CẦU THIỆN"- 
TRONG CÂU VỎ KÝ 


“4bydkato  đdhammo kusalassa dhammassu “Ìrammankpanissd n 
paccayo"= Pháp Vô Ký làm duyên giúp đờ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh ì 
Cảnh Cận Y Duyên. 

Pháp Võ Ký làm Cảnh Cận Y Năng Duyên là 3 Tâm Quả (ưừ Tâm Quả Võ Sinh) 
Tâm Sở và Níp Bản. 

Pháp Thiện làm Cảnh Cận Y Sở Duyên là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 36 
Sở (ưử Võ Lượng Phần). 


——- ma? 
là TT —— bịnh Giả: BhiKÈ,M 


Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA 


DUYÊN THIƑ CHÍN: UPANISSAYAPACCAYA - CẬN Y DUYÊN 
ANUVÃDA - CÂU PHỤ 


1/ "“SekWhà phalam garem katvà paccavekkhami nihbànam garum kand 
paccarekkhanwi" = Tất cả bậc Hữu Học làm việc quán sát 3 Tâm Quá bậc thấp và Nip 
Bản, với Tâm Ý làm việc chú tâm đặc biệt kiên cường. 

Tại đây, Tâm Quả là I Tâm Quả Thất Lai, 1 Tâm Quả Nhất Lai, 1 Tâm Quả Bất Lai, 

36 Tâm Sơ và Níp Bàn (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Cận Y Năng Duyên. 

Việc quán xét, là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí. 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phản. 
Vô Lượng Phần) của ba bậc Quả Hữu Học, làm Cảnh Cận Y Sở Duyên. 


2⁄ *Nibbànam. gofrabhussa vodHass4 MAggús9đ ẢrawUaHkpaHissayapaccayena 
paecayo”-Nip Bàn làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Chuyên Tộc. Tâm Dũ Tịnh 
và Tâm Đạo với mãnh lực Cảnh Cận Y Duyên. 

Tại đây, Níp Bàn (đó là Canh Pháp) làm Cảnh Cận Y Năng Duyên. 

Tâm Chuyên Tộc, Tâm Dũ Tịnh và Tâm Đạo. là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 
Tâm Sơ (trừ Ngăn Trừ Phản, Võ Lượng Phần) làm nhiệm vụ Chuyển Tộc đang sanh khởi 
trong ban tánh của Phàm Tam Nhân khi sắp đạt đến Đạo Thất Lai và Quả Thất Lai. Bốn 
Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng Phần) làm 
nhiệm vụ Dũ Tịnh đang sanh khởi trong bản tánh của bậc Thất Lai, bậc Nhất Lai, bậc Bắt 
Lai. Và 4 Tâm Đạo, 36 Tâm Sở hiện đang sanh khởi trong bản tánh của 4 bậc Đạo Nhân, 
làm Canh Cận Y Sở Duyên. 


PHÂẦN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


# Theo phương pháp Pàli thì ®4yàkeo dhamumo” làm Keafftupad@z Cáu Chú Từ trình 
Bảy cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp là 3 Tâm Quả bậc thâp và Níp Bàn, có thực tính 


đặc biệt của việc chú tâm cùng tột. 
* Kusalassa đhammassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày cho biết đến 
Sơ Duyên, chí Pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 4 Tâm Đạo, 3ó Tâm Sở (trừ Võ 
Lương Phản), với thực tính của người có sự chú tâm kiên cường. 
* Bang theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
tảng theo Địa Giới: hiện hành trong Côi Ngũ Uân và Cõi Tứ Liần 
Rảng theo Người: hiện hành trong một Phàm Tam Nhân, bày bậc Thánh (trừ bậc Vô 
Sinh) - 
lãng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ "Trình Phản Khán. cả 4 Lộ Trình Đặc Đạo. 


ˆ.Äramtnanùpanissayapaeeayena làm Karanapada: Câu Chế Tác, trình bày cho 


Tác Giả: SADDHANMA JOTIKÄ 6 Địch Giả: Bhikkhu PASÃDO 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIÁNG GIẢI TỐNG LƯỢC NÓI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP Iị; 


biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Cận Y Duyên, trong mãnh lực cụ. 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Gharanà — Hiệp 1 ự) là; 


(1) Cảnh Cận Y Duyên. 
(2) Cảnh Duyên, 
(3) Cảnh Trường Duyên. 


* Paccayo làm Ririyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vệ Ngà, 


* Trong phần Câu Phụ Pài điều thứ nhất, Sekkhà làm Kafpada: Câu Chị Từ trình 
bày cho biết đến người quán sát là ba bậc Quả Hữu Học. — 

* Phalam Nibbànam làm Kammapada: trình bày đền người bị tạo tác(thực hiện 
trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là Tâm Quả ba bậc thấp và Hữu Dự Nip 
Bản có thực tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tột. 

* Garum kœwà làm Ñiiyàvisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng, 
hiện bày lên rõ ràng, Paeeavekkhami làm Äirjyaàkhayàfapada: trình bày việc tập hợ 
vấn đẻ trong từng Cầu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). 

Kết hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên. chỉ pháp là 4 Tâm Đại| 
Thiện Tương Ưng Trí (trừ Ngăn Trừ Phân,Vô Lượng Phân) của 3 bậc Quả Hữu Học Sanh, 
khởi làm việc quán sát Tâm Qua và Níp Bản, với việc đặc biệt chú tâm cùng tột. 

* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Tử Uân, Cöi Ngũ Uân. 
* Rằng theo Người: hiện hành trong ba bậc Quả Hữu Học. 
Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán của bậc Quả Hữu Học, 


* 


* Trong phần Câu Phụ Pàii điều thứ hai, Aiðbànøm làm Kafapada: Câu Chỉ Tà| 
trình bảy cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là Hữu Dư Y Níp Bàn, có thực tính đặc biệt 
của việc chú tâm củng tột. ‡ 

* ŒGotrahhussa [odànassa Maggassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bà. 
cho biết đến Sở Duyên, chỉ Pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Tri (trừ Ngăn Trờ| 
Phần, Vô Lượng Phần), 4 Tâm Đạo (trừ Võ Lượng Phản) đang sanh khởi trong bản tắn | 
của bốn bậc Đạo, với thực tính của người chú tâm kiên cường. | 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Côi Ngũ Uân và Cõi Tứ Uần. I 

* Răng theo Người: hiện hành trong Phàm Tam Nhân, bón Bậc Đạo và ba Bậc Quả 1 
Hữu Học (trừ bậc Vô Sinh). 


Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA c — bịch Giả: BhiNiiuP. 


DUYÊN THỨ CHÍN: UPANISSAYAPACCAYA - CẬN Y DUYÊN 


* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong cả 4 Lộ Trình Đắc Đạo. 


* Ärammanhpannisayapaccayena làm Ấaranapada: Cá Chế Tác, trình bày cho 
biệt đến mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 3 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (ŒGhzranà ~ Hiệp Lực) là: 


(1) Cảnh Cận Y Duyên, 
(2) Cảnh Duyền, 
(3) Cảnh Trường Duyên. 


* Paccayo làm Kiripada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã 


*AKUSALAPADAVASANA - PHẢN CUÓI CÂU BÁT THIỆN”- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


“lbyàkato đdhanuno akusalassa đhamumassa .Ìramumanlpanissayapaecayena 
paccayo- Pháp Vô Kỷ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với Pháp Bắt Thiện với mãnh lực 
Canh Cận Y Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Cảnh Cận Y Năng Duyên là 18 Sắc Sở Tạo ở phần Cảnh Duyệt Ý 
vả 31 Tâm Quả Hiệp Thể (trừ 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô thọ), 20 Tâm Duy Tác, 35 

Pháp Bắt Thiên làm Cảnh Cận Y Sơ Đuyền là 8 Tâm căn Tham, 22 Tâm Sở. 


ANUVÃDA - CÂU PHỤ 


1⁄ *Cakkhuan garum kaha assàdel abhinaHdati tam garunt kanà ràgo uppdjjdfi 
dầthỉ uppajjati sotam ghànam jiwham kàyam rùpe sadde gandhe rase phothabbe 
vafthien vipàkùbyakate kiriàbyàkate khandhe garum katvà assàdefi abhinandari tam 
9arum kanà ràgo uppajjali dinhi nppajjati”- Người có sự vui mừng thỏa thích với 
Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt. Thân Thanh 
št. Canh Sắc, Cảnh Thỉnh, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc, Ý Vật, Tâm Vô Ký Quả, 
[ám Võ Ký Duy Tác, với Tâm Thức đặc biệt chú ý một cách kiên cường. Khi có Tâm 
[uc đặc biệt chú ý một cách kiên cường tiếp nôi Nhãn Thanh Triệt, v.v, thì thường sanh 
khơi sự tham ái và tả kiến. 

Lại đây, Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt, 

n Thanh Triết, Canh Sắc, Cảnh Thỉnh, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc, Ÿ Vật và 31 

Quá Hiện Thẻ (từ 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô thọ), 20 Tâm Duy Tác, 35 Tâm 

trư Ngăn Trư Phản) làm Cảnh Cận Y Năng Duyên. 


ác Giả: SADDHAMMA JOTIKA lai Địch Giả: Bhikkhu PASÁDO 


| 
| 
| 
| 
| 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIÁNG GIẢI TÔNG LƯỢC NỘI ĐUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP III 

Khi chú tâm đặc biệt kiên cường đến những loại Cảnh ây với sự vui mừng thỏa thí 

thì thường sanh khởi sự tham ái và tà kiến, là 8 Tâm căn Tham, 22 Tâm Sở làm Cảnh Cạn 
Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàlì thì '.4byàkafo Jđhammo” làm Kaf(wpada: Câu Chủ Tự 
trình bảy cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp là 18 Sắc Thành Tựu Duyệt Ý, 31 Tâm Dị 
Thục Quả Hiệp Thẻ (trừ 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô). 20 Tâm Duy Tác. có thực tính 
đặc biệt của việc chú tâm kiên cường. 

* 4kwsalassa dhamunassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày cho biết 
đến Sở Duyên, chỉ Pháp là 8 Tâm căn Tham, với thực tính của người có sự chú tâm kiên 
cường. 


lê 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Cõi Tứ Uấn. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bến Phàm, ba bậc Quả Hữu Học, tùy theo thích 
hợp. 

Rằng theo Lô Trình: 
1“ Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Cận 
Tư trực tiếp tới Tâm Tái Tục (rong Hữu mới), Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Dực 
Giới. Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Sắc Pháp. 

Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Dã 
Giới. có Đông Lực Tham Cực Ái Hữu (Rhavanikamikalobhajavana) và thôn 
thường (Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình Ý Môn). 


* 


bở 


5 : à : ¬.... . ày chữ 
* Ảrammanwpanissayupaccayena làm Karanapada: Câu Chế Tác, trình bàY 
& SẼ" xa H2. 0 . tuyến h _ ủa cả 
biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Cận Y Duyên, trong mãnh lực của 
Duyên củng vào giúp đỡ ung hộ trong củng một thời gian (Œhafanà ~ Hiệp Lực) là 


(1) Cảnh Cận Y Duyên, 

(2) Cảnh Duyên. 

(3) Vật Canh Tiên Sinh Y Duyên, 

(4) Canh Trưởng Duyên, 

(5) Cảnh Tiên Sinh Duyên 

(6) Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 
(7) Cảnh Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Cảnh Tiên Sinh Bắt Ly Duyên. 


~.o.. 
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*Paccayo làm Ấiriiàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Đài), Cakkhum Sotam Ghànam Jipham Kayam Rùpe Sadde 
Gandhe Rase Phonhabbe Vathum Vipàkàbyàkate gandhe Kiriyàbyàkaíe gandhe làm 
Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), trình bày cho biết đến Năng 
Duyên, chỉ pháp là Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh 
Triệt, Thân Thanh Triệt, Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc, Ý Vật, 

31 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế, Tứ Danh Uân (trừ 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô). 
20 Tâm Duy Tác, Tứ Danh Uân, có thực tính đặc biệt của việc chú tâm kiên cường. 

* Tam làm Keammapađa: trình bày đên người bị tạo tác (thực hiện). là từ ngữ đề 
thay thế cho Câu Ca&&iư¿m, v.v. trình bày cho biết đến cùng một loại Năng Duyên, chỉ 
nháp là Nhãn Thanh Triệt, v.v. 

* Garum kanà: làm Kiripàwisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
hiện bảy lên rõ ràng, -4ssàđefi ablhinandafi làm Niryàdkhaydtapada: trình bày việc tập 
hợp vẫn để trong từng Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). Ràgo Diuhi 
làm Kattupada: Cảu Chủ Từ, và Uppajjari làm Kiriyààkhaydfapada: trình bày việc tập 
hợp vấn đẻ trong từng Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). 

Kết hợp cả bốn Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên. chỉ pháp là 8 Tâm căn 
Tham có Tham Ái, Tà Kiến làm thủ vị, làm trưởng trội, với thực tính của người có sự chú 


tâm đặc biệt kiên cường. 
* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa Gi n hành trong Cõi Tứ Uân, Côi Ngũ Uân. 


* Răng theo Người: hiện hành trong bồn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học, tùy theo thích 
hợp. 


# Răng theo Lô Trình: 
1⁄ Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Ngù Môn, Lộ Trình Cận 
Từ trực tiếp tới Tâm Tái Tục (trong Hữu mới), Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Dục 
Giới, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Sắc Pháp. 
3/ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Dục Giới 
có Đông Lực Tham Cực Ái Hữu (Blhavanikamikalobhajavana) và thông 
thường (Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình Ý Môn). 


ARAMMANDPANISSAYAPACCAYA 


SUDDHASANKHAYAVARA : 
PHÁN TÍNH GIẢN ĐƠN Ở CẢNH CẬN Y DUYÊN 
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Theo như đã đề cập ở phía trên, thì tóm tắt lại số lượng câu đơn “Swddliqpad„» dã 
đoạn Vấn Đề của Cảnh Cận Y Duyên có được 7 câu như sau: 


(l)  Kusalo kusalassa .Ẳrammannlpanissayapaccayena paccayo — Thiện làm duyện 
giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện với mãnh lực Cảnh Cận Y Duyên. F 

(2) Kusalo akusalassu ẢramimanùpaHisš4ÿđpaccayefa paccayo — Thiện làm duyện 
giúp đỡ ung hộ đối với Bất Thiện với mãnh lực Cảnh Cận Y Duyên. 

(3) Kusalo abyàkatassa Ảrammanùpanissayapaceayena paccayo— Thiện làm 
duyên giúp đỡ ung hộ di ói với Vô Ký với mãnh lực Cảnh Cận Y Duyên. 

(4) -1kusalo akusalassa .Ârammantìpahissayapaccayena paeeayo — Bật Thiện làm, 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện với mãnh lực Cảnh Cận Y Duyên, 

(5) 4kusalo ahyàkatassa .Ảrdnuinanijpaniissayapaccayena paccayo — Bắt Thiện làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Vỏ Ký với mãnh lực Cảnh Cận Y Duyên, 

(6) .4byàkato kusalassa Ảrammanlpanissayapaccayena paccayø — Võ Ký làm 

duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện với mãnh lực Cảnh Cận Y Duyên. 

(7) byàkatfo akusalassa ÀÌraiiHaHùpaniissayapaccayena paccayo — Vô Kỷ làm 

đuyên giúp đỡ ủng hộ đối với Bắt Thiện với mãnh lực Cảnh Cận Y Duyên. 


ARAMMANDŨPANISSAYAPACCAYASABHÄGA 
NH CẠN Y DUYÊN TÁU HỢP 


Theo cách phối hợp khác, thì có nhiều loại Duyên tựu vào như sau: 


(1) Cảnh Duyên, 

(2) Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyền, 

(3) Canh Trưởng Duyên, 

(4) Cảnh Tiền Sinh Duyên, 

(5) Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 
(6) Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Cảnh Tiền Sinh Bắt Ly Duyên. 


_. _ lồ da Š⁄2 võ ã ã của minh 
Có ý nghĩa lả những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của rể 
với Canh Cận Y Duyên khi đã hiện hữu rồi. 


KẾT THÚC GIAI ĐOẠN VẤN ĐÈ PHÂN TÍCH 
CA CANH CẬN VY DUYÊN 
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TUYÊN THỨ CHÍN: UPANISSAVAPACCAYA - CẬN V DUYÊN 
HH.- VÔ GIÁN CẬN Y DUYÊN 
Từ Lời Giải Thích cho đến tất cả các Chỉ Pháp đều tương tự với V2 Gián Duyên. 


PHÂN TÍCH VÔ GIÁN CẬN Y DUYÊN THEO 
TRẠNG THÁI, GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MÃNH LỰC 


Trong Vô Gián Cận Y Duyên, việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của Pháp 
làm thành Vô Gián Cận Y Năng Duyên.Vô Gián Cận Y Duyên có Danh Pháp làm cho cả 
hai, Năng Duyên và Sở Duyên. 


* Rằng theo Trạng Thái: có hai trạng thái hiện bảy, là: cho sanh khởi tiếp nói nhau 
một cách không gián đoạn, tương tự như chỉ có một cái Tâm duy nhất (4zararà), 
và làm thành chỗ nương nhờ có rất nhiều năng lực (panissaya). 

* Răng theo. Chủng Loại: Vô Gián Cận Y Duyên thuộc giống Võ Gián, ý nghĩa là 
Pháp Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ cho Pháp Sở Duyên được sanh khởi một cách 
không gián đoạn tách lìa. 

* Răng theo Thời Gian: là thời quá khứ, ý nghĩa là Pháp Năng Duyên phải diệt đi 
trước rồi mới sẽ giúp đỡ ủng hộ cho Pháp Sở Duyên được sanh khởi tiếp theo sau. 

* Rằng theo Mãnh Lực: Vô Gián Cận Y Duyên chỉ có A/ãnh Lực Xuất Sinh. ý nghĩa 
là có mãnh lực giúp đỡ cho Pháp Sơ Duyên được sanh khởi. 


TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG CỦA VÔ GIÁN CẬN Y DUYÊN 
Trong Vô Gián Duyên hiện hữu có ba loại Pháp, là: 


(1) Pháp Năng Duyên, 

(2) Pháp Sở Duyên, 

(3) Pháp Địch Duyên, 
như tiếp theo đây; 


(Ì)_ 1nararùpanissayapaccayadhamuna - Pháp Vô Gián Cân V Năng Duyên: 39 
Tâm, 52 Tâm Sở đã sanh trước (trừ Tâm Tử của bậc Vô Sinh). 

(3) Ínanfarbpanissayapaecayuppannadliauna — Pháp Lô Gián Cận Ý Sở Duyên: 
S9 Tâm, S2 Tâm Sở sanh sau cùng với Tâm Tử của bậc Vô Sinh. : 

›anaccanikadhamuna - Pháp Vô Gián Cân V. Địch Du JỀN: Tất 

Sác Vật Thực, Săc Quý Tiết, 


(3) 4HaHfarbpgnissg : R 
ca Sắc, là Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc Ngoại 
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ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬPIiI 


Sắc Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng. Sắc Nghiệp Bình Nhựt. 


PHÂN TÍCH GIẢI ĐOẠN VẤN ĐẺ (PANHÃVÄRA) 
VẢ CHI PHÁP TRONG VÔ GIÁN CẬN Y DUYÊN 


Tại đây, Đức Phật sắp đặt trước tiên ba câu làm cốt lõi gọi là Câu Chánh Diện, là ; 
Thiện. Câu Bất Thiện, Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên; kế đó phân tích Pháp Sở 
Duyên bằng cách chia chẻ ở câu sau, như sẽ thấy tiếp sau đây: 


(A) KUSALAPADA - CÂU THIỆN 
“KUSALAPADÄAVASANA - PHẢN CUÔI CÂU THIỆN”- 
TRONG CÂU THIỆN 


*Kusalo dhammo kusalassa dh@U0H4sSE AnanfarùDaHÌSS4ÿ4paCCayeHa pAccay0”-- 
Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mănh lực Võ Gián Cận Ÿ 
Duyên. 

Pháp Thiện làm Vô Gián Cận Y Nẵng Duyên là I7 Tâm Đồng Lực Thiện Hiệp 
38 Tâm Sở sanh khởi đầu tiên (trừ Tâm Đông Lực Thiện cuối cùng). 

Pháp Thiện làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên là 21 Tâm Đồng Lực Thiện, 38 Tâm 
sanh sau (trừ Tâm Đông Lực Thiện thứ nhất). 


ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


1⁄ “Purimà purimà kusalà khandhà pacchimànam pacchimànam kusalà Im 
khandhànam Ánantarùpanissayapaccayena paecayo”- Những Uân Thiện (Tử D 
Uân Thiện) đã sanh trước trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Uấn Thiện 
Danh Uân Thiện) sanh sau sau với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên. 

Tại đây, Uần Thiện sanh trước trước là 17 Tâm Đồng Lực Thiện Hiệp Thế, 38 Tâm 
Sở sanh trước (trừ Tâm Đồng Lực Thiện cuối cùng) làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. . 

Uân Thiện sanh sau sau là 21 Tâm Đông Lực Thiện (trừ Tâm Đồng Lực đầu tiên) *' 
Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


Hoặc theo một cách khác là: 

~_ Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ ] làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ 2 làm Võ Gián Cận Y Sở Duyên. 

-_ Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ 2 làm Võ Gián Cận Y Năng Duyên. 
Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ 3 làm Vô Gián C ân Y Sở Duyên. 
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Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ 3 làm Võ Gián Cận Y Năng Duyên. 

Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ 4 làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 

Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ 4 làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 

-_ Tâm Đông Lực Dại Thiện thứ Š làm Võ Gián Cận Y Sở Duyên. 

~-- Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ 5 làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 

-_ Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ 6 làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 

~ Tâm Đông Lực Dại Thiện thứ 6 làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 

- Tâm Đồng Lực Đại Thiện thứ 7 làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 

-_ Đôi Tâm Đại Thiện thứ 1 ở nhiệm vụ Chuyển Tộc và Dũ Tịnh làm Võ Gián Cận Y 
Năng Duyên. 

-- 4 Tâm Thiện Đáo Đại câu hành Hỷ, 16 Tâm Dạo câu hành Hỷ làm Vô Gián Cận Y 
Sở Duyên. 

-- Đôi Tâm Đại Thiện thứ 2 ở nhiệm vụ Chuyên Tộc và Dũ Tịnh làm Vô Gián Cận Y 
Năng Duyên. 

-_5 Tâm Thiện Đảo Đại câu hành Xá, 4 Tâm Đạo câu hành Xả làm Vô Gián Cận Y 
Sở Duyên. 

~_9 Tâm Đông Lực Thiện Dáo Dại sanh trước làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 

~-_9 Tâm Đồng Lực Thiện Đáo Đại sanh sau làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


2⁄ “Anulomam gotrabhussa”- Thuận Tùng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với 
Chuyên Tộc, 

Tại đây. Thuận Tùng là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí. 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 
Phân. Vô Lượng Phần) làm nhiệm vụ Thuận Tùng có Cảnh là “San&hàradhamna — 
Pháp Hữu E7” làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 

Chuyên Tộc là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô 
Lượng Phần) làm nhiệm vụ Chuyên Tộc có Cảnh là Nip Bàn, làm Vô Gián Cận Y Sở 
Duyên, 


3⁄ “4nulomam vađànassa*= Thuận Tùng làm duyên cho Dũ Tịnh. 

Tại đây, Thuận Tùng là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 
Phân, Võ Lượng Phần) làm nhiệm vụ Thuận Tùng có Cảnh là “§ønkhàradftamuna — 
Pháp Hữu Vì" làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 

Dì Tịnh là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (rừ Ngăn Trừ Phần, Vô 
Lượng Phần) làm nhiệm vụ Dũ Tịnh có Cảnh là Níp Bản, làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


#4“ "0eữabiiù maggassa”-- Chuyên Tộc làm duyên cho Đạo. 
: +, Chuyên Tộc là 4 Tâm Dại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 
Phân, Võ [ tưởng Phản) làm nhiệm vụ Chuyên Tộc có Cảnh là Níp Bàn, lâm Vô Gián Cận 
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Y Năng Duyên. 
Đạo là 1 Tâm Đạo Thất Lai. 36 Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


5⁄ “Eodànah máaggassa ẢHAHE4FÙDAHISS4ÿ4DACCäayena paccayø”~ Dị Ti 
duyên cho Đạo theo Võ Gián Cận Y Duyên, là 
_ Tại đây. Dù Tịnh là 4 Tâm Dại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Tụ 
Phần. Vô Lượng Phản) làm nhiệm vụ Dũ Tỉnh có Cảnh là Níp Bàn, làm Vô Gián Cận về 
Năng Duyên. Ề 
Đạo là 1 Tâm Đạo Thất Lai, 1 Tâm Đạo Nhất Lai, 1 Tâm Đạo Bất Lai, 1 Tâm Đụ 
inh, 36 Tâm Sở làm Vô Gián Cân Y Sơ Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàii thì #safø đhamuno chỉ Pháp là 17 Tâm Đồng Lực Thiện 
Hiệp Thẻ đã sanh trước trước (trừ cái Tâm Đông Lực cuôi cùng) làm Năng Duyên, 

Kusalassa dhanmmnassa chỉ Pháp là 21 Tâm Đồng Lực Thiện (trừ Tâm Đồng Lực 
Thiện thử 1) làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hảnh trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uần và Tứ Uân. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 

* Rảng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn. Lộ Trình Ý Môn Đồng 
Lực Dục Giới. Lộ Trình Thiền Na. Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc Đạo. 


* Ananfaripanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc bi 
của Vô Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hệ 
trong cùng một thời gian (Œkafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên. 
($5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã 


* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ nhất, Puzimà purimà kusalà khandhà ch ghét 


tương tự với phương pháp Pàli Kwsafø đhamno làm Năng Duyên. 


Tác Giả: SADDHAMMA J0TIKA 70 Dịch Giả: hikthu 


ĐUYÊN THỨ CHÍN: UPANISS4VAPACCAYA - CẬN Y DUYÊN 


Pacchinànam pacchimànam kusalànam khandhànam chỉ pháp là tương tự với 
phương pháp Pàli Kzs#fassa dhemimassa làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uân và Tứ Uân. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bón Phàm và bảy bậc Thánh (trừ bậc Võ Sinh). 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Dông 
Lực Dục Giới. Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc Đạo. 


* 4nanthpanissayarapaccayena_ trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
của Võ Gián Cận Y Duyên. trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ung hộ 
trong cùng một thời gian (Ghœanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(2) Võ Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(Š) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bảy cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàli điều thứ hai, .4#z/ømamr chỉ pháp là 4 Tâm Đại Thiện 
Tương Ưng Trí làm nhiệm vụ Thuận Tùng, làm Năng Duyên. 

Gotrabhiussa Vodànassa chỉ pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí làm nhiệm vụ 
Chuyên Tộc, Dũ Tịnh, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

láng theo Dịa Giới: hiện hành trong Cöi Ngũ Uân và Tử ân 

* Răng theo Người: hiện hành trong một Phàm Tam Nhân và ba bậc Quả Hữu Học. 

# ling theo Lõ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Thiên Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ 
[rinh Đc Dạo. 


{td2arbpanissayapaecayena_ trình bày cho biết đến mănh lực một cách đặc biệt 


CHA Vó Giản Cận Ÿ Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
tro co một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 

(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 

(2) Võ Gián Duyên, 
Tác Giá = Z1 xe 
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ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬPHIL 
(3) Đăng Võ Giản Duyên. 
(4) Trùng Dụng Duyên. 
(5) Võ Hữu Duyên, 
(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paceayo trình bày cho biết đến Pháp Vỏ Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ ba, Gofrabhù Vodànam chỉ pháp là 4 Tâm Đại 
Thiện Tương Ưng Trí làm Năng Duyên. 
4Maggassa chỉ pháp là 4 Tâm Đạo làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Dịa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Un và Tứ Uẫn. 

* Răng theo Người: hiện hành trong một Phàm Tam Nhân. bảy bậc Thánh (trừ bậc 
Võ Sinh). 

* Rằng theo Lộ Trình: hiện hành trong cả bến Lộ Trình Đắc Đạo. 


* Anaitarùpartissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
của Võ Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Œha/anà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(2) Võ Gián Duyên, 

() Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(S) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


*ABYÄKATAPADÄVASANA - PHẢN CUÓI CÂU VÔ KÝ”- 
TRONG CÂU THIỆN 


"Kusala  dhammo  abyàkafassa  dhammassa AHaHfarijpanissayapaccaen4 
paecaye”= Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Vô 
Gian Cận Y Duyên : 

Pháp Thiên làm Võ Gián Cận Y Năng Duyên là Tâm Đống Lực Thiện cuối cùng của 


7 Tâm Thiện Hiện Thẻ, 38 Tâm Sở và 4 Tâm Đạo, 36 Tâm Sở. 
Pháp Vô Ký làm Võ Gián Cân Y Sở Duyên là 3 Tâm Thâm Tắn, 8 Tâm Đại Quá. 9 
Tác Giả: S4DDHAMMA JOTIKA ?2 ¬.-... _Địch Giả: BhildaAu PASÄPU 
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ĐUYỀN THỨ CHÍN: UPANISSAYAPACCAYA - CẬN YDUYÊN 


Tâm Quả Đáo Đại, 4 Tâm Quả, 38 Tâm Sở, 
ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


1⁄ “Kusalam vutthàHassa Ananfarùpanissayapaccayena paccaye*= Cái Tâm Đông 
Lực Thiện cuối cùng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Quả trỏ sanh (là Na Cảnh và Hữu 
Phân) với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên. 

Tại đây. Thiện là Tâm Đồng Lực Thiện cuối cùng của 17 Tâm Thiện Hiệp Thế. 38 
Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 

Na Cảnh và Hữu Phân là 3 Tâm Thấm Tắn. § Tâm Dại Quả, 9 Tâm Quả Đáo Đại, 35 
Tâm Sơ làm Võ Gián Cận Y Sở Duyên. 


Hoặc theo một cách khác, là: 
- Tâm Đông Lực Đại Thiện cuối cùng làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
11 Tâm Na Cảnh trong Na Cảnh Môn làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
~ Tâm Đông Lực Đại Thiện cuối cùng làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
19 Tâm Hữu Phản trong Đồng Lực Môn làm Vô Gián Cận Y Sử Duyên. 
- Tâm Đông Lực Thiện Sắc Giới cuối cùng làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
9 Tâm Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Uân làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
- Tâm Đồng Lực Thiện Không Vô Biên Xứ cuối cùng làm Vô Gián Cận Y Năng 
Duyên. 
9 Tâm Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Uẩn và ! Tâm Hữu Phần Không Vô Biên Xứ, 
làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
- Tâm Đông Lực Thiện Thức Vô Biên Xứ cuối cùng làm Vô Gián Cận Y Năng 
Duyên. 
9 Tâm Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Uẩn, 1 Tâm Hữu Phần Không Vô Biên Xứ và I 
Tâm Hữu Phần Thức Vô Biên Xứ, làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
~ Tâm Đông Lực Thiện Vô Sở Hữu Xứ cuối cùng làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên 
9 Tâm Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Uân. ! Tâm Hữu Phần Không Vô Biên Xứ. 1 
1âm Hữu Phần Thức Võ Biên Xứ, 1 Tâm Hữu Phản Vô Sở Hữu Xứ, làm Vô Gián 
Cạn Y Sở Duyên. : 
~ Tâm Đồng Lực Thiện Phi Tưởng Phí Phi Tưởng Xứ cuối cùng làm Vô Gián Cận Y 
Nâng Duyên. 
[âm Hữu Phần Tam Nhân làm Vô Giản Cận Y Sở Duyên. 
- 3⁄ *Äfqgwo phaÏassa Hamar DAHÌSS4ÿ4pACCAy€Ha pACG4)0 #= Đạo làm duyên giúp 
đỡ ủng hộ đối với Quả, với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên. 
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ĐẠI PHÁT THỦ VẢ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NÔI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP 

Tại đây. Đạo là 4 Tâm Đạo, 36 Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 

Quả là 4 Tâm Quả. 36 Tâm Sở làm Võ Giản Cận Y Sở Duyên. 

3⁄. “4nwlomaim sekkhàya phalasaimpaffiyà -InaHfArDAHÍSS4ÿApACCAY€Hđ paCcayo"" 
~ Thuận Tùng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với “Thiền Quả của bậc Hữu Học, với mãnh 
lực Vô Gián Cận Y Duyên. 

Tại đây, Thuận Tùng là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ứng Trí. 33 Tâm Sơ (trừ Ngăn Trừ 
Phần, Vô Lượng Phần) làm nhiệm vụ Thuận Tùng có Cảnh là “Sankhàradhanuna — 


Pháp Hữu Lĩ" làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
Thiền Quả của bậc Hữu Học là 1 Tâm Quả Thất Lai. 1 Tâm Quả Nhất Lai, 1 Tâm 
Quả Bất Lai, 36 Tâm Sở ngay khi nhập Thiên Quả, làm Võ Gián Cận Y Sở Duyên, 
4/_*Nirodhà vuuhahamiassa nevasanndàsannàyatanakusalai phaÏ[asamàparfirà 
,Änahfarlpanissayapaecayena paecayo"= Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thiền Quả của bậc Bắt Lai ngay khí xuất khỏi Thiền Diệt 


với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên. 
Tại đây, Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ là 1 Tâm Thiện Phi Tưởng Phi Phi 


Tưởng Xứ, 30 Tâm Sở làm Võ Gián Cận Y Năng Duyên. 
Thiển Quả là ! Tâm Quả Bất Lai, 36 Tâm Sở của bậc Bất Lai ngay khi xuất khỏi 


Thiển Diệt, làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàlì thì Ấwsưø đhamumø chỉ Pháp là cái Tâm Đông Lực cuỗi 
cùng của 17 Tâm Đông Lực Thiện Hiệp Thé, làm Năng Duyên. 

.byàkarassa đhammasse chỉ Pháp là 11 Tâm Na Cảnh, 19 Tâm Hữu Phần, 4 Tâm 
Quả (kết hợp lại 24 Tâm, là 3 Tâm Thâm Tân, § Tâm Đại Quả, 9 Tâm Quả Đáo Dại, + 


Tâm Quả), làm Sở Duyên. 


hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Cận Từ. 


* Răng theo Thời Œ 

# Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uân. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bôn Phàm và tám bậc Thánh. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Dục Giới. Lộ Trinh Cận Tử. Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình 
Đặc Đạo, Lộ Trình Nhập Thiên Quả, Lộ Trình Nhập Thiền Diệt. 


ˆ . ^ ˆ n từ x 1⁄4 : ụ, 
Ghỉ chú: Lộ Trình Cận Từ là Lộ Trình hiện hành trong thời gian cận tứ lâm chun&: 


do đó. nêu tỉnh theo Thời Gian, là hiện hành chính trong thời Cận Từ vậy. 


Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA 74 TT pjeh0iả: Bhikkhu | 


,DUYÊN THỨ-CHÍN: UPANISSAVAPACCAYA - CẬN V DUYÊN 


# .Inahfarùp4HiSS4)'4pAC€ayena trình bày cho biết đến mảnh lực một cách đặc biệt 
úa Võ Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đờ ủng hô 
rong củng một thời gian (ŒGhafanà — Hiệp Lực) là: 
trofB k 


(1) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vỏ Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Dị Thời Nghiệp Duyên, 
(S) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khử Duyên. 


* Paecayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ nhất, Køsalzm chỉ pháp là Tâm Đông Lực cuỗi 


cùng của 17 Tâm Đông Lực Thiện Hiệp Thẻ, làm Năng Duyên. 
Uwwhànassa chỉ pháp là I1 Tâm Na Cảnh, 19 Tâm Hữu Phần. làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Binh Nhựt, thời kỳ Cận Tử . 

* Rằng theo Địa C hiện hành trong Côi Ngũ Uẫn và Tứ Uần. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn. Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Dục Giới. Lộ Trình Cận Tử. Lộ Trình Thiển Na, Lộ Trình Thắng Trí. 


* AnaHarùpanissayapaceayena_ trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
của Võ Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của ca Š Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trang cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 

(1) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Võ Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Paecayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
s * Trong phản Câu Phụ Pàli điều thứ bai, Ä#aggo chỉ pháp lả 4 Tâm Đạo làm Năng 
luyện, 


Gotrubhussa Vodànassa chỉ pháp là 4 Tâm Quả làm Sở Duyên. 


hs THỂ CÓ uế 
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Giả: Bhfl&khu PASÃD0 ` 


ĐẠI PHẨT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢCNỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - Tập iị 


heo Thời Gian: hiện hảnh trong thời kỳ Bình Nhựt, 


Rằng Ú 20 2x2ne bo 
* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Côi Ngũ Uân và Tứ Lần. 


k Rằng theo Người: hiện hành trong tâm bậc Thánh. 
* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong cả bốn Lộ Trình Đắc Đạo. 


* Ananfarùpanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đạc biậ 
của Võ Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đờ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 
() Võ Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Dị Thời Nghiệp Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên. 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paecayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ ba, .Amuiomam chỉ pháp là 4 Tâm Đại Thiện 
Tương Ứng Trí làm nhiệm vụ Thuận Tùng, làm Năng Duyên. 

Sekkhàya phalasamàpafiyả chỉ pháp là 3 Tầm Quả bậc thấp của ba bậc Quả Hữu 
Học. làm Sở Duyên. 


* 


Rằng theo Thời Giá 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uẫn và Tứ Uần. 
* Răng theo Người: hiện hành trong ba bậc Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Nhập Thiền Quả. 


Ä Ananfarùpanissayapaccayema trình bày cho biết đến mănh lực một cách đặc bi 
của Vô Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng bộ 
trong cùng một thời gian (Œhafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Võ Gián Cận Y Đuyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Võ Gián Duyên, 
(3) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khử Duyên. 


* Paecayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã 


Tác Giá: SẠ y -giifh. 
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* Trong phần Câu Phụ Pàii điều thứ từ, /Neyasannànàsannàyaianakusalam chỉ pháp 
là ¡ Tâm Thiện Phi Tưởng Phí Phi Tưởng Xứ, làm Năng Duyên. 

Nirodha vutthahantassa phalasamapatyd chỉ pháp là 1 Tầm Quả Bất Lai của bậc 
Bất Lai, làm Sở Duyên. 


ĐUYỆN THỨ CHÍN: LIPANISSAYAPACCAYA - CÂN Y DUYÊN 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bậc Bất Lai. 

* Rẵng theo Lộ Trình: 

- Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Nhập Thiền Diệt. 

-_ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong sát na xuất khỏi Lộ Trình Nhập Thiền 
Diệt 


l * Ananfarlpanissayapaecayena (tương tự với Câu Phụ Pàlì điều thứ ba), trình bảy 
cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của 
cả Š Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Œharanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên. 
(2) Vô Giản Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên. 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Paecayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
(B) AKUSALAPADA ~ CẦU BÁT THIỆN 


*AKUSALAPADÃVASĂANA - PHẢN CUỐÔI CÂU BÁT THIỆN"- 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 


| *4kusalo  dhammo — akusalassa dhamunassa  ÂnaHfarkpaHiSsayapaccayena 
Paccayo”~- Pháp Bật Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện với mãnh 
lực Vô Gián C ân Y Duyên. 

Pháo Bất Thiện làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở 

| _ nh truớc trước (trừ Tâm Đồng Lực cuối cùng). 

| Phán Bát Thiện làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở sanh 
$8U sau (trừ Tâm Đông Lực thứ nhât). 


Tác gi, 
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ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TÔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP Ir 


ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


“Purimà purùmà akusalà khandhà pacchimànarm pacchimànam 4Msalà, 
khandhànam 1nanarùpanissayapaceayena paccayø”- Những Uần Bất Thiện (Tứ 
Danh Uân Bất Thiện sanh trước trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Uận Bắ 
Thiện (Tử Danh Uân Bắt Thiện) sanh sau sau với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên, 

Tại đây, những Uấn Bất Thiện sanh trước trước là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tậm $% 
sanh trước trước (trừ Tâm Đông Lực cuỗi cùng) làm Vô Giản Cận Y Năng Duyên, 

Những Uân Bát Thiện sanh sau sau là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở Sanh sau sạu 
(trừ Tâm Đông Lực thứ nhât) làm Vô Giản Cận Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàli thì .4&œsalo đhammo chỉ Pháp là 12 Tâm Đồng Lực Bất 
Thiện đã sanh trước trước (trừ 

.Akusalassa đhamumassa chỉ Pháp là 12 Tâm Bắt Thiện sanh sau sau (trừ Tâm Đông 
Lực thử 1) làm Sở Duyên. 


âm Đông Lực cuối cùng) làm Năng Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Ngũ Uần và Tứ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bôn Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. 

* Rảng theo Lõ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đổng 
Lực Dục Giới. 


* Anahfaripanissayapaccayea_ trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
của Vô Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hỗ 
trong củng một thời gian (Œhafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(2) Võ Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Giản Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã 


sử xã vớ 
Trong phần Câu Phụ Pảii, Pưrima parima akusalà khandhà chỉ pháp tương tÝ 


Tác Giá: SADDHAMMA JOTIKA Dịch GÌ phitthu 


DUYÊN THỨ CHÍN: UPANISSAYAPACCAYA - CẬN Y DUYÊN. 


phương pháp Pàlì .4ksalo đhammø làm Năng Duyên, 
Pucchinànam pacchùHànam akusalànam khandhànam chỉ pháp tương tự với 
phương pháp Pàl 4&wsalassa đhamumassa làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uần. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn. Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Dục Giới. 


* Ahahfarhpanissayapaceayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
của Võ Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đờ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (ŒGhøa#amà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 

@) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 

(5) Vô Hữu Duyên. 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bảy cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


*ABYÄKATAPADÃVASÃNA - PHẢN CUÔI CÂU VÔ KÝ*- 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 


*4Rusalo ˆ đhamưmmo dbyàkafassa  dhamumassa  ẢnaHfarùpaHiSSayapaccayena 
aceaø”~ Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Võ Ký với mãnh lực 
Vô Gián Cận Y Duyên, 

Pháp Bắt Thiện làm Vô Gián Cận Y_ Năng Duyên là Tâm Đồng Lực Bắt Thiện cuối 
"Mš của 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở. 

Phệp Võ Ký làm Võ Gián Cận Y Sở Duyên là 3 Tâm Thẩm Tắn, § Tâm Đại Quả, 9 


Tà W 
4m Quả Đáo Đại, 35 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phản). 
ANUVÃDA - CẤU PHỤ 
xi "“4kwsala vw(thànassa .ÂnaHfarùpaHissayapaccayena paccayo”~ Tâm Đồng 
` Bật 


Thiện cuối cùng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với Quả trô sanh (là Na Cảnh và 
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Hữu Phần) với mănh lực Vô Gián Cận Y Duyên. 

Tại đây. Bất Thiện là Tâm Đông Lực Bất Thiện cuối cùng của 12 Tâm Bắt Thiện, +; 
Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. - 

Na Cảnh và Hữu Phần là 11 Tâm Na Cảnh, 19 Tâm Hữu Phân làm Vô Gián Cận ÿ 
Sở Duyên. 


Hoặc theo một cách khác, là: 

-_ Tâm Đông Lực cuối cùng của 8 Đểng Lực căn Tham và 2 Đồng Lực căn Sĩ, 23 
Tâm Sở (trừ Sân, Tật. Lân, ôi) làm Võ Gián Cận Y Năng Duyên. 

11 Tâm Na Canh trong phần Na Cảnh làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 

Tâm Đông Lực cuối cùng của 8 Đồng Lực căn Tham và 2 Đông Lực căn Sỉ, 2 
Tâm Sở (trừ Sân. Tật, Lận. Hồi) làm Võ Gián Cận Y Năng Duyên. 

19 Tâm Hữu Phần trong phần Đông Lực làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 

- Tâm Đông Lực cuối cùng của 2 Đồng Lực căn Sân, 22 Tâm Sở (trừ Hỷ, Tham, Tà 
Kiên, Ngã Mạn, Hoài Nghĩ) làm Vô Gián Cận Y Năng Duyền. 

6 Tâm Na Cảnh Xã Thọ trong phần Na Cảnh làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 

Tâm Đông Lực cuối cùng của Đồng Lực Sân, 22 Tâm Sở (trừ Hỷ, Tham, Tả Kiến, 
Ngã Mạn, Hoài Nghĩ) làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 

6 Tâm Hữu Phân Dục Giới câu hành Xã trong phân Đồng Lực làm Vô Gián CậnY 
Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


# Theo phương pháp Pàii thì 4&wsafo đhammo chỉ pháp là cái Tâm Đồng Lực cuữ 
cùng của 12 Tâm Đồng Lực Bắt Thiện, làm Năng Duyên. ị 
Alydkatassa đhammassa chỉ pháp là 11 Tâm Na Cảnh, 19 Tâm Hữu Phần (kết hợP 


lại 20 Tâm Dị Thục Quả, là 3 Tâm Thâm Tần. 8 Tâm Dại Quả, 9 Tâm Quả Đáo Đạ)). làm 
Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Cận Tử. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Còi Ngũ Uản vả Tứ Uẫn. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bỗn Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. Ộ 

* Răng theo Lộ Trinh: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ÿ Môn ĐẾN 
Lực Dục Giới, Lộ Trinh Cận Từ. - 


Giủ chú: Lộ Trình Cận Từ là Lộ Trình hiện hành m ong thời gian cận tử kât cluuẻ 


Ất 0, nêu 
du ảo, nêu tỉnh theo Thời Gian, là hiện hành chính tr: ›ụ thời Cặn Ti vậy: 


`. 
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* .{IIaHiarapaccayea trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Vô 
Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả Š Duyên cùng vào giúp đờ ủng hộ trong cùng 
một thời gian (Ghatana — Hiệp Lực) là: 


(1) Võ Gián Cận Y Duyên, 
€@) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Võ Giản Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khử Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì, .4&wsalam' chỉ pháp là Tâm Đông Lực cuỗi cùng của 12 
Tâm Đông Lực Bất Thiện (tương tự với phương pháp Pàii .4&øœsđfo đhamzmo) làm Năng 
Duyên. 

Euhànassa chỉ pháp là L1 Tâm Na Cảnh, 19 Tâm Hữu Phần (tương tự với phương 
pháp Pall 4ðyäk@f£assa dharmmassa). làn Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Cận Từ . 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tử Uân. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn. Lộ Trình Ÿ Môn Đông 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử. 


* Anamtarùpanissayapaccayena_ trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
tua Vô Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả Š Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Gkafanà ~ Hiệp Lực) là: 


(1) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Võ Giản Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


Ÿ Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngà. 


(C) ABYÄKATAPADA - CÂU VÔ KÝ 
*ABYÄKATAPADÄVASÄNA - PHẢN CUOI CÂU VÕ KY”- 
TRONG CÂU VÔ KỶ 
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“4byàkao  đhamamo  aỗyàkafassa đhammassa -1niaHf4FDđHiSSa)apace, ta 
paccayo"-_ Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Vô Kỷ với mãnh Tết. 
Gián Cận Y Duyên. 
Pháp Vô Ký làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên là 36 Tâm Quả (trừ Tâm Từ của bậc 
Vô Sinh) 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở đã sanh trước. F 
Pháp Vô Ký làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên là 36 Tâm Quả (cùng với Tâm Tử cụ 
bậc Vô Sinh), 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở sanh sau. 


ANUVÃDA - CÂU PHỤ 


1⁄ “Purmà purimà vipàkàbyàkatà Â&iràbyàkarà khandhà pacchimànam 
pacchinànam vipàkàabydkatanam kirpàbyakatànam khandhànam -InaHfarùpa - 
1iSsayapaccayena paccayo”- Những Uân Võ Ký Quả và Võ Ký Duy Tác (Tứ Danh 
Uân Dị Thục Quả và Duy Tác) sanh trước trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đói với 
những Uân Vô Ký Quả và Vô Ký Duy Tác (Tứ Danh Lân Dị Thục Quả và Duy Tác) 
sanh sau sau với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên. 

Tại đây. những Uân Vô Ký Quả và Vô Ký Duy Tác sanh trước trước lả 36 Tâm Quả 
(trừ Tâm Từ của bậc Vô Sinh), 20 Tâm Duy Tác. 38 Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y Năng 
Duyên. 

Những Uân Võ Ký Quả và Vô Ký Duy Tác sanh sau sau là 3ó Tâm Quả, cùng với 
Tâm Từ của bậc Võ Sinh, 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


Hoặc theo một cách khác, là: / 

- Danh Lân Tái Tục là 19 Tâm Tái Tục. 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng 
Phần) làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. | 
Tâm Hữu Phần thứ nhất (Paamabhavanga) là 19 Tâm Hữu Phân, 33 Tâm Sở (| 
Ngăn Trừ Phản, Vô Lượng Phản) làm Võ Gián Cận Y Sở Duyên. 

- Tâm Hữu Phần sanh trước như là Tâm Hữu Phần thứ nhất làm Vô Gián 
Năng Duyền. | 
Tâm Hữu Phần sanh sau như có Tâm Hữu Phần thứ hai làm Vô Gián Cận Ý 3| 
Duyên 

- IŠ Tâm Hữu Phân Dứt Dòng Ngũ Liân làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
Hai Tâm Khai Môn làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 

- 4 Tâm Hữu Phân Dứt Dòng Vô Sắc Giới làm Võ Gián Cận Y Năng Duyên. 
Tâm Khai Ý Môn làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 

- Tâm Khai Ngũ Môn làm Võ Gián Cận Y Năng Duyên. 

10 Tâm Ngũ Song Thức làm Võ Giản Cận Y Sở Duyên. 


Tác Giá: SADDHAMMA JOTIKA 82 “— Bịch Giả: BiNau HỘI" 
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- 10 Tâm Ngũ Song Thức làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
2 Tâm Tiếp Thâu làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
. 2Tâm Tiếp Thâu làm Vô Cận Y Năng Duyên. 
3 Tâm Thâm Tắn làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
- 3 Tâm Thâm Tấn làm Vô Gián Cậ ận Y Năng Duyên. 
1 Tâm Đoán Định làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên, 
âm Đoán Định thứ nhất trong Lộ Trình Cảnh Hy Thiều làm Vô Gián Cận Y Năng 
Duyên. 
Tâm Đoán Định thứ hai làm Vỏ Gián Cận Y Sở Duyên, 
- Tâm Đoán Dịnh thứ hai trong Lộ Trình Cảnh Hy Thiều làm Vô Gián Cận Y Năng 
Duyên. 
âm Hữu Phần Ngũ Uẩn thứ nhất là 15 Tâm Hữu Phần làm Võ Gián Cận Y Sơ 
Duyên. 
- Tâm Đoán Định trong Lộ Trinh Cảnh Cực Cự Đại và Lộ Trình Cảnh Cự Đại. và 
Tâm Khai Ý Môn trong Lộ Trình Cảnh Minh Hiên và Lộ Trình Cảnh Bất Minh 
Hiên làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
âm Đồng Lực thứ nhất là Tâm Đồng Lực Tiểu Sinh, 8 Tâm Đồng Lực Đại Duy 
Tác làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
~ Tâm Đông Lực Duy Tác sanh trước như là Tâm Đông Lực thứ nhất (trừ Tâm Đồng 
Lực cuỗi cùng) là 18 Tâm Đồng Lực Duy Tác. 35 Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y 
Năng Duyên. 
Tâm Đồng Lực Duy Tác sanh sau như là Tâm Đông Lực thứ hai (trừ Tâm Đông 
Lực đầu tiên) là 18 Tâm Dồng Lực Duy Tác. 35 Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y Sở 
Duyên. 
- Tâm Đồng Lực Tiểu Sinh cuối cùng làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
3 Tâm Na Cảnh câu hành Hỷ trong phần Na Cảnh làm Vỏ Giản Cận Y Sở Duyên. 
- Tâm Đông Lực Tiêu Sinh cuối cùng làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
9 Tâm Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Uân trong phần Đồng Lực làm Vô Gián Cận Y 
Sở Duyên, 
Tâm Đông Lực Đại Duy Tác câu hành Hỷ cuối cùng làm Võ Gián Cận Y Năng 
Duyên 
Š Tâm Na Cảnh câu hành Hỷ trong, phần Na Cảnh làm Vô 
Tâm Dòng Lực Đại Duy Tác câu hành Hỷ cuối cùng là 


ô Gián Cận Y Sở Duyên. 
làm Vô Gián Cận Y Năng 


Duyệy 
Anh : l3 - làm Vô Gián Cận Y Sở 
13 Tim Hữu Phần Tam Nhân trong phần Đông Lực làm Vô Gián Cân 
Đuyện 
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- Tâm Đông Lực Dại Duy Tác câu hành Xả cuỗi cùng làm Vô Gián Cận y N 
Duyên. ' k 
6 Tâm Na Cảnh câu hành Xả trong phân Na Cảnh làm Vô Gián Cận Y Sử Dị 
Tâm Đông Lực Đại Duy Tác câu hành Xã cuối cùng làm Vô Gián Cận Y Ni 
Duyên. Ộ 
13 Tâm Hữu Phản Tam Nhân trong phần Đồng Lực làm Võ Giản Cận 
Duyên. 
Tâm Na Cảnh thứ nhất là 11 Tâm Na Cảnh làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên, 
Tâm Na Cảnh thứ hai là II Tâm Na Cảnh làm Võ Gián Cận Y Sở Duyên, 
Tâm Na Cảnh thứ hai là L1 Tâm Na Cảnh làm Võ Gián Cận Y Năng Duyên, 
Tâm Hữu Phần Dục Giới là 2 Tâm Tiếp Thâu câu hành Xã, § Tâm Đại Quả làm Vị 
Gián Cận Y Sở Duyên. 
Đôi Tâm Đồng Lực Đại Duy Tác câu hành Hỷ thứ nhất với nhiệm vụ là Thuận 
Tùng và Chuyên Tộc làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
4 Tâm Đông Lực Duy Tác Đáo Đại câu hành Hÿ, 4 Tâm Đồng Lực Quả Vô Sinh 
câu hành Hy làm Vô Giản Cận Y Sở Duyên. 
Đôi Tâm Đông Lực Đại Duy Tác câu hành Xả thứ ba với nhiệm vụ là Thuận Tùng. 
và Chuyên Tộc làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
Š Tâm Đồng Lực Duy Tác Đáo Đại câu hành Xả, I Tâm Đồng Lực Quả Vô Sinh. 
cầu hành Xã làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. ` 
Tâm Đông Lực Duy Tác Đáo Đại sanh trước trước trong Lộ Trình Nhập Định h9 
Tâm Duy Tác Đáo Đại, 35 Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. bị 
Tâm Đồng Lực Duy Tác Đáo Đại sanh sau sau là 9 Tâm Duy Tác Đáo Đại, 35 Tân 
Sơ làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. ký 
- Tâm Đông Lực Duy Tác Sắc Giới cuối cùng làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
9 Tâm Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Uân làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
~ Tâm Đông Lực Duy Tác Không Vô Biến Xứ cuối cùng làm Vô Gián Cận Y Năm 
Duyên. 
9 Tâm Hữu Phân Tam Nhân Ngũ Uẩn, I Tâm Hữu Phần Không Vô Biên Xứ làn 
Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
- Tâm Đồng Lực Duy Tác Thức Vô Biên Xứ cuối cùng làm Vô Gián Cận Ÿ 
Duyên. 
9 Tâm Hữu Phẫn Tam Nhân Ngũ Uân, 1 Tâm Hữu Phần Không Vô Biên 
Tâm Hữu Phân Thức Vô Biên Xứ làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
~ Tâm Đông Lực Duy Tác Võ Sở Hữu Xứ cuối cùng làm Vô Gián Cận Y Năng 
Duyên 


yên, 
ng 
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9 Tâm Lữu Phần Tam Nhân Ngũ Uân, 1 Tâm Hữu Phần Không Vô Biên Xứ, I 
Tâm Hữu Phần Thức Vô Biên Xứ, 1 Tâm Hữu Phần Vô Sở Hữu Xứ làm Vô Gián 
Cận Y Sở Duyên. : 
- Tâm Đông Lực Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ cuối cùng làm Vô Gián Cận 
Y Năng Duyên. 
13 Tâm Hữu Phần Tam Nhân làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
Tâm Đông Lực Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ cuỗi cùng làm Vô Gián Cận 
Y Năng Duyên. 
Tâm Quả Vô Sinh ngay sát na xuất khỏi Thiền Diệt làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
Tâm Đông Lực Quả sanh trước trước lả 4 Tâm Quả làm Võ Gián Cận Y Năng 
Duyên. 
Tâm Đồng Lực Quả sanh sau sau là 4 Tâm Quả trong Lộ Trình Nhập Thiển Quả và 
Lộ Trình Đắc Đạo làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên, 
Tâm Đông Lực Quả cuối cùng là 4 Tâm Quả làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
13 Tâm Hữu Phần Tam Nhân làm Vô Gián Cận Y Sử Duyên. 
Tâm Na Cảnh thứ hai làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên 
10 Tâm Tử Dục Giới trong Lộ Trình Cận Tử làm Vô Gián Cận Y Sơ Duyên 


Hoặc theo một cách khác là: 
~ Tâm Đông Lực Đại Duy Tác thứ năm làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
13 Tâm Tử Tam Nhân trong Lộ Trình Cận Từ làm Vô Gián Cận Y Sơ Duyên. 
~_19 Tâm Hữu Phần làm Võ Gián Cận Y Năng Duyên. 
!9 Tâm Từ trong Lộ Trình Cận Tử làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
2 Tâm Tử câu hành Xá và 4 Tâm Nhị Nhân làm Võ Gián Cận Y Năng Duyên. 
10 Tâm Tái Tục Dục Giới làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
_ 3 Tâm Từ Tam Nhân Dục Giới làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
2 T âm Tải Tục làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
_ n ảm Tử Sắc Giới làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
l _ Tâm be Tục Hữu Nhân làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
lnn ! + Không Vô Biên Xứ làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
[ải Tục Tam Nhân Dục Giới và 4 Tâm Tái Tục Vỏ Säc Giới làm Võ Gián 
Sở Duyên, 


"h Từ Thức Vô Biên Xứ làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 


dịn 


Mộc P” Tục Tam Nhân Dục Giới và 3 Tâm Tái Tục Vô Sắc Giới (ưừ 1 Tâm 
ˆ Tâm Tụ NI Vô Biên Xứ) làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
4 Tám f Vã Sở Hữu Xử làm Vô Giản Cận Y Năng Duyên. : : 
he ¡m Nhân Dục Giới, 1 Tâm Tái Tục Vô Sở Hữu Xứ và l Tâm Tái Tục Phi 
C SDDNAM Top ¬ _x”..." 
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Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
-_ Tâm Từ Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
4 Tâm Tái Tục Tam Nhân Dục Giới và 1 Tâm Tái Tục Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xứ làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


2⁄. "Bhayangaim àvqjjanàya .Inanfarùpanissayapaccayena paccayo”¬ - Hữu Phậy 

làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với 2 Tâm Khai Môn với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyện, 
Tại đây, Hữu Phản là 19 Tâm Hữu Phần Dứt Dòng làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên, 
Khai Môn là 2 Tâm Khai Môn làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


3⁄“Nirgam vutthànassa ẢnanfarùpaHissayapaccayena paecayo”- Duy Túc làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Quả sanh khởi (là Na Cảnh, Hữu Phần và Ngũ Thức) với 
mãnh lực Võ Gián Cận Y Duyên. 

Tại đây, Duy Tác là Tâm Đồng Lực cuối cùng của 18 Tâm Đông Lực Duy Tác làm 
Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 

11 Tâm Na Cảnh trong phần Na Cảnh và 19 Tâm Hữu Phần trong phần Dông Lực 
làm Võ Gián Cận Y Sơ Duyên. 

Tâm Doán Dịnh thứ hai làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 

15 Tâm Hữu Phần (trừ 4 Tâm Hữu Phần Vô Sắc Giới) trong phần Đoán Dịnh làm Vô 
Gián Cận Y Sở Duyên. 

1 Tâm Khai Ngũ Môn làm Võ Gián Cận Y Năng Duyên. 

10 Tâm Ngũ Song Thức làm Vô Gián Cận Y Sở Duyền. 


4⁄_*Arahafo anulomaim phalasamapattiyà Ảnanfarùpanissayapaccayena pACC8 ~ 
„œ”-. Thuận Tùng của bậc Vô Sinh làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhập Thiên 
Quả Vô Sinh với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên, 

Tại đây, Thuận Tùng lả 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 30 Tâm Sở làm Vô G" 
Cận Y Năng Duyên 

Thiên Quả là I Tâm Quả Vô Sinh, 36 Tâm Sở trong Lộ Trình Nhập Thiền Quả là” 
Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


5⁄ “Nirodhà vufthahanfassa IEVasannùnàsannàydfanakiriyam phalasamàpetft 
.nanfarùpaniissayapacca}ena paccayø”- Tâm Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng äi 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Quả Vô Sinh của bậc Vô Sinh ngay khi xuất KỦ 
Thiên Diệt với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên 

Tại đây, Tâm Đông Lực Duy Tác Phi Tưởng Phí Phi Tưởng Xứ cuối cùng € 
Sinh ngay khi Nhập Thiển Diệt làm Võ Gián Cận Y Năng Duyên. 

1 Tâm Quả Vô Sinh, 36 Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y Sở Đuyên. 


Ẫ 
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PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàli thì Abydaro đhammo_ chỉ pháp là 36 Tâm Dị Thục Quả. 
20 Tâm Duy Tác đã sanh trước trước (trừ Tâm Tử của bậc Vô Sinh) làm Năng Duyền. 
Abydkatassa dhammassa. chỉ pháp là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác cùng 
với Tâm Từ của bậc Vô Sinh sanh sau sau, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Tái Tục, thời kỳ 
Cận Từ. thời kỳ Từ. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uân và Tứ Uân. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm. bốn Thánh Quả. tùy theo thích hợp. 

* Rằng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử. Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí. Lô Trình 
Nhập Thiên Diệt, Lộ Trình Nhập Thiền Quả. 


* 4nantarùpanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
của Vô Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vảo giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Œiaranà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên. 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên. 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pảh điều thứ nhất, Pwrinà purimà_ Vipàkàbyakaià 
Ñiriyàbyàkafà khandhà chỉ pháp là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác đã sanh 
trước trước (trừ Tầm Tử của bậc Vô Sinh) làm Năng Duyên. 

Pucchimànam pacchinànam ipàkàbyàkatà Kiriyabyakatànam khandhànam, chỉ 
pháp là 36 Tâm Dị Thục Qua, 20 Tâm Duy Tác cùng với Tâm Tử của bậc Vô Sinh, làm 
Sỡ Duyên 


* tùng theo Thời Gian; hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Tái Tục, thời kỳ 
Cân Từ. thời kỳ Từ. 
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* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uấn và Tứ Uẫn. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bến Phàm. bốn Thánh Quả, tùy theo thích h 

* Rằng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ÿ Môn Đảng, 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Cận Từ. Lộ Trình Thiên Na, Lộ Trình Thăng Trị, Lộ Trụ | 
Nhập Thiên Diệt, Lộ Trình Nhập Thiền Quả. 


* Anartarùpanissayapaccayena_ trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc bạ | 
của Vô Giản Cận Y Duyên. trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đờ ủng lý 
trong cùng một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) là: ÿ 

(1) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên. 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pảlì điều thứ hai, #ayangưm chỉ pháp là 19 Tâm Hữu Phần 


làm Năng Duyên. 
.Ìnajjanàya chỉ pháp là I1 Tâm Khai Ngũ Môn, ¡ Tâm Khai Ÿ Môn, làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rắng theo Dịa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uấn và Tứ Uẫn. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm bón Thánh Nhân. : 

* Rảng theo Lô Trình; hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn. Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Dục Giới và Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Kiên Cố. 


* Amamiarùpanissayapaceayena_ trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đắc À | 
của Vô Gián Cận Y Duyên, trong mănh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng ” Ì 
trong cùng một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Giản Duyên, 

(3) Dăng Vô Gián Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên 


* Paecayo trình bảy cho biết đến Pháp Vô Ngã ⁄ 
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* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ ba, Âiriyam chỉ pháp là Tâm Đông Lực cuối 
nẹ của 1§ Tâm Đông Lực Duy Tác và Tâm thứ hai hay thứ ba của Tâm Đoán Định. 
n Năng Duyên. 

Vuthànassa chỉ pháp là 11 Tâm Na Cảnh, 19 Tâm Hữu Phản, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 


* Răng theo Địa hiện hành trong Côi Ngũ Uấn và Tứ Uân 

* Răng theo Người: hiện hảnh trong bốn Phàm. bốn Thánh Nhân. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ngũ Môn trong 
giai đoạn Đoán Dịnh, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Dục Giới, Lộ Trình Ý Môn Đồng 
Lực Dục Giới trong giai đoạn Đoán Định, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí. 


* Ananfarùpanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc 
ua Vỏ Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
ong cùng một thời gian (ŒGhafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Võ Gián Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên. 

(5S) Ly Khứ Duyên. 


* Paceayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phân Câu Phụ Pảhi điều thứ tư, .4nz/ømamr chỉ pháp là 4 Tâm Dại Duy Tác 
Tương Ưng Trí làm nhiệm vụ Thuận Tùng, lắm Năng Duyên. 

raharo phalasamàparriyà chỉ pháp là L Tâm Quả Võ Sinh của bậc Vô Sinh, làm Sở 
Duyên 

# lung theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. - 
hiện hành trong Côi Ngũ Uân và Tứ Uân. 


tgười: hiện hà ậc Vô Sinh. 
theo Người: hiện hành trong bậc Vô ˆ.... 
ề rỉnh: hiện hành trong Lộ Trình Nhập Thiên Quả Vỏ Sinh. 


8 {0d/ufarùpanissayapaecayena_ trình bày cho biết đến mãnh lực một gách/016 biệt 
Sửã Vô Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ung hộ 
t0ng cùng một thời gian (Ghaianà — Hiệp Lực) là: 

(1) Võ Gián Cận Y Duyên, 
su. . 1n “ Địch Giả: Bhi&hu PASAD0— 


r 
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(2) Vô Gián Duyên, 
(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Võ Hữu Duyên, 
(5) Ly Khứ Duyên. 


* Pzccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ năm, V@yasaw„mànàsannàyafanaRiriyam' chị 
pháp là Tâm Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ của bậc Vô Sinh làm Năng Duyên, 

ANữodha vutthahantassa phalasamaparripv chỉ pháp là Ï Tâm Quả Vô Sinh của bậc 
Võ Sinh làm Sơ Duyên. 

* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uần. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bậc Vô Sinh. 


* Rằng theo Lô Trình: 
~ Pháp làm thành Năng Duyên hiện hảnh trong Lộ Trình Nhập Thiên Diệt. 


-_ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong sát na xuất khỏi Lộ Trình Nhập Thiển 
Diệt. 
* 4haHfartpaqnissayapaceayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biể 
của Vô Gián Cận Y Duyén, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hỗ 
trong cùng một thời gian (Œhafanà — Hiệp Lực) là: 
(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Giản Duyên, 
(3) Đăng Vô Giản Duyên, 
(4) Võ Hữu Duyên, 
(5) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayø trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


*KUSALAPADAVASÄNA - PHÀN CUÓI CÂU THIỆN”- 
TRONG CẤU VÔ KÝ 

Jené 

“4lydkato đhamtmo kusalassa dhammassa -Anahfariipaniss4!4P9257 (ụ 

paccaye"= Pháp Võ Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh lý 


Gián Cận Y Duyên é )Nế 
Pháp Vó Ký làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên là Tâm Đoán Định trong Lộ TP 


gi 
90 —yrt Bmiidhu2 
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DUYÊN THỨ CHÍN: UPANISSAYAPACCAYA - CẶN Y DUYỆN 


wián hoặc Tâm Khai Ý Môn trong Lộ Trình Ý Môn, |1 Tâm Sở (trừ Hỷ, Dục). 
pháp Thiện làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên là Tâm Đỏng Lực thứ nỉ 


hất của 8 Tâm Đại 
Thiện, 38 Tâm Sở. 


ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


1/ “3yajjanà kusalànatm khandhànaim “hdhifarùpanissayapaccayera Paccayo”~ 
Tâm Khai ý Môn và Tâm Đoán Dịnh làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Uân 
Thiện (Tâm Đông Lực Thiện thứ I của Tứ Danh Uẫn, với mănh lực Vô Gián Cận Y 
Duyên. 

Tại đây, Tâm Khai ý Môn làm Tâm Đoán Định trong Lộ Trình Ngũ Môn hoặc Tâm 
Khai Y Môn trong Lộ Trình Ÿ Môn, I1 Tâm Sở (trừ Hỷ, Dục) làm Vô Gián Cận Y Năng 
Duyên. 

Những Uân Thiện là Tâm Đông Lực Thiện thứ nhất của § Tâm Đại Thiên, 38 Tâm Sở 
làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàlì thì 4ðyäkaœfo đhammmo chỉ pháp là Tâm Đoán Định và 
Tâm Khai Ý Môn, làm Năng Duyên. 

Âusalassa đhamưmassa chỉ pháp là Tâm Đông Lực Thiện thứ I của 8 Tâm Đại 
Thiện, làm Sở Duyên. 

# Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
Ÿ Răng theo Địa Gi iện hành trong Cði Ngũ Uấn và Tứ Uân. 

7 Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phảm. ba bậc Quả Hữu Học. 

ng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn. Lộ Trình Ý Môn. 


* 


+ “{nranlarùpanissayapaccayena' trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
€la Vô Gián Cận Y' Duyên, trong mãnh lực của cả Š Duyên cùng vào giúp đỡ ứng hộ 
tr0ng củng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(2) Võ Gián Duyên, 
(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Võ Hữu Duyên, 
(5) Ly Khứ Duyên. 


Bhikkhu PASÁD0 


Tác GỊ, 
“4: §4DDHANMA JGTifiA 
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* Paccayø trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàii, .4raÿana chỉ pháp là Tâm Đoán Định và Tâm Khai Ỹ 
Môn (tương tự với phương pháp Pàl 4byäkafø dhammmo) làm Năng Duyên, 

Kusalànam khandhànam chỉ pháp là Tâm Dỗng Lực Thiện thứ 1 của § Tậm Dạ 
Thiện, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uân và Tứ Uần. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn. Lộ Trình Ý Môn. 


* Anantarùpanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
của Vô Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Giafana — Hiệp Lực) là: 


(1) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Giản Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(Š) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


*AKUSALAPADAVASANA - PHÂN CUÓI CÂU BÁT THIỆN”- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


“4byàkato  đhanuo akusalassa  dhammassa .Än4HfAFÌJDAHÏSSAyajpacCAeRE 
paccayø"~ Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện với mãnh lực 
Pháp Vô Ký làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên là Tâm Đoán Định trong Lộ Trình Ngũ 
Môn hoặc Tâm Khai Ý Môn trong Lộ Trình Ý Môn, II Tâm Sở (trừ Hỷ, Dục). 
Pháp Bất Thiên làm Võ Gián Cận Y Sở Duyên là Tâm Đồng Lực Bất Thiện thứ 
của 12 Tâm Bât Thiện, 27 Tâm Sở. 


nhất 


ANUVÄDA - CÂU PHỤ 
4 g 
1⁄ "Avajjanà akusulànam khandhànam .ÄrIa4Hf4rÙDaHissayapaceayena paec8l 
Tám Khai Y Môn và Tám Đoán Dịnh làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những BN Bố 
Thiện (Tâm Đồng Lực Bắt Thiện thứ I của Tử Danh Uản, với mãnh lực Vô Gián cận 


_ 
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Duyên. 
Tại đây, Khai Môn là Tâm Đoán Định trong Lộ Trình Ngũ Môn hoặc Tâm Khai Ý 
Môn trong Lộ Trình Ý Môn làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 


Những Uân Bất Thiện là Tâm Đông Lực Bắt Thiện thứ nhất của 12 Tâm Bắt Thiện, 
37 Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàli thì 4ðyàkafo dhammmo chỉ pháp là Tâm Đoán Định và 
Tâm Khai Ý Môn, làm Năng Duyên 


Akusalassa đhammassa chỉ pháp là Tâm Đồng Lực Bắt Thiện thứ 1 của 12 Tâm Bất 
Thiện. làm Sơ Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỷ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cồi Ngũ Uẫn và Tứ Uân. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm. ba bậc Quả Hữu Học. 

w Rằng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn. 


| 
| * Anaifarùpanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
¡ của Vô Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
| trong cùng một thời gian (Œhafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(2) Võ Giản Duyên, 

(3) Đăng Võ Gián Duyên, 
(4) Võ Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Paceayo trình bày cho biết đến Pháp Võ Ngã. 


° Trong phần Câu Phụ Pàli, 4vajjøsà chỉ pháp là Tâm Đoán Định và Tâm Khai Ý 
Môn (tương tự với phương pháp Pàlì 4byàkafo đhammo) làm Năng Duyên. 
44salàna khandhànam chỉ pháp là Tâm Đẳng Lực Bắt Thiện thứ 1 của 12 Tâm 


Bất Thiện, làm Sở Duyên. 


› theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
> theo Địa Giới: hiện bành trong Cði Ngũ Uân và Tứ Uân. 
heo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Qua Hữu Học. 
tăng theo Lô Trình: hiện hảnh trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn. 
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* AnanfarùpaHissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc bi 
của Vô Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hy ý 
trong cùng một thời gian (Œfz4#anà — Hiệp Lực) là: | 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(2) Võ Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5S) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


ANANTARŨPANISSAYAPACCAYA 
SUDDHASANKHAYÄVÄRA 
PHẢN TÍNH GIÀN ĐƠN Ở VÔ GIÁN CẠN Y DUYÊN 


Theo như đã để cập ở phía trên, thì tóm tắt lại số lượng câu đơn “swđđhapada” giả 
đoạn Vấn Đề của Vô Giản Cận Y Duyên có được 7 câu như sau: 

(l) Xmusalo kwsalassa Ánaitartpanissayapaccayena paccayo — Thiện làm duyềt 
giúp đỡ ủng hộ đôi với Thiện với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên. | 

(2) Kusalo abyàkafassa Ảnanfarùpanissayapaccayena paccayo — Thiện làm duyễn 
giúp đỡ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên. 

(3) <Ákwsalo akISalassa .ÂnaHfarùpaHiSS4yapaccayena pdeeayo — Bắt Thiện làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đói với Bất Thiện với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên. 

(4) 4kusalo abydkafassa Anauarùpani 
duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Vô Ký với 


'4DA4CCa}€HAd paCCaÿ0 — Bất Thiện làn. 

mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên. 

(5) 4byàkafo abydkafassa Anamfarùpanisš4)dpaccayena paeeayo — Vô Ký làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên. 

(6) .1byadkafo kusalassa nainfarùpanissayapacea}ena paccayo — Vô Ký làm quyết 
giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên. 

(7) Abyàkate akusdlassa “niafarlpaniss4yapaccayena paccayo — VÔ ký Em 
đuyên giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyễ" 


ANANTARŨPANISSAYAPACCAYASABHÄGA 
VÕ GIÁN CẠN Y DUYÊN TÁU HỢP 


Theo cách phối hợn khác, thì có nhiều loại Duyên tựu vào như sau: 


Tác Giả: SADDHAMMA J0TIKA ke 


DUYÊN THỨ CHÍN: UPANISSAYAPACCAYA - CẬN Y DUYÊN. 
(1) Vô Gián Duyên, 
(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Trùng Dụng Duyên, 
(4) Dị Thời Nghiệp Duyên, 
(5) Võ Hữu Duyên, 
(6) Ly Khứ Duyên. 


Có nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình với 
Võ Gián Cận Y Duyên. 


KẾT THÚC GIAI ĐOẠN VẤN ĐẺ CỦA VÔ GIÁN CẬN Y DUYÊN 


`... .. 


II. THƯỜNG CẬN Y DUYÊN 
Có Danh Sắc và Chế Định làm Pháp Năng Duyên và Danh làm Pháp Sở Duyên 


PHÂN TÍCH THƯỜNG CẠN Y DUYÊN THEO 
TRẠNG THÁI, GIỐNG, THỜI GIAN VẢ MÃNH LỰC 


Trong Thưởng Cận Y Duyên, việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của Pháp 
làm thành Thường Cận Y Năng Duyên. 


* Răng theo Trang Thái: 7hường Cận Y Duyên có hai loại trạng thái là: với việc làm 
đã được thực hiện một cách thành tựu viên mãn (Pakø4), và làm thành chỗ nương nhờ 
hình thành có rất nhiều năng lực (paHissay4). 

ng theo Chủng Loại: thuộc giống Thường Cận Y. Và chính giống Thường Cận 
+ phân tích ra làm hai thê loại, là: 

* Giống Thuần Thường Cận V issayajàti): có ý nghĩa là Tâm, 
Tâm Sơ sanh trước trước. và Sắc, Chế Định, hình thành có rất nhiều năng lực (Bafava), 
làm duyên iúp đỡ ủng hộ cho Tâm, Tâm Sở sanh sau sau. 

Giải thíej; Tâm, Tâm Sơ. Sắc. hình thành có rất nhiều năng lực và sanh trước trước, 
tùng với Tư Đạo làm Năng Duyên, tức là giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm, Tâm Sở sanh sau 
Định, hình thành có rất nhiều năng lực làm Sở Duyên, tức là giúp đỡ ủng hộ đối 
Am, Tâm Sở 
GHỉ cJyú; Giống Thuân Thường Cận Y có ý nghĩa là những Tâm và Tâm Sở khác, 


Sau, Ch 


Với T 
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Sắc, Chế Dịnh. một phần lớn chỉ làm được một thẻ loại Tường Cận Y Duyên Côn q 
với Tư Đạo. thì làm được cả hai là Thường Cân Ý Duyên và Dị Thời Nghiện Duyệy Và 
tên. Vụ, 


ĐẠI PHÁT THỊ VẢ GIẢNG GIẢI TÔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THỦ - TẬP IIi 


nhân nảy mới được gọi là Thuần Thường Cận Y Duyên. 


© Giống Hỗn Hợp Thường Cân V Đị Thời À¡ .Missakapakatùj HHỈSg, „ 
kangnakkhanikakanuuajàti): có ý nghĩa là Thiên Nghiệp. Bãt Thiện Nghiệp. hình thàg 
có rất nhiều năng lực (ừ Tư Đạo - Maggacefana) làm duyên giúp đỡ ủng hộ cho Danh 
Uân Quả Dị Thục. 

Ghỉ chú: Giống Hồn Hợp Thường Cận V Dị Thời Nghiệp có ý nghĩa là cả hai loại 
Thiện Nghiệp và Bát Thiện Nghiệp làm được cả hai thê loại là Đị Thời Nghiệp Duyên 
cùng với Thường Cận Y Duyên. Do đó mới gọi là Hôn Hợp Thường Cận }. 


kả Rằng theo Thời Gian: có được cả ba Thời. là quả khứ, hiện tại. vị lai vả ngoại thời. 


* Răng theo Mãnh Lực: có một loại mãnh lực là: 
(1) Janakasatfi - Maãnh Lực Xuất Sinh: ý nghĩa là có mãnh lực giúp cho Pháp Sở 


Duyên được sanh khởi. 


TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG 
CỦA THƯỜNG CẬN Y DUYÊN 


Trong Thường Cận Y Duyên hiện hữu 3 loại Pháp là: 


(1) Pháp Năng Duyên, 

(2) Pháp Sở Duyên, 

(3) Pháp Địch Duyên, 
như tiếp theo đây: 


#j accayadhamma — Pháp Thường Cận V Năng Dui : 
Tâm. 52 Tâm Sở, 28 sanh trước trước, hình thành có rất nhiều năng lực, và cỗ ấu 
vài thể loại Nghĩa Chế Định (4#hapamnaj), như là Quý Tiết Chế Định (Uiupannaf. 
Vật Thực Chế Định (8#ajanapannaij), Nhân Chế Định (Puggalapannarii), Trủ xứ 
Dịnh (Senasanapanzaffi), dụng cụ và đồ dùng liên quan với k ÿ thuật hình thành si „ 
nhiêu năng lực (trừ € 'hế Định Nghiệp .Vử - Pannatikammatthàng), và cũng có môi W 
thê loại Danh Chê Định (Sadđapamna#i) như là Pàlì ngữ, Thái ngữ, Anh ngữ, V-Y: b 
thành có rất nhiều năng lực (trừ ngôn ngữ của các Sinh Vật và tên gọi sai khác nhau): n 
Tức là: 89 Tâm, 52 Tâm Sở sanh trước trước, 28 Sắc Pháp và Ché Định. hình . “ 
có rát nhiều năng lực (trừ Øất Tịnh Chế Định -1subliaqpannati, Biến Xứ Ché P! 
Kasinapannatfi, Thân Phản Chế Dịnh - Kotthàsapannatfi, Số Tức Chế Định ~ 


lá: Bi 


Pakatùpani: 
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Àndpan4paueff, Hự Không Chế Định ~ -Äkàsapannaffi, Danh Chế Định - 
.Vàmapannatfi, 1w). 


2)_Pakutùpanissaydpaccayuppannadhamina — Pháp Thường C¡ 
Tâm. 52 Tâm Sở sanh sau. 
Ị 


Ï 


__ f3) Pakatùpanissayapaccanikadhamua — Pháp Thường Cận V Địch Duyên: Tắt cả 
Sắc là Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc Ngoại, Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết, Sắc 
Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng, Säc Nghiệp Bình Nhựt. 


ân V Sở Duyên: 89 


PHÂN TÍCH GIẢI ĐOẠN VẤN ĐÈ (PANHÄVÃRA) 
VÀ CHI PHÁP TRONG THƯỜNG CẠN Y DUYÊN 


Tại đây, Đức Phật sắp đặt trước tiên ba câu làm cót lôi gọi là Câu Chánh Diện, là Câu 
Thiện, Câu Bất Thiện, Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên: kế đó phân tích Pháp Sở 
Duyên bằng cách chia chẻ ở câu sau, như sẽ thây tiếp sau đây: 


(A) KUSALAPADA ~ CÂU THIỆN 
*KUSALAPADÃVASÃNA - PHẢN CUÔI CÂU THIỆN"- 
TRONG CÂU THIÊN 


*Kusalo dhammo kusalassa dhanuHassa PakatkpaniSSayapaccayena paccayo” 
Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh lực Thường Cận Y 
Duyên, 

Pháp Thiện làm Thường Cận Y Năng Duyên là 20 Tâm Thiện (trừ Tâm Đạo Võ 
Sinh). 3§ Tâm Sở phối hợp. có rất nhiều năng lực. : 

Pháp Thiện làm Thường Cận Y Sở Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở phôi hợp. 


ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


1“ *Saddham npanissàya dànam deti sìlam xamàdiyati uposathakammam karotÏ 
Jhàha»n nppàdelj vipassanam Mppàdeti maggam appàdeti abhinnam  uppàderi 
$#iapaffim øppàdeti”- Người nương vào Đức Tin một cách kiên cường (tức là có niêm 
In với Tam Báo, Nghiệp và Nghiệp Quả của đời này, đời trước,V.v.), rồi thường thì Xả 
Thi, thọ trì giới, thọ trì thanh tịnh giới, Thiền Na sanh, Thiên Quán sanh, Đạo sanh, 


Thắng Trí sanh, nhập Định được sanh khởi. 


ch kiên cường, rồi thường thì Xã Thí, trì giới, 


ức là người nương vào Đức Tin một cá E : 
ởi, làm cho Thiền Quán được sanh 


tì thành tịnh giới, làm cho Thiền Na được sanh kh 


F 7mm =9 EPziệp::Sa SENBEXSG Ga Hô” 
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khởi. làm cho Đạo được sanh khởi, làm cho Thắng Trí được sanh khởi, làm cho Sanh 
khởi việc Nhập Định. 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP III 


Tại đây, nương vào Đức Tin một cách kiên cường, có chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiệy 
với Tín làm chủ vị, 38 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cận Y Năng Duyên. $ 

* Liệc Xa Thí, có chỉ pháp là 8 Tâm Dại Thiện với Tự Thứ (Dànacetanà - Túc Ỷ vị 
Thí ) làm chu vị 38 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

ó chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện với Tác Ý Agã Chỉ Giới Phần 
(Pancangasìlaceranà), và với Tác Ý Thập Chỉ Giới Phân (Dasangasìlacetanà) làm chủ 
vị, 38 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

* Liệc tho trì thanh tỉnh giới: có chỉ pháp là § Tâm Đại Thiện với 7áe Ý Bái Thanh 
Tịnh Giới Phần (Awhangauposathaceranà) làm chủ vị, 38 Tâm Sở phối hợp, làm 
Thường Cận Y Sở Duyên. 

* Làm cho Thiên Na sanh khơi: có chỉ pháp là 9 Tâm Thiện Đáo Đại, làm Thường 
Cận Y Sở Duyên. 

* Làm cho Thiền Quản sanh khởi: có chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện với Tác Ý Thiền 
Quản (Hipassanacetand) làm chú vị 38 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cận Y $ở 
Duyên. 

* Làm cho Đạo s 


* Liệc thọ trì giới, 


1h khơi: có chỉ pháp là 4 Tâm Đạo, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

* Làm cho Thắng Trí sanh khởi: có chỉ pháp là 5 Thắng Trí. là Thần Túc "Thắng Trị, 
Thiên Nhĩ Thắng Trí. Thiên Nhân “Thắng Trí, Tha Tâm Thắng Trí. Túc Mạng Thắng Trí, 
ở trong I Tâm Thiện Ngũ Thiền Sắc Giới, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

* Lam cho sanh khởi việc Nhập Định: có chỉ pháp là 4 Tâm Thiện Sắc Giới, 4 Tâm 
Thiện Vô Sắc Giới (Cafwkanaya — Bộ Tứ Phân) hoặc Cửu Định. là 5 Tâm Thiện Sắt 
Giới. 4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới (Pancakanaya — Bộ Ngũ Phản), làm Thường Cận Ý lộ 
Duyên. 


(Tâm Sở phối hợp với nhúm Pháp Sở Duyên trên, tùy theo trường hợp, xi tham 
khảo lại trong “Phần Tông Họp” (Sangahanaya) - thuộc Chương 2, Tổng Hạp Nữ 
Dung Lô TY Pháp). 


2⁄ “Sam suiam càgam pannam upanissàya dànam defi sìlam samiàipt 
4posathakammam karofi jhànam uppàdeti 1j)4SSanai uppàdocti maggam uppàltt 
abhinnam nppàdeti samàpaftin uppàdeti”- Người nương vào Giới, Văn, Thí, Tuệ: SP 
cách kiên cường, rói thường thì Xả Thí, thọ trì giới, thọ trì thanh tịnh giới. Thiên „ 
sanh, Thiên Quán sanh, Đạo sanh, Thắng Trí sanh, nhập Định được sanh khởi. xứ 

Tức là người nương vào Giới. Văn, Thí, Tuệ, một cách kiên cường, rồi thường. thì: 
Thi, tri giới, trí thanh tịnh giới, làm cho Thiễn Na được sanh khởi. làm cho Thiền Quê" 
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được sanh khởi. làm cho Đạo được sanh khởi, làm cho Thắng Trí được sanh khởi. làm 
cho sanh khởi việc Nhập Định. 


Tại đây. nương vào Giới môi cách kiên cường, có chỉ pháp là § Tâm Đại Thiện với 
Tác Ý Giới Phần (Silacetanà) làm elbw vị (Ngừ Giới, Thập Giới, Biệt Biệt Giải Thoát 
Giới, 36 Tâm Sở phối hợp (trừ 2 Vô Lượng Phần), làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

š Xương vào Văn môi cách kiên cường, có chỉ pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng 
Hrí làm ehủ vị, 33 Tâm Sở phối hợp (từ 3 Ngăn Trừ Phần, 2 Vô Lượng Phần). làm 
Thường Cận Y Năng Duyên. 

š Nương vào Thí mội cách kiên cường, có chỉ pháp là § Tâm Đại Thiện với J6 Tham 
làm cñuu vị, 33 Tâm Sở phối hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phần, 2 Vô Lượng Phần), làm Thường 
Cân Y Năng Duyên. 


Š Nương vào Tuệ một cách kiên cường, có chỉ pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng 
Trí với Tuệ làm chä vị, 33 Tâm Sở phối hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phần, 2 Vỏ Lượng Phần), 
làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

š Fiệc Xã Thí, có chỉ pháp là § Tâm Đại Thiện với Tư Thứ (Dànacefamà - Tác Ý Xả 
Thí ) làm ehä vị, 3§ Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

š liệc thọ trì giới, có chỉ pháp là 8 Tâm Dại Thiên với Tác Ý Ngã Chỉ Giới Phần 
(Pancangasìlaceranà), và với Tác Ý Thập Chỉ Giới Phần (Dasangasìlacetanà) làm chủ 
vụ, 35 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

* Liệc thọ trì thanh tịnh giới: có chỉ pháp là 8 Tâm Đai Thiên với Tác Ý Bát Thanh 
Tịnh Giới Phân (Ahangauposathacetanà) làm chủ vị, 38 Tâm Sở phổi hợp. làm 
Thường Cận Y Sở Duyên. 

* Làm cho Thiên Nụ sanh khởi: có chỉ pháp là 9 Tâm Thiện Đáo Đại, làm Thường 
Cận Y Sử Duyên. 

Z 1àm cho Thiên Quản sanh khởi: có chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện với Tác Ý Thiền 
Quán (Eipassunveefanà) làm chủ vị, 38 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cận Y Sở 
Duyên 


tam cho Đạo sạnh khơi: có chỉ pháp là 4 Tâm Đạo, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 
* Lum cho Thăng Trí sanh khởi: có chỉ pháp là 5 Thắng Trí, là Thần Túc Thắng TH, 
Thiên Nhĩ Thá ắng Trí, Thiên Nhãn ắng Trí, Tha Tâm Thắng Trí, Túc Mạng Thắng Trí, 
| 7E°s° 1 Tâm Thiện Ngũ Thiền Sắc Giới, làm Thường Cân Y Sở Duyên. - 
l -Lam cho sạnh khởi việc Nhập Định: có chỉ pháp là 4 Tâm Thiện Sắc Giới. 4 Tâm 
| Thiên Võ sắc Giới (Ca£fukanaya — Bọ Tứ. Phản) hoặc Cửu Định. là 5 Tâm Thiện Sắc 
: 3 [âm Thiện Võ Sắc Giới /Paneakanaya — Bộ Ngũ Phân), làm Thường Cận Y Sở 
)ụ 
tâm Sở phối hợp với nhóm Pháp Sở Duyên trên, tùy theo trường hợp, xin tham 
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khảo lại trong “Phần Tổng Hợp” (Sangahanaya) ~ thuộc Chương 2, Tổng Hợp Nội 
Dung Lô Tỷ Pháp). 


3⁄ “Saddhà sìlam suiam càgo pannà saddhàya siÌassứ Sufassđ càgassa P#Hnày, 
Pakafùpanissayapae "ayena paccayø”- Tín, Giới. Văn, Thí, Tuệ. làm duyên giúp đy 
ủng hộ đối với Tín, Giới, Văn. Thí, Tuệ. với mãnh lực Thường Cận Y Duyên, 

Tại đây, Tín, Giới, Văn, Thí, Tuệ, có chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện có Tâm Sở phối 
hợp vừa theo thích hợp, làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Và Tín, Giới. Văn, Thí, Tuệ. có chỉ pháp là § Tâm Dại Thiện có Tâm Sở phôi hợp 
vừa theo thích hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên 


4⁄ “Parhamassa jhànassa parikanunam pathamassa jhànassa Pakatùpariissaya - 
paecayena paecayo*- Tâm Chuân Bị trong việc Tu Tiên (Bhàvanà) của Sơ Thiền sanh 
trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Sơ Thiền với mãnh lực Thường Cận Y 
Duyên 

Tại đây, Tâm Chuân Bị của Sơ Thiền, có chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện ở phản 
“Chuẩn Bị trong Đóng Lực Sự Lụ” (ParikanunajavanaRicca) vào ngay thời gian khởi sự 
thâm thị 30 Nghiệp Xứ có Địa Biến Xứ. v.v. 35 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phản) làm 
Thường Cận Y Năng Duyên 

¡ Tâm Thiện Sơ Thiền. 35 Tâm Sở (ưừ Ngăn Trừ Phần) làm Thường Cận Y Sở 


Duyên. 


5⁄ *Dufiyassa jhànassa parikanumam dutiyassa jhànassa Pakdattpanissa}4 - 
paccayena paecayø”~ Tâm Chuân Bị trong việc Tu Tiên (Bhàyanà) của Nhị Thiền sanh 
trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Nhị Thiền với mãnh lực Thường Cận Y 
Duyên. 3 
Tại đây. Tâm Chuân Bị của Nhị Thiền, có chỉ pháp là § Tâm Đại Thiện ở phê 
“Chuẩn Bị trong Dông Lực Sự Iụ” (Parikamunajavanakicca) vào ngay thời gian khởi Sử 
thâm thị Nghiệp Xứ có Địa Biến Xứ, v.v. 35 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phần) làm Thườnẽ 
Cận Y Năng Duyên 

1 Tâm Thiện Nhị Thiên, 33 Tâm Sở (trừ Tâm, Tứ, Ngăn Trừ Phần) làm Thường Cân 
Y Sở Duyên. 

6/ “Tatyassa jhànassa parikamunam tafiyassa jhànassa Pakarùpaniss8)2 Ệ 
paccayena paccayo"- Tâm Chuân BỊ trong việc Tu Tiến (Bhàyanà) của Tam Thiên b: 
trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Tâm Tam Thiền với mãnh lực Thường cận Ÿ 


Tại đây, Tâm Chuẩn Bị của Tam Thiên, có chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện ở phân 


__. 
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“Chuẩn Bị tronE Đông Lực Sự Uụ ” (Parikammajavanakicca) vào ngay thời gian khởi sự 
thám thì Nghiệp Xử có Địa Biển Xử, v.v. 35 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phân) làm Thường 
Cận Y Năng Duyên. 

1 Tâm Thiện Tam Thiền, 32 Tâm Sở (trừ Tâm, Tứ, Hỷ, 3 Ngăn Trừ Phần) làm 
Thường Cân Y Sở Duyên. 
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7⁄ “Cainhassa jhànassa parikanunam catHtthassa jhànassa Pakaf\panissaya - 
pccayena paccayo”- Tâm Chuẩn Bị trong việc Tu Tiền (Bhàvanà) của Tứ Thiền sanh 
trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Tứ Thiền với mành lực Thưởng Cận Y 
Duyên 

Tại đây. Tâm Chuẩn Bị của Tứ Thiền, có chỉ pháp là § Tâm Đại Thiện ở phần 
“Chuân Bị trong Đồng Lực Sự lfụ” (Parikammajavanakieca) vào ngay thời gian khởi sự 
thám thị Nghiệp Xứ có Địa Biển Xứ. v.v. 35 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phân) làm Thường 
Cận Y Năng Duyên. 

1 Tâm Thiện Tứ Thiền, 30 Tâm Sở (trừ Tầm, Tứ, Hỷ, 2 Vô Lượng Phần và 3 Ngăn 
Trừ Phần) làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


8/ “Äkàsằnancàyatanassu parikammaim ¿Àkàsànancàyatanassa Pakafùpanissaya - 
Daccayena paccayo”- Tâm Chuân Bị trong việc Tu Tiến (Bhàyanà) của Không Vô 
Biên Xứ sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Tâm (Thiền) Không Vô Biên Xử, 
với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, Tâm Chuân Bị của Thiền Không Vô Biên Xứ. có chỉ pháp là 8 Tâm Đại 
Thiện ơ phân “Chuẩn Bị trong Đồng Lực Sự Vụ” (Parikamumajavanakicca) vào ngay 
thời gian khởi sự chủ tâm vào đề mục Không Vô Biên Xứ, v.v. 3Š Tâm Sở (trừ 3 Ngăn 
Trù Phân) làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

l Tâm Thiện Ngũ Thiền Không Vô Biên Xứ. 30 Tâm Sở (trừ Tảm, Tứ, Hỷ, 2 
Lượng Phần và 3 Ngăn Trừ Phần) làm Thường Cận Y Sơ Duyên. 


%⁄ “Ïinuànancàyafanassa parikammam Winnànancàyatanassa Pakatùpanissaya - 
P4Ccayena. paceayo”- Tâm Chuẩn Bị trong việc Tu Tiên (Blảvana) của Thức Vô Biên 
Xử sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm (Thiền) Thức Vô Biên Xử, với 
mành lực Tị 


hưởng Cận Y Duyên. 

Tâm Chuẩn Bị của Thiền Thức Vô Biên Xứ, có chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện 
Bị trong Đông Lực Sự Vụ” ° (Parikamimajavanakicea) vào ngay thời gian 
n vào để mục Thức Võ Biên Xứ, v.v. 35 Tâm Sở (từ 3 Ngăn Trừ Phẩn) 


Ø phân “(¿ 


Khởi sự, 


. \¿ Cận Y Năng Duyên 
LTâ tiện Ngũ Thiên Thức Võ Biên Xứ. 30 Tâm Sở (trừ Tầm, Tứ. Hý. 2 Võ 
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Lượng Phần và 3 Ngăn Trừ Phân) làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


10/ *Ìkittcanuàyalanasse DATÌKAiyual .ÌkiHeannàj'afanassa Pakatlpamissay, - 
paccayena paccayø”- Tâm Chuẩn Bị trong việc Tụ Tiên (Bhàyanà) của Vô Sở Hữu Xụ 
sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm (Thiền) Vô Sở Hữu Xứ. với Trằnh 
Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây. Tâm Chuẩn Bị của Thiền Vô Sở Hữu Xứ, có chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện , 
phần “Chưn Bị trong Đồng Lực Sự Lụ" (Parikammajavanakicca) vào ngay thời gian 
khới sự chú tâm vào để mục Võ Sở Hữu Xứ, v.v. 35 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phân) làm 
Thường Cận Y Năng Duyên, 

1 Tâm Thiện Ngũ Thiển Vô Sở Hữu Xú, 30 Tâm Sở (trừ Tầm, Tứ, Hÿ. 2 Vô Lượng 
Phản và 3 Ngăn Trừ Phản) làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


11⁄/ *“Ñ@vasannànàsannàyafanassa parikanunam  Nevasannànàsannàyaianas 
Pakathpanissayapaccayena paccayo”= Tâm Chuân Bị trong việc Tu Tiền (Bhàvanà) củ: 
Phi Tương Phi Phi Tưởng Xứ sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm (Thiền) 
Phi Tương Phi Phi Tưởng Xứ, với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, Tâm Chuẩn Bị của Thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. có chi pháp là ï 
Tâm Đại Thiện ở phản “C#uấu Bị trong Đông Lực Sự Iw” (Parikammajava -nakieel 
vào ngay thời gian khởi sự chú tâm vào để mục Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, v.v. 3$ 
Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phân) làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

1 Tâm Thiện Ngũ Thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, 30 Tâm Sở (trừ Tầm, Tứ, HỶ. 
2 Vô Lượng Phân và 3 Ngăn Trừ Phần) làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


12⁄ “Pathamam jhànam dutipassa jhànassa PaÄafùpahiss4ydpaccayena pacca}0” 
Sơ Thiền làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhị Thiên, với mãnh lực Thường Cận Ÿ 
Duyên. 4 
Tại đây, I Tâm Thiện Sơ Thiền Sắc Giới, 35 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cận Ÿ 
Năng Duyên. 

1 Tâm Thiện Nhị Thiền Sắc Giới, 33 Tâm Sở phối hợp (trừ Tầm, Tứ. 3 Ngăn TẾ 
Phân), làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


13⁄ “Dutlam jhànam taliyassa jhànassa PaÑafùpaHiSsayapaccayend pacolf 
Nhị Thiên làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tam Thiền, với mãnh lực Thường cận 


Duyên 
Ý ; R G + 3 Ngất 
Tại đây. ! Tâm Thiện Nhị Thiền Sắc Giới, 33 Tâm Sở phối hợp (từ Tâm. Tứ. 3N 
Trừ Phân), làm Thường Cận Y Năng Duyên. 
I Tâm Thiện Tam Thiên Sắc Giới. 32 Tâm Sở phối hợp (rừ Tầm. Tứ, Hỹ. 3 Ngắn 


Ỷ ~gøasif 
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Trừ Phản)- làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


14/ “Tatiyam Jhànam catnithassa jhànassa PakafpaHisS4y4jpaccayena paecayo”~ 
Tam Thiên làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Thiền, với mãnh lực Thường Cận Y 
Du nyên. 

Tại đây. ! Tâm Thiện Tam Thiền Sắc Giới, 32 Tâm Sở phối hợp (trừ Tầm, Tứ, Hy, 3 
Ngăn Trừ Phần). làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

¡ Tâm Thiện Tứ Thiên Sắc Giới, 30 Tâm Sở phối hợp (trừ Tầm, Tứ, Hy, 3 Ngăn Trừ 
Phản và 2 Vô Lượng, Phần), lảm Thường Cận Y Sở Duyên. 


15⁄_“Catuttham jhànam Äkàsànancàyafanassa .Àkàsànancàydtanam linnànan - 
cäy@Ians Einnànancàyatanam FÌ kỈHCanHÈygfaassa .Àkincunnàyafanarm 
NevasannànàsanHàyatanassa  Pakaftùpanisayapaccayena paccayo”- Tứ Thiên làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thiền Không Vô Biên Thiền Không Vô Biên Xứ làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thiền Thức Vô Biên Xứ. Thiền Thức Vô Biên Xứ làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thiền Vô Sở Hữu Xứ. Thiền Vô Sở Hữu Xứ làm duyên 
giúp đỡ ung hộ đối với Thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ với mãnh lực Thường Cận Y' 
Duyên. 

Tại đây, 1 Tâm Thiện Tứ Thiên Sắc Giới, 30 Tâm Sở phối hợp (trừ Tâm. Tứ, Hỷ, 3 
Ngăn Trừ Phần và 2 Vô Lượng Phần), làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

1 Tâm Thiện Không Vô Biên Xứ, 30 Tâm Sở phối hợp (trừ Tầm, Tứ, Hy, 
Phân và 2 Vô Lượng Phân). làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

1 Tâm Thiện Không Vô Biên Xứ, 30 Tâm Sở phối hợp (trừ Tầm, Tú, Hy, 3 Ngăn Trừ 
Phân và 2 Võ Lượng Phản). làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

1 Tâm Thiện Thức Vô Biên Xứ, 30 Tâm Sở phối hợp (từ Tàm, Tứ, Hy, 3 Ngăn Trừ 
Phân và 2 Vô Lượng Phản), làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

1 Tâm Thiện Thức Vô Biên Xứ, 30 Tâm Sở phôi hợp (trừ Tầm, Tứ, Hỷ, 3 Ngăn Trừ 
Phân và 2 Võ Lượng Phần). làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

I Tâm Thiện Vô Sở Hữu Xứ, 30 Tâm Sở phổi hợp (từ Tâm, Tứ. Hÿ, 3 Ngăn Trừ 
Phân và 2 Võ Lượng Phản), làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

1 Tâm Thiện Vô Sở Hữu Xứ, 30 Tâm Sở phối hợp (trừ Tầm, Tứ, Hỷ, 3 Ngăn Trừ 
Phân và 2 Võ Lượng Phân), làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

! Tâm Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tường Xứ, 30 Tâm Sở phối hợp (ưừ Tâm. Tứ, Hỷ, 3 
Ngăn Trừ Phản và 2 Vô Lượng Phần). làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


Gà 


3 Ngăn Trừ 


1ú, 


- “Dibbassa cakkhussa parikammam dibbassa cakkhussa Pakutùpa  - 
HÌ gay, 


#ccayewa_ paccayo"= Tâm Chuân Bị trong việc Tu Tiên (8hàyamà) của Thiên 
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Nhần sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Tâm Thiên Nhãn, với tmằnh W 
Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, Tâm Chuẩn Bị của Thiên Nhãn, có chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện ÿ Phả, 
“Chuẩn Bị ong Dông Lực Sự Eụ ” (Parikaminajavanakicca) của người phúc lộc Thá ẩn 
Trí trong sát na bắt đầu chuẩn bị thực hiện sở nguyện “vi eo được thấy hình sắc của 
người khác, mà với sở nguyện mong được thấy”, 33 Tâm Sơ (trừ 3 Ngăn Trừ Phân vị 
2 Võ Lượng Phần) làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

1 Tâm Thiên Nhãn Thắng Trí sanh khởi, là được thấy hình sắc của người mà với s 
nguyện mong được thây, chỉ pháp là 1 Tâm Thiện Thiên Nhãn Thắng Trí, 30 Tâm Sở (tị 
Tầm, Tứ, Hy, 2 Võ Lượng Phản và 3 Ngăn Trừ Phân) làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


17⁄ “Dibbàya Hit “42/48 parikammam dịhbàyà sofadhàfuyà Pakattpanissa - 
}apaccayena paecayo”- Tâm Chuân Bị trong việc Tu Tiến (8hàyaøà) của Thiên Nhì 
sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Thiên Nhĩ, với mãnh lực Thường Cận 
Y Duyên. 

Tại đây, Tâm Chuẩn Bị của Thiên Nhĩ, có chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện ở phần 

“Chuẩn BỊ trong Đông Lực Sự Vụ” (Parikamimajavanakicea) của người phúc lộc Thắng 

Trí trong sát na bắt đầu chuẩn bị thực hiện sở nguyện “xử eho được nghe âm thanh của 
người khác, mà với sở nguyện mong được nghe”, 33 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phần và 
2 Vô Lượng Phân) làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

1 Tâm Thiên Nhĩ Thắng Trí sanh khởi. là được nghe âm thanh của người mà với sử 
nguyện mong được nghe, chỉ pháp là ] Tâm Thiện Thiên Nhĩ Thắng Trí, 30 Tâm Sở (từ 
Tầm. Tứ, Hỷ, 2 Vô Lượng Phần và 3 Ngăn Trừ Phần) làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


18⁄/ “lddhividhanànassa parikanmmam iddhiidhanànassa Pakatùpaniss4)2 
paccayena paccayo”- Tâm Chuân Bị trong việc Tu Tiến (#hàyan) của Thần Túc 
Thắng Trí sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thần Túc Thắng Trí. với minh 
lực Thường Cận Y Duyên 

Tại đây. Tâm Chuân Bị của Thần Túc Thắng Trí, có chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện Ở 
phần “Cuướn Bị trong Đóng Lực Sự Vụ” (Parikammajavanakicca) của người phúc b 
Thăng Trí trong sát na bắt đầu chuẩn bị thực hiện sở nguyện (chẳng hạn) ®vim cho #ưẾt 
thị hiện năng lực của Thần Túc Thắng Trí, với sử nguyện một thân biến hóa cho liệt 
bày thành nhiều thân, hoặc thăng thiên, độn thổ, v.v.” 33 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn 


Phân và 2 Võ Lượng Phân) làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

1 Tâm Thần Túc Thắng Trí sanh khởi, là trình bày đắc kỳ sở nguyện thắn tức. 
pháp là I Tâm Thiện Thân Túc Thắng Trí, 30 Tâm Sở (trừ Tầm, Tứ, co St đế 
Phản và 3 Ngăn Trừ Phân) làm Thường Cận Y Sở Duyên. 
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19/ “Celopariyanànassa parikammam €Cf0P4riyanànassa Pakatùpanissaya - 
paccgyend paccayø”= Tâm Chuân Bị trong việc Tu Tiến (Bhàwamà) của Tha Tâm 
Thăng Trí sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tha Tâm Thắng. Trí, với mãnh 
lực Thường Cận Y Duyên. Í 

Tại đây, Tâm Chuân Bị của Tha Tâm Thăng Trí, có chỉ pháp là § Tâm Đại Thiện ở 
phần "Chuẩn ĐỊ trong Đồng Lực Sự tụ” (Parikaimunajavanakicca) của người phúc lộc 
Thăng Trí trong sát na bát đầu chuẩn bị thực hiện sở nguyện “vi cho được thấu hiểu 
tâm tánh của người”, 33 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phần và 2 
Thường Cận ŸY Năng Duyên. 

1 Tâm Tha Tâm Thắng Trí sanh khởi, là thấu hiểu được tâm tảnh của người, chỉ pháp 
là 1 Tâm Thiện Tha Tâm Thắng Trí, 30 Tâm Sở (trừ Tằm. Tứ, Hy, 2 Vô Lượng Phần và 
3 Ngăn Trừ Phân) làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


Vô Lượng Phần) làm 


2W/ *Pubbenivàsànwssafinànassa parikaimuna pubbenivàsànssafiHànassa 
PuÑutùDAHÌSS4ÿdpaccayena paceayø”~ Tâm Chuân Bị trong việc Tu Tiền (Bhàyamà) 
của Túc Mạng Thắng Trí sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Túc Mạng Thắng 
Trí, với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, Tâm Chuẩn Bị của Túc Mạng Thắng Trí, có chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện ở 
phân “Chuẩn Bị trong Đồng Lực Sự Uụ" (Parikammajavanakicca) của người phúc lộc 
Thăng Trí trong sát na bắt đầu chuẩn bị thực hiện sở nguyện “xửz eho được hiểu biết 
từng môi kiếp sống của chính tự bản thân và của người khác, đã từng trải gua ", 33 
Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phần và 2 Vô I ượng Phần) làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Ì Tâm Túc Mạng Thắng Trí sanh khởi, là hiểu biết được từng mỗi kiếp sống trước 
trước của chính tự bản thân và của người khác đã từng trải qua. chỉ pháp là l Tâm Thiện 
Túc Mạng Thắng Trí, 30 Tâm Sở (trừ Tầm, Tứ, Hỷ, 2 Vô Lượng Phần và 3 Ngăn Trừ 


Phân) làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

21⁄ `] athàNkaminupaganànassa parikammam JathàkqtHpaganànassa 
PAkaflpaissaygpgeeayepg paccayø”- Tâm Chuẩn Bị trong việc Tu Tiên (Bkàyanđ) 
tủa Tụ k 


Nghiệp Thú Trí sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tùy Nghiệp Thú 
¡nh lực Thường Cận Y Duyên, 
[âm Chuân Bị của Tùy Nghiệp Thú Trí, có chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện ở 
1 BỊ trong Đóng Lực Sự Vụ” (ParikammajavanaRicca) của người phúc lộc 
Ề ong sát na bắt đầu chuẩn bị thực hiện sở nguyện “x¿z chớ được hiểu biết 
Thi, \ghiệp nào trong thời quá khứ cúa người đã từng được kiên tạo”, 33 Tâm 
n Trừ Phần và 2 Vô Lượng Phân) làm Thường Cận Y Năng Duyên, 
* Nghiệp Thú Trí sanh khởi, là được hiểu biết về người đã từng kiên tạo 


Tại 


Phân 


Sơ( 
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loại Thiện Nghiệp nào trong thời quá khứ, chỉ pháp là l Tâm Thiện Tùy Nghiệp Thú Tụ, 
30 Tâm Sở (trừ Tâm, Tứ, Hý, 2 Vô Lượng Phần và 3 Ngăn Trừ Phần) làm Thường Cịny 
Sở Duyên. 


22⁄ “Ánàgafaqmsanànassa parikammam -Anàgafasanàniassa Pakatlpanissaya Š 
paccayena paccayo”-  Tàm Chuân Bị trong việc Tu Tiên (Bhàwa#2) của Vị Lại Trĩ 
sanh trước làm duyên giúp đờ ủng hộ đôi với VỊ Lai Trí, với mãnh lực Thưởng Cận y 
Duyên. 

Tại đây, Tâm Chuẩn Bị của Vị Lai Trí, có chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện ở phần 
“Chuẩn Bị trong Đông Lực Sự Lụ ” (Parikanunajavanakicea) của người phúc lộc Thắn 
Trí trong sát na bắt đầu chuân bị thực hiện sở nguyện “viw cho được hiểu biết thời vị h 
của tự bản thân và của người sẽ như thể nào”, 33 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phần và3 
Vô Lượng Phản) làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

1 Tâm Vị Lai Trí sanh khởi, là được hiểu biết vào thời vị lai của tự bản thân và của 
người sẽ như thế nảo, chỉ pháp là I Tâm Thiện Vị Lai Trí, 30 Tâm Sở (trừ Tầm, Tứ, Hỷ, 
2 Võ Lượng Phần và 3 Ngăn Trừ Phần) làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


23⁄ “Dibbacakkhu đibbàya sofadhàtuyà PakafùpaHissayapaccayena paccayo* 
Thiên Nhãn sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đói với Thiên Nhĩ Giới, với mãnh lực 
Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây. Tâm Thiện Thiên Nhãn Thắng Trí làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

1 Tâm Thiện Thiên Nhĩ Thắng Trí làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


24⁄/ “Dibbasotadhàtu iddhiwidhanànassa Pakatùpanissayapaceayena paccay0” 
Thiền Nhĩ Giới sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thần Túc Trí với mãnh lựt 
Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, Tâm Thiện Thiên Nhĩ Thắng Trí làm Thường Cân Y Năng Duyền. 


1 Tâm Thiện Thần Túc Thăng Trí làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


25⁄ “Iddhiuidhanànam cefopariyanànassa Pakattpanissayapaccayena pacc49 4 
Thắn Túc Trí sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tha Tâm Trí với mãnh lẺ 
Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, Tâm Thiện Thân Túc Thắng Trí làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

1 Tâm Thiện Tha Tâm Thắng Trí làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


iyanà trảcš (mà 33/ xsổ "cayeHf 
26/ *®Cotopariyanaànam pubbenivasànussatinànassa Paka(hpanissayapac CN dế 
paccaye”- Tha Tâm Trí sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Túc Mạng 
mãnh lực Thường Cận Y Duyên 
mm... 
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vị đây, Tâm Thiện Tha Tâm Thắng Tri làm TÌ hường Cận Y Năng Duyên, 
kề âm Thiện Túc Mạng Thắng Trí làm Thường Cận Y Sở Duyên 
3 +pibbenilsin48alinuim JathàkAÚ(Daganànassa Pakatùpanissaya s 
_. paccay0” - Túc Mạng Trí sanh trước làm đuyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tùy 
Nghiệp Thú Trí với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 
Tại đây. Tâm Thiện Túc Mạng Thắng Trí làm Thường Cận Y Năng Duyên. 
¡ Tâm Thiện Tùy Nghiệp Thủ Trí làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


28/ *YathàkqHH(Ddgđ11ndit HàgdfamSanànassa PakatpanisSayapaccayena 
ptccay0”~ Tùy Nghiệp Thú Trí sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Vị Lai Trí 
với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây. Tâm Thiện Tùy Nghiệp Thú Trí làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

1 Tâm Thiện Vị Lai Trí làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


29/*Pathamussa maggaxsa parikanidiH pathamassa maggassa Pakatù — 
punissayapaeeayena paecayo”- Tâm Chuân Bị trong việc Tu Tiền (8hàyøng) của Sơ 
Đạo sanh trước lảm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sơ Đạo. với mãnh lực Thường Cận Y 
Duyên. 

Tại đây, Tâm Chuân Bị của Sơ Đạo, có chỉ pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí 
tứ phân "Cẩn Đị rong Đông Lực Sự Vụ” (ParikammndjavanaRicca) của sắt na Tâm 
Đạo Thất Lai đang tiến tu hiền Quán (Vipassana), 33 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phần và 
2 Võ Lượng Phản) làm 1 hường Cận Y Năng Duyên. 

! Tâm Sơ Đạo sanh khởi, chỉ pháp là 1 Tâm Đạo Thất Lai, 36 Tâm Sở (2 Vô Lượng 
Phân) làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


30/ *Dwfiyassa Mdaggassa  pdrikqHumai (JuHjydsSE  maggassa Pakatù - 
P#iissaydpaccayena_ paeeay"- Tâm Chuẩn Bị trong việc Tu Tiến (Bhàyanà) của Nhị 
Đẹo sanh trước làm đuyền giúp đỡ ủng hộ đối với Nhị Đạo. với mãnh lực Thường Cận Y 


Duyên, 


Tại đây, Tâm C huần Bị của Nhị Đạo. có chỉ pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ứng Trí 
h Phần “Chuẩy gị trong Đông Lực Sự Vụ” (ParikummajavanaRicca) của sắt na Tâm 
n Nhất Lại đ; lang tiến tụ Thiền Quán (Wipassanà), 33 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phân và 
C9 Lượng Phản) làm Thường Cận Y Năng Duyên. 
1 Dạo sanh khơi, chỉ pháp là 1 Tâm Đạo Nhất Lai, 36 Tâm Sở (2 Võ Lượng 
1ững Cận Y Sở Duyên. 


I Tâm N 
hân) làm Tị 


3]/«T x 
TAlltassg. man sxssg parikaimimam' fafjyassa maggassa Pakafừ — 
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pDanišsayapaccayena. paccayø”- Tâm Chuân Bị trong việc Tu Tiền (Bhàvanà) Của Tạy, 
Đạo sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tam Đạo, với mằnh lực Thường cm. 
Y Duyên. 

Tại đây, Tâm Chuân Bị của Tam Đạo. có chỉ pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưny 
Trí ở phần “Chuẩn Bị trong Dông Lực Sự Vụ” (ParikammajavanaRicea) của sắt nạ Tâm, 
Đạo Bất Lai đang tiến tụ Thiền Quán (Eipassamd), 33 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phân vị 
2 Võ Lượng Phần) làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

1 Tâm Tam Đạo sanh khởi, chỉ pháp là 1 Tâm Đạo Bắt Lai, 36 Tâm Sở (2 Vô Lượng 
Phần) làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


32⁄/ “Catutthassa maggassa parikammaim catuthassd maggassa Pakatùpa . 
Hissayapaccayena paccaye”- Tâm Chuân Bị trong việc Tu Tiên (#8 hàyøn3) của Tử Dạo 
sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với Tứ Đạo. với mãnh lực Thường Cận Y 


Duyên. 
Tại đây. Tâm Chuân Bị của Tứ Đạo, có chỉ pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí 
ở phần “Chướn Bị rong Đông Lực Sự Ïụ” (Parikammajavanakicca) của sắt na Tâm 
Đạo Vỏ Sinh đang tiến tu Tiên Quán (Eipassanà), 33 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phần và 
2 Võ Lượng Phần) làm Thường Cận Y Năng Duyên. 
1 Tâm Tứ Đạo sanh khởi, chỉ pháp là 1 Tâm Đạo Vô Sinh, 36 Tâm Sở (2 Võ Lượng 
Phản) làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


33⁄ *®Pathaimo maggo dutiyassa maggassa Pakaftùpanissaydapaccayena paCẴCg 
Dưlyo ago faliyassa maggassd Pakatùpanissayena paccayo. Tatjyo másk0 
caftudtlhassa maggassa Pahatùpanissayena paccayo”= Sơ Đạo làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đối với Nhị Đạo với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. Nhị Đạo làm duyên giúp đỡ Ủng 
hộ đối với 1 'ERH) Đạo với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. Tam Đạo làm duyên giúp đỡ 
. 1 Tâm Thiên Sơ Thiên Sắc Giới, 3S Tâm Sở phối hợp, làm Thường CậnY 


Năng Duyên. : 
1 Tâm Thiện Nhị Thiển Sắc Giới, 33 Tâm Sở phối hợp (trừ Tầm, Tứ, 3 Ngăn T 
Phân). làm Thưởng Cận Y Sở Duyên. 


ữn# 
34/ “®Sekkhil MAg841H HDAHÌSSÀÿd anMĐDanHdim samdjpaftim uppàdenii” .. NHƯ 


bậc Hữu Học nương vào Đạo mà đã được chứng đắc, thường làm cho phản Nhập P 


chưa từng sanh cho được sanh khởi. 


anh 
Giủ chú: Có ý nghĩa “Maggasiddhijhàna - Thiên Na được thành tựu do g, mở 
Wemeei hoà 


lực của Đạo, tức là “với người đã lừng chứng đắc Thiên trong những kiếp trước, 


kña năng hiền bày việc Nhập Định đồng câu sanh với sát na Tâm Đạo sanh khởi ” 
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Tại đây, Tâm Đạo Thât Lai, Tâm Đạo Nhất Lai, Tâm Đạo Bất Lai của 3 bậc 
Họt làm Thường Cận Y Năng Duyên. 
ọc. 


Bát Dịnh hoặc Củu Định, có chỉ pháp là 9 Tâm Thiện Đo By, 3 Tần 
làm Thường Cân Y Sở Duyên. 


Quả Hữu 
Sở phối hợp, 


3 *Lppannam samàpajjani”= Khi Thiền Na đã được sanh khởi thì thường lâm 
cho việc Nhập Định được thành tựu một cách viên mãn với việc trưởng trội, 

Tại đây, Tâm Đạo Thât Lai. Tâm Đạo Nhất Lai, Tâm Đạo Bắt Lai của 3 bậc Quả Hữu 
Học. làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Bát Định hoặc Cứu Định, có chí pháp là 9 Tâm Thiện Đáo Đại, 35 Tâm Sở phôi hợp, 
làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


36/ *Sankhàre aniccato dukkhafo anafleto vipassami”- Những bậc Hữu Học nương 
vào Dạo mà đã được chứng đắc, thường quán sát Pháp Hữu Vi Danh Sắc theo hiện bày 
của Vô Thường, Khô Đau và Vô Ngã. 

Tại đây, Tâm Đạo Thất Lai, Tâm Đạo Nhất Lai, Tâm Đạo Bắt Lai của 3 bậc Quả Hữu 
Học, làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

§ Tâm Dại Thiện, 33 Tâm Sở phối hợp, ở ngay sát na quán sát thấy Pháp Hữu Vĩ theo 
biện bày của Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã. làm Thường Cận Y Sở Duyên, 


37⁄ “Maggo sekkhànam atthapatisambhidàya dhamunapafisambhidàya 
Hrufipatisambhidàya patibhànapatisambhidàya thànàthànakosallassa Pakai - 
AHÌSS8}'8Daccayeiua paccayø ”- Đạo của cả bà bậc Hữu Học làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đổi với Nghĩa Lô Ngại Giải (Tuệ hiệu biết thậm thâm nội dung của Tam Tạng), Pháp 
lồ Ngại Giải (Tuệ hiểu biết thậm thâm trong Pháp Ngữ xứ Magadha, Pàl và Ngữ 
Pháp), Từ V2 Ngại Giải (Tuệ hiệu biết thậm thâm Irong cúc loại ngôn ngữ). Biện l3 
Ngại Giải (Tuệ hiểu biết thậm thâm cả ba loại Vô Ngại Giải kẻ trên), và có sự thuần thục 
tong Xứ và Phi Xứ, với mãnh lực của Thường Cận Y Duyên. 

Ghỉ chứ: Có ý nghĩa là “việc hiểu biết vẻ 
Phi Xứ), cặng 
hiểu biả, ới 1 
Đụ 


Nhân thích hợp và không thích hợp (Xứ và 
có sự hiểu biết với Trí Tuệ trong Đại Thiện Tương Ưng Trí, cũng có sự 
'hẳng Trị, cùng với Tùy Nghiệp Thú Thăng Trí, không có Hiệp Lực. bởi vì 


ên lứ 3 ˆ z Lộ * ;Ay 
#đ! có mãnh lực một cách rất đặc biệt ”. 


Tại đậ 


HÀNG, Tâm Đạo Thất Lai, Tâm Đạo Nhất Lai, Tâm Đạo Bất Lai của 3 bậc Quả Hữu 
ỌC, k; 


0n Thường Cận Y Năng Duyên. 
` 


=. 


TY: SB+ H2 Ngai Giái Trị; là Tuệ rõ biết nội dung của Phật Ngôn. 
“Hát Lô Ngại Giái Trí: là Tuệ rò thông trong Pàh: Ngữ. 


Tá 
“Giá: san, Tư 
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© 7 L2 Ngại Giải Trí: là Tuệ rõ thông trong các loại ngôn ngữ. 
® Biện Lõ Ngại Giái Trí: là Tuệ rõ thông trong việc biện giải mau lẹ, cấp trị về Nhi | 
loại Vô Ngại Giải Trí vừa kê trên. 
Và chỉ pháp của Tứ Vô Ngại Giải này, là Tâm Sở Tuệ Quyền phối hợp với 4 Tâm Đại 
Thiện Tương Ưng Trí : 
® Tuệ thuân thục trong Xứ và Phi Xứ: là Tuệ rõ thông về Nhân Tương Ưng và Bật 
Tương Ưng, chỉ pháp là Tâm Sở Tuệ Quyền phối hợp với 4 Tâm Dại Thiện Tương 
Ưng Trí, ¡ Tâm Thiện Thắng Trí. của ba bậc Hữu Học, làm Thường Cận Y $ 
Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàli thì Ñøsafø đi@mmø chỉ pháp là 20 Tâm Thiện hiện đang 
sanh, hình thành có rất nhiều năng lực (trừ 1 Tâm Đạo Vô Sinh), làm Năng Duyên. 
Kusalassa đhamuznassa chỉ pháp là 31 Tâm Thiện hiện đang sanh. làm Sở Duyên, 


#* Rằng theo Thời G tên hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới n hành trong Cöi Ngũ Uân và Cði Tứ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm. bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lô Trình Ý Môn Đông 
Lực Nhập Thiền và Đông Lực Dục Giới. 


* Pakafùpanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt duy 
nhất của Thường Cận Y Duyên, không có Duyên nào khác, cùng vảo giúp đở ủng hộ 
trong cùng một thời gian (G#afanà — Hiệp Lực). 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phân Câu Phụ Pàli, Chi Pháp, Thời Gian, Địa Giới. v.v. nên hiểu biết the) 
Lời Dịch (ở phần trên). 


*AKUSALAPADÄVASĂANA - PHÀN CUÓI CÂU BÁT THIỆN”- 
TRONG CÂU THIỆN 


.ộ 
“Ätsalo đhamano akusalassa đhamumassa Pakdathpanissayapaccayeia pacca? - 
Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện với mãnh lực Thường 
Y Duyên 
Pháp Thiện làm Thường Cận Y Năng Duyên là 17 Tâm Thiện Hiệp Thế, 38 


Tâm Sở 
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hiệu năng lực. 


-¿ rất I1 3 Phườ ¬a Sở 
có tÃ p Bắt Thiện lâm Thường Cận Y Sở Duyên là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 1: 


Phải âm Sở. 


ANUVADA - CẬU PHỤ 


1/ "Suddham upanissàya mànam Jappefi ditthim ganhàti”- Người tự nương vào 
Đức Tìn của bản thân một cách kiên cường, ôi thường làm cho Ngã Mạn chưa từng sanh 
cho phát sanh lên. có việc châp thủ lây sự thây sai (Tà Kiến), 

Tại đây, nương vào Đức Tìn một cách kiện cường, có chỉ pháp là 17 Tâm Thiện Hiệp 
Tuẻ. 36 Tâm Sơ phối hợp (trừ 2 Vô Lượng Phản), làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Ngã Mạn sanh khởi. có chỉ pháp là 4 Tâm căn Tham Bất Tương Ưng Kiến, 21 Tâm 
Sở phối hợp, Và Tà Kiến sanh khởi, có chỉ pháp là 4 Tâm căn Tham Tương Ưng Kiến, 
31 Tâm Sở phôi hợp. làm Thường Cận Y Sơ Duyên. 


2⁄/ *Sìlam SHf4tM càgam pannam npanissàya mànam jappeti dithim ganhari”- 
Người tự nương vào Giới, Văn. Thí, Tuệ, của bản thân một cách kiên cường, rồi thường, 
làm cho Ngã Mạn chưa từng sanh cho phát sanh lên, có việc chấp thủ lấy sự thấy sai (Tả 
Kiến), 

Tại đây, Giới Thiện, Văn Thiện, Thí Thiện. Tuệ Thiện. có chỉ pháp là 17 Tâm Thiện 
é, 36 Tâm Sở ph ỗi hợp (trừ 2 Vô Lượng. Phần). làm Thường Cận Y Năng Duyên. 
gã Mạn sanh khởi. có chỉ pháp là 4 Tâm căn Tham Bất Tương Ưng Kiến, 21 Tâm 
ú hợp. Và Tả Kiến sanh khởi, có chỉ pháp là 4 Tâm căn Tham Tương Ưng Kiến, 
__ 31 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


3⁄ "Saddhà sìlam sutam càgo pannà ràgasSA đoSasSRE Molhassa mànassa dithiyà 

Patthanùya Pakafùpanissayena paccayø”- Tin, Giới, Văn, Thí, Tuệ, làm duyên giúp 

đử ủng hộ đối với Tham Ái. Sân Hận. Sĩ Mê, Ngã Mạn, Tà Kiến và Tham Dục vào thực 

[mm án, hiện bày là “7ä? Sản Công Đức” (Bhogasampadi) và “Hữu Công Đức ” 

(Pldtavampaj), 

Tại đây, Giới Thiện, Văn Thiện, Thí Thiện, Tuệ Thiện. có chỉ pháp là 17 Tâm Thiện 
điệp Thể, 36 Tâm Sở phối hợp (tử 2 Vô Lượng Phân), làm Thường Cận Y Năng Duyên. 
Tham Ái có chị pháp là 8 Tâm căn Tham. Sân Hận có chỉ pháp là 2 Tâm căn Sân. Sỉ 


Mê có chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện. Ngã Mạn có chỉ pháp là + Tâm: căn Tham Bắi 
_ MẸ Ứng Kiến, Tà Kiến có chỉ pháp là 4 Tâm căn Tham Tương Ưng Kiến, với 27 Tâm 
3Ở phôi đức 


Công dụ, 5p, và Tham Dục vào thực tính đang hiện bày là “Tải sản công 
§ đức”, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 
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PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàli thì Ấøsaf@ đhamumo chỉ pháp là 17 Tâm Thiện Hiệp mị 
hiện đang sanh, hình thành có rất nhiều năng lực, làm Năng Duyên. 

.Akusalassa dhammassa chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện hiện đang sanh, làm $¿ 
Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Rằng theo Dịa Giới: hiện hành trong Cöi Ngũ Uân và Cõi Tứ Uân. 
* Răng theo Người: hiện hành trong bôn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 
* Răng theo Lộ Trình: 
+ Với Pháp làm thành Năng Duyên: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn. Lộ Trình 
Ÿ Môn Đông Lực Dục Giới, Lộ Trình Thiền Na. 
+ Với Pháp làm thành Sở Duyên: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý 
Môn Đồng Lực Dục Giới. 


%* Pakatfhpanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt duy 
nhật của Thường Cận Y Duyên, không có Duyên nào khác, cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong củng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực). 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
* Trong phần Câu Phụ Pàli, Chỉ Pháp. Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiệu biết the0 
Phương Pháp Pàlì (ở phân trên). 


*ABYÄKATAPADAVASANA - PHÁN CUÔI CÂU VÔ KÝ*- 
TRONG CÂU THIỆN 


“Kusalo đhamuno abyàkalassa dhamumassa PakaflpaHissayapaccayena pac cay” 
Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Thường CặnY 
Duyên 
Pháp Thiện làm Thường Cận Y Năng Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở phôi hợp. 
có rất nhiều năng lực. x 

Pháp Vô Ký làm Thường Cận Y Sở Duyên là 36 Tâm Quả, 20 Tâm Duy Tác. 38 Tâm 
Sở phôi hợp. 


ANUVADA - CÂU PHỤ 


`“ _ " ma 
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| DUYÊN THỨ CHÍN: UPANISSAYAPACCAYA _ CẬN Y DUYỆN 
1 sguddiam IDAHÍSSÀ)4 ANMÀNAM àtầpedi paritàpeti pariyitthimilakum đulkhama 
-anubhoti”= Người tự nương vào Đức Tin của bản thân, hình thà 
CC 


Xh on Tả l ân nh nguồn gốc và 
nhân, rồi thường làm cho sự nóng 


nảy chưa từng sanh cho phát sanh lên, khi đã 


nguyÊ1 À át s¡ iều lê ới ìm kiế 
hì làm cho phát sanh nhiều lên, với sự tìm kiếm và phải thọ lãnh Thân câu 


sanh khởi L 
hành Khô Thọ. | 
Tục là, với người đã nương vào Dức Tỉn của tự bản thân, hình thành nguồn gốc và 
sayên nhân, rồi thường có sự tìm kiếm làm cho bản thân phải thọ lãnh sự thông khỏ, sự 

ông niaY, Sự khô đau. 

Tại đây, Tâm Sở Tín phối lok-tftGlidảndtertnfSfbitosdbi 
ˆˆ Lượng Phần và 3 Ngăn Trừ Phân). làm Thường C ân Y Năng Duyên, 
1 Tâm Thân Thức câu hành Khô, 7 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên, 


nói 


2⁄ *Sìlam Sam càgam pannam tpanissàya qànam àtàpe paritàpeti 
pariiithintlakam dukkham: paccanubhoti ”-- Người tự nương vào Giới. Văn, Thi. Tuệ 
của ban thân, hình thành nguồn gốc và nguyên nhân, rồi thường làm cho sự nóng nảy 
chưa từng sanh cho phát sanh lên, khi đã sanh khởi thì làm cho phát sanh nhiều lên, với 
sự tìm kiếm và phải thọ lãnh Thân câu hành Khô Thọ. 

Tức là, với người đã nương vào Giới Thiện, Văn Thiện, Thí Thiện. Tuệ Thiện, của tự 
bản thân, hình thành nguồn gốc và nguyên nhân, rồi thường có sự tìm kiếm làm cho bản 
thân phải thọ lãnh sự thống khổ, sự nóng nảy, sự khổ đau. 

Tại đây, Giới, Văn, Thí, Tuệ, có chỉ pháp là 21 Tâm Thiện, 36 Tâm Sở phôi hợp (trừ 
2 Võ Lượng Phần), làm Thường Cận Y Năng Duyên 

I Tâm Thân Thức câu hành Khổ, 7 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


3 "Saddhà siam sutam càgo pannà kàyiRassa sukhassa kàyikassa dukkhassa 
Phalasamapartiyà Pakatùpanissayena paecayo”- Tín, Giới, Văn, Thí, Tuệ, làm đuyên 
tp đờ ủng hộ đối với sự Lạc Thân, sự Khổ Thân và Nhập Thiền Quả với mãnh lực 
Thường Cận ÿ Duyên. 

Tại đây, Tín Thiện, Giới Thiện, Văn Thiện, Thí Thiện, và Tuệ Thiện, có chỉ pháp là 


L_ 0) Tìm Thiện, 36 Tâm Sở phối hợp (rừ 2 Võ Lượng Phần), làm Thường Cận Y Năng 
yên, 


| X Mày: Ạ hân Thức câu hành Lạc, 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô, 4 Tâm Quả. 36 
Ệ phôi hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

Ễ ‹ % 
Nghiệp | 
yên 


Asalam kamumam vipàkassa PakalhpanÌssayapaccayena PA€EAy0 ” na by 
ảm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Quả Dị Thục với mãnh lực Thường Cận 
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Tức là, 2/ Thiện Nghiệp hình thành có rất nhiều năng lực. làm Năng Duy 


ÊM ơiún x- 
ủng hộ đối với 29 Dị Thục Quả Thiện, Tử Danh Uân (theo phân Vô Tỷ Pháp Tạm 
hoặc Sắc Nghiệp Thiện và Dị Thục Quả Thiện (theo phân Kinh Tạng), với mãnh; bự 
Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây. 8 Tư Đại Thiện Nghiệp ở trong các Hữu quá khứ, tính kê từ kiếp Sống thứ 2 


đếm ngược về sau. 9 Tư TI Nghiệp Dáo Dại duy nhất ở trong kiếp thứ 2 của Hữu quị 
khứ và 4 Tư Đạo ở ngay trong kiếp này, làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

29 Tâm Quả Thiện là § Tâm Quả Thiện Võ Nhân, § Tâm Đại Quá. 9 Tâm Quả Đạo 
Đại, 4 Tâm Quả. 38 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


3⁄ “4rahà taggaim wp)anissà)'a anuppannam kiriyasamapatIim uppàdeti 
tppanuttu samàpajjati sankhàre aniccato dukkhafo anaffafo vipassatfi"— Bậc Vô Sinh 
nương nhờ vào Đạo Vô Sinh đã được chứng đắc, thường làm cho phân Nhập Định chưa 
từng sanh cho được sanh khởi, khi Thiền Na đã được sanh khởi thì thường làm cho việ 
Nhập Định được thành tựu một cách viên mãn với việc trưởng trội. Bậc Vô Sinh thường 
quán sát Pháp Hữu Vĩ Danh Sắc theo hiện bày của Vô Thường, Khô Dau và Vô Ngã. 

Tại đây, [ Tâm Đạo Vô Sinh, 36 Tâm Sở phối hợp (trừ 2 Vô Lượng Phản) làm 
Thường Cận Y Năng Duyên. 

Bát Định hoặc Cứu Định, tức là 9 Tâm Duy Tác Đảo Đại. 30 Tâm Sở phối hợp. ở 
ngay sát na làm cho Thiền Na sanh khởi và sát na Nhập Định 

§ Tâm Đại Duy Tác, 33 Tâm Sở phối hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phần và 2 Vô Lượng 
Phần) ở ngay sát na quản sát Pháp Hữu Vi theo sự hiện bảy của Vô Thường. Khô Đau, 
Vô Ngã, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


6/_ “Maggơ qraliqf0 atthapatisambhidàya dhamnapatisambhidàu 
mirutipatisabhidàya  patibhànapatisambhidàya  thànàthànakosallassa Pakatl- 
pahissayapaceayena paceay@”-- Dạo Vô Sinh của bậc A La Hán làm duyên giúp đỡ NH4 
hộ đối với ghữa Lô /Ngại Giải (Tuệ hiểu biết thậm thâm nội dụng của Tam Tạng). Phúp 
Vô /Ngại Giải (Tuệ hiểu biết thậm thâm trong Pháp Ngữ xứ Magadha, Pàl và NgH 
Pháp). Từ Vô Ngại Giải (Tuệ liều biết thậm thâm trong các loại ngôn ng). Biện tứ 
Ngại Giải (Tuệ hiểu biết thậm thâm cả ba loại Vô Ngại Giải kể trên), và có sự thuần thựt 
trong Xứ và Phi Xứ, với mãnh lực của Thường Cận Y Duyên. . 

Tại đây, I Tâm Dạo Vô Sinh. 36 Tâm Sở phối hợp (trừ 2 Vô Lượng Phần). RP 


Thưởng Cận Y Năng Duyên 


-_ lả Tuệ rõ biết nội dung của Phật Ngôn. 


« Pháp L2 Ngại Giải Trí: là Tuệ rõ thông trong Pàii Ngũ. 
®« Từ Lõ Ngại Giái Trí: là Tuệ rõ thông trong các loại ngôn ngữ. 
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h Biện Võ Ngai Giải Trí: là Tuệ rõ thông trong việc biện giải mau lẹ, cấp trí về cả 3 
loại Vô Ngại Giải Trí vừa kế trên. 
Và chị pháp của Tứ Vô Ngại Giải này, là Tâm Sở Tuệ Quyền phối hợp với 4 Tâm Đại 
Duy Tác Tương Ưng Trí. 


© Tuệ thuận thục trong Xứ và Phí Xứ; là Tuệ rõ thông về Nhân Tương Ưng và Bắt 
Tương Ưng, chỉ pháp là Tâm Sở Tuệ Quyền phối hợp với 4 Tâm Dại Duy Tác Tương 
Ung Trí, ¡ Tâm Duy Tác Thăng Trí, của bậc Vô Sinh, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


7⁄ *Maggo phalasamàpettiyà Pakatùparissayapaccayena paccayø”= Đạo làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhập Thiền Quả, với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, 4 Tâm Đạo, 36 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

4 Tâm Quả, 36 Tâm Sở phối hợp (trừ 2 Vô Lượng Phần) ở ngay sát na Nhập Thiển 
Quả, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP. 


* Theo phương pháp Pàlì thì Køsaio đhamuno chỉ pháp là 21 Tâm Thiện hiện đang 
xanh, hình thành có rất nhiều năng lực, làm Năng Duyên. 

Abyùkatassa dhammassa chỉ pháp là 36 Tâm Quả hiện đang sanh, 20 Tâm Duy Tác 
hiện đang sanh, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Ngũ Uấn và Cöi Tứ Uần. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, tám bậc Thánh Nhân, tùy theo thích 
hợp. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn (Lộ Trình Thân Môn). Lộ 
Trình Ý Môn Đồng Lực Nhập Thiên (Lộ Trình Nhập Định - Lộ Trình Đặc Đạo) và 
Lộ Trinh Đông Lực Dục Giới (Đồng Lực Thiện và Duy Tác Dục Giới), tùy theo 
thích hợp. 


Ÿ Pakatiipanissayapaecayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Thường Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 2 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong 
ng một thời gian (Gheatanà — Hiện Lực) là: 


(1) Thường Cận Y Duyên, 
(2) Dị Thời Nghiệp Duyên. 


| 
| 
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Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã- 
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* Trong phản Câu Phụ Pàli, Chỉ Pháp. Thời Gian, Địa Giới. v.v. nên hiệu biết thụ 
phần Lời Dịch (ở phản trên). 


(B) AKUSALAPADA - CÂU BÁT THIỆN 
®AKUSALAPADÄVASÃNA - PHAN CUÔI CẤU BẠẤT THIỆN”- 
'TRONG CÂU BÁT THIỆN 


*4esalo dhanmo akusalassa dhannnassa Paka(ÈDAHiSS4ÿ4DACCAY€Hđ p&ccayo"~ 
Pháp Bất Thiên làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Phán Bắt Thiện với mãnh lực Thường 
Cận Y Duyên. 

Pháp Bắt Thiện làm Thường Cận Y Năng Duyên, là 12 Tâm Bắt Thiện. 27 Tâm Sở 
phối hợp. 

Pháp Bát Thiện làm Thường Cận Y Sở Duyên, là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở phôi 
hợp. 


ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


1⁄ “"Ñàgam upanissàya pànam lanati, adinnam àdiydti, musà bhandti, piSunam 
bhanati, pharusam bhanati, sampham palapati, sandhim chỉndati, nilopam haral, 
ckùgarikam karoti, paripanhe tit(hati, paradàram gacchatt, gàmaghàfam karoli 
nigamaghàtam karoii, màiaraim jìwità voropeti, piaram jìYtà voropeti, arahantam 
jìuuà voropeti, dufthena citfena tathàgatassa lohitam uppàdeti, sangham bhindmi ” 
Người nương vào Tham Ái một cách kiên cường, rồi thường thực hiện việc sát hại hữu 
tỉnh, chấp thủ tài sản của mình bắt khả thí, vọng ngữ, ly gián ngữ, thô tháo ngữ, hỗ ngôn 
loạn ngữ, cắt chặn nơi giao lộ để cướp đoạt không dư sót. thực hiện việc cướp đoạt tron 
một nhà, đứng rình chặn tại nơi đường, vắng, giao du với 
lược thôn dân, thực hiện việc sát lược thị dân, sát hại mẫu thân, sát hại phụ thân, sắt hại 
bậc Vô Sinh, chích thân huyết Đức Như Lai với Tâm hầm hại, và phá hòa hợp Tin 
chúng. 


vợ người, thực hiện việc Sử 


Tại đây, nương vào Tham Ấi môi cách kiên cường, có chỉ pháp là 8 Tâm căn Tham. 
22 Tâm Sở phôi hợp nương vào Tin 4i làm eh v¿ làm Thường Cận Y Năng Duyên: 


Š Thực hiện việc xát hai hữu tình (Pànam hanadi): có chỉ pháp là 8 Tâm căn Thụ 
và 2 Tâm Sỉ hiện đang sanh, liên quan với việc giết hại chúng sanh. 
l T Chạp thạt tài sạn bát kha thí (Adimnam àdiyafi): có chỉ pháp là 12 Tâm Bất Th 
hiện đang sanh, liên quan với việc trộm cắp tải sản, 


lện 


TT Sai 


á 
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* [ong ngữ (Musà bhanafi): có chỉ pháp là 12 Tâm Bắt Thiện hiện đang sanh. liên 


quan với Việc nồi dỗi. 


+1 gián ngữ (PiSusam bhanafi): có chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện hiện đang sanh, 


liền quan với việc nói lời đốc thúc, xúi giục. 

* Thỏ thúo ngữ (Pharusaim bhandfi): có chỉ pháp là 8 Tâm căn Tham. 2 Tâm căn 
Sân, liên quan với việc nói lời thô tháo, ác ngữ. 

3 H12 ngún loạn ngữ (Sampham palapafi): có chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện hiện 
đang sanh, liên quan với việc nói lời võ ích, lông bông. 


3 Cái chặn nơi giao lộ đề cướp đoại không dự sói, thực hiện việc cướp đoạt trong 
mút nhà, đứng rình chặn tại nơi đường vàng, thực hiện việc sát lược thôn dân, thực hiện 


việc sút lược thị dân (Sandhim chínduti, nữllopam haradi, ekàgàrikam karoti, 
paripamthe tithadi, gàmaghàtam karofi, ngamaghàtam karoti): có chỉ pháp là 12 Tâm 
Bât Thiên hiện đang sanh. liên quan với việc khoét vách trộm cắp, v.v 

3 Giao dụ với vợ người (Paradàram gacchati): có chỉ pháp là § Tâm căn Tham, 2 
Tâm căn Sản, liên quan với việc ngoại tỉnh. 


* Sút hại mẫu thản, sát hai phụ thân, sát hai bắc Võ Sinh, chích thân huyết Đức Nhực 
Lai với Tâm hãm hai, và phá hòa hợp Tăng chúng (Màtaram jìvtà voropetl, piaram 
jìà voropeti, arahamam jìyHà voropeti, duldthena cifena tathàgatassa Íohiltam 
wppàdeti, sangham bhindai): có chỉ pháp là 2 Tâm căn Sân, liên quan với việc sát hại 
mẫu thân, sát hại phụ thân, v.v. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


2⁄*Dosam npanissàya pànam handti, adinnam àdjyati, musà bhandfi, pÏsunaim 
bhanati, pharusam bhanadi, samphaum palapali, sandhim chỉndati, nữllopam harati, 
thùgàrikam karodi, paripanthe tiHhati, paradàram gacchati gàmaghàtam: Raroti 
Higaimdghàtam karoii, màtaram jìytà voropeti, piaram VOFOpCti, d?aliaHam 


jìnuà v9r0peti, duithena citena tfathàgafassa lohitamt uppàdeti, sangharm bhindati 
Người nương vào Sân Hận một cách kiên cường, rồi thường thực hiện việc sát hại hữu 
tình, chấp thủ tài sản của mình bất khả thí, vọng ngữ, Ìy gián ngữ, thô tháo ngữ, hồ ngôn 
loạn ngữ, cất chặn nơi giao lộ để cướp đoạt không dư sót, thực hiện việc cướp đoạt trong. 
một nhà, đứng rình chặn tại nơi đường vắng, giao du với vợ người, thực hiện việc ẽ 


u thân, sát hại phụ thân, sát 


lược thôn dận, thực hiện việc sát lược thị dân, sát hại I 
bậc Vộ Sinh, chích thân huyết Đức Như Lai với Tâm hầm hại, và phá hòa hợp Tăng 
Chúng, 


...ẽ... 
Tại đây, xương vào Sản Hận môi cách kiên cường, có chỉ pháp là 2 Tâm căn Sản, 22 
! Šở phối hợp nương vào Sân Hận làm chủ vị, làm Thường Cân Y Năng Duyên. 


“Hi hiện việc sát hại hữu tình (Pànam hanadi): CỔ chỉ pháp là 8 Tâm căn Tham 
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và 2 Tâm Sĩ hiện đang sanh, liên quan với việc giết hại chúng sanh, 
* Chấp thu tài sản bát khả thí (Adinnam àdiyati): có chỉ pháp l 
hiện đang sanh. liên quan với việc trộm cấp tài sản. 


* Jung ngữ. (Musa bhanatj); có chỉ pháp là 12 Tâm Bắt Thiện hiện đang San| 
quan với việc nói đôi. 

* Ly gián ngữ (Pisusam bltanafi): có chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện hiện đạn 
liên quan với việc nói lời đốc thúc, xúi giục. 

* Thỏ tháo ngữ (Pharusam bhanari): có chỉ pháp là § Tâm căn Tham, 
Sân, liên quan với việc nói lời thô tháo, ác ngữ 

* HỖ ngôn loạn ngữ_ (Sampham palapadi): có chỉ pháp là 12 Tâm Bắt Thiện hiệ 
đang sanh, liên quan với việc nói lời vỏ ích, lông bông. 


à 12 Tâm Bật Tụ 
tị 


, lập 


Š Sanh, 


2 Tâm cà 


* Cắt chặn nơi giao lộ đề cướp đoại không dụ sói. thực hiện việc cướp đọa 


một nhà, đứng rình chặn tại nơi đường văng, thực hiện việc sát lược thôn dân, thực hiện 


việc sá( lược thị dựn (Sandhiu chỉndat, millopam haraii, ekàgàrikam kargii, 
paripanthe titthati, gàmaghàtam karoti, nigamaghàtam karofi): có chì pháp là 12 Tân 
Bất Thiện hiện đang sanh, liên quan với việc khoét vách trộm cắp, V.V. 

* Giao dụ với vợ người (Paradàram gacchafi): có chỉ pháp là § Tâm căn Tham, 2 
Tâm căn Sân, liên quan với việc ngoại tình. 


* Sát hại mẫu thân, sát hại phụ thân, sát hại bác Lô Sinh, chích thân huyệt Đức Nụ 


Lai với Tâm hãm hại, và phá hòa hợp Tăng chúng (Màtaram jìytà voropeti, piaram 
jipità waropeti, arahantam jìvità varopeti, duwthena cittena tathàgatassa lohitam 
uppàdeti, sangham bhindatj): có chỉ pháp là 2 Tâm căn Sân, liên quan với việc sắt hại 
mẫu thân, sát hại phụ thân, v.v. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


3⁄ “Moham, Mànam, DiHhim, Patthanam npanissàya pànam hanati, aïnHam 
àdiydti, musà bhamati,  pisunam bhanati, pharusam bhanaHi,  sampham palapali 
sendhim chỉndadi, nilopam harati, ekàgàrikam karoti, paripanthe titthati, paradàram 
gacchati, gàmaghàtam karoti, nigamaghàtam karoii, màiaram jìvità voropeti, pilarat 
jilà voropeli arahamam jìwMà voropeli duHhena citena tathàgatassa lohilam 
uppàdeti, sangham bhinđdœti ”- Người nương vào Sĩ Mê, Ngã Mạn, Tà Kiến, Tham Dục 
một cách kiên cường, rồi thường thực hiện việc sát hại hữu tình, chấp thủ tải sản cửt 
mình bất khá thí, vọng ngữ, ly gián ngữ, thô tháo ngữ, hồ ngôn loạn ngữ, cất chặn nữ! 


giao lộ đê cướp đoạt không dư sót, thực hiện việc cướp đoạt trong một nhà, đứng rình 
ân, thực 


tại nơi đường vãng, giao du với vợ người, thực hiện việc sát lược thôn d h 
hiện việc sát lược thị đân, sát hại mẫu thân, sát hại phụ thân, sát hại bậc Vô Sinh. chí: 
thân huyệt Đức Như Lai với Tâm hầm hại, và phá hòa hợp Tăng chúng. 


"umãiu 
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Tại đây, nương vào Sĩ Mê một cách kiên cường, có chỉ pháp là 2 Tâm căn Si, 26 


_ ñ ^27> h Tâm 
sở phỏi hợp nương vào Sĩ Mê làm chủ vị, làm Thường Cận Y Năng Duyên. 


* Xương vào gã Aan MMỘI cách kiên cường, có chỉ pháp là 4 Tâm Tham Bắt Tương 
Ưng Kiến, 21 Tâm Sở phôi hợp nương vào Agã Ägz làm chở vị, làm Thường Cận Y 
Năng DuyÊn- 

* Nương vào Tà Kiến một cách kiên cường, có chỉ pháp là 4 Tâm Tham Tương Ưng 
Kiểu. 21 Tâm Sở phối hợp nương vào 7à Ñiếm làm chả vị, làm Thường Cận Y Năng 
Duyên. 

* Nương vào Tham Dục một cách kiên cường, có chỉ pháp là 8 Tâm Tham, 22 Tâm 
Sở phôi hợp nương vào Tham Đục vào thực tính đang hiện bày là “Tài Sản C¡ ông Đức” 
(Bhogasampaffi) và “Hữu Công Đức” (Bhavasampafi) làm chú vị, làm Thường Cận Y 
Năng Duyên. 

* Thực hiện việc sát hại hữu tình (Pànam hanadi): có chỉ pháp là $ Tâm căn Tham 
và 2 Tâm Sỉ hiện đang sanh, liên quan với việc giết hại chúng sanh. 

* Cháp thu tài sạn bát khả thí_ (/Adinnam àdiyedj): có chỉ pháp là 12 Tâm Bắt Thiện 


hiện đang sanh, liên quan với việc trộm cắp tài sản. 


š Lung ngữ _(Mmsà bhanad): có chỉ pháp là 12 Tâm Bắt Thiện hiện đang sanh. liên 
quan với việc nói dối. 

Š Lụ gián ngữ (Pisusam bhanafi): có chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện hiện đang sanh, 
liên quan với việc nói lời đốc thúc, xúi giục. 

Š Thỏ tháo ngữ (Pharwsem bhanafi): có chỉ pháp là 8 Tâm căn Tham, 2 Tâm căn 
Sản. liên quan với việc nói lời thô tháo, ác ngữ. 

Hà ngôn loạn ngữ_ (Sampham palapati): có chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện hiện 
đeng sanh, liên quan với việc nói lời vô ích. lông bông. 


Ý Cát chăn nơi giao lộ đề cướp đoại không dự sót, thực hiện việc cướp đoại trong 
tI nhà, đứng rình chăn tại nơi đường văng, thực hiện việc sát lược thôn dân, thực hiện 
MẾC sát lược thị dân (Sandhim chỉndati, nilopam harati, chàgàrikam karoti 
Paripanithie fifthadi, gàmaphàtam karofi, nigamaghàiam karoti): có chỉ pháp là 12 Tâm 
Bắt Thiện hiện đang sanh, liên quan với việc khoét vách trộm cấp, v.v. 

: “ Giqo dụ với vợ người (Paradàram 8acclidfi): có chỉ pháp là 8 Tâm căn Tham, 2 
Tầm căn Sân, liên quan với việc ngoại tình. ¬— 
-Ã Sát hại mẫu thâm, sát hai phụ thân, sát hại bậc Lô Sinh, chích thân Suyết Đức Như 
“SLHỚI Tâm hậm hại và phá hòa hợp Tăng clning (Màtaram jìvità 90'öfSf, pilaraim 
Thià vay, 0peti, arahantam jìyità voropeti, dutthena citena tathàgatassa lohitam ` 
4Ppddeti, sanglam bhindafj): có chỉ pháp là 2 Tâm căn Sân, liên quan với việc sát hại 
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mẫu thân, sát hại phụ thân, v.v. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


4⁄ *Ñàgo doso moho màno diHhỉ panhanà TộN/ 942 lossasa mohassa Tằnagv, 

ditthịyà pafthanàya Pakatùpannissaydpaccayena paccayø ”¬ Tham Ái, Sân Hận, Sị M¿, 

Ngã Mạn. Tà Kiến, và sự Tham Dục làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tham Ái, Sân 

Hận. S¡ Mẻ. Ngã Mạn, Tà Kiến và sự Tham Dục với mãnh lực Thường Cận Y Duyên, 
Tại đây, 12 Tâm Bất Thiện. 27 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cận Y Năng Duyên, 
12 Tâm Bắt Thiện. 27 Tâm Sở phôi hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


3⁄4 *Pànàtipàto pànàfipàftassa, adinnàdànassa kàmesuimicchàcàrassa, mưsàvàdasg, 
piSunàya vàcàya, pharusàya vàcàya, samphappalàpassa, abhjjjhàya, byàpàđaou, 
micchàditthiyà Pakatùpanissayapaeeayena paccayø ”- Việc sát hại hữu tình làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đôi với việc sát hại hữu tình, thâu đạo. tà dâm. vọng ngữ, ly gián ngữ, thô 
ác ngữ, hỗ ngôn loạn ngữ, tham ác. cừu hận. tà kiễn, với mănh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, 2 Tâm căn Sân, 2 Tâm căn Sỉ, 22 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cận Y 
Năng Duyên. 

9 loại Ác Hạnh Pháp có việc thâu đạo. v.v. có chỉ pháp là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm 
Sở phói hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


6⁄ “4dinnàdanam adinnàdànassa kàmesumuicchàcàrassa, musàyàđassa, pisunàyu 
vâcàya, pharusàya vàcàya, samphappalàpassa, đbhÙjhàya, byàpàdassa, micchàdithiẻ, 
pànàtipàtassa Pakatùpdnissayapaccayena paccayø “~ Việc thâu đạo làm duyên giúp đỗ 
ủng hộ đổi với việc thâu đạo, tà đâm, vọng ngữ, ly gián ngữ, thô ác ngữ, hỏ ngôn loạn 
ngữ. tham ác. cừu hận, tà kiên, sát hại hữu bon với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, 2 Tâm căn Sân, 2 Tâm căn Sỉ, 22 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Ÿ 
Năng Duyền. 2 E 

9 loại Ác Hạnh Pháp còn lại. có việc thâu đạo. v.v. có chỉ pháp là 12 Tâm Bãt Thiên: 
27 Tâm Sơ phối hợp. làm Thường Y Sở Duyên. 

GHỉ chú: Tám Ác Hạnh (Đuecarữa) làm căn sốc (Màla) theo thứ tự. Cả Thập Ác 
Hạnh làm nẻn tảng (ở), cùng được trình bảy theo cùng một phương thức như đã được 
trình bày ở phân trên. - Việc trình bày sự làm thành Äfkfa - Màhi (Căn Gốc - Nên Táng: 
trong Thập Ac Hạnh này. được gọi là “Luân Kết” (Baddhacakka — vòng xoa két chất " 

Tiếp theo đây, Pháp Năng Duyên và Pháp Sở Duyên hoán chuyên đổi thay lấn nhe! 
phân Năng Duyên và Sở Duyên. 


s & : 3b bày tr0ĐỂ 
Như lá Thám Đạo đã làm Năng Duyên thì cả Thập Ác Hạnh được trình bày ?° 


phân Pali sẽ làm Sở Duyên. nhữ 
Ä ` - a * F £ A ự 
Và Tả Dâm đã làm Năng Duyên thì cả Thập Ác Hạnh sẽ làm Sở Duyên, tươnÉ „ 
trên 
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po đó. còn được gọi là “Luân Hồi Thúc Phược” 
xoay tròn liên kết với nhau). 
Như thê, tiếp theo là sẽ trình bảy một cách đặc biệt ở phần /2ï giải thích, 
thì hoàn toàn tương tự V ởi phân đã được trình bày ở phía trên, 


(Cakkam bandhitabbam - vòng 
và chỉ pháp 


*Tà Dâm làm Thường Cận Y Năng Duyên, Thập Ác Hạn 
làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

* lpng Agữ làm Thưởng Cận Năng Duyên. Thập Ác Hạnh Pháp có Vọng Ngữ 
v„v. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

* Ly Giản Ngữ làm Thường Cận Y Năng Duyên. Thập Ác Hạnh Pháp cỏ Ly Gián 
Ngữ v.v. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

* Thô Ác Nẹữ làm Thường Cận Y Năng Duyên. Thập Ác Hạnh Pháp có Thô Ác 
Ngữ v.v. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

* Hà Xgôn Loạn /Vgữ- làm Thường Cận Y Năng Duyên. Thập Ác Hạnh Pháp có Hỗ 
Ngôn Loan Ngữ v.v. làm Thường Cận Y Sở Duyền. 

* Tham ác làm Thường Cận Y Năng Duyên. Thập Ác Hạnh Pháp có Tham Ác v.v. 
lâm Thường Cận Y Sở Duyê 

* Cửu Hận làm Thường Cận Y Năng Duyên. Thập Ác Hạnh Pháp cỏ Cừu Hận v.v. 
lâm Thường Cận Y Sở Duyên. - 

*Tà Kiến làm Thường Cận Y Năng Duyên. Thâp Ác Hạnh Pháp có Tả Kiến v.v. 
làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


h Pháp có Tả Dâm v.v 


⁄“ “Ñảmesumicchàcàro, musàvàdö, pisunàvàcà, pharusàvàcà, samphappalàpo, 
8bhijjhà, Đyàpàdo, micchàdithi, mìcchàdihiyà PakafpaHiss4yaj0acc4y6Hđ paccaye ”- 
Tả Dâm, Vọng Ngữ, Ly Gián Ngữ, Thô Ác Ngữ, Hồ Ngôn Loạn Ngữ, Tham Ác, Cừu 
Hận, Tà Kiến làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tả Kiên, với mãnh lực Thường Cận Y 
Duyên, 

- Tại đây, Tà Dâm. Vọng Ngữ, Ly Gián Ngữ, Thô Ác Ngữ, Hỗ Ngôn Loạn Ngữ, Tham 
ÂC, Cừu Hận, Tả Kiến, có chỉ pháp là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở phôi hợp, làm 
lường Cận Năng Duyên. . ˆ.. = 

Tả Kiến tức là 4 Tâm Tham Tương Ung Kiến, 21 Tâm Sở phôi hợp, làm Thường Cận 
Y8 Duyện 


% “Micehadirthi pùnàtipàfaxsa, adinnadànassa kàmesuunicchàcàrassá, 

—_.. PiSunàya vàcàya, pharusàpa vàcủy& samipJiappalÀpassa. KH ân) kẻ 

“AP0đassu, Pakafpanissaydpaccayela paccayo ”¬ Tà Kiến làm duyên giúp đỡ Ùng hộ 
F. “với việ, Sát hại hữu tỉnh, thâu đạo, tà dâm, vọng ngữ. ly gián ngữ, thô ác ngữ, hỗ 


lo ữ š "so ôi 
CA TH Pgữ, thám ác, cừu hận, với mãnh lực Thường Cận Y Duyển 


ị 
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Tại đây. Tà Kiến tức là 4 Tâm Tham Tương Ưng Kiến, 21 Tâm Sở phôi hợp, làm 
Thưởng Cận Y Năng Duyên. 
Sát hại hữu tình. thâu đạo, tà dâm, vọng ngữ, ly gián ngữ, thô ác ngữ, hồ ngôn loạn ngù, 
tham ác, cừu hận. có chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở phôi hợp. làm Thường 
Cận Y Sở Duyên. 


9/ “Màmghàtakammam — mà(ughàtakammassa  PakalhipaHiSSaÿ4PACcayena 
paccayo "< Nghiệp sát hại mẫu thân làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với ng sát hại 
mẫu thân. với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, việc giêt Mẹ đã thực hiện trong kiếp quá khứ, có chỉ pháp là 2 Tâm căn Sân, 
22 Tâm Sở phôi hợp. làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Việc giết Mẹ ngay trong kiếp hiện tại này, có chỉ pháp là 2 Tâm căn Sân, 22 Tâm Sở 


phối hợp. làm Thường Cận Y Sơ Duyên. , 
Thực hiện với sự tự nỗ lực của bản thân, hoặc đốc xúi người khác tạo ra nghiệp giết 
Mẹ. nhưng Mẹ vần chưa chết, có chỉ pháp là 2 Tâm căn Sân, 22 Tâm Sở phối hợp. làm 
Thường Cận Y Năng Duyên. 
Tuy nhiễn, nghiệp giết Mẹ và Mẹ đã chết, có chi pháp là 2 Tâm căn Sản, 
phối hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


22 Tâm Sử 


10/ *Màtughàtakammam — piughàfakaimimassa arahariaghàtakamids9t 


ruhiruppàdakammassa - sanghabhedakanumuassa nàafamicchàditliyà Pakatùpa & 
ẳ „ ¡A _ h 3z ^ ` ^ .n ` ô ì 
nisayapaceayena paccayo "- Nghiệp sát hại mẫu thân làm duyên giúp đỡ ủng hộ đồ 


với nghiệp sát hại phụ thân. nghiệp sát hại bậc Vô Sinh, nghiệp chích huyết thân pẾ 
Như Lai, nghiệp phá hòa hợp Tăng chúng, và chuẩn xác tả kiến, với mãnh lực Thường 
Cận Y Duyên. ở 

Tại đây, việc giết Mẹ đã thực hiện, có chỉ pháp là 2 Tâm căn Sân, 22 Tâm Sở PP” 
hợp. làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Việc giết Cha. giết bậc Vô Sinh, làm chảy máu chân Đức Phật, phá hòa hợp Kí 
Chúng, chuẩn xác Tà Kiến. có chỉ pháp là 4 Tâm căn Tham Tương Ưng Kiến, 2 Tâm sẽ 
Sân. 25 Tâm Sơ phối hợp, làm Thưởng Cận Y Sở Duyên. 


TânE 


,g\f' 
II/ *Pitughàlakamumam  pilwghàlakanunassa arahamlaghàtakurtt?) ở 


ruhirappadakanuwassa sadghablhedakanuuassa  niyatamicchàdithiyà min ặI 
kammassa PakaIljpaniss4y4paccayena paccayo ”= Nghiệp sát hại phụ thân làm ¡ 
giúp đỡ ủng hộ đỏi với nghiệp sát hại phụ thân, nghiệp sát hại bậc Vô Sinh, nghiệp ín, VỀ 
chích huyết thân Đức Như Lai, nghiệp phá hòa hợp Tăng chúng, chuân xá€ Ly" 
nghiệp sát hại mẫu thân, với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây. việc piệt Cha đã thực hiện, có chỉ pháp là 2 Tâm căn Sân, 22 Tả 


m Sở phờ' 
j 


: mst 
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`. Thường Cân Y Năng Duyên. 

Việc giết Cha, gIÊL bậc Vô Sinh, làm chảy máu chân Đức Phật, phá hòa hợp Tăng 
Chúng chuẩn ka Tà Kiên, và giết Mẹ, có chỉ pháp là 4 Tâm căn Tham Tương Ưng 
Kiến, 2 Tâm căn Sân, 25 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên, bu 


12/ *®Arahantaghàtakamain rahanitaghàtfakununassa Tuhirtippàdakainumassa 
sunghiablicdakanassa nàafamicchàditthiyà .màtughàtakanassa Pakatlpa - 
nïywqyapaccayena paccayo ”- Nghiệp sát hại bậc Vỏ Sinh làm duyên giúp đờ ung hộ 
đối với nghiệp sát hại bậc Vô Sinh, nghiệp chích huyết thân Đức Như Lai, nghiệp phá 
hỏa hợp Tăng chúng. chuân xác tà kiến, nghiệp sát hại mẫu thân. và nghiệp sát hại phụ 
thân, với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, việc giết bậc Vô Sinh đã thực hiện. có chỉ pháp là 2 Tâm căn Sân. 22 Tâm 
Sơ phối hợp, làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Việc giết bậc Võ Sinh, làm chảy máu chân Đức Phật. phá hòa hợp Tăng Chúng, 
chuân xác Tả Kiến, giết Mẹ, và giết Cha, có chỉ pháp là 4 Tâm căn Tham Tương Ưng 
Kiến. 2 Tâm căn Sân, 25 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


13⁄. *Ñuhiruppàdakamumaim ruhiruppàdakanunassa  sanghabhedaRanunassa 
nàatamicchàdithyà màtHghàtakammassa piughàiakanunmassa arahantaghàfa - 
kumumassa Pakatùpanissayapaccayena paeeayo "-- Nghiệp chích huyệt thân Đức Như 
Lai làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với nghiệp chích huyết thản Đức Như Lai, nghiệp phá 
hòa hợp Tăng chúng, chuẩn xác tà kiến, nghiệp sát hại mẫu thân, nghiệp sát hại phụ thân. 
vả nghiệp sát hại bậc Võ Sinh. với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 
Tại đây, việc làm chảy máu chân Đức Phật đã thực hiện. có chỉ pháp là 2 Tâm căn 
Sản. 22 Tâm Sở phỗi hợp. làm Thường Cận Y Năng Duyên. - 
- Việc làm chảy máu chân Đức Phật, phá hòa hợp Tăng Chúng, chuân xác Tà Kiên, 
tiết Mẹ, giết Cha, giết bậc Võ Sinh, có chỉ pháp là 4 Tâm căn Tham Tương Ứng Kiến, 2 
Tâm căn Sân, 25 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


sanghabhedakanunassa niyatamicchàdithiya 
arahantaghàfakamunassa - ruhirup 
"Nghiệp phá hòa hợp Tăng 
g Chúng, chuẩn xác tà 
4 hại bậc Vô Sinh, và 


1 *Sanghabhedakummam 
"tdfuqeliàlakamimassa  pÌtughàtaRatmmassa 
PAdakatmassg PakafùpanissayapaCCayena pACca0 
Chúng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đói với nghiệp phá hòa hợp Tân 
lên, nghiệp sát hại mẫu thân. nghiệp sát hại phụ thân, nghiệp sả » 
"thiệp chích huyệt thân Đức Như Lai, với mãnh lực Thường Cận Ÿ Duyên. Tim du 
[4i đây, việc làm chảy máu chân Đức Phật đã thực hiện, có ghi pháp là 2 Tâm cn 


*3 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cận Y Năng Duyên 


Ñân 
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ật, phá hỏa hợp Tăng Chúng, chuẩn xác Tà Kiến, 
pháp là + Tâm căn Tham Tương Ứng Kiện ; 


ường Cận Y Sở Duyên. 


Việc làm chảy máu chân Đức P : 
giết Mẹ, giết Cha, giết bậc Võ Sinh, có chỉ 
Tâm căn Sân, 25 Tâm Sở phôi hợp. làm Th 


wwtamicchàdithiyà  màtghàtakanutassa pinghàig 
kammassa arahantaglàtaRanunassa ruhiruppàdakaniuass sangthablielaka mas, 
PaathpaHÏss40DAccayena paccay0 "- Chuân xác Tà Kiến làm duyên giúp đỡ ủng hệ 
đối với chuẩn xác tả kiến, nghiệp sát hại mầu thân, nghiệp sát hại phụ thân. nghiệp sát hại 
bậc Vô Sinh, nghiệp chích huyết thân Đức Như Lai, và nghiệp phá hòa hợp Tăng chúng 
với mãnh lực Thường Cận Y Duyên 

Tại đây, từng đã có sự chuân xác Tà Kiến. có chỉ pháp là 4 Tâm căn Tham Tương 
Ưng „21 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Việc thành chuẩn xác Tà Kiến. giết Mẹ, giết Cha, giết bậc Vô Sinh, làm chảy máu 
chân Dức Phật, phá hòa hợp Tăng Chúng. có chỉ pháp là 4 Tâm căn Tham Tương Lny 
Kiến, 2 Tâm căn Sân, 25 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


15/ *Nhatamicchadiwhi nủ 


PHẦN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàlì thì z4&wsafo dhamumo chỉ pháp là 12 Tâm Bắất Thiện hiện 
đang sanh, hình thành có rất nhiều năng lực, và cũng có ít năng lực. làm Năng Duyên. 
Akusalassa dhammassa chỉ pháp 12 Tâm Bất Thiện hiện đang sanh. làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời lên hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

k Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uấn và Cõi Tử Uân. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học, tủy theo thết 
hợp. 

Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đô 
Lực Dục Giới, tùy theo thích hợp, 


* 


_Ÿ Pakatùpanissayapaccayena. trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
nhất của Thường Cận Y Duyên, không có Duyên nào khác, cùng vào giúp đỡ ng 
trong cùng một thơi gian (Œhetanà — Hiệp Lực). 


# Paccayø trình bảy cho biết đến Pháp Vô Ngã 


* Trong phân Câu Phụ Đài, 
* Tham Ái (dam): có chỉ pháp là § Tâm căn Tham. 22 Tâm Sở phối hợp mơ. 
vào hông 1ï làm chứ vị, làm Thường Cận Y Năng Duyên. l 
Sản lận (Dosam): có chỉ pháp là 2 Tâm căn Sân, 22 Tâm Sở phối hợp nươể xã 
Tác Giá: SADDHAMMA J0TIKA 124 Dịch l4: Bhikttt 8 Sa 


"7= 
DUYÊN THỨ CHÍN: UPANISSAYAPACCAYA - CẬN Y DUYÊN 


sân Hận làm echø vị, làm Thường Cận Y Năng Duyên. : 

+6 AWẻ (Mosam): có chỉ pháp là I2 Tâm Bất Thiện, 26 Tâm Sở phôi hợp nương 
vào 6ï Nê làm eh# vị làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

+ Ngờ an (Màng): có chỉ pháp là 4 Tâm căn Tham Bất Tương Ưng Kiến, 2I 
Tâm Sở phôi hợp nương vào Ngã Mạn làm chú vị, làm Thường Cận V Năng Duyên. 

* Tà Kiện (Dithim): có chỉ pháp là 4 Tâm căn Tham Tương Ưng Kiến, 21 Tâm Sở 
phối hợp nương vào Tà Kiến làm chui vị, làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

* Tham Dục (PaHhanam): có chỉ pháp là 8 Tâm căn Tham, 22 Tâm Sở phôi hợp 
nương vào Tam Ái làm chủ vị, làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

3 Thực hiện việc sát hại hữu tình (Pànam hanati): có chỉ pháp là 8 Tâm căn Tham 
xà 2 Tâm Sĩ hiện đang sanh, liên quan với việc giết hại chúng sanh. 

* Chấp thụ tài sản bái khả thí (Adinnam àdiyadi): có chỉ pháp là 12 Tâm Bắt Thiện 
hiện đang sanh, liên quan với việc trộm cắp tài sản. 

* long ngữ_ (Musà bhanafi): có chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện hiện đang sanh, liên 
quan với việc nói dối 

TLị gián ngữ. (Pisusam bhanafi): có chỉ pháp là 12 Tâm Bắt Thiện hiện đang sanh, 
liên quan với việc nói lời đốc thúc, xúi giục. 

š Thô thảo ngữ (Pharusam bhanafi): có chỉ pháp là § Tâm căn Tham, 2 Tâm căn 
Sân, liền quan với việc nói lời thô tháo, ác ngữ. 

* HỖ ngôn loạn ngữ: (Sampham palapati): có chỉ pháp là 12 Tàm Bắt Thiện hiện 


đang sanh, liên quan với việc nói lời vô ích, lông bông. 


* Cất chăn _nơi giao lô đề cướp đoạt không dự sói, thực hiện việc cướp đoạt trong 
HỘI nhà, đứng rình chăn tại nơi đường. văng, thực hiện việc sát lược thôn dân, thực hiện 
Mếc sút lược thị dân (Sandhim chỉmdafi, nillopam harati, ckàgàriam karoti 
Paripanthe titthrafi, gàmaghàtam karoti, nigatmaghàtam karofi): có chỉ pháp là 12 Tâm 
Bắt Thiên hiện đang sanh, liên quan với việc khoét vách trộm cắp, v.v. 

ŠGiao dị với vợ người (Paradàrain gacchafi): có chỉ pháp là § Tâm căn Tham, 2 
Tâm căn Sân, liên quan với việc ngoại tình. 4 

-Š Sắt hại mâu thân, sát hại phụ thân, sát hại bậc Vô Sinh, chích thân huyệt Đức Nhục 
= Lử: Jim hăm hại, và phá hòa hợp Tăng chúng (Màtaram jìwHà voropeti, piaram 
TPHÀ. vordpefi, arahamtam jìwHà voropeti, dufthena citena tathàgatassa lohiam 
1PPàdetj, sangham bhimdai): có chỉ pháp là 2 Tâm căn Sân, liên quan với việc sát hại 
"hân, sắt hại phụ thân, v.v. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


rê GHỉ chú: Năm, Đuyên và Sở Duyên còn lại, cũng được hiện hành trong cùng một 
“ỡNg thức nhự vậy, 
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“KUSALAPADAVASANA - PHẢN CUÓI CÂU THIỆN”. 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 


*4kusalo dhatumo kusalassa dÌamttassa PakatùpaiSSayapaccayena PACcapo”_ 
Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh lực Thường Ch 
Y Duyên. 

Pháp Bất Thiện làm Thường Cận Y Năng Duyên, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm s¿ 
phối hợp. 
Pháp Thiện làm Thường Cận Y Sở Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở phối hợp, 


ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


1⁄ "Ñàgam upanisàya dànam de sìam samàdiyati uposaihakammam. karoii 
Jjhànam  uppàđeti vipassanam  suppàderi maggam Hppàdetl abhinnam  uppàdeti 
Samàpatfim uppàdeti”- Người nương vào Tham Ái một cách kiên cường, rồi thường 
thực hiện việc Xả Thí, thọ trì giới, thọ trì thanh tịnh giới. Thiền Na sanh, Thiển Quán 
sanh, Đạo sanh, Thắng Trí sanh, nhập Định được sanh khởi. 

Tức là người nương vào Tham Ái một cách kiên cường, rồi thường thực hiện việc Xả 
Thí, thọ trì giới, thọ trì thanh tịnh giới, làm cho Thiền Na được sanh khởi, làm cho Thi 
Quán được sanh khởi, làm cho Dạo được sanh khởi, làm cho Thắng Trí được sanh khỏi. 
lảm cho sanh khởi việc Nhập Định. : 

Tại đây, Thøm Ấ7 là sự tham muốn dính mắc vào Tài Sản Công Đức 
(BhogasampaHi) và "Hữu Cóng Đức" (Bhavasampaứj), có chỉ pháp là 8 Tâm cản 
Tham, 22 Tâm Sở phối hợp, nương vào 7uưm ái làm chủ vị, làm Thường Cận Y Năng 
Duyên. SunG 

Việc Xã Thí, thọ trì giới, thọ trì thanh tịnh giới, tiền tu Thiển Quán, có chỉ pháp là 
Tâm Đại Thiện, 36 Tâm Sở phối hợp (trừ 2 Vô Lượng Phân). 

Việc làm cho Thiên Na được sanh khới, làm cho sanh khởi việc Nhập Định. € 
pháp là 9 Tâm Thiện Đáo Đại, 35 Tâm Sở phói hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phần). ái hợp 
Việc làm cho Đạo được sanh khởi, có chỉ pháp lả 4 Tâm Đạo và 36 Tâm Sở phô! 
VD, Yệ Lượng 0n) : Thi Ngũ 

Việc làm cho Thăng Trí được sanh khởi, có chỉ pháp là l Tâm Thiện Thăng 
Thiên Sắc Giới, 30 Tâm Sở phói hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


ó chỉ 


; sim 
3⁄ "Đosam Moham Mànam Diwthim Pattliamam tpanissàya- dàna vế 
Saảdiyati uposathakamuHam karoti Jjlianat. tppàdeti vipassanam uppàdef kg 
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Tác Giá: SADDIIAMIMA [0TIKA XE” 222 xsxg=7. -h Giá: BH! 


DUYÊN THỨ CHÍN: UPANISSAYAPACCAYA - CẬN Y DUYÊV 


npàdeti abhinnam uppàdeti Samàpaithm uppàdefi”- Người nương vào Sân Hận. S¡ 
Mé, Ngã Mạn. Tà Kiến và Tham Dục vào thực tính đang hiện bày là “Tài Sản Công 
Đức (Bhogasampaftl) và "Hữu Công Đức” (Blhayasampaffi), rồi thường thực hiện 
việc Xả Thí, thọ trì giới, thọ trì thanh tịnh giới, Thiền Na sanh, Thiền Quán sanh, Đạo 
ˆ sanh, Thăng Trí sanh, nhập Định được sanh khởi. 
Tức là người nương vào Sân, Si, Mạn, Kiến và Tham Dục một cách kiên cường, rồi 
thường thực hiện việc Xả Thí, thọ trì giới. thọ trì thanh tịnh giới, làm cho Thiền Na được 
- sanh khởi, làm cho Thiền Quản được sanh khởi, làm cho Đạo được sanh khởi, làm chơ 
Thăng TỦ được sanh khởi, làm cho sanh khởi việc Nhập Định. 

r. Sân, S¡. Mạn, Kiến, và sự Tham Dục. có chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện, 27 
hợp. làm Thường Cận Y Năng Duyên. 
Thực hiện việc Xả Thí, thọ trì giới, v.v. làm cho sanh khởi việc Nhập Định, có chỉ 
pháp là 8 Tâm Đại Thiện, 2 Tâm Thiện Đáo Đại cùng với Tâm Thiện Thắng Trí, 4 Tâm 
Đạo, 38 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


3⁄ “Ràgo Doso Moho Màno Dithi Pahanà Saddhàya Silassa Sutassa Càgassa 
Pannàya Pakatùpanissayapaccayena paccayoø"- Tham Ái, Sân Hận, Sĩ Mê, Ngã Mạn, 
Tả Kiến, Tham Dục vào thực tính đang hiện bây là “Tài Sản Công Đức” (Bhogasampatti) 
và "Hữu Công Đức” (Bhavasampatti). làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tín. Giới, Văn, 
Thí. Tuệ, với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, Tham, Sân. Si, Mạn. Kiến và sự Tham Dục, có chỉ pháp là 12 Tâm Bất 
Thiện, 27 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Tín, Giới, Văn, Thí, Tuệ, có chỉ pháp là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sơ phối hợp, lảm 
Thường Cận Y Sở Duyên. 


4⁄ "Pànam hanbà tassa paiighàahàya dànam dei sìam  samàdùati 
posa(hakammam karoti jhànam uppàđdefL vipassanaim uppàdeti maggam uppàderti 
abhinnam wppàdeti Samàpattim uppàdeti”- Người đã sát hại hữu tình. lại có sự mong 
môi tiêu diệt quả báo từ việc Bất Thiện đã tạo, mới thực hiện việc Xả Thị, thọ trì giới, thọ 
trì thanh tịnh giới. Thiển Na sanh, Thiền Quán sanh, Đạo sanh, Thắng Trí sanh, nhập 
Inh được sanh khởi. Ề 

Tại đây, việc sát hại hữu tình, có chỉ pháp là 2 Tâm căn Sân, 22 Tâm Sở phôi hợp, 
làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Thực hiện việc Xã Thí, thọ trì giới, v.v. có chỉ pháp là 21 Tâm Thiện cùng với Ì Tâm 
hiện Thăng Trí, 38 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


Š⁄*'4dinnam àdiyafi, nusà bhánitvà, pisunam bhanià, pharusaim bhanirvà, 
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sampham palapinà, sandhim chỉndinà, nilopam harità, ekàgàrikam karing, 
paripanthe thanà, paradàram gantvà, gàmaghàtam karittà, nigamagliàfam Â@rin¿ 
fassa patighàtathàya dànam deti sìlam samàdipati uposathakanunam karoii J⁄hàna, 
ngpàdetỉ vipassanam uppàdefi mageam wppàdeti abhinnam nppàdeti $@!Hồpatfip, 
wuppàderi”- Người đã tạo ra việc chấp thủ tài sản của mình bắt khả thí, VỌNg ngữ, ly gián 
ngữ, thô tháo ngữ. hồ ngôn loạn ngữ, cắt chặn nơi giao lộ đề cướp đoạt không dự Sốt, 
thực hiện việc cướp đoạt trong một nhà, đứng rình chặn tại nơi đường vắng, giao du với 
vợ người, thực hiện việc sát lược thôn đân. thực hiện việc sát lược thị đân, lại có sự mong 
mỏi tiêu diệt quả báo từ việc Bất Thiện đã tạo, mới thực hiện việc Xả Thí. thọ trị giới, thọ 
trì thanh tịnh giới. Thiền Na sanh, Thiền Quán sanh, Đạo sanh, Thắng Trí sanh, nhận 
Định được sanh khởi. 

Tại đây, việc thâu đạo, vọng ngữ, v.v. có chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở 
phối hợp. làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Thực hiện việc Xã Thí. thọ trì giới. v.v. có chỉ pháp là 21 Tâm Thiện cùng với I Tâm 
Thiện Thắng Trí, 38 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


6/ “Màtaram jivừtà voropetvà tassa palighàtawhàya dànam deti silam samàdiyati 
nposathakammam karoti”- Việc sát hại mẫu thân xong, lại có sự mong mỏi tiêu diệt quả 
báo từ việc Bất Thiện đã tạo, mới thực hiện việc Xả Thí, thọ trì giới, thọ trì thanh tịnh 
giới. 

Tại đây, việc sát hại mầu thân, có chỉ pháp là 2 Tâm căn Sân, 22 Tâm Sở phối hợp, 
làm Thưởng Cận Y Năng Duyên. 

Thực hiện việc Xả Thí, thọ trì giới, v.v. có chi pháp là § Tâm Đại Thiện, 36 Tâm Sở 
phối hợp (trừ 2 Vô Lượng Phần), làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


7⁄ *Piaram jìià voropetà, arahamam jìà voropetvà, dutthena cílena 
tathàgatassa lohitam uppàdetvà, sangham bhindativà tassa patighàiathàya dànam defi 
silam samàdiyati wposathakamumam karoti”- Việc sát hại phụ thân, sát hại bậc Vô 
Sinh. chích thân huyết Đức Như Lai với Tâm hầm hại, và phá hòa hợp Tăng chúng. lại có 
ậc Bất Thiện đã tạo, mới thực hiện việc Xả Thí, thọ tỶ 


sự mong mỏi tiêu diệt quả báo từ 
giới. thọ tri thanh tịnh giới. 

Tại đây, việc sát hại phụ thân, sát hại bậc Vô Sinh, làm chảy máu chân Đức Phật, vì 
phá hòa hợp Tăng chúng, có chí pháp là 2 Tâm căn Sân, 2 Tâm căn S¡, 22 Tâm Sở nhổ 
hợp. làm Thường Cận Y Năng Duyên 

Thực hiện việc Xả Thí, thọ trì giới, v.v. có chí pháp là 8 Tâm Đại Thiện, 36 Tâm Sở 
phôi hợp (trừ 2 Vô Lượng Phân), làm Thường Cận Y Sở Duyên. 
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- DUYÊN THỨ CHÍN: UPANISSAYAPACCAYA - CẬN V DUYÊN 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


+ Theo phương pháp Pàli thì 4&usafo đhammzo chỉ pháp là 12 Tâm Bắt Thiện hiện 
đáng sanh, hình thành có rất nhiều năng lực, làm Năng Duyên. 


Kusalassa đhamrassa chỉ pháp là 21 Tâm Thiện hiện đang sanh, làm Sở Duyên. 


* Rảng theo Thời Gian: 
* Rằng theo Địa Gi 


hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt 
hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Cði Tứ Uân. 
* Răng theo Người: hiện hành trong. bốn Phàm, bảy bậc Quả Thánh Nhân (trừ bậc Vô 
Sinh), tùy theo thích hợp. 
* Rắng theo Lô Trình: 
© Pháp làm Năng Duyên: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn 
Đông Lực Dục Giới. 
«_ Pháp làm Sở Duyên: hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Nhập Định và 
Lộ Trình Đông Lực Dục Giới. 


* Pakatùpanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt duy 
nhát của Thường Cận Y Duyên, không có Duyên nảo khác, cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực). 


* P&ccayø trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngâ. 


* Trong phần Câu Phụ Pàli, Chỉ Pháp, Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiểu biết theo 
phân Lời Dịch. 


*ABYÄKATAPADÄVASÃNA - PHÂN CUÓI CÂU VÔ KỶ"- 
TRONG CÂU BAT THIỆN 


*4kusdlo đdhamnmno dbyàkalassa đdhamumass. PakatùpaniSS4yapaccayena 
PACcayo”~— Pháp Bắt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh 
lực Thường Cận Y Duyên. 

Pháp Bắt Thiện làm Thường Cận Y Năng Duyên, là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở 
phối hợp, 

Pháp Vô Ký làm Thường Cận Y Sở Duyên là 36 Tâm Quả, 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm 
3ở phối hợp. 


ANUVÃDA - CÂU PHÙ 
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1⁄ “Ràgam npanissàya atànam àtàpcti paritàpeii pariyithimilakam dukkham, 
paecanubhøri"- Người tự nương vào Tham Ái của bản thân, hình thành nguồn gốc W 
nguyên nhân. rồi thường làm cho sự nóng nảy chưa từng sanh cho phát sanh lên, khị đ 
sanh khởi thì làm cho phát sanh nhiều lên, với sự tìm kiếm và phải thọ lãnh Thân câu 
bành Khô Thọ. 

Tức là, với người đã nương vào Tham Ái của tự bản thân, hình thành nguôn gốc và 
nguyên nhân. rồi thường có sự tìm kiếm làm cho bản thân phải thọ lãnh sự thống khô, sự 
nóng nảy, sự khô đau 

Tại đây, Tâm Sở Tín phối hợp với 21 Tâm Thiện, 33 Tâm Sở phối hợp (trừ 2 Võ 
Lượng Phần và 3 Ngăn Trừ Phần), làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

1 Tâm Thân Thức câu hành Khô, 7 Tâm Sở phỏi hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


2⁄ “Dosam Moham Mànam Dithừu Pawhanam wpanissàya ditầnam àtàpeỉ 
paritàpeti pariyitthimùlakam dukkham paccanubhow*¬ Người tự nương vào Sân Hận, 
S¡ Mê, Ngã Mạn, Tà Kiển, sự Tham Dục vào thực tính đang hiện bày là “7ời Sản Công 
Đức” (Bhogasampaffi) và "Hữu Công Đức” (Bhavasampafii), của bản thân, hình thành 
nguồn gốc và nguyên nhân, rồi thường làm cho sự nóng nảy chưa từng sanh cho phát 
sanh lên, khi đã sanh khởi thì làm cho phát sanh nhiều lên, với sự tìm kiếm và phải thọ 
lãnh Thân câu hành Khô Thọ. 

Tức là, với người đã nương vào Sân, Si, Mạn, Kiến, Tham Dục vào thực tính đang 
hiện bảy là “7ài Sản Công Đức” (Bhogasampall) và "Hữu Công Đức” 
(Bhavasampaffi), của tự ban thân, hình thành nguồn gốc và nguyên nhân, rồi thường có 
sự tìm kiếm làm cho bản thân phải thọ lãnh sự thống khổ, sự nóng nảy, sự khô đau. 

_Tại đây, Sân, Sỉ, Mạn, Kiến, Tham Dục, có chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện. 27 Tâm Sử 
phôi hợp, làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

1 Tâm Thân Thức câu hành Khô, 7 Tâm Sở phôi hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên: 


3⁄ “Ràgo Đoso Moho Màno Dinhi Pathamà kàyikassa sukhassa kàyjkast 
dukkhassa phalasamàpartipà Pakafùpanissayena paccayø”- Tham Ái, Sân Hận. SỈ MÈ 
Ngã Mạn, Tả Kiến, Tham Dục vào thực tính đang hiện bày là “7di Sản Công Đức” 
(Bhagasampaffi) và "Hữu Công Đức ” (Blhavasampaff), làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối 
với sự Lạc Thân, sự Khỏ Thân vả Nhập Thiền Quả với mãnh lực Thường Cận Y Duyên: 

Tại đây, Tham, Sân, Sỉ, Mạn, Kiến, và Tham Dục vào thực tính đang hiện bày là “đài 
Sản Công Đức ” (Bhogasampafti) và “Hữu Công Đức " (Bhayasampaai), có chỉ pháp „ 


21 Tâm Thiện, 36 Tâm Sở phỏi hợp (trừ 2 Vô Lượng Phần), làm Thường Cận Y NitẺ 
Du z 
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1 Tâm Thân Thức câu hành Lạc, I Tâm Thân Thức câu hành Khô, 4 Tâm Quả, 36 
Tâm Sơ phôi hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


4⁄/ “Akusalam kanuHam vipàkassa Pakaflpanissayapaccayea paccayo" = Bắt 
Thiện Nghiệp làm duyên giúp đờ ủng hộ đối với Quả Dị Thục với mãnh lực Thường Cận 
Y Duyên. : 

Tại đây, 12 Bât Thiện Nghiệp hình thành có rất nhiều năng lực, ở trong Hữu quá khứ 
và Hữu hiện tại, có chỉ pháp là 12 Tâm Bát Thiện, 27 Tâm Sở phối hợp. có 7m Sở Tư 
làm chú vị, làm Thường Cận Y Năng Duyên, 

7 Tâm Quả Bất Thiện Vỏ Nhân, 10 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Đài thì .4&øsøfø đhamzmø_ chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện hiện 
đang sanh, hình thành có rất nhiều năng lực, làm Năng Duyên. 

Ahyàkatassa đhamzmassa chỉ pháp là 36 Tâm Quả hiện đang sanh, 20 Tâm Duy Tác 
hiện đang sanh. làm Sở Duyên. 


k Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uẫn và Cöi Tứ Uân. 

° Rằng theo Người: hiện hành trong bổn Phàm, tám bậc Thánh Nhân, tùy theo thích 
hợp. 

Ý Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn (Lộ Trình Thân Môn), Lộ 
Trình Ý Môn Đồng Lực Nhập Thiền (Lộ Trình Nhập Định - Lộ Trình Đặc Đạo) và 
Lộ Trình Đồng Lực Dục Giới (Đồng Lực Bất Thiện và Duy Tác Dục Giới), tùy theo 
thích hợp. 

È Pakattpanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 

"tưởng Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 2 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong 
ttng một thời gian /Gha#anà — Hiệp Lực) là: 


(1) Thường Cận Y Duyên, 
(2) Dị Thời Nghiệp Duyên. 


Ÿ Páecayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


ˆ Trong phản Cậu Phụ Pàii, Chỉ Pháp, Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiểu biết theo 


Hưng 
ˆh Lõi Dịch (y phân trên). 


» : ———————— B6: Bhtihu PASẢBO ` 
TT Ÿ0DAMya jøiya _—_ Dịch Giả: Bhikkhu. 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LIƯỤCNỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP li! 
(C) ABYAKATAPADA ~ CÂU Vô KÝ “ 
“ABYÄKATAPADAVASANA - PHAN CUOI CẤU VÔ KÝ"- 
'TRONG CÂU VÔ KỶ 


*Abyakato dhanumo abyàkdfassa đụamumassa Pakaflpanissayapaccayena PACcupg* 
- Pháp Vỏ Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với Pháp Vô Ký với mãnh lực Thường 
Cận Y Duyên. 

Pháp Vô 
Tâm Sở phối hợp 

Pháp Vô Ký làm Thường Cận Y Sở Duyên. là 36 Tâm Quả, 20 Tâm Duy Tác, 3y 
"Tâm Sở phối hợp. 


làm Thường Cận Y Năng Duyên. là 36 Tâm Quả, 20 Tâm Duy Tịc, ty 


ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


1⁄*Ñàyikam sukham kàyiÑassa sukhassa kày¡kassa dukkhassa phalasamàpartiyd 
Pakattpanissayapaccayena paecayo”- Sự Lạc Thân làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
sự Lạc Thân, sự Khỏ Thân và Nhập Thiền Quả với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, l Tâm Thân Thức câu hành Lạc, 7 Tâm Sở phôi hợp, sanh khởi đâu tiến 
làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

1 Tâm Thân Thức câu hành Lạc, I Tâm Thân Thức câu hành Khổ. 7 Tâm Sở sanh 
sau, và 4 Tâm Quả, 36 Tâm Sở phi hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


2⁄ “Kàyikam dukham kàyikassa sukhassa kàyikassa dukkhassa phalaamàpattl 
PakafùpaHiSS4}4paccayena paccayo ”- Sự Khô Thân làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với 
sự Lạc Thân, sự Khỏ Thân và Nhập Thiền Quá với mănh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, 1 Tâm Thân Thức câu hành Khổ, 7 Tâm Sở phối hợp, sanh khởi đầu tiên. 
làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

1 Tầm Thân Thức câu hành Lạc, I Tâm Thân Thức câu hành Khổ, 7 Tâm Sở sử" 
sau, và 4 Tâm Quả, 36 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 
".i = ko K<20n ban hhệng #àyikassa đukkhassa phalusumlpfÐ) 
Lạc Thân, sự Khả Thân và Nhi Thiền 'uý Tiết làm duyên giúp đờ úng hộ đối về 

Tại đây, Quý Tiết là sự .— ¬ "gờ PMEcoe Thường Me ' Hy làm 
Thường Cận Y Năng Duyên, S SN, ở phân dễ chịu và không dẻ chịu: 


1 Tâm Thân Thức câu hành Lạc, I Tâm Thân Thức câu hành Khổ, 7 Tâm Sở *” 


sau, và 4 Tâm Quả, 36 Tâm Sơ phối hợp, làm Thường Cận Y Sử Duyên. 


h 
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TUYÊN THỨ CHÍN: UPANISSAVAPACCAYA - cận YDUYÊN 


4/ “Bhojanan kàpikassa sukhassa kàyÌkassa  dukkhassa 


3 lhalasamàpattiyà 
PulullpAnÏS$4ÿ4PACCA€Hđ paccayø"- V: “ P40 


ật Thực làm duyên giúp đỡ ộ đôi vớ 
J/00Ac2npet : ; ụ yên giúp đờ ủng hộ đổi với sự 
Lạc Thân. sự Khô Thân và Nhập Thiền Quả với màằnh lực Thưởng Cận Y Duyên 

Tại đây. Vật Thực lả vật nuôi dưỡng, ở phân thích hợp v : 
Thường Cận Y Năng Duyên. 


à không thích hợp. làm 


1 Tâm Thân Thức câu hành Lạc, I Tâm Thân Thức câu hành Khỏ. 7 Tâm Sở sanh 
sau, và 4 Tâm Quả, 36 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên, 


3⁄§enàsanam kàyikassa sukhassa kày¡kassa dukkhassa phalasamàparriyà 
Pakatùpanissayapaccayena paceayo”- Trú Xử làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với sự 
Lạc Thân, sự Khô Thân và Nhập Thiên Quả với mãnh lực Thường Cận Y Duyêi 

Tại đây, Trú Xứ ở phân thoải mái và không thoái mái, lảm Thường Cận Y Năng 
Duyên 

1 Tâm Thân Thức câu hành Lạc, 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô. 7 Tâm Sơ sanh 
sau, và 4 Tâm Qua, 36 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


ú/ “Nayikam sukham kàyikam dukkham níu bhojanam sendsanam kàyÌkassa 
sukhassad  kàykassa  dukkhassa phalasamàpatiyà  Pakatùpanissayapaccayena 
DứCC4]! Sự Lạc Thân, Sự Khô Thân, Quý Tiết. Vật Thực, Trú Xứ làm duyên giúp đỡ 
ủng hộ đôi với sự Lạc Thân, sự Khô Thân và Nhận Thiền Quả với mãnh lực Thường Cận 


Y Duyên. 
T 


lây, ! Tâm Thân Thức câu hành Lạc, I Tâm Thân Thức câu hành Khô, 7 Tâm Sở 
phối hợp, sanh khởi đầu tiên, và Quý Tiết, Vật Thực, Trú Xú, ở phần thích hợp và không 
thích hợp, làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

l Tâm Thân Thức câu hành Lạc, ! Tâm Thân Thức 
sau, và 4 Tâm Quả, 36 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Ÿ Sở Duyên 


âu hảnh Khô. 7 Tâm Sở sanh 


7⁄5 *Phalasamàpatti kàyikassa suÄhassa4 PAkALÌpaHiSS4ÿ404CC@ÿ€HA paccay0 “ 
Nhập Thiên Quả làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với sự Lạc Thân, với mãnh lực Thường 
Cận Y Duyên, 

Tại đây, 4 Tâm Quả, 36 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cân Y Năng Duyên. - 

1 Tâm Thân Thức câu hành Lạc, 7 Tâm Sở phôi hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


Š⁄_ “4rahà hàyikam sukham kàyjkam dukkham uíu bhojanar SEnàsdriatw 
MPAniSSày4 angppannam  kiriyesamàpattim  ngpàdeli dnHDGHMAVI .. 
S#RKhàre amieeato dụkkhbado anafrato vipassafi”- Bậc Vô Sinh nương XÔNISV) Lạc dInN 
Sự Khả Thân, Quý Tiết, Vật Thực. Trú Xứ, rồi thường làm cho phản Nhập Định chưa 
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từng sanh cho được sanh khơi. khi Thiền Na Duy Tác đã được sanh khởi thì thường lm 
cho việc Nhập Định được thành tựu một cách viên mãn với việc trưởng trội. Bậc Vạ 
Sinh thưởng quản sát Pháp Hữu Vĩ Danh Sắc theo hiện bày của Võ Thường, Khổ Đau và 
Vỏ Ngã. 

Tại đây, 1 Tâm Thân Thức câu hành Lạc, 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô, Quý Tiệ,, 
Vật Thực, Trú Xứ, của bậc Võ Sinh, ở phần thích hợp và không thích hợp. 7 Tâm Sử phối 
hợp, làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Bát Định hoặc Cửu Định, tức là 9 Tâm Duy Tác Đáo Đại, 35 Tâm Sở phối hợp, ở 
ngay sát na lâm cho Thiền Na sanh khởi và sát na Nhập Định. 

8 Tâm Đại Duy Tác, 33 Tâm Sở phối hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phần và 2 Vô Lượng 
Phân) ở ngay sát na quán sát Pháp Hữu Vi theo sự hiện bảy của Vô Thường, Khổ Đau, 
Vô Ngã, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàii thì 4lyäkœfo đhamzmo chỉ pháp là 36 Tâm Quả hiện đang 
sanh, 20 Tâm Duy Tác hiện đang sanh, 2§ Sắc Pháp. hình thành có rất nhiều năng lực. 
làm Năng Duyên. 

Abyakatassa dhammassa chỉ pháp là 36 Tâm Quả hiện đang sanh, 20 Tâm Duy Tác 
hiện đang sanh. làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uẫn và Cöi Tứ Uản. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bồn Phảm, bốn Quả Thánh, tùy theo thích hợp: 

* Rằng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Dục Giới, và Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Nhập Định. 


* Pakatùpanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt ki 
nhất của Thường Cận Y Duyên, không có Duyên nào khác, cùng vào giúp đỡ ủn8 
trong cùng một thời gian (Œhatanà — Hiệp Lực). 

* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 

la. = 4 - 4 biết thế0 

* Trong phẩn Câu Phụ Pàli, Chỉ Pháp, Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiểu biết 

phân Lời Dịch. 


TKUSALAPADAVASANA - PHÂN CUÓI CÂU THIỆN”- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


—... 
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«Abyàkaio dhamwno kisalassd đhaMassa PakafpaHis§4yapaccayena \1CC4'0” 
pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh lực Thường k4 Y 
Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Thường Cận Y Năng Duyên, là 35 Tâm Quả (trừ Tâm Quả Võ 
sinh), 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở phối hợp, 28 Sắc Pháp, 

Pháp Thiện làm Thường Cận Y Sở Duyên, là 2l Tâm Thiện. 38 Tâm Sở phói hợp. 


ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


1/ *Kayikam sukham kàyikam dukkham ufu bhojanam senàsanam apanissàya, 
dànam deli sìam samàdiyati wposathakammam karori jhànam uppàđdeti vipassanam 
uppàdeti magga uppàdeti ablinhnam uppàđeti samàpattin uppàdefi”- Người nương 
vào sự Lạc Thân, sự Khô Thân, Quý Tiết, Vật Thực. Trú Xứ. rồi thực hiện Xả Thí, 
thọ trì giới, thọ trì thanh tịnh giới, Thiền Na sanh, Thiền Quán sanh, Đạo sanh, Thăng Trí 
sanh, nhập Định được sanh khởi. 

Tại đây. 1 Tâm Thân Thức câu hành Lạc, I Tâm Thân Thức câu hành Khỏ, 7 Tâm Sở 
phỏi hợp. Quý Tiết, Vật Thực, Trú Xứ, ở phần thích hợp, làm Thường Cận Y Năng 
Duyên. 

Thực hiện việc Xả Thí, thọ trì giới, v.v. làm cho sanh khởi việc Nhập Định, có chỉ 
háp là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở phối hợp. làm Thưởng Cận Y Sở Duyên. 


%⁄ “Nàyikam sukham kàyikam dukkham tt b]iojanam seHàsanaim saddhàya 
3 Ï0xsa sufassự càgassa pannày@a PakdthpaHissayena paccayo > Sự Lạc Thân, sự Khô 
Thân, Quý Tiết, Vật Thực, Trú Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Tín, 
uỆ, với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, ] Tâm Thân Thức câu hành Lạc, Jh Tâm 
hỏi hợp, Quý Tiết, Vật Thực, Trú Xứ, ở phân thích hợp. 
Duyên, Á 
Tín là Tâm Sở Tín. Giới là 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần. 
Thí là Tâm Sở Vô Tham. 7,£ là Tâm Sở Tuệ Quyền, troð 
Phôi hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


Giới, Văn, Thí, 


Thân Thức câu hành Khổ, 7 Tâm Sở 
làm Thường Cận Y Năng 


Văn là Tâm Sở Tuệ Quyền. 
21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 
hoặc 36 Tâm Quả 


chỉ pháp là 35 5 
lo dhamG CÀ vành, 28 Sắc Pháp, 


° The s phá ¡ .Abyàkat 
#o phương pháp Pàli thì 487 xen Tuy TM hiện đang san 


VN Tran 
1 tang sanh (trừ Tâm Quả Võ Sinh), 20 Tâm ' 
Ph thành có rấ, nhiều năng lực, làm Năng DuyÊn: == 
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Ñusalassa đhammmassa_ chỉ pháp là 21 Tâm Thiện hiện đang sanh, 38 Tâm sự, phí 
hợp. làm Sở Duyên. * 


k Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hảnh trong Cõi Ngũ Lân và Cõi Tứ Uân, tủy theo thích 
hợp. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, tám bậc Thánh Nhân. 

kẻ Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Dục Giới, và Lộ Trình Ÿ Môn Đồng Lực Nhập Định. 


* Pakathpanissayapaeeayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt duy 
nhât của Thường Cận Y Duyên. không có Duyên nào khác, cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Giufanà — Hiệp Lực). 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì, Chỉ Pháp, Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiểu biết theo 
phần Lời Dịch. 
Ghỉ chú: Tâm Thiện sanh khỏi đối với Phàm Phá và bậc Quả Hữu Học, do bởi 


nương vào dòng Tâm Thức của bậc Lô Sinh. 


“AKUSALAPADÃVASÃNA - PHÂN CUỒI CÂU BÁT THIỆN”- 
TRONG CÂU VÔ KỶ 


“+4byàkato dhanuno akusalassa đdhamưmassa Pakatùpanissayapaccayena paccay0” 
—_ Pháp Võ Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bắt Thiện với mãnh lực Thưởng 
Cận Y Duyên. 

Pháp Vỏ Ký làm Thường Cận Y Năng Duyên, là 32 Tâm Quả Hiệp 'Thế, 20 Tâm Duy 
Tác, 35 Tâm Sở phối hợp, 28 Sắc Pháp. 

Pháp Bắt Thiện làm Thường Cận Y Sở Duyên, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở P 
hợp 


hỏi 


ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


1⁄ “Kayikam sukham kàyikam dukkham tu bhojanam seHàsaHam uparisl, 
tỉ, musà bhanafi, pisunam bhanati, phar4$AM va 
sempham palapati, sandhim chỉndati, nỉllopam harati, ekàgàrikam karoti, parí jpứ 
tithat, paradàrat gacclati, gàmaghàtam karodi, nigamaghàtam karoti, màtg 


pànam hanati, adinnam àdj 
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jmà yoropeti, pÏtaram Jjìità. voropeti, arahantam jìvtà voropeli, dufthena citena 
quilàgafasSđ lJohitam uppàdeti, sangham Đhindafi ” ~ Người nương vào sự Lạc Thân, sự 
Khó Thân. Quý Tiết, Vật Thực, Trú Xứ, rồi thường thực hiện việc sát hại hữu tình. chấp 
thụ tải sản Của mình bất khả thí, vọng ngữ, ly gián ngữ, thô tháo ngữ, hồ ngôn loạn ngữ, 

cát chấn nơi giao lộ đề cướp đoạt không dư sót, thực hiện việc cướp đoạt trong một nhà. 
đứng rình chặ ¡ nơi đường vắng, giao du với vợ người, thực hiện việc sát lược thôn 
dân, thực hiện sát lược thị đân. sát hại mẫu thân, sát hại phụ thân, sát hại bậc Vô 
Sinh. chỉch thân huyết Đức Như Lai với Tâm hãm hại, và phá hòa hợp Tăng chúng. 

Tại đây, nương vào sự Lạc Thân, sự Khô Thân, Quý Tiết, Vật Thực, Trú Xứ. có chỉ 
pháp là 1 Tâm Thân Thức câu hành Lạc, 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô, 7 Tâm Sở phối 
hợp, Quý Tiết, Vật Thực, Trú Xú, làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Thực hiện Thập Ác Hạnh Pháp, có chi pháp là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở phối 
họp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


2⁄*“Kàyikam sukham kàyikamt dukkham tu bhojanai senàsanam ràgassa dosassa 
mohassa mànassa dithiyà pafthanàya Pakatùpanissayena paccayo”- Sự Lạc Thị 
Khỏ Thân, Quý Tiết, Vật Thực, Trú Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tham Ái 
Hận, Sĩ Mê, Ngã Mạn, Tà Kiến, và sự Tham Dục, với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây. sự Lạc Thân, sự Khô Thân, Quý Tiết, Vật Thực, Trú Xứ, có chi pháp là 1 
Tâm Thân Thức câu hành Lạc, 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô, 7 Tâm Sở phôi hợp. 
Quy Tiết, Vật Thực, Trú Xứ, làm Thường Cận Y Năng Duyên. 
n, Si, Mạn, Kiến, Tham Dục, có chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở 
phối hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


ân 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Ÿ Theo phương pháp Pàii thì byakato đhanmmo chỉ pháp là 32 Tâm Quả Hiệp Thế, 
20 Tâm Duy Tác, 35 Tâm Sở phối hợp, 28 Sắc Pháp. hình thành có rất nhiều năng lực, 
làm Năng Duyên. 

Akusalassw đhamzuassa chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện hiện đang sanh, 27 Tâm Sở 

Phối hợp, làm Sở Duyên. 

Ý Rắng theo Thời Gian; hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

ˆ Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uẩn và Cõi Tứ Uâi 

_ Btheo Người hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu 

Ợp 


ˆ Bằng theo Lộ Trịnh; h: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Dục Giới, 


l sn tùy theo thích 


lá ¬--......... _Ằ— 
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Ghỉ chú: Trong chỉ pháp của phân Phương Pháp Pàiì thì ba bậc Quả Hữu, 
được. tay nhiên trong chỉ pháp của Câu Phụ, thì ba bậc Quả Hữu Học lại không 
bởi vì trong bản tánh của bậc Thánh này thường không còn khởi sanh Ác Pị, 
sải hại hữu tình, v.v. 


độc vụ, 
tính vụ, 
'4Ð, nhụ b 


* Pakatùpanissayapaecayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt dụ 
nhất của Thường Cận Y Duyên, không có Duyên nào khác, cùng vào giúp đỡ ủng hộ : 
trong cùng một thời gian (Ghaanà — Hiệp Lực). 


* Paccayoø trình bảy cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì, Chỉ Pháp, Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiểu biết theo 
phân Lời Dịch (ở phần trên). 


PAKATCŨPANISSAYAPACCAYA 
SUDDHASANKHAYÄVÄRA -— 
PHẢN TÍNH GIẢN ĐƠN Ở THƯỜNG CẬN Y DUYÊN 


Theo như đã đề cập ở phía trên, thì tóm tắt lại số lượng câu dơn “sø44#uapada” giai 
đoạn Vấn Đề của Thường Cận Y Duyên có được 9 câu như sau: 


€D Kusalo kusalassa Pakutlpanissayapaecayena paeeayo — "Thiện làm duyên giúp 
đỡ ủng hộ đối với Thiện với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

(2) Kusalo akusalassa Pakafùpanissayapaccayena paceayo — Thiện làm duyên giúp 
đỡ ủng hộ đỗi với Bất Thiện với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

(3) Kusalo abyàkafassa PakatùpaisSayapaccayena paccayø — Thiện làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

(4) Akusalo akusalassa Pakatbpanissayapaccayena paccayø — Bắt Thiện làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

(Š) Akusalo kusalassa Pakathpanissayapaccayena paccayo — Bật Thiện làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện với mãnh lực Thường Cận Y Duyên, 

(6) Akusalo abyàkafassa Pakalhpahissayapaccayena paecayo — Bất Thiện lầm 
duyên giúp đỡ ủng hộ ới Vô Ký với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. g 

(7) A byàkato abyàkarassa Pakatùpanissayapaccayena paecayo — Vô Ký làm duy" 
giúp đỡ ủng hộ đối với Võ Ký với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. ện 

(8) 46yàkato kusalassa Pakalùpahissayapaccayena paecayo — Vô Ký làm 0# 
giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 
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UYÊN THỨ: CHÍN: UPANISSAYAPAcCAyA _ CÂN Y DUYEN 
Ibyàkalo akusalassa PakailpahiSSayapaceayena 
(9) 


PaCcayo ~ Vô Kỷ làm duyên 

lửng hộ đối với Bát Thiện với mãnh lực Thường Ci 
u 

giúp đỡ 


n Y Duyên. 


PAKATÙPANISSAY APACCAYASABHäAGA _ 
THƯỜNG C ẠN Y DUYÊN TÁU HỢP 


Theo cách phôi hợp khác, chỉ có duy nhất một loại Duyên tựu vào, là 

có cả : 

Nghiệp Du) yên. 

__ Cô nghĩa là chính loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình với 
öð nghĩa ta 

Thường Cận Y Duyên. 


Đị Thời 


KẾT THÚC GIAI ĐOẠN VẤN ĐÈ 


| ệ>› 
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DUYÊN THỨ MƯỜI 
PUREJÄTAPACCAYA - TIỀN SINH DUYÊN 
PUREIÄTAPACCAYANIDDESAVÄRA ~ 
PHÂN XIÊN MINH TIÊN SINH DUYÊN 


“Cakkhàyatanaim cakkhuvinnànadhàtuyà famsaimpayu10takànanca đhammànan, 
Purejàtapaccayena paccayo — pe — Manovinnànadhàtqyà tam SdImpayu(Iakàhanc, 
đdhamummànam kincikàle purejàfapaccayena paccayo kincikàle na DIr€jÀf4paecayena 
paccayo”. 

Loại Duyên nào mà Đức Thế Tôn thuyết giảng một cách khái lược trong phản xiền 
thuật Duyên là “Pwrejàtapaccaya — Tiền Sinh Duyên, thì loại Duyên đó được Đức Thể 
Tôn thuyết giảng một cách tỷ mỷ kỹ càng trong phần xiên minh Duyên. 


DỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 


1⁄ “Cukkhảyafanam cakkhuvinnànadhàtuyà famsampayuftakànaneca dhammà - 
mam Purejàtapaccayena paccayo”- Nhãn Xứ Trung Thọ (Majjhimàyu - 
kaeakklhayàtana) đồng câu sanh với Tâm Hữu Phần Quá Khứ đầu tiên, hoặc 49 Nhãn Xứ 
ở thời gian Trụ (hìpafacakkhayafanam) làm duyên, là giúp đỡ ủng hộ đối với Nhãn 
Thức Giới, và 7 Tâm Sở Biến Hành phối hợp với Nhãn Thức Giới, với mãnh lực Tiên 
Sinh Duyên (Vật Tiền Sinh Duyên). 

Tức là Sắc Nhãn Thanh Triệt làm duyên cho hai Tâm Nhãn Thức Giới và 7 Tâm Sở 
Biển Hành phối hợp với hai Tâm Nhãn Thức Giới, với mãnh lực Tiền Sinh Duyên (Vật 
Tiền Sinh Duyên). 


2⁄ *Ýotàyafanam 3P EHEEANAHIRIHUE taISampayuttakànanca dhamtmànat 
Purejàtapaccayena paccayø”= Nhĩ Xứ Trung Thọ (Majjhimàywkasotàyàtana) đồng cảu 
sanh với Tâm Hữu Phần Quá Khứ đầu tiên, hoặc 49 Nhĩ Xứ ở thời gian Tn 
(Thìtipaffasofayafanam) làm duyên, là giúp đỡ ủng hộ đối với Nhĩ Thức Giới, và 7 Tâm 
Sở Biến Hành phối hợp với Nhĩ Thức Giới, với mãnh lực Tiền Sinh Duyên (Vật Tiế 
Sinh Duyên). zÝ 

Tức lả Sắc Nhĩ Thanh Triệt làm duyên cho hai Tâm Nhĩ Thức Giới và 7 Tâm Sở Bim 
Hành phối hợp với hai Tâm Nhĩ Thức Giới, với mãnh lực Tiền Sinh Duyên (V 
Sinh Duyên) 


3⁄4 “Ghànayatanam ghànavinnànadhàtuyà 1aiHS&IHpaywftakànaneca dhamumàtat" 


_—.. 
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DUYÊN THỨ MƯỜI: PUREJATAPAcca; VA ~ TIỀN SINH DUYÊN 


Purgjàl4paccayena IBBeAVO » Tỷ Xứ Trun ø Thọ (MAJjhimàyukaghànàyàtana) đồng 
câu xinh VỚI Tâm Hữu Phân Quá Khứ đầu tiên, hoặc 49 Tỷ Xứ ở thời gian Trụ 
(Thifipa0aghànayatanan) làm duyên. là giúp đỡ ủng hộ đối với Tỷ Thức Giới, và 7 Tâm 
sở Biến Hành phôi hợp với Tỷ Thức Giới, với mãnh lực Tiên Sinh 
Duyên) ì 

Tức là Säc Tỷ Thanh Triệt làm duyên cho hai Tâm Tỷ Thức Giới và 7 Tâm Sở Biến 
Hành phối hợp với hai Tâm Tỷ Thức Giới, với mãnh lực Tiền Sinh Duyên (Vật Tiền Sinh 
Duyên). 


Duyên (Vật Tiên Sinh 


4⁄_“Jivhàydtanam Jithàvinhànađhàttyà faHisampayuttakànanea dhanumànam 
Purejàtapaccayena paecayø”-- Thiệt Xứ Trung Thọ CMajjhimayukajivhàyà£ana) đồng 
câu sanh với Tâm Hữu Phản Quá Khứ đầu tiên, hoặc 49 Thiệt Xứ ở thời gian Trụ 
(Thìtipatiajithàyaranam) làm duyên. là giúp đỡ ủng hộ đối với Thiệt Thức Giới, và 7 
Tâm Sở Biến Hành phối hợp với Thiệt Thức Giới. với mãnh lực Tiền Sinh Duyên (Vật 
Tiền Sinh Duyên). 

Tức là Sắc Thiệt Thanh Triệt làm duyên cho hai Tâm Thiệt Thức Giới và 7 Tâm Sở 
Biên Hành phối hợp với hai Tâm Thiệt Thức Giới, với mãnh lực Tiền Sinh Duyên (Vật 
Tiền Sinh Duyên). 


3⁄ “Màyàyatanam kàyavinnànadhàtuyà tamsampayutIakànanca đhammànam 
Purejàtapaccayena paeeayø*- Thân Xử Trung Thọ (Majjhimayukakàyayàfana) đồng 
câu sanh với Tâm Hữu Phần Quá Khứ đầu tiên, hoặc 49 Thân Xứ ở thời gian Trụ 
(Thùipaitakàpàyatanam) làm duyên, là giúp đỡ ủng hộ đối với Thân Thức Giới. và 7 
Tâm Sở Biến Hành phối hợp với Thân Thức Giới. với mãnh lực Tiền Sinh Duyên (Vật 
Tiên Sinh Duyên). 

Túc là Sắc Thân Thanh Triệt làm duyên cho hai Tâm Thân Thức Giới và 7 Tâm Sở 
Biến Hành phối hợp với hai Tâm Thân Thức Giới, với mãnh lực Tiền Sinh Duyên (Vật 
Tiên Sinh Duyên). 

Giủ chú: ` Cả năm điều ở Phần Pàlì vừa nêu trên, lời địch, việc phân tích Câu, và Nội 
Dùng Chị Pháp, được hiện hành theo cùng một phương cách với phân xiển mỉnh Y Chỉ 
Đuyên, từ điều thứ sáu cho đến điều thứ mười. 


⁄_ Rùpàyqfanam cakkhuvinnànadhàtuyà tam S4IMDAYHIIakùnanca dhammànam 
“... paccayo - Sắc Xứ (ở ngay hiện tại) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối 
với Nhân Thức Giới và Pháp Tương Ưng với Nhãn Thức Giới (7 Tâm Sở Biên Hành) với 
"ảnh lực Tiền Sinh Duyên (Cảnh Tiên Sinh Duyên). GV ) mà tia. đếu 

Cảnh Sắc ở sát nạ hiện tại làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 2 Tâm Nhãn Thức Giới 
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và Pháp Tương Ưng là 7 Tâm Sở Biến Hành phổi hợp với 2 Tâm Nhãn Thức Giới, với 
mãnh lực Tiền Sinh Duyên (Cảnh Tiền Sinh Duyên). 


7⁄_ Waddàydfanam  sofavinnànadhàtuyà fam sampayutiakànanca đhammàngm, 
Purejàfapaccayena paccayo - Thỉnh Xứ (ở ngay hiện tại) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đái 
với Nhĩ Thức Giới và Pháp Tương Ưng với Nhĩ Thức Giới (7 Tâm Sở Biến Hành) 
mãnh lực Tiên Sinh Duyên (Cảnh Tiên Sinh Duyên). 

Cảnh Thỉnh ở sát na hiện tại làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 2 Tâm Nhĩ Thức Giới 
và Pháp Tương Ưng là 7 Tâm Sở Biến Hành phối hợp với 2 Tâm Nhĩ Thức Giới, với 
mãnh lực Tiên Sinh Duyên (Cảnh Tiên Sinh Duyên). 


Với 


/_ Gandhàyatanam ghànavinnànadhàtuyà tam saimpayuttlakùnanca dhanumànam 
Purejàtapaccayena paccayo - Khí Xứ (ở ngay hiện tại) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối 
với Tỷ Thức Giới và Pháp Tương Ưng với Tỷ Thức Giới (7 Tâm Sở Biến Hành) với 
mãnh lực Tiền Sinh Duyên (Cảnh Tiên Sinh Duyên). 

Cảnh Khí ở sát na hiện tại làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 2 Tâm Ty Thức Giới và 
Pháp Tương Ưng là 7 Tâm Sở Biển Hành phối hợp với 2 Tâm Tỷ Thức 

Giới, với mãnh lực Tiền Sinh Duyên (Cảnh Tiền Sinh Duyên). 


9/ lềasàyatanam jiwhàvinnànadhàtunyà tam sampayutfakànanca dhammànam 
Purejàtapaccayena paecayo — Vị Xứ (ở ngay hiện tại) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
Thiệt Thức Giới và Pháp Tương Ung với Thiệt Thức Giới (7 Tâm Sở Biến Hành) với 
mãnh lực Tiên Sinh Duyên (Cảnh Tiền Sinh Duyên). 

Cảnh VỊ ở sát na hiện tại làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 2 Tâm Thiệt Thức Giới 
và Pháp Tương Ưng là 7 Tâm Sở Biến Hành phối hợp với 2 Tâm Thiệt Thức Giới, với 
mãnh lực Tiên Sinh Duyên (Cảnh Tiên Sinh Duyên). 


10/ Phothabbàyatanam  kàyavinnànadhàiuyà tam Samjpaytfakànane8 


dhammànar Purejàtapaccayena paccayo — Xúc Xứ (ở ngay hiện tại) làm duyên giúp đỡ 
ủng hộ đổi với Thân Thức Giới vả Pháp Tương Ưng với Thân Thức Giới (7 Tâm 30 
Biến Hành) với mãnh lực Tiền Sinh Duyên (Cảnh Tiền Sinh Duyên). n 

Cảnh Xúc ở sát na hiện tại làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 2 Tâm Thân Tu Đn 
và Pháp Tương Ưng là 7 Tâm Sở Biến Hành phối hợp với 2 Tâm Thân Thức Giới. Ý 
mãnh lực Tiền Sinh Duyên (Cảnh Tiền Sinh Duyên). 


Ti F ˆ ma! 
I1⁄/ Ràpàyalanam saddàyatanam gandhàyatanam Le” 
photthabbàyatanam manodhàtuya tam SaMpayHffakànaneca duam,é1# 


s£ ; - Tu n xửở 
Purejàtapaccayena paccayo— Sắc Xứ, Thỉnh Xứ, Khí Xứ, Vị Xứ, Xúc Xứ (Ngủ * 
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rong hiện tại) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Giới và Pháp Tương Ưng với Ý Giới 
(¡0 Tâm Sở Tợ Tha trừ Dục. Hỷ, Cần) với mãnh lực Tiền Sinh Duyên (Cảnh Tiền Sinh 
Duyền): 

Cảnh Sắc, Cảnh Thính, Cảnh Khí, nh Vị, Cảnh Xúe (Ngũ Cảnh) ở sát na hiện tại 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với 3 Ý Giới và Pháp Tương Ưng là 10 Tâm Sở Tợ Tha 
qrừ Cần. Hỷ, Dục) phối hợp với 3 Ý Giới, với mãnh lực Tiền Sinh Duyên (Cảnh Tiền 
Sinh Duyên). : : 

Ghi chú: Cả sáu diều ở Phân Pàlì vừa nêu trên, lời dịch, việc phân tích Câu, và Nội 
Dung Chỉ Pháp, được hiện hành theo cùng một phương cách với phân xiển minh Cảnh 
Duyên, từ điêu thứ nhât cho đến điêu thứ sáu. 


12⁄ “Yam rùpam nissàya manodhàtu ca manovinnànadhàtu ca vaftanti tam rùpamm 
manodhàfuyà famsampayuffakànanca dhamumnànaim Purejàfapaccayena paccq| Ba 
Ý Giới và 72 Ý Thức Giới (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới) 52 Tâm Sở y chỉ vào Ý Vật mà 
sanh khởi. Ý Vật đó làm duyên, là giúp đỡ ủng hộ đối với 3 Ý Giới, và Pháp Tương Ưng 
với Ý Giới (10 Tâm Sở Tợ Tha trừ Dục, Hy, Cần) với mãnh lực Tiên Sinh Duyên (Vật 
Tiền Sinh Duyên). 

Tức là 3 Ý Giới và 72 Ý Thức Giới (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới), 52 Tâm Sở ở thời 
bình nhựt trong Côi Ngũ Uần y chỉ vào Ý Vật sanh khởi. Ÿ Vật giúp đỡ ủng hộ đối với 3 
Ý Giới, 10 Tâm Sở Tợ Tha (trừ Dục, Hỷ, Cần) phối hợp với 3 Ý Giới, với mãnh lực của 
Tiên Sinh Duyên (lật Tiên Sinh Duyên và Cảnh Tiên Sinh Duyên). 


l13⁄ "Manovinnànadhàtuyà tamsampayuuakànanca dhammànam_ kincikàle 
Purdjàlapaccayena paccayo kinci kàle na Purejàiapaccayena paccayo ”~ Đôi khi làm 
đuyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Thức Giới và Pháp Tương Ưng với Ÿ Thức Giới với 
mãnh lực Tiền Sinh Duyên, Đôi khi làm duyên giúp đỡ ủng hộ với mãnh lực Phi Tiên 
Sinh Duyên, : 

Trong Thời Bình Nhựt, Ý Vật làm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với 72 Ý Thức Giới, 
Tâm Sở phối hợp với Ý Thức Giới. với mãnh lực Tiền Sinh Duyên (Vật Tiền Sinh Duy 
\š Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên). . : 

Còn đối với trong Thời Tái Tục, Ý Vật làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với l$ Thức 
Tải Tục, 35 Tâm Sở phối hợp với Thức Tái Tục (trừ Thức Tái Tục Vô Sắc Giới, với 
lãnh lực Tiền Sinh Duyên (Vật Tiền Sinh Duyên và không được với Vật Cảnh Tiên 
Ñinh Duyên) : 


32 
ên 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ NỘI DUNG CHI PHÁP 
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Khi phân tích Câu và nội dung chi Pháp trong phần Pàlì của Purcjàtapaccaya ¬ 
niddesa — Tiên Sinh Duyên xiên minh, Đức Phật lập ý trình bày cả hai Câu; 

AWiddisitabba — Giải Thích (Câu này được đưa lên trình bày trước) và 

Midassanàkàra — Giải Ngộ (Câu này trình bày làm cho rõ thêm nội dưng và cho 
được thấy loại kiểu mẫu), cũng hiện hành tương tự với Nhân Duyên xiển mình, 

Điều thứ mười hai này, có trình bày đến Sắc Ý Vật làm duyên giúp đỡ ũng hộ đối vi 
3 Ÿ Giới, 10 Tâm Sở Tợ Tha phói hợp, với mãnh lực Vật Tiền Sinh Duyên. 

Việc Phân Tich Câu, Nội Dung Chỉ Pháp cho suốt đến Lời Giải Thích, có thẻ hiện 
hành cùng một phương thức với điều thử mười một, ở khoảng thời gian Sắc Ý Vật với ý 
Giới của Y Chỉ xiển mình. 

Điều thứ mười ba này, có việc Phân Tích Câu, Nội Dung Chi Pháp. cũng tương tự với 
điều thứ mười một, ở khoảng thời gian Sắc Ý Vật với Ý Thức Giới của Y Chỉ Duyên 
xiển mình. 


LỜI GIẢI THÍCH 


Với từ ngữ “Ñizwcikàle” (Đôi khi), trong thời Bình Nhựt, được tính kế từ sá na Trụ 
của Tâm Tái Tục, v.v. cho đến Tâm sanh trước Tâm Từ, chính trong khoảng thời gian 
này, được là “Thời Bình Nhựt” (Pavattikàla). Còn từ ngữ “Kinci kàle” (Đôi khi) 
trong thời Tải Tục, chỉ được tính một cách đặc biệt trong sát „a Sanh của Tâm Tái Tục 


mà thôi. 

Lại nữa,“àpàyatanưm cakkuuvinnànadhàtuyà " vụ. cho đến “Pho#thabbà - 
yaianam kàyavinnànadhatuya” làm Cảnh Tiền Sinh Đuyên, chỉ trong khoảng thời gian 
Ngũ Cảnh với Ngũ Thức sanh trong Lộ Trình Ngũ Môn. Còn đối với việc Cảnh Tin 
Sinh Duyên trong khoảng thời gian Ngũ Cảnh với Ngũ Thức sanh trong Lộ Trình Ý 
Môn. cũng tương tự như nhau, như có ý nghĩa hiện bày ở trong phần ' “Giai Đoạn tấn 
ĐÈ” như sau: : 

“Rùpe sadde gandhe rase phodhabbe aniccato dukkhaio qanaffaf© vipassaft 
dibbena cakkhunà ràpam passami, dibbàya sotadhàtuyà saddam sananfi” Sun 
thấy Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc theo Thực Tướng Vô Thường. Khổ Đau, Vô Ngã. 
hình sắc với Thiên Nhãn. Nghe âm thanh với Thiên Nhĩ. 

Tại đây, Ngài không lập ý khải thuyết trình bày. Sự việc là như vậy cũ, 


trình bảy một cách ngắn gọn. là việc trì 
còn có 


g vì trình bà 


Tiên Sinh Duyên xiến minh, chỉ là 
theo phần “C#ưa được hoàn tất” (Sàyasesanaya), là việc trình bày phần vẫn 
dung (thêm) nữa. 


CHÚ GIẢI TÓM LƯỢC VẺ TIÊN SINH DUYÊN 


Tác Giả: SADDHAMMAJOTIA 1 ———— 


| DUYÊN THỨ MƯỜI: PUREJÄTAPACCAVA - TIỀN SINH DUYỆN 


“pPuejàpithàti Pureiàto ”¬ Pháp Thực Tính sanh trước Pháp Sở Duyên, gọi là Tiền 
Sinh. 

*Pụrgjàto Ca šƠ paCCayo càii Purejàtapaccayo ”- Pháp sanh trước và lại làm duyên 
giúp đỡ tìng hộ, goi là Tiên Sinh Duyên. Í 


GIẢI THÍCH TÓM TÁT TIỀN SINH DUYÊN 


Trong Tiên Sinh Duyên, có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên sanh trước và làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ cho Pháp Sở Duyên sanh sau. và trong việc sanh trước của Pháp Năng 
Duyên thì khi đã khởi sanh rồi và vẫn còn tòn tại. chưa diệt mắt, tức là vẫn còn hiện hữu 
trong khoảng sát na Trụ. _ Nếu như sanh trước rồi lại diệt mát đi, thì không thể là Pháp 
Năng Duyên và không thê thành Tiên Sinh Duyên được. 

Tại đây, Ngải có một tỷ dụ. ví như mặt trời và mặt trăng khởi sanh lên trước tất cả 
chúng sanh trong thể gian, và tất cả chúng sanh phải luôn nương vào mặt trời và mặt 
trăng để có sự sống, Mặt trời và mặt trăng vẫn phải hiện hữu như thế nào, thì mặt trời và 
mặt trăng được ty dụ như Tiền Sinh Năng Duyên, còn tất cả chúng sanh trong thế gian 
này, được tý dụ ví như. Tiền Sinh Sở Duyên. 

Tiên Sinh Duyên tức là Sắc Pháp sanh khởi trước và vẫn chưa diệt mắt đi, là vẫn còn 
tổn tại trong khoảng sát na Trụ, thường làm Năng Duyên đối với Danh Pháp, tức là Tâm 
và Tầm Sở cho được khởi sanh thành Pháp Sở Duyên, như đã được giải thích ở đoạn trên. 

Tiên Sinh Duyên ở trong phần Tiên Sinh Duyên xiển thuật (Purejàtapaccaynddesa) 


gôm có thê loại, là: 


(4) lật Tiên Sinh Duyên (| Vatthupurejàtapaccay4), 
(B) Cảnh Tiên Sinh Duyên (Ìrammanapurejàtapaccay4). 


Trong cả hai thể loại này, thì: ' 
Ậ lật Tiền Sinh Duyên thì hoàn tất tương tự với mọi t0 hợp v' 
luyện, 


ới lật Tiền Sinh Y 


Sự việc các nhà Chú Giải cổ điển đặc biệt chỉ chọn lấy Nhãn Thanh Triệt Trung Thọ, 
Nhĩ Thanh Triệt Trung Thọ, Tỷ Thanh Triệt Trung Thọ, Thiệt Thanh S ng Tho H 
Thân Thạnh Triệt Trung Tho làm Uật Tiên Sinh Duyên, là vì các Ngài gì lây cả Ngũ bờ 

hanh Triệt Trung Thọ đồng câu sen) với nhau và đến tiếp xúc với Ngũ Cảnh, ng sẽ 
tiệt thị cũng sẽ đồng từng diệt, Còn 48 Sắc Thanh Triệt khác còn lại, cho dù khi đèn tiếp 


XÚC với C¿ h Ặ : gRN 
Ởi Cảnh cũng vẫn còn tồn tại hiện bày. „.- 
ắ lệt gọi là ôi ác Than! 
đăng khi tính theo tuổi thọ, một vài Sắc Thanh Triệt gọi là Nọa Độn Thọ 
145 — — Dịch Giả: BhÍR&hu PASäDO 


lắc 
'⁄ 3ADDMAwaa pyiga 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP 


Triệt (Mandàyukapasàdarùpa — /uồi thọ lâu đài) thì được điệt mắt trước Cảnh, 
Sắc Thanh Triệt gọi là Phi Xọa Độn Thọ Sắc Thanh Triệt (Amandàyukapasàdar, 
tuổi thọ không đài) lại diệt mắt sau Cảnh. 

Do đó, các Ngài mới không sắp đặt vào Với Tiền Sinh Duyên. 


Một vài 
ùpa - 


Về phần các nhà Chú Giải sau này thì có sự nhận thấy rằng việc sanh khởi rồi hiện 
hữu từ nơi những Sắc Thanh Triệt này, là không phải sanh khởi rồi hiện hữu theo hàn 
loạt, nhưng bất luận trường hợp nào, cũng chỉ là cùng nhau sanh khởi và hiện hữu thành 
hàng nhóm. 

Do đó, Tâm Ngũ Song Thức Giới khi sanh khởi cần phải nương vào những Sắc 
Thanh Triệt này mà khởi sanh, không thể nào lựa chọn và chỉ đích danh cái nào hiện hữu 
trong nhóm đó trở thành chỗ nương sanh được, mà phải nương vào cả 49 Sắc Thanh Triệt 
thời gian Trụ đặng sanh khởi. 


Lấy ví dụ như việc đánh quet lửa để châm thuốc lá, ngọn lửa đính liền ở đầu cây 
điêm. Khi sẽ nói theo Tổng Hợp Sắc (Rùpakalàpa) hay một Nguyên Từ (Paramàn), sĩ 
có thể lên đến hàng chục ngàn 7ổng Hợp Sắc hoặc hàng chục ngàn Ngưyên Tử. 

Do đó, trong sát na châm thuốc lá thì coi như là trong số lượng hàng chục ngàn Tổng 
Hợp Sắc hoặc hàng chục ngàn Nguyên Tử đó, sẽ có một Tổng Hợp hoặc một Nguyên Tỉ 
lửa trong tông số lượng đó, sẽ làm cho thuốc lá cháy được. 

Ngoài ra với trường hợp khác, thì sẽ không thẻ nào làm cho thuốc lá cháy được như 
vậy, mã chính là tắt cả những Tổng Hợp hay những Nguyên Tứ lửa làm cho thuốc lá mới 
được cháy lên. ' 

Do đó, các nhà Chú Giải sau này mới lấy hết 49 Sắc Thanh Triệt thời gian Trụ làm 
thành Vật Tiền Sinh Y Duyên của Tâm Ngũ Thức Giới đang sanh. 


NI : ` 4 3ý sửi g2. sã xsy số @b sứ ' P4 +: động cũt 
1 Theo phân các nhà Chủ Giải cô điện đề cắp đến Sắc Ý Vật sanh khởi đôn EÃ 
Ta v. + Ẵ ` ` "m m " ` 5x T4m $ ữi 
sanh với cái Tâm trước trước làm thành Lật Tiên Sinh Năng Duyên, và cải Tâm sanh S 


san làm lật Tiên Sinh Sở Duyên. 


2⁄_ Theo phân các nhà Chủ Giải sau này đề cập đến chính là 49 Sắc Ý Vật thôi ni 
Trụ làm Vật Tiên Sinh Năng Duyên và cái Tâm sanh sau sau làm Vật Tiền Sinh Số cuới 

Do đó, trong sát na Tâm Khai Ý Môn sanh khởi thì sự hiện hành từ nơi Nănš ve 
và Sở Duyên theo cả hai phần sẽ có sự khác biệt nhau, như sau: 


* Lới Lát Tiên Sinh Duyên (Vatthupurejàfapaeeaya): Sanh củ 
+_Nhà Chú Giải có điền lây Sắc Ý Vật sanh khởi đồng câu sanh với Sắt "9° núng 
Tâm Hữu Phân Quá Khứ làm thành Vật Tiền Sinh Năng Duyên, Tâm Hữu Ÿ 
Động làm Sở Duyên. 


U gi, 
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äc Ý Vật sanh khởi đông câu sanh với sát na Sanh của Tâm Hữu Phân Rúng Động 
iên Sinh Năng Duyên, Tâm Hữu Phần Dứt Dòng làm Sở Duyên, ` 
Sắc Ý Vật sanh khởi đồng câu sanh với sát na Sanh của Tâm Hữu Phần Dứt Dòng 
làm Vật Tiên Sinh Năng Duyên, Tâm Khai Ý Môn làm Sở Duyên 
Sắc Ý Vật sanh khởi đồng câu sanh với sát na Sanh của Tâm Khai Ý 
Tiền Sinh Duyên, cái Tâm Đồng Lực thứ nhất làm Sở Duyên. 


làm 


Môn làm Vật 


+_ Nhà Chú Giải sau này lấy cả 49 Sắc Ý Vật đang hiện hữu vào thời gian Trụ và 
sanh khởi đồng câu sanh với cả 3 sát na của cái Tâm sanh trước trước của Tâm Hữu Phần 
Quả Khứ. làm Vật Tiền Sinh Năng Duyên. Tâm Hữu Phần Quá Khử làm Sở Duyên, tức 
là nương sanh vào những 49 Sắc Ý Vật này. 

- 49 Sắc Ý Vật đang hiện hữu vào thời gian Trụ và sanh khởi đồng câu sanh với cả 3 
sát na của Tâm sanh trước trước của cái Tâm LIữu Phần Rúng Động, làm Vật Tiền Sinh 
Năng Duyên. Tâm Hữu Phần Rúng Động làm Sở Duyên, tức là nương sanh vào những 49 


Vật đang hiện hữu vào thời gian Trụ và sanh khởi đồng câu sanh với cả 3 
sát na của Tâm sanh trước trước của Tâm Hữu Phần Dứt Dòng, làm Vật Tiền Sinh Năng 
Duyên. Tâm Hữu Phần Dứt Dòng làm Sở Duyên, tức là nương sanh vào những 49 Sắc Ý 
Vật này 

- 49 Sắc Ý Vật đang hiện hữu vào thời gian Trụ và sanh khởi đồng câu sanh với cả 3 
Sát na của Tâm sanh trước trước của Tâm Khai Ý Môn, làm Vật Tiền Sinh Năng Duyên. 
Tâm Khai Ý Môn làm Sở Duyên, tức là nương sanh vào những 49 Sắc Ý Vật này. 

-_49 Sắc Ý Vật đang hiện hữu vào thời gian Trụ và sanh khởi đồng câu sanh với cả 3 
Sắt na của Tâm sanh trước trước của Tâm Đông Lực thứ nhất, làm Vật Tiên Sinh Năng 
Duyên. Tâm Đồng Lực thứ nhất làm Sở Duyên, tức là nương sanh vào những 49 Săc Y 
Vật này. Và cứ như thể tiếp tục đi luôn mãi. 

Như đã được đề cập đến, sự hiện hành từ nơi Sắc Ý Vật theo cá : 
điển là sự sanh khởi và hiện hữu nói tiếp nhau theo hàng loạt, #š s4/ biệt với thực tính. 
Đối với các nhà Chú Giải sau này, sự hiện hành và hiện hữu thành từng nhóm, tương tự 
Với ngọn lửa là của hàng trăm ngàn vô số lượng Tổng Hợp hoặc của hàng trăm ngàn vô 
Số lượng Nguyên Tử hình thành, như đã được tỷ dụ ở phần trên. 


hà Chú Giải cổ 


Tât Tiên Sinh Duyên: chỉ có hai loại trạng thái, là 

+ Vật (Vawhw): có ý nghĩa là sắc thần kinh làm thành chỗ nương nhờ của Pháp Sở 
Đhyên tức là /„e 4y có Nhấn Vật, v.. th 

p Sở Duyên, 


4 Tiền Sinh (Purgjàzg)z có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên Hạnh tước La 
Số Nhận Và, vụ, 


n — 
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Kết hợp cả hai loại trạng thái hiện hữu trong Duyên này, được gọi tên là “Bật gp 
Sinh Duyên ". 4E Tiện 


(À) VẬT TIỀN SINH DUYÊN (VATTHUPUREJÄTAPACCAYA) 
Tóm tắt nội dung của Lật Tiền Sinh Duyên thì có ba thể loại, là: 


4._ Pháp Vật Tiên Sinh Năng Duyên (Vatthupurejàtqpaccayadhamna); 

Trong cả ba loại Ngũ Vật, như có Ngũ Vật Nọa Độn Thọ (Mandàyukapan ~£AV4(liyj 
v.v. cũng có thể là Ngũ Vật Trung Thọ (Majjhimàyukapancavaithn) tức là Nhăn, Nhị, 
Tỷ, Thiệt, Thân, đồng câu sanh với cái Tâm Hữu Phần Quá Khứ đầu tiên, cũng có thẻ là 
Ý Vật đồng câu sanh với cái Tâm trước trước như Tâm Tái Tục v.v. cũng có thể là Ý vật 
sanh khởi một cách ước tính trong một sát na Tâm ngay trước khi xuất khỏi Thiền Diệt, 
cũng có thể là Lục Sắc Vật đồng câu sanh với cái Tâm mà đếm thụt lùi ngược lại về sau 
17 sát na kế từ Tâm Tử khởi đi trong Lộ Trình Cận Tử, làm thành Vật Tiền Sinh Năng 
Duyên (theo phần của nhà Chú Giải cô điển } 


Hoặc một trường hợp khác, Lục Sắc Vật là Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý, vào đến 
thời gian Trụ của mình với số lượng 49 cái, làm thành Vật Tiền Sinh Năng Duyên (theo 
phần của nhà Chú Giải sau này). 


Ghỉ chú: 1. Lục Vật là Nhãn Vật, Nhĩ Vật, Tý Vật, Thiệt Vật, Thân Vật và Ý Vật 
thời gian Trụ (Sác đi đến sát na Trụ) trong thời Bình Nhật (ử sá/ na Sanh và Diệt đủ 
Sáu. 

2. Hay một phân khác, Ngũ Vật là Nhãn Vật, Nhĩ Vật, Tỷ Vật, Thiệt Vật, Thân Vật 
thời 'Tĩg Thọ (Majjhimayuka) (là Ngũ Sắc Lật đồng câu sanh với Tâm Hiu Phân 0á 
Khứ đâu tiên) và Ý Vật câu sanh với cái Tâm đầu tiên, như là Tâm Tái Tục, V.V: 

3. Và Ý Vật sanh khởi một cách ước tính vào sát na Tâm đầu tiên ngay khi vừa xu 
khỏi Thiên Diệ 

4. Và Lục Vật câu sanh với Tâm mà đếm thụt lùi ngược lại về sau 17 sát n4 k 
Tâm Từ khởi đi trong Lộ Trình Cận Từ. 


ẻ từ 


¡ vàS" 
pát đỉnh 


7 Thức Giới có Nhãn Thức Giới v.v. 52 Tâm Sở phối šmnI (trừ 4 Tâm Qu 
Giới) hiện hành trong thời Binh Nhật trong Cði Ngũ Uẫn một cách nhát định và 
làm thành Vật Tiên Sinh Sứ Duyên. 

Ghỉ chú: 7 Thúc Ciới là 85 Tâm (từ 4 Tâm Quá Vỏ Sắc Giới), 52 Tá 
nhất định và bất định tr tong Cồi Ngũ Lần ở thời Bình Nhật. 
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ên lên (Vatthupurejàai accunikadliqia): 
¡ là § Tâm căn Tham, 2 


1 căn Tham, 2 Tâm căn Si, I Tâm Khai Ý Môn, 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại 
Dạy Tác, 12 Tâm: Vô Sắc Giới, 7 Tâm Siêu Thế (từ Tâm Đạo Thất Lai), 46 Tâm Sở trừ 
ân, Tâi, Lận, Hỏi, 2 Vô Lượng Phân) sanh nhát định và bất định trong Cồi Tứ Liễn. 
2/ 15 Tâm Tải Tục Ngũ Un, 35 Tâm Sở phối hợp 
3/ Tắt cả Sắc là Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc Ngoại, Sắc lật Thực, Sắc Quý 
Trà, Sắc Nghiệp Hữu Tình (Phạm Thiên) lô Tưởng, Sắc Nghiệp Bình Nhựt. 


ƒ: Trong từng mỗi Pháp Sở Duyên và Pháp Địch Duyên của Vặt Tiển Sinh 
Duyên hiện hữu hai thê loại: 


A. Pháp Sở Duyên nhất định và bắt định (ekanta, anekanra). 
B. Pháp Địch Duyên nhất định và bắt định (ekanta, anekani4). 


4l. Pháp Sở Duyên nhất định (ekarma): tức là 43 Tâm. là: 2 Tâm căn Sân. 17 Tâm 
Vô Nhân (trừ Tâm Khai Ý Môn), 8 Tâm Đại Quả, 15 Tâm Sắc Giới, I Tâm Đạo Thât 
Lai, 4§ Tâm Sở phối hợp (trừ Tham, Kiến, Mạn, Nghỉ). 


42. Pháp Sở Duyên bất định (anekamia): túc là 42 Tâm, là: 8 'Tâm cần Tham, 2 Tâm 
căn Si, 1 Tâm Khai Ý Môn, 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 8 Tâm Vô Sắc Giới 
(4 Tâm Quả Vô Sắc Giới), 7 Tâm Siêu Thể (1 Tâm Đạo Thất Lai), 46 Tâm Sở phôi hợp 
(tử Sản, Tật, Lận, Hồi, 2 Vô Lượng Phần). 


Ghỉ chú; Có ý nghĩa là hai nhóm Tâm này: “4-52 

(Ù) Tới nhóm thứ nhất, gồm có 43 Tâm duy nhất chỉ sanh được trong Cöi Ngũ Uần, 
\ì những Tâm này phải nương vào Lục Sắc Vật làm duyên mới được sanh khởi. Do đó, 
"hầm Tâm này nhất định làm thành Pháp Sở Duyên. Hi bà Thờ 2ê 
3 (2L Với nhóm thứ hại, gồm có 42 Tâm sanh được trong Cði Ngũ D0 và Cõi Tự Lân, 
củ những Tâm này sanh trong Cõi Ngũ Uẩn thì thành Pháp Sở Duyên. vì trong Cõi Ngũ 
4 Vật mới được sanh khởi. Và nêu 
ảnh Pháp Sở Duyên, vì trong tâm 
anh không phải nương vào Sắc 


Ỉ » °hư đã được đề cập là phải nương vào Lục Sắc 
ú Đại Tâm này sanh trong Cði Tứ Uẩn thì không th 
tủa Phạm Thiên Vô Sắc thì những Tâm này thường $ 
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Vật. Do đó, nhỏm Tâm này không thành Pháp Sở Duyên của l4/ Tiền Sinh Đưyên trong 
Cõi Tứ Uân, và phải thành Pháp Địch Duyên. 

BL. Pháp Dịch Duyên nhất định (ekama): tức là 4 Tâm Quả Ï'ô Sắc Giới, 30 Tâm s¿ 
phối hợp và tất cả Sắc Pháp. 

Ghi chú: 4 Tâm Vô Sắc Giới và 30 Tâm Sở phối hợp, duy nhất chỉ sanh được trong 
Cõi Tứ Uẫn, vì trong Cði Tứ Uấn không có Sắc Pháp và chỉ có Danh Pháp. Do đó, những 
Tâm này không phải nương vào Sắc Vật mà sanh khởi. Khi đã không nương vào Sắc Vật 
mà sanh khởi thì không thê thành Pháp Sở Duyên, và nhất định phải thành Pháp Địch 
Duyên. Với tất cả Sắc Pháp. vì không làm được Pháp Sở Duyên của Vi Tiền Sj 
Đuyền, do vậy trở thành Pháp Địch Duyên một cách nhất định. 


B2. Pháp Dịch Duyên bất định (anekanra): tức là 42 Tâm, là: 8 Tầm căn Tham, 2 
Tâm căn Sỉ, I Tâm Khai Ÿ Môn, § Tâm Đại TI § Tâm Dại Duy Tác, 8 Tâm Vô Sắ 
Giới (4 Tâm Quả Vô Sắc Giới), 7 Tâm Siêu Thế (1 Tâm Đạo Thất Lai), 46 Tâm Sở phôi 
hợp (trừ Sân, Tật, Lận, Hồi, 2 Vô Lượng Phần). 

Ghỉ chú: Nêu nhóm Tâm này sanh trong Cõi Ngũ Uân thì thành Pháp Sở Duyên. 
Nếu sanh trong Cõi Tứ Uân thì thành Pháp Địch Duyên. Do đó, 42 Tâm này, vừa là 
Pháp Sở Duyên bắt định và cũng vừa là Pháp Địch Duyên bát định. 


PHÂN TÍCH VẬT TIÊN SINH DUYÊN THEO 
TRẠNG THÁI, GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MĂNH LỰC 


Lật Tiên Sinh Duyên có Sắc làm Pháp Năng Duyên và Danh làm Pháp Sở Duyên: 
Việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của Pháp làm Vật Tiền Sinh Năng 
Duyên, là: 


* Rằng theo Trang Thái: có hai loại, là làm thành chỗ nương sanh (W4). sanh 


trước (Purejà1a). ¬ 

* Rằng theo Chủng Loại: là giống Vật Tiền Sinh, có ý nghĩa là Pháp Năng Duyế" 
làm duyên cho Pháp Sở Duyên với nhiệm vụ giúp đỡ ủng hộ theo trạng thái SE 
trước và thành chỗ nương tựa của Pháp Sở Duyên. 

* Rằng theo Thời Gian: là thời hiện tại (accwppannakàla), có ý nghĩa là Pháp bừng 
Duyên cho dù thật sự là sanh trước Pháp Sở Duyên, nhưng vẫn chưa diệt mât: vã 
còn hiện hữu trong khoảng sát na trụ và chưa đến sát na diệt. 

* Rằng theo Mãnh Lực: W/ Tiên Sinh Duyên có hai loại mãnh lực là: 

(1) Janakasatfi — Mãnh Lực Xuất Sinh: cô ý nghĩa là có mãnh lực giúp chỉ 
Sở Duyên được sanh khởi. 


o PháP 
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2L pathambhakasaffi — Mãnh Lực Bảo Hộ: có ý nghĩa là có mãnh | 


(2 
hộ cho Pháp Sở Duyên được tôn tại. 


ực giúp ủng 
Lại nữa: SỰ diệt mắt của Sắc Nghiệp, là Sắc Nghiệp sanh khởi trong sát na Sanh của 
wúluận cái Tâm nảo, thì thường luôn diệt mất vào sát na Diệt của cái Tâm thứ mười bảy. 
Sắc Nghiệp sanh khởi trong sát na Trụ của bất luận cái Tâm nào, thì thường luôn diệt 
mất vào sát na Sanh của cái Tâm thứ mười tám. 
Sắc Nghiệp sanh khởi trong sát na Diệt của bất luận cái Tâm nào, thì thưởng luôn diệt 
mất vào sát na Trụ của cái Tâm thứ mười tám. 
PHÂN TÍCH GIAI ĐOẠN VẤN ĐẺ (PANHÃVÃRA) 
VÀ CHI PHÁP TRONG VẬT TIÊN SINH DUYÊN 


Tại đây, Đức Phật sắp đặt trước tiên duy nhất một câu làm cót lõi gọi là Câu Chánh 
Điện, là Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên; kế đó phân tich Pháp Sở Duyên bằng cách 
chia chẻ ở câu sau, như sẽ thấy tiếp sau đây: 


ABYÄKATAPADA - CÂU VÔ KÝ ¬ 
*ABYÄKATAPADÃVASÄNA - PHÂN CUỎI CÂU VÔ KÝ*- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


*4byàkato dhammao abyàkatassa dhammassa Vatthupurejàfapaccayena paccayo” - 
Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Vật Tiền Sinh 
Duyên 

Pháp Vô Ký làm Vật Tiền Sinh Năng Duyên là Lục Sắc Vật. 

Pháp Vô Ký làm Vật Tiền Sinh Sở Duyên là 32 Tâm Quả (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc 
Giới), 20 Tâm Duy Tác sanh sau Lục Sắc Vật có Tâm Hữu Phần thứ nhất. v.v. trong Cði 


Ngủ Uân, 38 Tâm Sở phối hợp. 


ANUVÃDA - CÂU PHỤ 


sà 'Cakkhàyatanam cakkhuvinnànassa Vatthupurcjàtapaccayernd pACC4)0 *- Nhãn 
(ứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhãn Thức, với mănh lực Vật Tiền Sinh Duyên. 
b> đây, Nhãn Vật ở ngay sát na Trụ làm Vật Tiền Sinh Năng Duyên. 
“Tâm Nhãn Thức, 7 Tâm Sở phối hợp, làm Vật Tiên Sinh Sở Duyên. 
đuyện È “S0Mdyaggym sofavinnànassa Lahupurejàiapaccayene paecayo”- Nhĩ Xử làm 
“Búp đồ ủng hộ đối với Nhĩ Thức, với mãnh lực Vật Tiên Sinh Duyên. 
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Tại đây, Nhĩ Vật ở ngay sát na Trụ làm Vật Tiền Sinh Năng Duyên. 
2 Tâm Nhĩ Thức, 7 Tâm Sở phối hợp, làm Vật Tiền Sinh Sở Duyên. 


3⁄ “Ghànàyatanam ghànavinnànassa Vafthupurejàtapaccayena PACC8ÿ0”- Tỷ Nụ, 
làm duyên giúp đỡ ủng h ;ới Tỷ Thức, với mãnh lực Vật Tiền Sinh Duyên, 

Tại đây. Tỷ Vật ở ngay sát na Trụ làm Vật Tiền Sinh Năng Duyên. 

2 Tâm Tỷ Thức, 7 Tâm Sở phối hợp, làm Vật Tiền Sinh Sở Duyên. 


4⁄ “Jivhàyatanam jivhàvinnànassa Vatthupurejàtapaccayena .paccayo”" ~ Thiệt Xự 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thiệt Thức, với mãnh lực Vật Tiền Sinh Duyên, 

Tại đây, Thiệt Vật ở ngay sát na Trụ làm Vật Tiền Sinh Năng Duyên. 

2 Tâm Thiệt Thức, 7 Tâm Sở phôi hợp, làm Vật Tiên Sinh Sở Duyên. 


3⁄ “Kàyàyafanait kàyavinnànassa Vafthupurejàtapaccayena paccayø”- Thân Xứ 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thân Thức, với mãnh lực Vật Tiền Sinh Duyên. 

Tại đây, Thân Vật ở ngay sát na Trụ làm Vật Tiền Sinh Năng Duyên. 

2 Tâm Thân Thức, 7 Tâm Sở phối hợp. làm Vật Tiền Sinh Sở Duyên. 


6⁄ “Vatfiu vipàkàbyàkàfànam kiryàbyàkatànam khandhànam Vathupure - 
jàfapaccayena paccayø”- Ý Vật thời Bình Nhật làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ 
Danh Uân Vô Ký Quả, Vô Ký Duy Tác với mãnh lực Vật Tiền Sinh Duyên. 

Tại đây, Ý Vật cầu sanh với Tâm sanh trước trước, có Tâm Tái Tục, v.v. làm Vật 
Tiền Sinh Năng Duyên. 

22 Tâm Quả (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới), 20 Tâm Duy 
Tác, 38 Tâm Sở phối hợp, làm Vật Tiền Sinh Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàii thì 4ðpäàkafo dhammo chỉ pháp là Lục Sắc Vật, tức là: 
e Ngũ Sắc Thanh Triệt Trung Thọ đồng câu sanh với cái Tâm Hữu Phần Quá Khử 
đầu tiên, 
e Ý Vật đồng câu sanh cái Tâm sanh trước trước, như có Tâm Tái Tục V.V› 
« Ý Vật sanh khởi một cách ước tính vào sát na Tâm đầu tiên ngay khi vừa Š 
khỏi Thiền Diệt, kể 
« và Lục Sắc Vật câu sanh với Tâm mà đếm thụt lùi ngược lại về sau 17 sát "8 
từ Tâm Tử khởi đi trong Lộ Trình Cận Tử ; 
làm Năng Duyên. 
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Hoặc một phần khác, 
ài pháp tức là: Lục Sắc Vật ở ngay 49 sát na Trụ làm Năng Duyên. 
chỉ 


+ 4byàkatassa đammassa chỉ pháp là 7 Tâm Thức Giới hiện đang sanh khởi phía 
gŨ ức 32 Tâm Dị Thục Quả hiện đang sanh, có Tâm Hữu Phần dầu tiên v.v. 20 Tâm 
Dự Tác hiện đang sanh, có Tâm Khai Ngũ Môn v.v. (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới) làm 
Sử Duyên- 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. và thời kỳ Cận Tử. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uần. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bốn Quả Thánh. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn. Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Dục Giới. Lộ Trình Cận Tử. Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình 
Đắc Đạo, Lộ Trình Nhập Thiền Quả, Lộ Trình Thiền Diệt. 


* [awhupwrejàfapaccayena_ trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Vật Tiên Sinh Duyên, với mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng 
một thời gian (Œ#atanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Vật Tiền Sinh Duyên, 

(2) Vật Tiền Sinh Y Duyên, 

(3) Vật Tiền Sinh Quyền Duyên, 

(4) Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(5) Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Vật Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 


* Paeeayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


`... phản Câu Phụ Pàlìi điều thứ nhất đến điều thứ năm: Cøkkhảyøfœnam 
9 mApsleosiagdeet Jiyhàyafanam Kàyàyafanam: Nhãn Xứ. Nhĩ Xứ, Tỷ Xứ, 
&c : RA en Xứ, có chi pháp là Ngũ Sắc Thanh Triệt Trung Thọ hoặc Ngũ Sắc Thanh 
ï Ô T801 gian Trụ làm Năng Duyên (và cũng làm Năng Duyên trong thời Cận Tử). 
——- §0fàVinnànassa Ghànàvinnànassa Jivhàyinnànassa 
lì Tậm So tai Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân Thức, có chỉ pháp 
Eù Song Thức hiện đang sanh khởi phía sau, làm Sở Duyên. 
* Răng 


thận — Thời Gian: hiện hành thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Tái Tục, 
xạ; — So Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uẫn. 


—Mš thệo Người: hiện hành trong bón Phảm, bốn Quả Thánh. 
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* Rằng theo Lô Trình; hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trinh Cận Tụ N 
Môn. tù 
(Bốn Phàm và Hai Quả Hữu Học bậc thấp cũng theo Lộ Trình Ngũ Môn, do đó, Lạ 
Trình Tâm này được gọi là Lộ Trình Cận Tử Ngũ Môn. H 
Xim các Hạc Giả xem lại phân. “Túm tắt nội dung về ba rhế loại của Vật Tiày đinh 
Y Duyên) 


* Vatthupurejàtapaeeayena_ trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Vật Tiên Sinh Duyên, với mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng 
một thời gian (Gha#anà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: ' 


(1) Vật Tiền Sinh Duyên, 

(2) Vật Tiền Sinh Y Duyên, 

(3) Vật Tiền Sinh Quyền Duyên, 

(4) Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên 
(5) Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Vật Tiền Sinh Bắt Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Võ Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ sáu: Eø#hz chỉ pháp là Ý Vật đồng câu sanh 
với cái Tâm sanh trước trước, có Tâm Tái Tục v.v, và Ý Vật sanh khởi một cách ước tính 
vào sát na Tâm đầu tiên ngay khi vừa xuất khỏi Thiền Diệt, hoặc 49 Ÿ Vật vào thời gian 
Trụ. làm Năng Duyên. 

Vipàkàbyàkatànam Kiriyàbyàkatànam khandhànam chỉ pháp là Ý Giới và Ý Thức 
Giới Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác sanh sau sau, tức là 22 Tâm Dị Thục Quả hiện đang 
sanh, có Tâm Hữu Phần thứ nhất, v.v. 20 Tâm Duy Tác hiện đang sanh, có Tâm Khai 
Ngũ Môn v.v. (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 4 Tâm Quả Võ Sắc Giới) làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận Tử. 

l Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Ngũ Uẫn. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bốn Quả Thánh. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Cận Từ, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình 
Đắc Đạo, Lộ Trình Nhập Thiền Quả, Lộ Trình Thiền Diệt 


* Fatthupurejàtapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Vật Tiên Sinh Duyên, với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong Củ"ễ 
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DUYÊN THỨ MƯỜI: PUREJÄTAPACCAYA TIỀN SINH DUYỆN. 


jithời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 
mỹ số 


(1) Vật Tiền Sinh Duyên, 

(2) Vật Tiền Sinh Y Duyên, 

(3) Vật Tiên Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(4) Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Vật Tiền Sinh Bắt Ly Duyên. 


*Pzeeayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


“KUSALAPADAVASANA - PHẢN CUỒI CÂU THIỆN"- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


“Abyàkato dhammmo kusalassa dhaminassa Vatthupurejàl4paccayena paccayo” ~ 
Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh lực Vật Tiền Sinh 
Duyên. - „ - ¬ 

Pháp Vô Ký làm Vật Tiền Sinh Năng Duyên là Ÿ Vật đồng câu sanh với Tâm sanh 
trước trước. _ 

Pháp Thiện làm Vật Tiền Sinh Sở Duyên là 21 Tâm Thiện và 38 Tâm Sở phôi hợp. 


ANUVÃDA - CÂU PHỤ 


*Vathu kusalànam khandhànam VatthupurejÀtapaccayena paccay0”~ bí Vật thời 
Bình Nhật làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uân Thiện với mãnh lực Vật Tiên 
Ÿinh Duyên. " 

Tại đây, Ý Vật đồng câu sanh với cái Tâm sanh trước trước, có Tâm Đon Địh kim 
Lô Trình Ngũ Môn hoặc Tâm Khai Ÿ Môn trong Lô Trình Ÿ Môn, như vậy chăng hạn, 
Âm Vật Tiền Sinh Năng Duyên. 

Tứ Danh Uẫn Thiện sanh sau sau, là 
Tiên Sinh Sở Duyên. 


21 Tâm Thiện và 38 Tâm Sở phói hợp, làm Vật 


Hoặc một phần khác: 

Ÿ Vật đông câu sanh với Tâm mà đêm thụt lùi ngượC kế 
Từ khởi đị trong Lộ Trình Cận Tử hoặc 49 Ý Vật ở thời gian Trụ, 
Năng Duyên, l 
` Tâm Đông Lực Thiện Cận Tử, là 17 Tâm Thiện 

#Tiên Sinh Sợ Duyên. 


lại về sau 17 sát na kê từ Tâm 
, làm Vật Tiền Sinh 


Hiệp Thế, 38 Tâm Sở phối hợp, làm 


———— Bịch Giá: BhikkhuÍ PASÃD0 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢCNỘI DUNG ĐẠI PHẤT THÚ - TẬP r 
PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


# Theo phương pháp Pàlì thì 4byàkafo dhammno chỉ pháp là bá Vật đồng câu sanh 
với cái Tâm trước trước, có Tâm Đoán Định, Tâm Khai Y Môn, v.v. và Y Vật đồng câu 
sanh với Tâm mà đếm thụt lùi ngược lại về sau 17 sát na kể từ Tâm Tử khởi đi tr 
Trình Cận Tử hoặc 49 Ý Vật ở thời gian Trụ, làm Năng Duyên. 

Kusalassa đhamzmassa chỉ pháp là 21 Tâm Thiện đang sanh khởi và 38 Tâm Sở phái 
hợp, làm Sở Duyên. 

(8 Tâm Đại Thiện đang sanh khởi hiện hành trong thời Bình Nhật và thời Cân Tị, 
tùy theo thích hợp; 9 Tâm Thiện Đảo Đại hiện đang sanh và 4 Tâm Đạo hiện đang san], 
cùng hiện hành trong thời Bình Nhật). 


ong Lậ 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận Từ. 

# Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Liần. 

ang theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 

* Rằng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trinh 
Đặc Đạo. 


* Fatthupurejàfapaccayema_ trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Vật Tiên Sinh Duyên, với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng 
một thời gian (Ghafœnà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Vật Tiền Sinh Duyên, 

(2) Vật Tiền Sinh Y Duyên, 

@) Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(4) Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Vật Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


# Theo phương pháp Pàii thì ƒ⁄2##z chỉ pháp là Ý Vật đồng câu sanh với cái Tâm 
trước trước, có Tâm Đoán Dịnh, Tâm Khai Ý Môn, v.v. và Ý Vật đồng câu sanh với Tâm 
mà đềm thụt lùi ngược lại về sau 17 sát na kể từ Tâm Tử khởi đi trong Lộ Trình Cận TỪ 
hoặc 49 Ý Vật ở thời gian Trụ, làm Năng Duyên. 


Ksalànam khandhànam chỉ pháp là 21 Tâm Thiện đang sanh khởi và 38 Tâm Sử 
phối hợp. làm Sở Duyên. 
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DUYÊN THỨ MƯỜI: PUREJATAPACCAYA _ TIỀN SINH DUYÊN 


§ Tâm Đại Thiện đang sanh khởi hiện hành trong thời Bình 
vi " hợp: 9 Tâm Thiện Đáo Đại hiện đang sanh và 4 TT, 
ihe0 3 


Nhật và thời Cận Tửứ, tùy 
J/Ng : âm Đạo hiện đang sanh, 
hành trong thời Bình Nhật). 


cùng hiện 


+ Rằng theo Thời Gian: 
Răng theo +0 Luên, 


lên hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận Từ. 

' Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uẫn. 

Ñ Rằng theo Người; hiện hành trong bốn Phàm. bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 

* Rắng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý' Môn Đồng 


Lực Dục Giới. Lệ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trinh 
Đắc Đạo. 


* Ƒatthupurejàiapaccayena_ trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Vật Tiền Sinh Duyên, với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ung hộ trong cùng 
một thời gian (Œbafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Vật Tiền Sinh Duyên, 

(2) Vật Tiền Sinh Y Duyên, 

(3) Vật Tiên Sinh Bắt Tương Ưng Duyên. 
(4) Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Vật Tiền Sinh Bắt Ly Duyên. 


È Paccayø trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


“AKUSALAPADAVASANA - PHẢN CUỐI CÂU BÁT THIỆN”- 
TRONG CÂU VÔ KỶ 


*4byukato dhammo akusalassa dhamumassa Vatthupurejàtapaccayena JaCpape^ 
~ Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện với mãnh lực Vật Tiền 
Sinh Duyên, 


Pháp Võ Ký làm Vật Tiền Sinh Năng Duyên là Ý Vật đồng câu sanh với Tâm sanh 
tước trước 


_Phảp Bất Thiên làm Vật Tiền Sinh Sở Duyên là 12 Tâm Bất Thiện và 27 Tâm Sở 
thôi hợn l : 


ANUVÃDA - CÂU PHỤ 
thời Nhu akusalànam khandhànam Lafhupurejàtapaccayena paccayo”- Y Vật 
o. Định 


-'h Nhật làm duyện giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uẫn Bắt Thiện với mãnh lực 
Ất Tiên Sinh Duyên, 3 
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tả ŠADDhaypyy Tạy— — 157 —— Dịch Giả: Bhikkhu PASADO 


ĐẠI PHẤT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢCNỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP Iị 


Tại đây, Ý Vật đồng câu sanh với cái Tâm sanh trước trước, có Tâm Đoán Định trong 
Lộ Trình Ngũ Môn hoặc Tâm Khai Ý Môn trong Lộ Trình Ý Môn, như vậy chăng hạn, 
làm Vật Tiền Sinh Năng Duyên. 

Tứ Danh Uần Bắt Thiện sanh sau sau, là 12 Tâm Bắt Thiện và 27 Tâm Sở phối hợp, 
làm Vật Tiên Sinh Sở Duyên. 


Hoặc một phần khác: 

Ý Vật đồng câu sanh với Tâm mà đềm thụt lùi ngược lại về sau 17 sát na kề từ Tâm 
Tử khởi đi trong Lộ Trình Cận Tử hoặc 49 Ý Vật ở thời gian Trụ, làm Vật Tiền Sinh 
Năng Duyên. 

Tâm Đông Lực Bất Thiện Cận Tử, là 12 Tâm Bất Thiện. 27 Tâm Sở làm Vật Tiền 
Sinh Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàli thì 4ðpàkaro đhammo chỉ pháp là Ý Vật đồng câu sanh 
với cải Tâm trước trước, có Tâm Đoán Định, Tâm Khai Ý Môn, v.v. và Ý Vật đồng câu 
sanh với Tâm mà đếm thụt lùi ngược lại về sau 17 sát na kể từ Tâm Tử khởi đi trong Lộ 
Trinh Cận Tủ hoặc 49 Ý Vật ở thời gian Trụ, làm Năng Duyên. 

-Akusalassa đhammassa chỉ pháp là 12 Tâm Bắt Thiện đang sanh khởi vả 27 Tâm Sở 
phối hợp. làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. và thời kỳ Cân Tử. 

* Rằng theo Địa Gi iện hành trong Cõi Ngũ Uân. 

* Rằắng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học ' 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử. 


* Fatthupurejàfapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Vật Tiên Sinh Duyên, với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng 
một thời gian (Œafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Vật Tiền Sinh Duyên, 

(2) Vật Tiền Sinh Y Duyên, 

(3) Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(4) Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Vật Tiên Sinh Bất Ly Duyên. 
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DUYÊN THỨ MƯỜI: PURE]ÄTAPACCAYA ~ TIỀN siNg, puyey 


+ paccayo trình bày cho biết đến Pháp Võ Ngã. 
+ Theo phương pháp Pàh thì Ea chị pháp là Ý V. 
s ưước, có Tâm Đoán Định, Tâm Khai Ý Môn, v.v, 
ức b `, S, 
mi đêm thụt li ngược lại về sau 17 sát na kể từ Tâm T 
Bề 40 Ÿ Vật ở thời gian Trụ, làm Năng Duyên. 


ật đồng câu sanh với cái Tâm 
và Y Vật đông câu sanh với Tâm 
ừ khởi đi trong Lộ Trình Cận Tử 
hot R h gìn 1S R 

Akusalànam khandhànam. chỉ pháp là 12 Tâm Bật Thiện đang sanh khởi và 27 Tâm 
sơ phối hợp, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận Tử. 

+ Rằng theo Địa Giới; hiện hãnh trong Cöi Ngũ Lần, ¬ 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

* Rảng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử. 


* [afhupurejàapaceayena_ trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Vật Tiên Sinh Duyên, với mănh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng 
một thời gian (Gl#anà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Vật Tiền Sinh Duyên, 

(2) Vật Tiền Sinh Y Duyên, 
| (3) Vật Tiền Sinh Bắt Tương Ưng Duyên. 
(4) Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Vật Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 


* Paecayo trình bảy cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


VATTHUPUREJÄTAPACCAYA 
SUDDHASANKHAYÄVÄRA - - 
PHẢN TÍNH GIẢN ĐƠN Ở VẬT TIÊN SINH DUYEN 


Theo như đã đề cập ở phía trên, thì tóm tắt lại số lượng câu đơn ®suddhiapada” giai 
Toạn Vấn Đề của Vật Tiền Sinh Duyên có được 3 câu như sau: 


) Abyàkato ahyàkatassa Vafthupurejàfapaccayena pACcayo - o Ký làm đuyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Vật Tiên Sinh Duyên. 

(2) 4byafqto kusalassa Vatthupurdjàtapaccayend pACCAJ0 — Vô Ký 
đỡ ủng hộ đối với Thiện với mãnh lực Vật Tiên Sinh Duyên. 


làm duyên giúp 
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ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TÔNG LƯỢC NỘI DUING ĐẠI PHẤT THÚ - TẬP li 


(3) Abyàkatfo akusalassa Latlupurejàfapaccayena paccayo — Vô Ký làm duyệp 
giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện với mãnh lực Vật Tiền Sinh Duyên. 


VATTHUPUREJÃÄTAPACCAYASABHAGA 
VẬT TIỀN SINH DUYÊN TÁU HỢP 


Theo cách phối hợp khác, thì có nhiều loại Duyên tựu vào như sau: 
(1) Vật Tiền Sinh Y Duyên, 
(2) Tiền Sinh Quyển Duyên, 
(3) Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 
(4) Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Vật Tiền Sinh Bất Ly Duyên, 


Có nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình với 


Lật Tiên Sinh Duyên khi đã được hiện hữu. 


KÉT THÚC GIAI DOẠN VÁN ĐÈ CỦA VẬT TIÊN SINH DUYÊN 


(B) CẢNH TIÊN SINH DUYÊN 
(ARAMMANAPUREJÄTAPACCAYA) 


Tóm tất nội dụng của Cảnh Tì iên Sinh Duyên thì có ba thể loại, là: 


a._ Pháp Cảnh Tiên Sinh Năng Duyên (Ìranumanapurejùtapaccayadhuauung): 


Lục Cảnh Sác, tức là 1§ Sắc Thành Tựu ở thời Hiện Tại. 


b._ Pháp Cảnh Tiền Sinh Sở Duyên (ÌramummanapurejùfapaccauppannadharIi4/° 
54 Tâm Dục Giới, 2 Tâm Thắng Trí, 50 Tâm Sở phối hợp (trừ 2 Vô Lượng Phản): 
đang thọ lãnh sự giúp đỡ ủng hộ từ nơi Pháp Năng Duyên, một cách nhất định và tứt 


định. 


._Pháp Cảnh Tiên Sinh Địch Duyê: 
Cn Tâm (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 3 Ý Giới), 52 Tâm Sở phối hợp. không được 
thọ lãnh sự giúp đỡ ủng hộ từ nơi Pháp Năng Duyên, một cách nhất định và bắt va 
và cũng là tất cả Sắc Pháp, như là Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc Ngoại. Sắc 
Thực, Sắc Quý Tiết, Sắc Nghiệp Phạm Thiên Võ Tưởng, Sắc Nghiệp Bình Nhật- 
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DUYÊN THỨ MƯỜI: PUREJÄTAPACCAYA - TIỀN SINH DUYÊN. 


— 


dủú Ý: Trong từng môi Pháp Sở Duyên và Pháp Địch Duyên của Củn/ 
Duyên biện hữu hai thê loại: 


Tiên Sinh 


4. Pháp Sở Duyên nhất định và bắt định (ekana, anekana). 
B. Pháp Địch Duyên nhất định và bắt định (ekanra, anekanfa). 


AI Pháp Sở Duyên nhất định (ekamia): tức là 10 Tâm Ngũ Song Thức, 3 Ý Giới, 10 
Tâm Sở Tợ Tha phôi hợp. 

Có ý nghĩa là 10 Tâm Ngũ Song Thức chỉ có Ngũ Cảnh là Cảnh Sắc. Cảnh Thỉnh. 
Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc, duy nhất ở thời Hiện Tại. Do đó, khi cả Ngũ Cảnh này 
làm Pháp Năng Duyên thì 10 Tâm Ngũ Song Thức sẽ nhất định làm Pháp Sở Duyên. 


Ỉ A2_ Pháp Sở Duyên bắt định (anekarwa): tức là 4l Tâm Dục Giới còn lại (trừ 10 tâm 
Ngũ Song Thức, 3 Ý Giới), 2 Tâm Thắng Trí, 50 Tâm Sở phối hợp (từ 2 Vô Lượng 
Phần), 

Có ý nghĩa là 41 Tâm Dục Giới, 2 Tâm Thắng Trí, ngay sát na tiếp thâu Sắc Thành 
Tựu làm Canh thì vào thời gian đó, làm được Pháp Sở Duyên. Tuy nhiên, vào sát na 
không tiếp thâu Sắc Thành Tựu làm Cảnh thì vào thời gian đó, làm thành Pháp Địch 
Duyên. Do đó, những loại Tâm này, vừa làm Pháp Sở Duyên một cách bất định và cũng 
làm Pháp Dịch Duyên một cách bất định. 


BỊ. Pháp Địch Duyên nhất định (ekamta): tức là tất cả Sắc Pháp, như là Sắc Tâm, 
_ Sie Nghiệp Tái Tục, Sắc Ngoại, Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết, Sắc Nghiệp Phạm Thiên 
Vô Tưởng, ắc Nghiệp Bình Nhật. 27 Tâm Đáo Đại (trừ 2 Tâm Thắng Trí), 8 Tâm Siêu 
Thẻ, 35 Tâm Sở phối hợp. : : 

Có ý nghĩa là Tâm Dáo Đại và Tâm Siêu Thể cỏ Cảnh không là Sắc Thành Tựu. Túc 
là Tâm Đáo Đại có Cảnh là Cảnh Chế Định và Cảnh Đáo Đại. Và Tâm Siêu Thể thì có 
p Bản làm Cảnh, như thế những loại Tâm này nhất định làm Pháp Địch Duyên. 


_ GhỈ chú; 4 Tâm Vô Sắc Giới và 30 Tâm Sở phối hợp, duy nhât GhÌ sanh . . 
ti Tứ Uân, vị trong Cối Uẩn không có Sắc Pháp và chỉ có Danh Pháp. Do( n đào 
nh "Ày không phải nương vào Sắc Vật mà sanh khởi. Khi đã không nương x+ và 
Tề sảnh khởi thì không thể thành Pháp Sở Duyên, và nhật định phải thành hen Ệ: : 
pm, Với tất cả Sắc Pháp, vì không làm được Pháp Sở Duyên của Vật Tiền Sinh 
_'"ÉI do vậy trở thành Pháp Địch Duyên một cách nhất định. 

: ói Pháp Sở D' 
82. Pháp Địch Duyên bắt định (anekama): tương tự vớ1 Pháp Sở Duy 


Ghị chờ, va ¿ =LNøũ Uẫn thì thành Pháp 
Ghỉ cụ, Nếu nhóm Tâm này sanh trong Cði Ngũ Uân thì thân 


ên bắt định. 
Sở Duyên. 


————— Định Giả: Bhikkhu PASÁDO 


đúng, = 
T M0DNANNi Torigg. =S: x12V 
kK.————“#——-_———_-_ .-_-—_. 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THÚ - TẬP IIi 
Nếu sanh trong Cði Tứ Uản thì thành Pháp Địch Duyên. Do đó, 41 Tâm nầy và 2 
Tâm Thắng Trí, vừa là Pháp Sở Duyên bắt định và cũng vừa là Pháp Địch Duyên bật 
định 


PHÂN TÍCH CẢNH TIỀN SINH DUYÊN THEO 
TRẠNG THÁI, GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MÃNH LỰC 


Cảnh Tiên Sinh Duyên có Sắc làm Pháp Năng Duyên và Danh làm Pháp Sở Duyên, 
Việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của Pháp làm Cảnh ?iền Sinh Năng 
Duyên, là: 


* Răng theo Trạng Thái: có hai loại, là làm thành chỗ nương sanh (W2), và sanh 
trước (Purejàta). 

* Rằng theo Chủng Loại: là giống Cảnh, vì chính Cảnh làm Pháp Năng Duyên, làm 
duyên cho Pháp Sở Duyên với nhiệm vụ giúp đỡ ủng hộ theo trạng thái sanh trước 
và thành chỗ nương nhờ của Pháp Sở Duyên. 

* Rằng theo Thời Gian: là thời hiện tại (paccuppannakàla), có ý nghĩa là Pháp Năng 
Duyên cho dù thật sự là sanh trước Pháp Sở Duyên, nhưng vẫn chưa điệt mắt, vẫn 
còn hiện hữu trong khoảng sát na trụ và chưa đến sát na diệt. 

+ Rằng theo Mãnh Lực: Cđnh Tiên Sinh Duyên có hai loại mãnh lực là: 

(1) Janakasatfi — Mãnh Lực Xuất Sinh: có ÿ nghĩa là có mãnh lực giúp cho Pháp 
Sở Duyên được sanh khởi. 

(2) Upathambltakasatfi — Minh Lực Bảo Hộ: có ý nghĩa là có mãnh lực giúp ủng 
hộ cho Pháp Sở Duyên được tổn tại. 


Ghỉ chú: Lại nữa, Cảnh Tiền Sinh Duyên này, theo Nhà Phụ Chú Giải thì phân chia 
ra làm hai loại. là: Cảnh Tiền Sinh Duyên và Vật Cảnh Tiền Sinh Đuyên. Tuy nhiên, theO 
Nhà Chú Giải Phát Thú thì lại không phân chia ra làm hai loại như của Nhà Phụ Chú 
Giải, vì lẽ Ý Vật làm thành Vật Cảnh Tiền Sinh Duyên, chính là hiện hữu trong Cảnh 
Tiền Sinh Duyên rồi. 


PHÂN TÍCH GIAI ĐOẠN VẤN ĐẺ (PANHÄVÄÃRA) 
VÀ CHI PHÁP TRONG CẢNH TIỀN SINH DUYÊN 


Tại đây, Đức Phật sắp đặt duy nhất một câu làm cốt lõi gọi là Câu Chánh Diện. ” 
Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên; kế đó phân tích Pháp Sở Duyên bằng cách chia ché # 


cầu sau, như sẽ tháy tiếp sau đây: 


—————- —sAsi00 
Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA = 162 ——————— — Bặn Giũ: BhidNn PBÁP 


DUYÊN THỨ MƯỜI: PUREJÄTAPACCAYA - TIỀN SINH DUYÊN. 
- ABVÄKATAPADA ~CÂU VÔ KÝ 
*ABYAKATAPADAVASANA - PHÂN CUÓI CÂU VÔ KÝ"- 
TRONG CÂU VỎ KÝ 


“Apiketo dhammo_ abyàkafassa - dhamwmassa - Ìrammanapurejàtapaccayena 
p0 2= Pháp Võ Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực 
(ánh Tiên Sinh Duyên. 

pháp Vò Ký làm Cảnh Tiền Sinh Năng Duyên có chỉ pháp là Lục Cảnh, tức là 18 Sắc 
Thình Tựu Hiện Tại. 

Pháp Vô Ký làm Cảnh Tiên Sinh Sở Duyên là 23 Tâm Quả Dục Giới, 11 Tâm Duy 
Tác Dục Giới, 1 Tâm Duy Tác Thắng Trí, 33 Tâm Sở phói hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phản, 2 
Vô Lượng Phân). 


ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


1⁄ "Arahà cakkhum aniccato dukkhafo anatfato vipassati, sotam ghànam jiham 
lùam rùpe sadde gandhe rase photthabbe vathum aniccato dukkhato anadtaro 
wipassati"- Bậc Vô Sinh thực hiện việc quán sát Nhãn Thanh Triệt. Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ 
Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt, Thân Thanh Triệt, Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, 
C¿nh Vị, Cảnh Xúc và Ÿ Vật theo sự hiện hành của Vô Thường, Khô Đau, Vô Ngã. 

Tại đây, Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt, 
Thân Thanh Triệt, Cảnh Sắc, Cảnh Thỉnh, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc, và Ý Vật ở 
thời hiện tại, làm Cảnh Tiền Sinh Năng Duyên. 

Thực hiện việc quán sát những loại Sắc này, là 8 Tâm Đại Du; 
"Œp, làm Cảnh Tiền Sinh Sở Duyên. 


y Tác, 33 Tâm Sở phối 


#⁄_*Dibbena cakkhunà rùpam passaff”~ Bậc Vô Sinh nhìn thấy Cảnh Sắc với 
Thiên Nhạn Thắng Trí. T - 
Tại đây, Cảnh Sắc ở thời hiện tại, là Sắc ở nơi rất xa (Đàr4)› Sắc ở nơi rất ân khuất 
— Sắc vô cùng nhỏ bé (Samhg), Sắc võ cùng vi tế (Swkhuma), làm Cảnh 
lên Sinh Năng Duyên. 
h THÔN, Tác Thiên Nhãn Thắng Trí của bậc Vô 
ảnh Tiền Sinh Sở Duyên. 


ð Sinh nhìn thấy những loại Cảnh Sắc 


"Đibbàya sotadhàtuyà saddam sunài”- Bậc Vô Sinh được nghe âm thanh với 


hì Thắng Trí. 
Sỉ đây, Cảnh Thỉnh ở thời hiện tại, là âm thanh ở n 


Âm th; 
Anh vô cùng nhỏ nhẹ, âm thanh vô cùng tế, là 
——¬ Dịch Giả: Bhikkhu PASÃD0 


"Tủ 
N 
ơi rất xa, âm thanh ở nơi khuât 
: ` .. " h Hè 
làm Cảnh Tiên Sinh Năng, 


c———= 20101” 


8: ãApDngyny 7T 


ĐẠI PHẤT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP III 


Duyên. 
Tâm Duy Tác Thiên Nhĩ Thắng Trí của bậc Vô Sinh nghe thây những loại Cảnh 


Thỉnh đó, làm Cảnh Tiền Sinh Sở Duyên. 


4⁄ “Rùpàyatanam cakkhuvinnànassa .Ảraimmanapurejàfapaccayena DACcayo ". 
Sắc Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhãn Thức với mãnh lực Cảnh Tin Sịnh 
Duyên. 
Tại đây, Cảnh Sắc ở thời hiện tại, làm Cảnh Tiên Sinh Năng Duyên. 
2 Tâm Nhãn Thức. 7 Tâm Sở phối hợp, làm Cảnh Tiên Sinh Sở Duyên. 


53⁄ “wSaddàyafaHad sofavinnànassa .ÌraHMaHApDHF€jÀf4DaccayeHa— paceayo *- 
Thỉnh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhĩ Thức với mănh lực Cảnh Tiên Sinh 
Duyên. 
Tại đây, Cảnh Thỉnh ở thời hiện tại, làm Cảnh Tiền Sinh Năng Duyên. 
2 Tâm Nhĩ Thức, 7 Tâm Sở phối hợp, làm Cảnh Tiền Sinh Sở Duyên. 


6⁄_ “Gandhàyatanam ghànavinnànassa .ranunaniapwr€jàl4paCCayeHa paceay0 ”- 
Khí Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ lối với Tỷ Thức với mãnh lực Cảnh Tiên Sinh Duyên. 

Tại đây, Cảnh Khí ở thời hiện tại. làm Cảnh Tiên Sinh Năng Duyên. 

2 Tâm Tỷ Thức, 7 Tâm Sở phôi hợp, làm Cảnh Tiên Sinh Sở Duyên. 


7⁄ “asàyatanam jivhàyinnànassa .Ìramunanapurejàfapaccayena paccay0 ”- bú) 


Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thiệt Thức với mãnh lực Cảnh Tiền Sinh Duyên. 
Tại đây, Cảnh VỊ ở thời hiện tại, làm Cảnh Tiền Sinh Năng Duyên. 
2 Tâm Thiệt Thức, 7 Tâm Sở phối hợp, làm Cảnh Tiền Sinh Sở Duyên. 
8⁄.“Phorthabbàyafanaim kàyàvinnànassa (Ìrammanapurdjàf4paceayena paccay9 =° 
Xúc Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thân Thức với mãnh lực Cảnh Tiên Sinh 
Duyên 
Tại đây, Cảnh Xúc ở thời Ì ¡, làm Cảnh Tiền Sinh Năng Duyên. 
2 Tâm Thân Thức. 7 Tâm Sở phối hợp, làm Cảnh Tiên Sinh Sở Duyên. 


Ngoài ra, cũng có: 
Ngũ Cảnh ở thời Hiện tại, làm Cảnh Tiền Sinh Năng Duyên. 3 Ý Giới, 10 Tâm Sở Tự 
Tha, làm Cảnh Tiền Sinh Sở Duyên. : 
Khai 


« 18 Sắc Thành Tựu ở thời Hiện Tại làm Cảnh Tiền Sinh Năng Duyên. 1 Tâm 
Ý Môn, 9 Tâm Duy Tác Đồng Lực Dục Giới, 11 Tâm Na Cảnh, 33 Tâm Sở (trừ 3È 
Trừ Phân, 2 Võ Lượng Phân), làm Cảnh Tiền Sinh Sở Duyên. 


gấn 


- "m-... 
HỘI —— Địch Giả: hniRkhu PA 
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Tác Giả: SADDHAMMAJOTIKA ˆ 


DUYÊN THỨ MƯỜI: PUREJATAPACCAYA - TIỀN SINH DUYỆM 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁp 


+ Theo phương pháp Pàlì thì 4ðyäkafo đhammo chỉ pháp là Lục Cảnh, là 18 Sắc 
Thành Tựt làm Năng Duyên. 


Ahyàkatassa dhamwassa chỉ pháp là 23 Tâm Quả Dục Giới hiện đang sanh, L1 Tâm 
Duy Tác Dục Giới hiện đang sanh, 1 Tâm Duy Tác Thắng Trí hiện đang sanh, thị hiện 
Triên Nhân, Thiên Nhĩ, 33 Tâm Sở phối hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phần, 2 Vô Lượng Phần) 
làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Rằng theo Địa Gi iên hành trong Cði Ngũ Uần. 
* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm. bốn bậc Thánh Quả. 
* Răng theo Lô Trình: 
+ Pháp làm Năng Duyên: hiện hành trong Lộ Trình Sắc Pháp ở cả Nội Phần và 
Ngoại Phản. 
+ Pháp làm Sở Duyên: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Thắng Trí. 


š Ảanhianapurejàtapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
tủa Cảnh Tiên Sinh Duyên, với mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong 
từng một thời gian (G#afanèà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Cảnh Tiền Sinh Duyên, 

(2) Cảnh Duyên, 

(3) Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên. 

(4) Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 
(5) Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Cảnh Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 


Páccayø trình bảy cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Theo 


theo, " pháp Pàli thì Chỉ Pháp. và Thời Gian, Địa Giới. v.v. nên hiệu biết 
Ð Lời Dịch, 


“KUSALAPADÄVASÃNA - PHÁN CUỒI CÂU THIỆN”- 
'TRƠNG CÂU VÔ KỸ 


đấu, =— 
ló: sạnp Ta. 165. ————— Dịch Giả: Bhikkhu PASÄĐO 


ì HAMMA]OTig4———— . : 


ĐẠI PHẤT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÔNG LƯỢC NỘI ĐUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP ị¡ 


”40008/86 dhammo  kusdlassa  dhammassa ^rammianapurciàiapaco, 
paccayo”— Pháp Võ Ký làm duyên giúp đờ ủng hộ đổi với Pháp Thiện với Nai Ân 
Cảnh Tiên Sinh Duyên. k 

Pháp Vô Ký làm Cảnh Tiền Sinh Năng Duyên có chỉ pháp là Lục Cảnh, tức là | Sắc 
Thành Tựu Hiện Tại. 

Pháp Thiện làm Cảnh Tiên Sinh Sở Duyên là 8 Tâm Đại Thiện, l Tâm Thiện Thấn, 
Trí, 36 Tâm Sở phối hợp (trừ 2 Vô Lượng Phần). 


ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


1⁄ “Sekkhà và puíthujjanà và cakkhUm aniccato đukklf0 aHAHfdlo vipassaii 
sotam ghànam jivham kàyam rùpe sadde gandhe rase photthabbe vathium aniccare 
diukkhafo anaffafo vipassami"- Bậc Hữu Học hoặc Phàm Phu thực hiện việc quán sát 
Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt. Thân Thanh 
Triệt, Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc và Ý Vật theo sự hiện hành 
của Võ Thường, Khô Đau, Vô Ngã. 

Tại đây, Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt, 
Thân Thanh Triệt, Cảnh Sắc, Cảnh Thính, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc, và Ý Vậtử 
thời hiện tại, làm Cảnh Tiền Sinh Năng Duyên. 

Thực hiện việc quán sát những loại Sắc này, là 8 Tâm Đại Thiện, 36 Tâm Sở phối 
hợp (trừ 2 Vô Lượng Phần) của bậc Hữu Học và Phàm Phu quán sát những loại Sắc này. 
làm Cảnh Tiên Sinh Sở Duyên. 


2⁄. “Dibbena cakkhwnà ràpam passani”- Bậc Hữu Học hoặc Phàm Phu nhìn thây 
Cảnh Sắc với Thiên Nhãn Thắng Trí. 

Tại đây, Cảnh Sắc ở thời hiện tại, là Sắc ở nơi rất xa (Dàr2), Sắc ở nơi rất ẩn khuút 
(Patichanna). Sắc vô cùng nhỏ bé (Sanha), Sắc vô cùng vì tế (Sukhum4)› làm € 
Tiên Sinh Năng Duyên. 

Tâm Thiện Thiên Nhãn Thắng Trí của bậc Hữu Học hoặc Phàm Phu nhìn thây 
loại Cảnh Sắc đó, làm Cảnh Tiền Sinh Sở Duyên, 


hhữnE 


3⁄ “Dibbàya sofadhàtuyà saddam sunanwi”- Bậc Hữu Học hoặc Phàm Phu đU9C 
nghe âm thanh với Thiên Nhĩ Thắng Trí, Hào 
Tại đây, Cảnh Thính ở thời hiện tại, là âm thanh ở nơi rất xa, âm tha! 
lấp. âm thanh vô củng nhỏ nhẹ, âm thanh vô cùng vi tế, làm Cảnh Tiền SỈ 
Duyên. "... 
Tâm Thiện Thiên Nhĩ Thắng Trí của bậc Hữu Học hoặc Phàm Phu nhìn thầŸ .” ; 
" na 
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P DUYÊN THỨ MƯỜI: PUREJÄTAPACCAYA - TIỀN SINH DUYÊN. 


§ Thịnh đó. làm Cảnh Tiền Sinh Sở Duyên, 
cảnh 


Ju#! 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


phương pháp Pàli thì .4ðyäka#ø đhamzmo chỉ pháp là Lục Cảnh, là 18 Sắc 
nành Tịu. làm Năng DI ¬ 

Kusalussd dÏựatHH1494 chỉ pháp là § Tâm Đại Thiện hiện đang sanh. 1 Tâm Thiện 
rán Trí hiện đang sanh, thị hiện Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ. 36 Tâm Sở phối hợp (trừ 2 
Và Lượng Phần) làm Sở Duyên. 


+The0 


* Rảng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Rảng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uần. 
+ Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phảm, ba bậc Quả Hữu Học, tùy theo 
trường hợp. 
* Răng theo Lô Trình: 
+ Pháp làm Năng Duyên: hiện hành trong Lộ Trình Sắc Pháp ở cả Nội Phần và 
Ngoại Phân. 
+ Pháp làm Sở Duyên: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Dục Giới. Lộ Trình Thắng Trí. 


* ẢrammanapurejÀiapacca nena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
tủa Cảnh Tiên Sinh Duyên, với mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong 
tìng một thời gian (ŒGhafanè — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Cảnh Tiền Sinh Duyên, 

(2) Cảnh Duyên, 

(3) Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên. 

(4) Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 
(5) Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Cảnh Tiền Sinh Bát Ly Duyên. 


‹ 
Pzccayø trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* h h 
ttọ Bên Phương pháp Pàli thì Chỉ Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiểu biết 
*0 Lời ịch, 


Ich, 
"ÂKUSALAPADÃVASÃNA - PHẢN CUÓI CÂU BÁT THIỆN”- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


0, ý 
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ĐẠI PHẤT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢCNỘI DUNG ĐẠI PHẤT THỦ - TẬPIII 


“4byàkato  dhammo  akusadlassa duaninrassa “Ảramamanapttrdjùiapaecaye, 
paccayo"— Pháp Vỏ Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện với mãnh lực 
Cảnh Tiên Sinh Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Cảnh Tiền Sinh Năng Duyên có chỉ pháp là Lục Cảnh, tức là 18 Sắc 
Thành Tựu Hiện Tại. 

Pháp Bắt Thiện làm Cảnh Tiền Sinh Sở Duyên lả 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở phối 
hợp. 


ANUVADA - CÂU PHỤ 


1⁄/ “Cakkhum Sotam hànam Jivham Kàyam lùpe Sadde Gandhe Ras 
Photthabbe Vatthum assàdeti abhinandati tam àrabbha ràgo uppajjati dithỉ nppajjari 
vicikicchà uppajjdtdi uddhaccam wppajjati domanassam HUppAjj@fi”~ Người có sự vui 
mừng duyệt ý với Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt, 
Thân Thanh Triệt, Cảnh Sắc, Cảnh Thính, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc, vả Ý Vật, 

Khi nương vào Nhãn Thanh Triệt, v.v.làm thành Cảnh rồi, thì thường khởi sanh 
Tham Ái, Tà Kiến, Hoài Nghi, Điệu Cử, Sân Hận. 

Tại đây, Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt, 
Thân Thanh Triệt, Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc, vả Ý Vậtỡ 
thời hiện tại. làm Cảnh Tiền Sinh Năng Duyên. 

Tham Ái, Tà Kiến, Hoải Nghi. Điệu Cử và Sân Hân, có chỉ pháp là 12 Tâm BắI 
Thiện, 27 Tâm Sở phối hợp. làm Cảnh Tiên Sinh Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pài thì 4øy&kœfø dhammø chỉ pháp là Lục Cảnh, là l8 Sắc 
Thành Tựu. làm Năng Duyên. 

Akusalassa đhammassa_ chỉ pháp là 12 Tâm Bắt Thiện hiện đang sanh, 27 Tâm Sở 
phôi hợp, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uẫn. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phảm, ba bậc Quả Hữu Học, tùy theo trường 
hợp 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trinh YXM 
Lực Dục Giới. Lộ Trình Sắc Pháp. 


ôn Đông 
* Ảramimanapurejùfapaecayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đấc li 
iú: BhilAn PISAUU 


— 
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sCinh Tiển Sinh Duyên, với mãnh lực của cả 8 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong 
¡ gian (Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


DUYÊN THỨ MƯỜI: PUREJÄTAPACCAYA - TIỀN SINH DUYÊN 


củng một (hờ 


(1) Cảnh Tiền Sinh Duyên, 

(2) Cảnh Duyên, 

(3) Cảnh Trưởng Duyên, 

(4) Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên. 

(§5) Cảnh Cận Y Duyên, 

(6) Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 
(7) Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Cảnh Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 


* Paccayo trình bảy cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Theo phương pháp Pàlì thì Chỉ Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiều biết 
theo Lời Dịch. 


ÄRAMMANAPUREJÄTAPACCAYA 
SUDDHASANKHAYAVARA 
PHẦN TÍNH GIẢN ĐƠN Ở CẢNH TIỀN SINH DUYÊN 


Theo như đã đề cập ở phía trên. thì tóm tắt lại số lượng câu đơn “s„dđhapada” giai 
đoạn Vận Đề của Cảnh Tiền Sinh Duyên có được 3 câu như sau: 


(l) Abyàkaro abyàkatassa .Ảramimanapurejàfapaccayena paccayo — Vô Kỷ làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Cảnh Tiên Sinh Duyên. 


6) hyàkato kusalassa ÀrammanapurejàfapaceayeHa pa€cay0 — Vô Ký làm duyên 
#lúp đỡ ủng hộ đối với Thiện với mãnh lực Cảnh Tiền Sinh Duyên. 


=8) Ahyakgrg Akwsalassa ÌrammaHapurejàiapaccayena paCcayo — Vô Ký làm 


Ỉ tuyên g giúp đỡ ủng hộ đối với Bắt Thiện với mãnh lực C ảnh Tiền Sinh Duyên. 


ARAMMANAPUREJÄTAPACCAYASABHAGA 
CẢNH TIỀN SINH DUYÊN TÁU HỢP 


Theo cá & 
Sách phối hợp khác, thì có nhiều loại Duyên tựu vào như sau: 


(1) Cảnh Duyên, 


ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP IJỊ 


(2) Cảnh Trưởng Duyên. 

(3) Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên, 

(4) Cảnh Cận Y Duyên, 

(5) Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 
(6) Cảnh Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Cảnh Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 


Có nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình với 


CảnhTiền Sinh Duyên khi đã được hiện hữu. 


KÉT THÚC GIAI ĐOẠN VÁN ĐỀ 
CỦA CẢNH TIỀN SINH DUYÊN 
KẾT THÚC TIÊN SINH DUYÊN 
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JYÊN THỨ MƯỜI MỘT; ÄJÃ 
` PACCHÃJÃTAPACCAYA - HẬU SANH DUYÊN 


__ DUYÊN THỨ MƯỜI MỘT 
PACCHÃJÄTAPACCAYA - HẬU SANH DUYÊN 
PACCHÃJÃTAPACCAYANIDDESAVÃRA 
PHẦN XIÊN MINH HẬU SANH DUYÊN 


Loại Duyên nào mà Đức Thể Tôn thuyết giảng một cách khái lược đẻ trong phần xiển 
mứ Duyên là *Pacchàjàtapaceaya — Hậu Sanh Duyên”, loại Duyên đó được Đức Thế 
Tận thuyết #l4nE một cách tỷ my kỹ càng trong phần xiên minh Duyên, là: *Pacchàjàrà 


giwueelsikÄ dhanunà purejàtassa iinassa kàyassa Pacchajàfapaceayena paccayo”. 
DỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 


*Pacchàjùtà citaeetasikà dhammmà purejàtassa imassa kàyassa Pacchajàta — 
jwi(0)nid pACCAy0 *~ Những Pháp Tâm và Tâm Sở sanh khởi ở phía sau làm duyên cho 
$ic Thân này đã được sanh khởi trước theo mãnh lực Hậu Sanh Duyên. 

Tứ Danh Uân ở trong Cði Ngũ Uấn, là 85 Tâm (trừ 4 Tâm Quả Vỏ Sắc). 52 Tâm Sở 
snh khơi ở phía sau làm duyên, tức là giúp đỡ và ủng hộ cho Sắc Thân, là “EkajaÄàya 
Mác Thân", “Dvijakàya — Nhị Thân”, “Tijakàya — Tam Thân”, *Cafnjakàya — Tú 
Thân”: hoặc một trường hợp khác, tức là ®Ekasamufthànikarùpa — Nhất Sắc xuất sinh 
xứ", *Dvisamuwhànikarùpa — Nhị Sắc xuất sinh xử”, *Tisamuuhànikarùpa — Tam Sắc 
tất vi xử”, “Catusamutthànikarùpa — Tự Sắc xuất sinh xứ” đã được sanh khởi 


tước, với mãnh lực của Hậu Sanh Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


Thích (Câu này được đưa lên 
trình bày làm cho rð thêm nội 
Nhân Duyên xiên 


Khi phân tích theo phần Pàlì của /Vi/đisửabba ~ Giải 
Giải Ngộ (Câu này 


trình hày trước) và Nidassanàkàra — ùn 
ũng hiện hành tương tự với 


đứng và cho được thấy loại kiểu mâu), thì © 
"mình, 
* Theo phương pháp Pàlì điều thứ nhất thì Pøcch2/¿/¿ lâm F20000 02 
Tình bày đến việc làm cbo (Tam Tướng) biện bày lên rõ ràng, của Citacerasild đ ninh: 
tình bày cho được liễu trí đến những Tâm và Tâm Sở sanh khởi ở phía sau, và như thể 
thỉ Pháp mới chín TC S225 2PR Ä 
p mới chính là Tứ Danh Uấn, Tâm và Tâm SỞ. sát để 
Ciftaeetasika lên - c¡ Chủ Từ, trình bày cho được biết đến - 
feeusid dhanunà làm Raftgpedtc CHÍ $5 Tâm (trừ 4 Tâm Quả 


ẢNG : xứng ần, t€lä 
Íp Năng Duyên, là Tứ Danh Un ở rong Cõi Ngũ Uẫn, !ứ2 l ME 
WW tu. ————— pịch Giác BhiNkhu PASÁP0 


——===““~~ | 


lá 
*dủ: taDphawuaJgppạ”——~ 
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Vô Sắc) và 52 Tâm Sở. 

Purejàrassa làm Visesanapada của lmassa &àyass trình bày cho được biết đặn 
*Ekajakàya - Nhất Thân”, v.v., đã sanh khởi trước đó, do đó chỉ pháp mới chính là Nhật 
Thân. Nhị Thân. Tam Thân và Tứ Thân. 

Imassa kàyassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày cho biết đến Sự 
Duyên, là 3 - 7- 4 Tổng Hợp Nghiệp (Kamxnajakalàpa) sanh khởi trong Thời Tái Tục 
để làm thành Mất Thân (Ekajakàya); Tổng Hợp Nghiệp (Kantnajakalàpa), Tông Hợp 
Quý Tiết (Uimjakalàpa) sanh khởi trong khoảng giữa sát na Trụ và sát na Diệt của Tâm 
Tải Tục đề làm thành Nhị 7hân (Dvjakaya); Tổng Hợp Nghiệp (Kammajakalàpa), Tông 
Hợp Oai Tiết (Linjakalàpa), Tông Hợp Tâm (Cifa/akalàpa) sanh khởi trong khoảng 
thời gian sát na Sanh của Tâm Hữu Phản thứ nhất, v.v. trước khi 7óng Hợp ậi Thực 
(Àhàrajakalàpa) sanh, để làm thành 7am Thân (Tijakàya); Tổng Hợp Nghiện, Tông 
Hợp Quy Tiết, Tông Hợp Tám, Tủng lợp Lật Thực (Ìhàrajakalapa) sanh khởi kè từ vật 
thực ở bên ngoài thấm nhập vào bên trong cơ thể, v.v. cho đến Tâm Tử. đê làm thành Tứ 
Thân (Catujakàya); hoặc một trường hợp khác, chỉ pháp của. Imassa kàyassa đó chỉnh 
là xác thân cùng với hơi thở. đó chính là việc chuyền động những oai nghỉ lớn nhỏ cùng 
với lời nói. được sanh khởi trong khoảng thời gian Tái Tục v.v. cho đến Tử. 


Một phần khác, chỉ pháp của Năng Duyên và Sở Duyên trong lời nói răng 
Pacchàjàtà ciftacefasikà dhamma làm thành Kaffupada: Cáu Chú Từ, và trong lời nói 
rằng Pưrđjàfassa imassa kàyassa làm thành Sampadànapada: - Câu Liên [Hệ bởi theo 
chỉ tiết thành từng đôi, có như vảy 

1. Tứ Danh Uẫn, là 15 Tâm Hữu Phần Cði Ngũ Uân làm Hậu Sanh Năng Duyên. 
Nhất Thân vảo thời gian Trụ (Thjp¿4) cùng câu sanh với sát na Sanh của Tâm Tái 
Tục, hoặc Nhị Thân (tính đêm lẫy Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp) làm Sở Duyên. 

2. Tứ Danh Uân Hữu Phản thứ hai làm Năng Duyên, Nhị Thân (ý lấy Sắc Nghiệh 
Sắc Tâm), hoặc Tam Thân (ý lấy Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp) làm Sở Duyên. 

3. Tứ Danh Uẩn Hữu Phần thứ ba v.v. cho đến Tứ Danh Uẩn Lộ Trình Ý Môn thử 
nhất làm Năng Duyên, Tam Thân là Sắc Nghiệp, Sắc Quý Tiết, Sắc Tâm cùng câu sanh 
với cái Tâm sanh trước, được tính đếm kẻ từ sát na Sanh của Hữu Phần thứ hai, v.v: lầ 


Sở Duyên. 
4. Tử Danh Uân Khai Ý Môn v.v. ở trong Lộ Trình Ý Môn thứ hai làm Năng Duyên 
Tam Thân (ý nghĩa đến Phạm Thiên Sắc Giới với bọn Thai Sanh (Gab6kaseyyak2) h9F€ 
Tứ Thân (ý nghĩa đến bọn Tháp Sanh (Samseđa/a) và Người Dục Giới Hóa Sanh: 
(Opapàtikakàmapuggala) cùng câu sanh với cái Tâm sanh trước, được tính đém kŠ ki 


ADDHAMMA JOTIKA _—— lJ? ——— 


r DUYÊN THỦ MƯỜI MỘT: ALCHÃJÄTAPACCAYA - HẬU SANH DUYEN 
gu phần Dứt Dòng v.v. sanh tiếp nỗi từ Lộ Trình Ý Môn thứ nhất đã diệt mắt rồi làm 

u ì 
ý Duyên: 

¿, Tú Danh Uân Khai Ngũ Môn, Ngũ Thức, Tiếp Thâu v.v. cho đến Đông Lực, hoặc 
Tự Danh Lân Na Cảnh làm Năng Duyên, Tam Thân (ý lấy Phạm Thiên Sắc Giới), Tứ 
Trả ( lấy Người Dục Giới) cùng câu sanh với cái Tâm sanh trước, đếm kể từ /§ #ữu 
gi Dứt Dòng Côi Ngũ. Uẩn (Pancavokàrabhavangupaceheda) Khai Ý Môn 
(Munodvàràvdjjan4) (là Đoán Dịnh) v.v. làm Sở Duyên, 


ó, Tứ Danh Uân Quả Bất Lai hoặc Quả Vô Sinh sanh khởi trong sát na xuất khỏi từ 
xuập Thiên Diệt làm Năng Duyên, Nhị Thân là Sắc Nghiệp, Sắc Quý Tiết (ý lấy Phạm 
Triển Sắc Giới). Tam Thân là Sắc Nghiệp, Sắc Quý Tiết, Sắc Vật Thực (ý lấy bậc Bất 
Lai hoặc bậc Vô Sinh trong Cõi Dục Giới) sanh trước sát na sẽ xuất khỏi từ Nhập Thiên 
Diệt làm Sơ Duyên. 


7. Tử Danh Uấn Quả Thất Lai làm Năng Duyên, Tam Thân hoặc Tử Thân vào thời 
gian Trụ (Thờipaffa) cùng câu sanh với Tâm Đạo Thất Lai làm Sở Duyên, v.v. Tứ Danh 
Vân Quả Vô Sinh làm Năng Duyên, Tam Thân hoặc Tứ Thân vào thời gian Trụ 
(Thiipafa) cùng câu sanh với Tâm Đạo Vô Sinh, làm Sở Duyên. 


$. Tứ Đông Lực Quả mà sanh sau làm Năng Duyên, Tam Thân hoặc Tứ Thân vào 
thời gian Trụ (Thpa#a) cùng câu sanh với Tứ Đồng Lực Quả đồng cùng một thê loại đã 
wnh trước, làm Sở Duyên. 


9. Chín Hữu Phần Cði Ngũ Uẫn Tam Nhân làm Năng Duyên, Tam Thân hoặc Tứ 
Thân vào thời gian Trụ (7hfipaf/a) cùng câu sanh với Tứ Đông Lực Quả ở cải cuôi cùng 
trước khi sẽ xuất khỏi từ Nhập Thiên Diệt, làm Sở Duyên. 


19. Tứ Danh Uân 15 Hữu Phần Cõi Ngũ Uân, 2 Khai Môn, Ngũ Thức, Tiếp Thâu. 
Thám Tân, Đoán Định, 5 Đồng Lực Cận Tử, 2 Na Cảnh, Hữu Phần, Tủ trong thời Cận 
h làm Năng Duyên, Tam Thân hoặc Tứ Thân cùng câu sanh với cải Tâm thứ 17 tính 
Èn vệ phía sau từ Tâm Tử khởi sanh lên, làm Sở Duyên. 


Một phần khác, 
_ + Nêu Tâm Tử sanh tiếp nói từ nơi Đông Lực, rồi I5 Tâm Tử Cõi Ngũ Lần làm 
„š Duyên: Tạm Thận là Sắc Tâm, Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết (ý lấy Người Dục 
lạ, hỈ Thân là Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết (ý lấy Người Sắc Giới) vào thời gian Trụ 
44) cùng câu sanh với cái Tâm Đồng Lực Cận Tử thứ năm, làm Sở Duyên. 


Mới 


È Nêu Tâm Tử sanh tiếp nồi từ nơi Đồng Lực, Hữu Phần, rồi 15 Tâm Cận Tử Cõi 
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Ngũ Uẫn làm Năng Duyên; Tam Thân hoặc Nhị Thân vào thời gian Trụ (Thìtiparra) 
cùng câu sanh với Hữu Phần Cði Ngũ Uân cái cuôi cùng, làm Sở Duyên. 


3. Nếu Tâm Tử sanh tiếp nói từ nơi Đông Lực, Na Cảnh, rồi 10 Tâm Tử Dục Giới 
làm Năng Duyên; Tam Thân vào thời gian Trụ (Tipafa) cùng câu sanh với Na Cảnh 
cái thứ hai, làm Sở Duyên. 


4. Nêu Tâm Tử sanh tiếp nói từ nơi Na Cảnh, Hữu Phân, rồi 10 Tâm Tử Dục Giới 
lâm Năng Duyên, Tam Thân vào thời gian Trụ (7#¿/pa/a) cùng câu sanh với Hữu Phần 
Dục Giới cái cuôi cùng. làm Sở Duyên. 


Pacchajàiapaccayena làm Karanapađa: Cáu Chế Tác, trình bày cho biết đến mãnh 
lực 4 Duyên, là Hậu Sanh Duyên. Hậu Sanh Bất Tương Ứng Duyên. Hậu Sanh Hiện 
Hữu, Hậu Sanh Bất Ly, làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian vừa theo thích 
hợp, với duy nhất một cách đặc biệt mãnh lực của Hậu Sanh Duyền. 


LỜI GIẢI THÍCH 


Với từ ngữ “Pwrejàtassa imassa kàyassa” đây, là có ý lấy Sắc đang hiện hữu vào 
thời gian Trụ (7hfjpaí4), chăng phải là Sắc đang sanh ở tại sát na Sanh, vì lẽ Tâm và 
Tâm Sở mà làm hình thành Hậu Sanh Duyên, là duy nhất chỉ giúp đỡ ủng hộ một cách 
đặc biệt với Sắc đang hiện hữu, không có chức năng đẻ sẽ giúp đỡ ủng hộ đến Sắc mà 
vẫn chưa sanh cho được sanh khởi, vì lẽ những loại Sắc nây sanh khởi trước, có khi có sự 
liên hệ từ nơi mãnh lực với Nghiệp, với Tâm, với Quý Tiết hoặc với Vật Thực. Với nhân 
nây, Đức Phật mới không có lập ý khải thuyết Hậu Sanh Duyên ny đề trong cả sáu Giai 
Đoạn (Ch& Vâza) gồm có Giai Doạn Liên Quan (Pafiecavàra), Giai Đoạn Câu Sanh 
(Sahajàfayàra), v.v. mà chỉ có lập ý khải thuyết duy nhất trong Giai Đoạn Vấn Đề 
(Panhàvara), như Ngài Đại Giáo Thọ Giác Âm (Buddhaghosàeàriya) trình bảy để trong 
“Chú Giải Phát Thủ — Pawthànaatfhakathà” như sau: 


“Purdjùfassàfi fesam uppàdafo Dalhatmatarai jàtassa Jàtikkhanam atikkaminà 
thìfippafIassa”- Với từ ngữ “Pwrejàfassa" là lập ý lấy Sắc mà sanh trước việc khởi sanh 
từ nơi Năng Duyên và có việc xâm phạm sát na Sanh rồi hiện hữu 


CHỦ GIẢI KHÁI LƯỢC VÀ GIẢI THÍCH TÓM TẮT 
TRONG HẬU SANH DUYÊN 


Vacanattha - Chú Giải Khái Lược: 
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paechi jàyfì = 


DUYÊN THỨ MƯỜI MỘT: PACCHÃJÃTAPACCAYA - HẬU SANH DUYÊNV 
Paechàjàto”- Pháp sanh sau Pháp Sở Duyên, gọi là Hậu Sanh 


°” chàjàt0 C4 SƠ PACCäY0 càti = Pacehàjàfapaccayo”- Pháp vừa sanh sau lại vừa 
“Puc: : 

m duyên. BỘ là Hậu Sanh Duyên. 

 chijàt0 hunà upakàrako dhamumo = Pacchàjàfapaccayo”- Pháp sanh sau 
hảp SỞ Duyên. ròi lại ủng hộ cho Pháp sanh trước, gọi là Hậu Sanh Duyên. 

Pháp 3 3 


LỜI GIẢI THÍCH TÓM TÁT TRONG HẬU SANH DUYÊN 


Hậu Sanh Duyên nầy, có Danh Pháp là Tâm và Tâm Sở làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
đã với Sắc Pháp sanh trước, cho được tồn tại trọn đủ tuổi thọ, bằng cách không cho diệt 
đitrước thời hạn định. Tuôi thọ của Sắc Pháp băng với tuôi thọ của 17 cái Tâm, tức là 
một cái Tâm sanh khởi rôi diệt đi, rôi thì có một cái Tâm mới khởi sanh, và cứ như thê 
dụ đến 17 lần, thì Sắc Pháp mới cùng điệt một lượt với cái Tâm thứ 17 nầy. Trong sự 
việc Sác Pháp có được khả năng tồn tại cho đến 17 sát na Tâm đây, là cũng do bởi Danh 
Pháp, tức là chính do Tâm và Tâm Sở sanh ở phía sau, giúp đỡ ủng hộ đề cho Sắc Pháp 
tö được sự tôn tại và lại giúp đỡ ủng hộ cho được cùng tăng trưởng với nhau. 

(Sắc Pháp mà sanh phía sau thì không thể làm duyên giúp đỡ ủng hộ cho Danh Pháp 
nử sanh trước được, vì lẽ Sắc Pháp sẽ sanh khởi thì Danh Pháp đã diệt mắt trước đó rồi, 
nrới không thê giúp đỡ nhau được). 

Irong bộ kinh Đại Phụ Chú Giải Siêu Lý (Paramatthadipanimahàtkà) Ngài đã tỷ 
ủ\ Hậu Sanh Duyên nây, ví như cây đã đem trồng thì thường được tồn tại và tăng trưởng, 
tầng đo bởi sau đó được nương vào nước mưa hoặc nước tưới vào, như thể nào thì, cây 
tt: đem trồng được so sánh ví như Sắc Pháp mà sanh trước, nước mưa hoặc nước tưới 
AỆ šo sánh ví như Danh Pháp sanh sau, rồi lại giúp đỡ ủng hộ cho Sắc sanh trước, 

Cây vậy, 
ty, bộ kinh Cfý Giải Phát Thá (Patthànaatthakaihà), ly Sắc Pháp 
líp Me ~ Đanh Pháp) là Pháp giúp đỡ trợ giúp với ý nghĩa răng tội giúp Sắc 
H dua &n h trước, tương tự nhự Từ Tác ý (Cefanà) hy vọng vé vật thực đề giúp đồ trợ 
€hì kên con ” được gọi là Hậu Sanh Duyên. 


(đụ, 


ú MA l' dụ ví như chim kên kên khi hãy còn bé nhỏ, vẫn chưa có khả năng để bay 
tớ Xà: thực để tự nuôi dưỡng. Mỗi khi chim mẹ ra đi tìm kiếm vật thực thì chỉm 
Đn vị Thai Sế lồ, cứ dõi mắt trông chờ với hy vọng răng khi Mẹ quay trở vẽ BI chặc 
# © Vật thực đẻ nuôi đưỡng mình. Tuy nhiên, khi chim mẹ quay trở vẻ, thì 
ng vật thực vẻ cho những chim con. Sáng ngày vào lúc chim mẹ ra đi đề 


D§ có m, 


c 


34p 
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tìm kiếm vật thực, chim con lại vẫn cứ hy vọng rằng khi Mẹ quay trở vẻ, thì chắc Sẽ có 

mang vật thực về cho mình. Tuy nhiên, khi đến thời gian chim mẹ quay trở về, thì chim 
con lại cũng không đón nhận được chút vật thực nào của chim mẹ cả. Tât cả là cũng do 
lẽ tự nhiên của loài chim kên kên. Chim mẹ thường không mang vật thực về để nuôi 
dưỡng cho chim con, mãi cho đến khi chim con sẽ lớn dàn lên, rồi sẽ bay đi đề tự đi kiếm 
vật thực cho chính mình. Do đó, trong thời gian khi chim con vẫn còn bé nhỏ, thì chỉ có 
đuy nhật Từ 7áe Ý sanh khởi, là sự trông mong được đón nhận vật thực, mà thực sự thì 
chẳng có được nhận chút vật thực nào cả, chỉ có duy nhứt là Tác Ý EỊ Lật Thực 
(ảhàràsàcetanà) mà thôi. Tuy nhiên, sắc thân của chim con không bao giờ có điều nguy 
hại chút nào, từ từ lớn dần lên cho đến khi có được đôi cánh và cặp chân cứng cáp, để rồi 
sẽ tự bay đi tìm kiêm vật thực cho chính mình. Và trong sự việc mà chim con không bị 
chêt đó, luôn ca không có được ăn một chút vật thực nào cả, là cũng do bởi 7ác Ý Vị Fật 
Thực, tức là Vị Ái (Rasafanhà), là sự mong mỏi vẻ vật thực đang khởi sanh trong thời 
gian đỏ. Tác Ý Vị Vật Thực là thuộc về Danh Pháp, có mãnh lực hỗ trợ cho sắc thân, là 
phần Sắc Pháp của chim con cho đặng tồn tại và được tăng trưởng. Như thế, Tác Ÿ H¡ 


Vật Thực mới làm thành Hậu Sanh Năng Duyên, và cơ thể của chim con là Hậu Sanh Sở 
Duyên. 


Cả hai điều tỷ dụ đã được đề cập đến như thế nào, thì Hậu Sanh Duyên cũng dường 
như thẻ vậy, tức là Danh Pháp sanh ở phía sau, lại có mãnh lực hỗ trợ cho Sắc Pháp đã có 
sanh ở phía trước, cho cỏ khả năng được tồn tại và phát triên lên, được ví như cơ thể của 
chim con đã được tỷ dụ ở phần trên. 


Tuy nhiền, trong Hậu Sanh Duyên này, phải loại trừ ra hai hạng người, đó là nhóm 
Phạm Thiên Vô Tưởng và người Nhập Thiền Diệt. Vì lẽ Sắc Pháp của hai hạng người 
nây không có được đón nhận sự hỗ trợ của Hậu Sanh Duyên. Là vì Danh Pháp không có 
sanh với Phạm Thiên Vô Tưởng và người đang Nhập Thiền Diệt, do đó, mới không có 
đón nhận sự hỗ trợ của Hậu Sanh Năng Duyên, mà chỉ là Sắc Nghiệp và Sắc Quý Tiết 
(Dwijarùpa — Hai Nhóm Sắc) của Phạm Thiên Võ Tưởng mà được tồn tại, là do nương 
vào mãnh lực của Tự Tác ý Thiện Ngũ ' Thiên. ' Sắc Giới 
(Rùpàvacarapancamajhànalatsalacetanà) mà sanh khởi từ nơi mãnh lực của 7ưởng 
Ai Tụ Tập (Sannaviràgabliàvanà). Còn Sắc Nghiệp, Sắc Quý Tiết Sắc Vật Thực 
(Tjaripa — Ba Nhám Sắ) của người Nhập Thiễn Diệt mà có được tập tạ, chính là đỡ 
nương So tệnh đụ của Bát Định và Đạo Bắt Lại hoặc Đạo Võ Sinh đó vậy. Do đó, Sắc 
Sa dien Sun Thiên Vô Tưởng và người Nhập Thiền Diệt mới không làm thành Pháp 

lậu Sanh Sở Duyên của loại Duyên này được, và phải trở thành là Pháp Địch Duyên. 
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| PHÂN TÍCH HẬU SANH DUYÊN THEO TRẠNG THÁI, 
GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MÃNH LỰC 


Việc giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Sở Duyên của Pháp làm thành Hậu Sanh Năng 
puyển đó. 
+ Răng theo Trang Thái: chỉ có loại duy nhất là sanh sau Pháp Sở Duyên 
(Pacchàjàta = Hậu Sanh). 
* Rằng theo Giống: là giống Hậu Sanh, có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên sanh sau rồi 
p đỡ ủng hộ cho Pháp sanh trước. 
* Rằng theo Thời Gian: là thời kỳ Hiện Tại, có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên vẫn còn 
khoảng sát na Sanh, Trụ, Diệt và vẫn chưa diệt mất đi. 
| * Răng theo Mãnh Lực: chỉ có duy nhất là Mãnh Lực Bảo Hộ (Upafhambha - 
kasaiti). 


GIẢI THÍCH ĐẶC BIỆT TỪ NGỮ *, 


A -SANH*® 


Trong 24 Duyên này, có ba loại “Jả#a — Sanh”, đó là: 
1. Câu Sanh (§aửajàra), 2. Tiên Sinh (Purejàra), 3. Hậu Sanh (Pacchàjàta). 


Với từ ngữ Jâ#ø trong Câu Sanh, tức là Tâm, Tâm Sơ và Sắc sanh ở trong cả ba sát na 
Sanh, Trụ và Diệt. Có ý nghĩa là Pháp làm thành Năng Duyên, là giúp đỡ ủng hộ đối với 
Pháp Sơ Duyên của chính mình, được cả trong sát na Sanh, được cả trong sát na Trụ và 
được cả trong sát na Diệt. Do đó, gọi tên là Câu Sanh. ' 

Yới từ ngữ Jâ/ø trong Tiền Sinh. tức là Sắc sanh ở trong sát na Trụ, có ý nghĩa là Sắc 
th giúp đỡ ủng hộ đối với Danh mà làm thành Pháp Sở Duyên, đặc biệt chỉ ở sát na Trụ 
Tá hồi, còn sắt na Sanh và sát na Diệt thì không thê giúp đỡ ủng hộ được. Do đó, gọi tên 
Ñ Tiên Sinh, 

' bộ ` "gữ Ji#ø trong Hậu Sanh, tức là Tâm, Đạp - Tin: 
Đệ TA Anh, DEN G ERAI TU ới sát na Diệt thì không 


mà ở trong sát na Sanh và sát 


tế „ đắc biệt chỉ ở sát na Sanh và sát na Trụ mà thôi, còn đôi v 
` ÈIl) đỡ ủng hộ cho Sắc được. Do đó, gọi tên là Hậu Sanh. 


TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG 
CỦA HẬU SANH DUYÊN 


T h _. ể loại Nội Dung hiện hữu 
"0ng Hậu Sanh Duyên xiên thuật trình bảy tóm lược ba thê loại Ni E 
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như sau: 

Hậu Sanh Duyên có Danh làm Pháp Năng 
tự trình bày ba thê loại ĐIẾP hiện hữu trong Hậu Sanh Duyên: 

1/ Pháp Năng Duyên, 2/ Pháp Sở Duyên và 3/ Pháp Địch Duyên: 


Ẵ- Pháp Hậu Sanh Năng Duyên (Pacchajàtapaccayadluamitd): 8S Tâm (trừ 4 Tâm 

Quả Võ Sắc và Tâm Tái Tục), 52 Tâm Sở phối hợp, có Tâm Hữu Phần thứ nhất v.v 
sanh sau ở trong Cöi Ngũ Uân, ở phần nhất định và bất định. 
)wppalnnadlidiM1d) 


Duyên. và Sắc làm Pháp Sở Duyên. Tuần 


Nhất Sắc xuất 


2. Pháp Hậu Sanh Sở Duyên (Pacchàjàfapacca 
sinh xứ (Ekasamutthènikaràpa), Nhị Sắc xuất sinh xứ (Đvisawuufthànikarpa), Tam 
Sắc xuất sinh xứ (Tisamuwfthànikaràpa), và Tứ Sắc xuất sinh xứ 

(Carusamuithànikarùpa) cùng cầu sanh với cả ba sắt na của cái Tâm trước trước, có 
Tâm Tái Tục, v.v. rồi tồn tại vào thời gian Trụ (Thừiparra). 

3._Pháp Hậu Sanh Địch Duyên (Pacchàjàtapaccanikadhiainind)r Tắt cả 89 Tâm có 
Tâm Tái Tục, v.v. 52 Tâm Sở và sát na sanh khởi (Uppàdakkhana) của Sắc Tâm, Sắc 
Nghiệp Tái Tục, Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết, Sắc Nghiệp Bình Nhựt, trong tâm tánh của 
chúng sanh ở trong Cði Ngũ Uần và Sắc Ngoại, Sắc Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng. 


GIẢI THÍCH ĐẶC BIỆT VẺ PHÁP HẬU SANH NĂNG DUYÊN 


- Pháp làm thành Năng Duyên của Hậu Sanh Duyên có hai thể loại, đó là Whđ¿ Định và 
Bát Định. 
la. Pháp Liậu Sanh Năng Duyên nhất định (Ekamfa): tức là 43 Tâm. gồm có 2 Tâm 
căn Sân, 10 Tâm Ngũ Song Thức, 3 Ý Giới, II Tâm Na Cảnh, 1 Tâm Tiếu Sinh, 15 Tâm 
Sắc Giới, 1 Tâm Đạo Thất Lai, 4§ Tâm Sở phối hợp. Tập hợp 43 Tâm nảy nhất định 
sanh trong Cõi Ngũ Uân, do đó mới nhất định làm thành Pháp Năng Duyên. 


1b. Pháp Hậu Sanh Năng Duyên bắt định (Anenkama); tức là 42 Tâm, gồm có 8 
Tâm căn Tham, 2 Tâm căn Sỉ, I Tâm Khai Ý Môn, 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy 
Tác, 4 Tâm Thiện Vô Sắc, 4 Tâm Duy Tác Vô Sắc, 7 Tâm Siêu Thế (trừ Tâm Đạo Thất 
Lai), 46 Tâm Sở phối hợp (trừ Vô Lượng Phân). 

Tập hợp 42 Tâm này, khi sanh ở trong Cõi Ngũ Uẩn thì làm thành Hậu Sanh Năng 
Duyên. Nếu sanh trong Cõi Tứ Uẫn thì không thê làm thành Hậu Sanh Năn; Duyên, vì 
lẽ trong Cði Tứ Uân không có Sắc Pháp, chỉ có Danh Pháp. Và Hậu Sanh ¬- ôn này, là 
Danh làm duyên giúp đỡ ủng hộ cho Sắc, do đó, Tâm mà sanh t Cö Tụ Lấn mới 
không thể làm thành Hậu Sanh Năng Duyên được. là gho 
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DUYỀN THỨ MƯỜI MỘT: PACCHÃJÄTAPACCAYA _ HẬU SANH DUYỆN 


GIẢI THÍCH ĐẶC BIỆT VÈ PHÁp HẬU SANH SỞ DUYÊN 


Lời nói TănE “Tam Sắc xưất sinh xứ” có ý nghĩa là Sắc sanh với ba xuất sinh xứ, đi 
„ Nghiệp. Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết, và Tưm Sắc xuất sự tớ 
- Giới (trừ Cõi Phạm Thiên Vô Tưởng), 

áỂ „ 


| § 
| 


"Ï` xứ nầy sanh trong 15 Cõi 


Trong Pháp Hậu Sanh Sở Duyên, là Sắc ở phân sát na Trụ câu sanh với cả ba sát na 
__ gia Tâm sanh trước trước đó, có ý nghĩa là trong mỗi sát na Tâm sanh khởi. vào mỗi sắt 


m Sanh của Tâm thì có Săc cùng sanh, vào mỗi sát na Trụ của Tâm thì cũng có Sắc cùng 
snh, vào mỗi sát na Diệt của Tâm thì cũng có Sắc cùng sanh, ' 

Tập hợp lại trong cả ba sát na của Tâm đều có Sắc sanh khởi như nhau, và trong Sắc 
đó cũng vẫn có sát na Sanh của Sắc, sát na Trụ của Sắc, và sát na Diệt của Sắc, tương tự 
như ở Tâm vậy. Tại đây, sát na Sanh của Sắc không thể làm Pháp Sở Duyên được, tiếp 
đến là sát na Trụ của Sắc thì được làm thành Pháp Sở Duyên. Bởi do như thẻ, sắt na 
Šanh của Sắc sanh trong sát na Sanh của Tâm, sát na Sanh của Sắc sanh trong sắt na Trụ 
tủa Tâm, và sát na Sanh của Sắc sanh trong sát na Diệt của Tâm, khi tập hợp cả ba Sắc 
nấy lại, thì không thể làm Pháp Sở Duyên được.cho đến khi vào sát na Trụ được gọi là 
Sắc Trụ (Thừtipaftarpa) mới trở thành Pháp Hậu Sanh Sở Duyên, như đã được đề cập 
đến vậy, 


GIẢI THÍCH ĐẠC BIỆT VỀ PHÁP HẬU SANH ĐỊCH DUYÊN 


_ Trong Pháp Hậu Sanh Địch Duyên thì có Danh Pháp, là tất cả Tâm và Tâm Sở, tất cả 
3c Pháp (Hữu Mạng và Phi Hữu Mạng) làm Pháp Địch Duyên. Việc Tâm và Tầm Sở 
lầm thành Pháp Địch Duyên, là cũng do Tâm và Tâm Sở chỉ có duy nhât làm một loại 
Pháp Năng Duyên, và không thể làm thành Pháp Sở Duyên được, do đó khi không thê 
lầm thành Pháp Sở Duyên thì sẽ làm thành Pháp Địch Duyên. Còn Sắc Pháp, với tất cả 
Ẵlc Hlờu Mạng khi đã làm thành Pháp Sở Duyên rồi, mà vẫn trở thành Pháp Địch Duyên 
được đÓ, có sự giải thích rằng Sắc mà làm thành Pháp Sở Duyên, là đặc biệt duy nhất chỉ 
Y tắt na Trụ (Sắc Trụ) là Sắc đang ở tại sát na Trụ, còn Sắc ở tại Sát na Sanh thì King 
3 lầm thành Pháp Sở Duyên, do đó mới làm Pháp Địch Duyên. Như thẻ, Sắc nh: và 
1" Pháp Địch Duyên, có ý nghĩa đến Sắc Nghiệp. Sắc Tâm, Sắc Quý T ni ậ 
Ý€ Vào sắt na Sanh vậy, Với Sắc Phi Hữu Mang, là tất cả Sắc Nội Phân, và 


Tác Gia s2—— ———————— tịch 61ả: BhiNkhu PASÃDO ` 
lả; SADDHAMMA J0TiygA- —————— 179 Dịch Giả: BÍ 


ĐẠI PHÁT THÍ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẬT THỦ - TẬP II 


Nghiệp Phạm Thiên Vô Tương, Sắc Quý TÌ ết Phạm Thiên Võ Tưởng, không nhất định 


làm thành Pháp Sở Duyên, do đó, mới thành Pháp Địch Duyên. 


PHÂN TÍCH GIẢI ĐOẠN VÁN ĐÈ (PANHAYARA) 
VÀ CHI PHÁP TRONG HẬU SANH DUYÊN 


Tại đây. Đức Phật sắp đặt trước tiên ba câu làm cốt lõi gọi là Câu Chánh Diện, là Cậ 
Thiện, Câu Bắt Thiện và Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên: kế đó phân tích Pháp Sở 
Duyên bằng cách chia chẻ ở câu sau, như sẽ thầy tiễp sau đây: 


KUSALAPADA-CÂUTHIỆN — — 
“ABYÄKATAPADÃVASÃNA - PHÀN CUOI CÂU VÕ KY”- 
TRONG CÂU THIỆN 


“Kmsalo dhammo ahyàkarassa dhanumassa Pacchàjàfapaccayena paccayo ”- Pháp 
Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Hậu Sanh Duyên. 

Pháp Thiện làm Hậu Sanh Năng Duyên, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở. 

Pháp Vô Ký làm Hậu Sanh Sở Duyên. là 28 Sắc. 


ANUVÃDA - CÂU PHỤ 


“Pacchàjàtà kusalà khandhà purejàtassa imassa kàyassa Pacchàjàfapaccayena 
paccayo”- Tứ Danh Uân Thiện mà sanh sau làm duyên, giúp đỡ ủng hộ đối với Tam 
Thân và Tứ Thân mà sanh trước, với mãnh lực Hậu Sanh Duyên. 


PHÂẦN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pàli thì Kmsafø đhazmmõ có chỉ pháp là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm 
Sở sanh phía sau làm duyên. 

Ahyàkatassa dhanunassa có chỉ pháp là Tam Thân hoặc Tứ Thân vào thời gian Trụ 
(Thiripatra), tức là 28 Sắc sanh trước làm Sở Duyên. 

Tại đây, Tứ Danh Uấn Thiện, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở sanh sau ở trong Cöi Ngũ 
Lân, làm Hậu Sanh Năng Duyên. 

Tam Thân (7ÿakảyø) tức là Sắc Nghiệp, Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết ở trong Cöi Ngũ 
Lần. Và Tứ Thân (Camjakày4) tức là Sắc Nghiệp, Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết, Sắc Vật 
Thực ở trong Cõi Ngũ Uân đang sanh đến sát na Trụ của Sắc và câu sanh với từng mỗi 
cái Tâm sanh trước trước, đêm lui ngược vẻ sau 16 sát na, kể từ Tâm Doán Định hoặc 
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DUYÊN THỨ MƯỜI MỘT: PACCHÃJÄTAPACCAYA - HẬU SANH DUYÊN 
v Khải Ý Môn v.v. làm Hậu Sanh Sở Duyên. 
x Rằng theÐ Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uân. 
3= ESS C2 la giả ã Ä : øt SE . ñ 
: Rằng theo Người: hiện hành trong bôn Phàm, bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh), tùy 
theo trường hợp. 
* tảng theo Lô Trình: Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Ngũ 
Môn. Lộ Trình Ÿ Môn Đồng Lực Dục Giới, Lộ Trình Ki ô (4ppanàvithì). 
Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Sắc Pháp ở trong Nội Phần. 


+ Pacchàjàtapaecayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Hậu 
Sanh Duyên. trong tất cả mãnh lực của cả 4 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng 
sộ thời gian (Gharanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Hậu Sanh Duyên, 

(2) Hậu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(3) Hậu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(4) Hậu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Theo phương pháp Pàlì thì Chỉ Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiệu biết 
theo Lời Dịch. 


AKUSALAPADA - CÂU BÁT THIỆN 
“ABYÄKATAPADÃVASÃNA - PHẢN CUÓI CÂU VÔ KÝ”- 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 


“4kusalo dhammo abyàkafassa dhanunassa Pacchàjàfapaccayena paccayo - 
nã Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Hậu Sanh 
uyên, 
Pháp Bắt Thiện làm Hậu Sanh Năng Duyên, là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở. 
Pháp Vô Ký làm Hậu Sanh Sở Duyên, là 28 Sắc. 


ANUVÃDA - CÂU PHỤ 


"—. akusalà khandhà purejàtassa imassa kàyassa Pacchàjàtapaccayena 
4y0- 


Tứ Danh Uần Bắt Thiện mà sanh sau làm duyên, giúp đỡ ủng hộ đối với Tam 


TÁC Gan — 
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ĐẠI PHẤT THÚ VÄ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP III 


Thân và Tứ Thân mà sanh trước. với mãnh lực Hậu Sanh Duyên. 
PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pàlì thì .4køselø đhamzmmo có chỉ pháp là 12 Tâm Bât Thiện, 27 
| Tâm Sở sanh phía sau làm duyên. 
| Abyàkafassa dhammnassa có chỉ pháp là Tam Thân hoặc Tứ Thân vào thời gian Trụ 
| (Thìtiparia), tức là 28 Sắc sanh trước làm Sở Duyên. 
| Tại đây, Tứ Danh Uần Bất Thiện, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở sanh sau ở trong 
Cõi Ngũ Uân, làm Hậu Sanh Năng Duyên. 
Tam Thân (7ÿakäya) tức là Sắc Nghiệp, Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết ở trong Cöi Ngũ 
Uân. Và Tứ Thân (Cafujakäya) tức là Sắc Nghiệp, Sắc Tâm. Sắc Quý Tiết. Sắc Vật 
Thực ở trong Cði Ngũ Uần đang sanh đến sát na Trụ của Sắc và câu sanh với từng mỗi 
cái Tâm sanh trước trước, đếm lui ngược về sau 16 sát na, kế từ Tâm Đoán Định hoặc 
Tâm Khai Ý Môn v.v. làm Hậu Sanh Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Côi Ngũ Uẫn. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phảm và ba bậc Quả Hữu Học, tùy theo 
trường hợp. 

* Rằng theo Lô Trình: Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Ngũ 
Môn, Lộ Trình Ÿ Môn Đồng Lực Dục Giới. 
Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Sắc Pháp ở trong Nội Phần. 


* Tacchàjàtapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Hậu 
Sanh Duyên, trong tất cả mãnh lực của cả 4 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng 
một thời gian (Gatanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Hậu Sanh Duyên, 

(2) Hậu Sanh Bất Tương Ứng Duyên, 
(3) Hậu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(4) Hậu Sanh Bất Ly Duyên. 


Ÿ Paccayø trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Theo phương pháp Pàli thì Chị Phi 


áp, và Thời Gian, Địa Giới 3 6đ TÚI 
theo Lời Dịch. l ời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiểu 
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DUYÊN THỨ MƯỜI MỘT: PACCHÃJÄTAPACCAYA - HẬU SANH DUYEN 


ABYÄKATAPADA - CÂU VÔ KÝ 
“ABYAKATAPADAVASĂANA - PHẢN CUỒI CÂU VÔ KÝ*- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


*Ahyàkafo. dhamtmo abyàkafassa đhamassa PacchàjàapaccayeHa paccayo”- 
pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Vô Ký với mănh lực Hậu Sanh 
Duyên: ts 1ã 

Pháp Vô Ký làm Hậu Sanh Năng Duyên, là 32 Tâm Quả (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc). 20 


Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở. 
Pháp Vồ Ký làm Hậu Sanh Sở Duyên, là 28 Sắc. 


ANUVADA - CÂU PHỤ 


*Pacchàjàtà vipàkàbyàkarà kiriyàbyàkarà khandhà purejàtassa imassa kàyassg 
Pacchàjàfapaceayena paccayo”- Tử Danh Uấn Quả và Tử Danh Uân Duy Tác mà sanh 
sau làm duyên, giúp đỡ ủng hộ đối với Nhất Thân. Nhị Thân, Tam Thân và Tứ Thân mà 
sanh trước, với mãnh lực Hậu Sanh Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pàli thì 4ðyä&@f@ đhamømo có chỉ pháp là 32 Tâm Quả (trừ 4 
Tâm Quá Võ Sắc), 20 Tâm Quả Duy Tác, 38 Tâm Sở sanh phía sau, làm Năng Duyên. 

Ahyàkarassa dhammnassa có chỉ pháp là Nhất Thân. Nhị Thân, Tam Thân, Tứ Thân 
vào thời gian Trụ (7ừ#jpz/f4), tức là 28 Sắc sanh trước làm Sở Duyên. 

Tại đây, Tứ Danh Uần Quả và Tứ Danh Uân Vô Ký, là 32 Tâm Quả (trừ 4 Tâm Quả 
Yô Sắc), 20 Tâm Quả Duy Tác, 38 Tâm Sở sanh phía sau ở trong Cõi Ngũ Uân, làm Hậu 
Sanh Năng Duyên. 

Nhất Thân (Ekajakàya) tức là Sắc Nghiệp Tái Tục. Nhi Thân (Đjjakàya) tức là Sắc 

Nhk ác Quý Tiết. Tam Thân (7ÿakàyø) túc là Sắc Nghiệp. Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết ở 
"ý Cöi Ngĩ Uấn, Và Tứ Thân (Cazwjakaya) tức là Sắc Nghiệp, Sắc Tâm, Säc Quý 
°k Sắc Vật Thực ở trong Cöõi Ngũ Uần đang sanh đến sát na Trụ của Sắc và câu sanh 

"ng mỗi cái Tâm sanh trước trước, có Tâm Tái Tục v.v. làm Hậu Sanh Sở Duyên. 


Ý Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Từ ( 
. s Ngũ Uân hiện hành trong thời kỳ Tử). 
“Se theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Ngũ Uân. 


15 Tâm Tử 
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ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỨ - TẬp | 
* Rằng theo Người: l 


trường hợp. - 
* Răng theo Lô Trình: Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trịn, Ng 
` .) 


Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Dục Giới, Lộ Trình Ÿ Môn Đồng Lực Kiệy tị 


và Lộ Trinh Tâm Đạo là Tâm Hữu Phân. - 
Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Sắc Pháp ở trong Nội Phản, 


biện hành trong bốn Phàm và bồn bậc Thánh Quả, tùy thẹạ 


* Pacehàjàfapaceayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Hậy 
Sanh Duyên. trong tất cả mãnh lực của cả 4 Duyên cùng vảo giúp đỡ ủng hộ trong cùng 
một thời gian (Œiafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Hậu Sanh Duyên, 

(2) Hậu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(3) Hậu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(4) Hậu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Theo phương pháp Pàli thì Chỉ Pháp, và Thời Gian, Địa Giới. v.v. nên hiểu bit 
theo Lời Dịch. 


PACCHAJÃTAPACCAYA 
SUDDHASANKHAYAVARA 

PHẦN TÍNH GIẢN ĐƠN Ở HẬU SANH DUYÊN 

Theo như đã đề cập ở phía trên, thì tóm tắt lại số lượng câu đơn ssuAdiapatl$) 
đoạn Vân Đề của Hậu Sanh Duyên có được 3 câu như sau: 

(l)_ Kwsalo ahyàkafassa Pacchàjàf4paceayena paccayo — Thiện làm duy" ải 

ủng hộ đôi với Vô Ký với mãnh lực Hậu Sanh Duyên. 
(2) Akwsalo abyàkatassa PacchàjàtapaccayeHa paccay0 — Bấ 

giúp đỡ ủng hộ đói với Vô Ký với mãnh lực Hậu Sanh Duyên- án 8U 
(3) 4Öyàkafo ahyàkafassa Pacchàjàtapaccayena paccayo — Vô Ký làm đự 

đờ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Hậu Sanh Duyên. 


+ Thiện làm“ 


PACCHAJÃTAPACCAYASABHAGA 
HẠU SANH DUYÊN TÁU HỢP 


Theo các) ắ » X 
ch phối hợp khác, thì có nhiều loại Duyên tựu vào như 54W? 
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DUYÊN THỨ MƯỜI MỘT: PACCHÃJÃTAPACCAYA - HẬU SANH DUYÊN 


(1) Hậu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(2) Hậu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(3) Hậu Sanh Bắt Ly Duyên. 


Có ý nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình 
với Hậu Sanh Duyên khi đã được hiện hữu. 


KÉT THÚC GIẢI ĐOẠN VÁN ĐÈ 
HẬU SANH DUYÊN 
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ĐẠI PHẤT THỦ VÄ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THỦ - TẬP III 


DUYÊN THỨ MƯỜI HAI 
ÄSEVANAPACCAYA - TRÙNG DỤNG DUYÊN 
ASEVANAPACCAYANIDDESAVÄRA 
PHẢN XIÊN MINH TRÙNG DỤNG DUYÊN 


Loại Duyên nào mà Đức Thế Tôn thuyết giảng một cách khái lược để trong phần xiên 
thuật Duyên là “⁄isewanapaecaya ~ Trùng Dụng Duyên”, loại Duyên đó được Đức Thể 
Tôn thuyết giảng một cách ty mỹ kỹ cảng trong phản xiên minh Duyên, là: “Pørimä 
putimà kusalà dhammà pacchimànam pacchimànam kusalànam đhanmmànam 


Áscwanapaccayena paccayo — pe — Purimà purimà kiryàbyàkatà dhamma 
pacchimànam pacchùmànam kirydbydkatànam dhamuHànam .Ìsevanapaccayena 
paccayø”. 


DỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 


1. “Purinà purùmà kusalà dhammà pacehimànam pachimànam kusalànam 
đÌtahuhànaht ẢSevanapaccayena paccayo”- Những Pháp Thiện sanh trước trước làm 
duyên cho những Pháp Thiện sanh sau sau với mãnh lực Trùng, Dụng Duyên. 

Tứ Danh Uân Thiện, là 17 Tâm Đông Lực Thiện Hiệp Thế sanh trước trước (trừ Tâm 
Đồng Lực cái cuối cùng), 38 Tâm Sở làm duyên cho Tứ Danh Liân Thiện, là 21 Tâm 
Đồng Lực Thiện (trừ Tâm Đông Lực cái thứ nhất) sanh sau sau, 38 Tâm Sở. với mãnh 
lực Trùng Dụng Duyên. 


3. “Purunà pưrimà akusaià SUANNTð pacchimànai pachimànam akusalànam 
dhtanmunànaim seYyaapaccayena paccayo”= Những Pháp Bất Thiện sanh trước trước 
làm duyên cho những Pháp Bắt Thiện sanh sau sau với mãnh lực Trùng Dụng Duyên. 

Tử Danh Uân Bất Thiện, là 12 Tâm Đồng Lực Bất Thiện sanh trước trước (ưừ Tâm 
Đồng Lực cái cuối cùng), 27 Tâm Sở làm duyên cho Tử Danh Uần Bắt Thiện, là 12 Tâm 
Đông Lực Bất Thiện (trừ Tâm Đông Lực cái thứ nhất) sanh sau sau, 27 Tâm Sở, với 
mành lực Trùng Dụng Duyên. 


3. “PuriHà  purimà kirjàhyàkarà dhamma pacchimànam  pachinànat 
kiriyàbyàkatànaim dhamHàndm -ÄS0yanapaceayena paccayo”- Những Pháp Vô KỶ 
Duy Tác sanh trước trước làm duyên cho nk hững Pháp Vô Ký Duy Tác sanh sau sau với 
mănh lực Trùng Dụng Duyên. 

Tứ Danh Uân Vô Ký Duy Tác, là 1§ Tâm Đông Lực Duy Tác sanh trước trước (từ 
Tâm Đông Lực cái cuỗi cùng), 35 Tâm Sở làm duyên cho Tứ Danh Un Vỏ Ký Duy Tác: 
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ý DUYÊN THỨ MƯỜI HAI: ÄSEVANAPACCAYA - TRÙNG DỤNG DUYÊN 


j 18 Tâm Đông Lực Duy Tác (trừ Tâm Đồng Lực cái thứ nhất) sanh sau sau, 35 Tâm Sở, 
với mãnh lựC Trùng Dụng Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Khi phân tích theo phần Pàl của Viđđisửabba - Giải Thích (Câu này được đưa lên 
pình bày (rước) và INidassanàkàra — Giải Ngộ (Câu này trình bày làm cho rõ thêm nội 
dung và cho được thấy loại kiểu mu), thì cũng hiện hành tương tự với Nhân Duyên xiến 
minh 

* Theo phương pháp Pàlì điều thứ nhất thì Pưriuk pirimà kusalà dhamummà làm 
Kuftupada: Câu Clí Từ, trình bày cho được biết đến Pháp Năng Duyên, là 17 Tâm 
Đông Lực Thiện Hiệp Thế, 38 Tâm Sở phối hợp sanh trước trước (trừ Tâm Đồng Lực cái 
tôi cùng), 

Pacchimànaa pacchimànam kusalànam dhanumànam làm Sampadànapada: Của 
Liên Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở phối hợp 
tả sanh sau (trừ Tâm Đồng Lực cái thứ nhất). 

Một phần khác, trình bẩy chỉ pháp tương tự với Vô Gián Duyên xiên minh ở điều 
thử mười một. 


-ÌYØGhapdccayena làm Karanapada: Câu Chế Túc, trình bày cho biết đến mãnh 
lực 6 Duyên, là: 


(1) Trùng Dụng Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(S5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


Ämviệc Eiúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian vừa theo thích hợp, với mãnh lực duy 


THẤT một cách đặc biệt của Trùng Dụng Duyên. 
* Theo phương pháp Pàli điều thứ hai thì Pwrimà pưzimà akusalà dhanmà làm 


Ẳ “A4: Cáu Chú Từ, trình bày cho được biết đến Pháp Năng Duyên, là 12 Tâm 
“hệ Lực Bất Thiện, 27 Tâm Sở phối hợp sanh trước trước (trừ Tâm Đông Lực cái cuỗi 


lạ 
Sung) 


“. pacchimànam akusalànam dhammànam làm Sampadànapada: 
đị ổ, _ H F Ạ * 
* Hiên Hệ. trình bạy cho biết đến Pháp Sở Duyền, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở 
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ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIÁNG GIẢI TỔNG LƯỢCNỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - Tập; | 


phôi hợp mả sanh sau (trừ Tâm Đồng Lực cái thứ nhất). 
sevanapaccayena làm aranapada: Câu Chế Túc, trình bày cho biết đến mậnh 


lực 6 Duyên, là: 
(1) Trùng Dụng Duyên. 
(2) Võ Gián Duyên, 
(3) Dăng Vô Gián Duyên, 
(4) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên. 
(6) Ly Khứ Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian vừa theo thích hợp, với mãnh lực duy 
nhất một cách đặc biệt của Trùng Dụng Duyên. 


# Theo phương, pháp Pàlì điều thứ ba thì P„zimà purimà kiriàbyàkatà dhammà 
làm Ña#upada: Câu Chủ Từ, trình bảy cho được biết đến Pháp Năng Duyên, là 18 Tâm 
Đông Lực Duy Tác, 35 Tâm Sở phối hợp sanh trước trước (trừ Tâm Đồng Lực cái cuối 
cùng). 

Pacchimànam pacchimànam kiryàbyàkatànam đdhammànam làm Sampa - 
dànapada: Câu Liên Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 18 Tâm Bắt Thiện, 35 
Tâm Sở phối hợp mà sanh sau (trừ Tâm Đồng Lực cái thứ nhất). 


Một phần khác, chỉ pháp của Kaftupada: Câu Chủ Từ, đó là: 


1. Tâm Tiếu Sinh hoặc Tâm Đông Lực Đại Duy Tác cái thứ nhất làm việc giúp đỡ 
ủng hộ đối với Tiếu Sinh hoặc Tâm Đông Lực Đại Duy Tác cái thứ hai. 


2. Tâm Tiếu Sinh hoặc Tâm Đông Lực Đại Duy Tác cái thứ hai làm việc giúp đỡ ủng 
hộ đối với Tiếu Sinh hoặc Tâm Đông Lực Đại Duy Tác cái thứ ba. 


3. Tâm Tiếu Sinh hoặc Tâm Đồng Lực Đại Duy Tác cái thứ ba làm việc giúp đỡ ủng 
hộ đối với Tiếu Sinh hoặc Tâm Đồng Lực Đại Duy Tác cái thứ bón, 


4. Tâm Tiếu Sinh hoặc Tâm Đồng Lực Đại Duy Tác cái thứ bốn làm việc giúp đỡ 
ủng hộ đối với Tiếu Sinh hoặc Tâm Đồng Lực Đại Duy Tác cái thứ năm. 


5. Tâm Tiếu Sinh hoặc Tâm Đổng Lực Đại Duy Tác cái thứ năm làm việc giúp đỡ 
ủng hộ đối với Tiếu Sinh hoặc Tâm Đồng Lực Đại Duy Tác cái thứ sáu. 


6. Tâm Tiểu Sinh hoặc Tâm Đông Lực Đại Duy Tác cái thứ sáu làm việc giúP đỡ 
ủng hộ đối với Tiếu Sinh hoặc Tâm Đồng Lực Đại Duy Tác cái thứ bảy. 


7. Đôi Đông Lực Đại Duy Tác thứ nhất vào sát na làm nhiệm vụ Chuyển Tộc. làm 
ñiiãu P4S400 
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DUYÊN THỨ MƯỜI HAI: ÃSEVANAPACCAYA ~ TRÙNG DỤNG DUYỆN 


„¡úp đỡ ủng hộ 4 Tâm Duy Tác Đáo Đại Hỷ Thọ, 


viề 
ạ, Đôi Đông Lực Đại Duy Tác thứ ba vào sát na làm nhiệm vụ Chuyên Tộc, làm việc 
gip đỡ Ủng bộ 5 Tâm Duy Tác Đáo Đại Xả Thọ. 


ọ, Chín Đông Lực Duy Tác Đáo Đại sanh trước trước làm việc giúp đỡ ủng hộ đối 
với ð Đông Lực Duy Tác Đáo Đại sanh khởi sau sau trong Lộ Trình Nhập Thiền Định 
(§umàpajjanavithì). 

Chỉ pháp của Sampadànapada:  Cáu Liên Hệ, đó là: Tiểu Sinh hoặc Đôi Đồng Lực 
Dại Duy Tác thứ hai v.v. và 9 Đồng Lực Duy Tác Dáo Đại. 


Äsevanapaccayena làm Naranapada: Câu Chẻ Tác, trình bày cho biết đến mãnh 
lực 6 Duyên. là: 


(1) Trùng Dụng Duyên. 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Võ Gián Duyên, 
(4) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


lúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian vừa theo thích hợp, với mãnh lực duy 
thảt một cách đặc biệt của Trùng Dụng Duyên. 


LỜI GIẢI THÍCH 


Phúp làm thành Trùng Dụng Năng Duyên, rằng tính theo Tâm thì, tất cả Tâm Bắt 
Thiên khởi sanh, tất cả Tâm Thiện Hiệp Thế khơi sanh, tắt cả Tâm Duy Tác khởi sanh 
lầm nhiệm vụ Đồng Lực, làm Năng Duyên, về việc sanh khởi được tính từ việc tiếp nói 
nơi Đông Lực, và cần phải loại trừ Đồng Lực cái cuối cùng. - l l 

Yê phía Trùng Dụng Sở Duyên, rằng tính theo Tâm thì, tất cả Tâm Bắt Thiện khởi 
'ê"h, tất cả Tâm Thiện Hiệp Thế và Siêu Thể khởi sanh, tất cả Tâm Duy Tác khởi sanh 
Âm nhiệm vụ Đồng Lực, làm Sở Duyên, thì về việc sanh khởi được tính từ việc tiếp nỗi 
n1 Đồng Lực, và cần phải loại trừ Tâm Đồng Lực cái thứ nhất. . 

Và lại, 5ự việc Tâm Đạo không làm được Trùng Dụng Năng. Duyên, là cũng do bởi 
` Sanh khởi chỉ một sắt na, do đó, mới chỉ làm thành duy nhất phân Trùng Dụng Sở 

'”ẺN. Còn việc Tâm Quả mà không làm được cả hai, làm thành Năng Duyên Xã sỹ 
XS. là cũng do bởi những loại Tâm nầy có thực tính là Dị Thục Quả. và không có 
“th thành Thiện, Bật Thiện, Duy Tác. 


Việ 
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Tuy nhiên. 7hanh Tịnh Đạo Đại Phục Chú Giải (Visuddhimaggamahàfìkà) đạ trình 
bầy một cách tự động rằng, Tâm Đạo, Tâm Quả mà không được làm thành Trùng Dụng 
Năng Duyên và Sở Duyên, cùng với VIệ€ dẫn chứng Nhân Quả để nêu lên rắng không 
đúng với Thực Tính, quả đó là sự thật, là đúng. với sự thật, Tôi cũng cân phải hiện hành 
theo phân Pàlì và Chú Giải. như đã được trình bây ở tại phân phía trên rôi vậy, 

Tiếp theo đây sẽ dẫn chứng è Chủ Giải Phái Thí (Pathànaatthakathà) đề trình bày 
đến Nhân - Quả ở giữa Thiện, Bất Thiện với Dị Thục Quả. Duy Tác. không được làm 
thành Trùng Dụng Năng Duyên, Sở Duyên và Tâm Dị Thục Quả lẫn nhau mà cũng 
không được làm thành Trùng Dụng Năng Duyên. Sở Duyên. | 


I1. Bhinanjàlikà hì bhinanjàtikànam ArùpadliaiiHàHdi  àseVanagunena 


pagunabalavabhàvam  sàdhayamànà  aifano kusalàdibhàvasankhàtum — katim | 


gàhàpctiam na sakkonfi. 

Quả thật là. Pháp có chúng loại khác biệt nhau. đó là Thiện. Bắt Thiện với Dị Thục 
Quá. Duy Tác, với những loại này sẽ làm cho Danh Pháp mà có chủng loại khác biệt 
nhau cho thành tựu dẫn đến việc có năng lực, việc thuần thục trong việc tiếp thâu Cảnh 
với năng lực Trùng Dụng Duyên. và rồi quay trở lại giữ lấy bằng cách làm thành chủng 
loại của mình, nghĩa là thành Thiện, Bắt Thiện. điều nầy quả thật không thể được, do đó, 
mới không lập ý trình bầy Thiện, Bắt Thiện làm Trùng Dụng Duyên cho đối với Dị Thục ' 
Quả. Duy Tác. 


2. tha vipàkàbyàkatam dhammà na gahifami ? Avyevanàbhàvena vipàkam hỉ 
kamuavasena vipàkabhàwappaftam kanunaparinàmitam hutnà vadaii niussàham 
dubbdlami àsevanagunena affano sabhàyam gàhàpetà paribhàvetvà neva annam 
vipăikam nppàdetum sakkoti na parimavipàkanubhàyam gahenà #uppajjitumi 
kamunavegukklitam pana patitamwiya hutvà wppajjatìti sabbathàpi vipàke àsevanal 
nathìfi àsevanàbhàvena vipàkam nà gahitfam. 

Nếu hỏi rằng vì nguyên nhân nào không nắm lấy Dị Thục Quả làm thành Trùng Dụng 
Duyên ? Giải đáp rằng vì không có thực tính làm thành trùng dụng, đó là việc thụ hưởng 
Cảnh hoài hoài 

Giải thích rằng với Thực Tính làm thành Dị Thục Quả rồi dẫn đến việc được làm 
thành DỊ Thục Quả, là cũng do có liên quan đến mãnh lực của Nghiệp Báo. Nghiệp là 
người làm cho chín mùi rôi khởi sanh hiện hữu, không cần có việc tỉnh cần nỗ lực, cho đử 
năng lực hãy còn non yếu trong việc tiếp thâu Cảnh. Do đó, với Dị Thục Quả nây sẽ là" 
cho những Dị Thục Quả khác, được sanh khởi với nhau và cho giữ lấy Thực Tính của 
mình, rồi có năng lực với khả năng của việc thụ hưởng Cảnh hoài hoài, quả thật là không 
làm được điêu nãy ! Và Dị Thục Quả sanh ở phía sau, sẽ giữ lấy năng lực của Dị Thực 
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TT, phía trước. Đi quả Hiật là cũng không thể làm được điều nầy một cách tương tự. 
vội cách Xác thực răng, Dị Thục Quả đây, hoàn toàn tương tự với mãnh lực của Nghiệp 
No là người đúc khuôn Tà rôi cho sanh khởi. Do với nguyên nhân này, trong chủng loại 
pịThứ€ Quả mới không có Thực Tính làm thành trùng dụng, trong tất cả mọi trường 

ọp Và với nguyên nhân không có Thực Tính làm thành trùng dụng, Đức Phật mới lập ý 
thông khát thuyết Dị Thục Quả trong Trùng Dụng Duyên, 


CHÚ GIẢI KHÁI LƯỢC VÀ LỜI GIẢI THÍCH 
TRONG TRÙNG DỤNG DUYÊN 


Vacanattha - Chú Giải Khái Lược: 

“Äpunappunam sevanam = .Ìsewanam”- Việc thụ hưởng Cảnh hoài hoài, gọi là 
Trùng Dụng. 

*Äsevafi punappunam pavatfatiti = Àsevanam”- ˆ Chỉ có một cái Tâm duy nhất 
mù sanh khởi trùng lặp với nhau hoài hoài, gọi là Trùng Dụng. 

*ÀSoYandit Ca tam Dpaccayam càti = sevanapaccayam”~ Việc thụ hưởng Cảnh 
hoài hoài và lại làm duyên, gọi là Trùng Dụng Duyên. 
: *ảsewanaftlteHa anantarànam pagunabalavabhàvàya npakàrako dhamuno = 
Aseyanepaccayo”= Pháp làm việc giúp đỡ ủng hộ với sự nỗ tiếp nhau và không có 
khoảng ngăn cách, làm thành Thực Tính có năng lực tỉnh thông sắc sảo, và với ý nghĩa là 
tụ hướng Cảnh hoài hoài, gọi là Trùng Dụng Duyên. 


LỜI GIẢI THÍCH TÓM TẮT TRONG TRÙNG DỤNG DUYÊN 


Trong Trùng Dụng Duyên nầy, với từ ngữ Trùng Đụng (Asevang) được dịch là thụ 
* ng hoài hoài, có ý nghĩa đến việc thụ hưởng hoài hoài trong Cảnh, hoặc thụ hưởng. rât 
Đồi, và Pháp làm nhiệm vụ thụ hưởng Cảnh đây, tức là nhóm Danh Pháp Tâm Đông 
. "13 đặc biệt là chỉ lấy những Tâm Đông Lực Hiệp Thế mà thôi. "Việc thụ hưởng 
bà hoài trong Cảnh, cũng có ý nghĩa chính là việc sanh khởi hoài hoài của Tâm Đồng 

\_ đÓ vậy, vì lẽ Tâm Đồng Lục đặc biệt chỉ làm nhiệm vụ thụ hưởng Cảnh, do đó, nêu 
vân n là việc sanh khởi của Tâm Đồng Lực, và sẽ gọi là việc thụ hưởng Cảnh, thì 
* Vân cùng một ý nghĩa với việc sanh khởi của Tâm Đông Lực. 

Tâm Dông Lực, vẫn có khả năng 
loại với mình được tiếp tục sanh 
Ưng Trí, Vô Dẫn Hÿ Thọ theo 
hường làm duyên giúp đỡ ủng 


làm Mục việc thụ hưởng Cảnh hoặc việc sanh khởi của 
khơi lân Eiúp đỡ ủng hộ cho Pháp có cùng một chủng 

! BH, vào lúc Tâm Thiện thứ nhất là Tâm Tương 
* làm của Tâm Đồng Lực thứ nhất, và khi điệt đi thì t 


W Vịệ 
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hộ cho củng một loại Tâm Thiện nầy khởi sanh lại lần thứ hai, gọi là Tâm Đông Lực thứ 
hai. Và khi Tâm Dồng Lực thứ hai điệt đi thì cũng thường làm duyên cho Tâm Đông 
Lực thứ ba, cũng cùng một thử Tâm cho khởi sanh tiếp nữa. Cách thức này, diễn tiến 
mãi cho đến Tâm Đồng Lực thứ bảy là Đồng Lực cuỗi cùng. Tuy nhiên, Tâm Đồng Lực 
thử bây nẫy không có khả năng. đề sẽ làm duyên tiếp tục cho cái Tâm có cùng một chủng 
loại với mình cho được sanh khởi, là vì Tâm Đồng Lực nầy có năng lực yếu kém, không 
úp đỡ ủng hộ cho sanh tiếp nối Tâm Đồng Lực nữa. Sự việc Tâm Đồng 
Lực thứ nhất làm duyên cho khởi sanh Tâm Đồng Lực thứ hai, và Tâm Đồng Lực thứ hai 
làm duyên cho khởi sanh Tâm Đồng Lực thứ ba, cho suốt mãi đến Tâm Đồng Lực thứ 


sảu, như thế gọi là Trùng Dụng Duyên. 

Mặc dù, Tâm Đông Lực thứ bảy nầy. thực sự có năng lực yếu kém, không có đủ khả 
năng làm duyên cho sanh tiếp Tâm Đông Lực nào khác, tuy nhiên trong việc tạo tác 
Thiện Nghiệp hoặc Bắt Thiện Nghiệp của tắt cả nhân loại, thì Tác Ý (Cefanà — Từ Tâm 
,$ở) chính làm việc tạo tác Nghiệp thường luôn trọn vẹn đến cả Tâm Đông Lực thứ bảy 
này. Do đó, Tác Ý ở trong Tâm Đông Lực thú bảy này, được gọi là 7ác Ý Phán Đoán 
Hoàn Kết Minh Nghĩa (Awhasàdhakasannithàpakaceranà) là Tác Ý phán đoán sự việc 
một cách trọn vẹn và có khả năng làm cho thành tựu các sự việc Ấy, Và Tác Ý của Tâm 
Đồng Lực thứ bảy nây, ngay khi trô sanh Quả mới có nhiều năng lực dũng mãnh, có khả 
năng làm cho Quả tái tục tiếp nối đến kiếp thứ hai. Tất cả sẽ được thấy ở trong phần Ngũ 
lô Gián Nghiệp (Pancànanfarayikakanuna) và Chuẩn Xác Tà Kiến Nghiệp 
(Niyatamic chàditthikamma) là một loại Nghiệp dũng mãnh, và việc làm cho trồ sanh 
Quả của Nghiệp nây, cũng chính là Tâm Đồng Lực thứ bảy này vậy. 


Ngài đã dân thí dụ về Trùng Dụng Duyên được ví như một người đã từng trải qua 
việc học hỏi trong một môn nghệ thuật nào. Khi cần phải cho việc học hỏi trong duy nhất 
một môn nghệ thuật nầy cho được liên tục thì thường là phải học hỏi cho tốt và phải có 
sự hiệu biết thật nhiều. Tât cả cũng là do nương vào trí thức của mình đã từng trải qua 
môn nghệ thuật đó, thành phương tiện ủng hộ cho việc học hỏi được khởi sanh tốt đẹp và 
thông suốt, cho đến viên mãn của việc học hỏi của môn nghệ thuật đó. Điều nây như thể 
nảo, thì Pháp làm. thành Trùng Dụng Duyên cũng tương tự như thế ấy, có nghĩa là Tâm 
Đồng Lực thứ nhất được so sánh ví như Tri Thức là phần trước tiên. Tâm Đồng Lực thứ 
hai cho đên Tâm Đông Lực thứ hảy, được so sánh ví như Tri Thức đã được tiếp thâu vả 
những giai đoạn tiếp nói cho đến chấm dứt khóa trình của môn nghệ thuật đó, được $2 
sánh ví như Tâm Đổng Lực thứ bảy chính là cái Tâm Đồng Lực cuỗi cùng. 


Pháp Năng Duyên của Trùng Dụng Duyên, một cách đặc biệt chỉ lầy phản Tâm Đông 
Lực Hiệp Thế, vì lề thường Tâm Đông Lực sẽ làm được Trùng Dụng Năng Duyên. cần 
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DUYÊN THỨ MƯỜI HAI: ÄSEVANAPACCAYA ~ TRÙNG DỤNG DUYÊN 


tải kết HỚP với ba trạng thái. như sau: 
1. Tâm là phải cùng một chủng loại. 
¿„ Phải sanh trùng lập với nhau, ít nhất là ba, bốn, hoặc năm lần, nhiều nhất là bảy 
lản. trong sô lượng 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới. 
(Nêu là Đông Lực Kiên Có Dáo Đại trong Lộ Trình Nhập Thiền Định, thì sanh 
trùng lặp với nhau nhiêu hơn bảy lần). 
3, Phải không là Tâm Đồng Lực DỊ Thục Quả. 


Còn tảm Tâm Đồng Lực Siêu Thế, thì 4 Tâm Đồng Lực Đạo quả thật không phải là 
[âm Đông Lực DỊ Thục Quả, vả lại chỉ sanh có một lân rồi diệt mắt, không có sanh trùng 
lip, mới không thê làm thành Trùng Dụng Năng Duyên được, và chỉ làm được Trùng 
Dụng Sở Duyên mà thôi. 

bún Tâm Đông Lực Quả, quả thật là. sanh được rất nhiều lần, tuy nhiên lại là nhóm 
Tâm Đông Lực Dị Quả Thục, do đó không thể làm thành Trùng Dụng Năng Duyên, và 
cũng không thê làm được Trùng Dụng Sở Duyên, là vì Tâm Đồng Lực Quả này thường 
phai nương vào Tâm Đồng Lực Đạo. Khi Tâm Đồng Lực Đạo mà không làm được 
Tràng Dụng Năng Duyên thì Tâm Đồng Lực Quả cũng không làm được Trùng Dụng Sở 
Duyên, đó là trường hợp thứ nhất. Lại một trường hợp khác, là vì Tâm Đông Lực Quả 
tới Tâm Đồng Lực Đạo không cùng một chủng loại với nhau, do đó, không thê làm được 
Trùng Dụng Năng Duyên và Trùng Dụng Sở Duyên Rốt cuộc lại. trong Lộ Trinh Đắc 
Đạo hoặc trong Lộ Trình Nhập Thiền Quả thì Tâm Đồng Lực Quả này phải là Trùng 
Địng Dịch Duyên. Còn trong Tâm Đông Lực Hiệp Thế thì Tâm Đông Lực thứ nhất 
Kông làm được Trùng Dụng Sở Duyên, mà chỉ làm được duy nhất ở phần Trùng Dụng 
Năng Duyên, và Tâm Đồng Lực cái cuối cùng thì không thể làm được Trùng Dụng Năng 
Đuyên, mà chị làm được duy nhất ở phần Trùng Dụng Sở Duyên. 


PHẦN TÍCH TRÙNG DỤNG DUYÊN THEO TRẠNG THÁI, 
GIÓNG. THỜI GIAN VÀ MÄNH LỤC 


Việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của Pháp làm thành Trùng Dụng Năng 
UYên đó, ' 


Ý Ñũng theo Trang Thái: chỉ có một loại duy nhất là sanh khởi thụ hường boài hoài ở 
trông Cảnh (Trùng Dụng — Asevana)_ có Ý đề cập đến là, việc thả „ việc được 
"the, việc ngửi mùi hơi, việc nếm vị, việc xúc chạm, việc nghĩ suy, việc làm cho 
Xác thâ t 

xạ. hân hoạt động hoài hoài. 


Năng Svz š ý si #a Tà 
` theo Giống: là giống Võ Gián, có ý nghĩa là 


Pháp Năng Duyên làm duyên cho 
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Pháp Sở Duyên sanh khởi một cách không gián đoạn. 

* Răng theo Thời Gian: là thời kỳ Qu á Khứ, có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên phải 
diệt trước rồi làm duyên cho Pháp Sở Duyên được khởi sanh. 

* Răng theo Mãnh Lực: chỉ có duy nhất một loại mãnh lực là Mãnh Lực Xuất Sinh 
(janakasafi). 


TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG PHÁP 
CỦA TRÙNG DỤNG DUYÊN 


Trong Trùng Dụng Duyên xiên thuật trình bày tóm lược ba thẻ loại Nội Dung hiện 
hữu như sau 
Trùng Dụng Duyên có Danh làm Pháp Năng Duyên, và Danh làm Pháp Sở Duyên. 


Tuần tự trình bảy ba thê loại Pháp hiện hữu trong Trùng Dụng Duyên: 

1/ Pháp Năng Duyên, 2/ Pháp Sở Duyên và 3/ Pháp Địch Duyên: 
; 47 Tâm Đồng Lực 
Hiệp Thẻ sanh trước trước (ưừ Đồng Lực cái cuối cùng ở trong cùng một chủng 


loại), 52 Tâm Sở phối hợp. 


2. Pháp Trùng Dụng Sở Duyên (Äscvanapaccayuppannadharma): Š\ Tâm Đồng 


Lực sanh sau sau (từ Tâm Đồng Lực Dục Giới cái thứ nhất, và 4 Đồng Lực Quả). 


52 Tâm Sở phối hợp. 

ä._ Pháp Trùng Dung Dịch Duyên (ÃsevanapaccaHikadhumma): Tâm Dẳng Lực 
cái thứ nhất của 29 Đỗng Lực Dục Giới, 2 Tâm Khai Môn, 36 Tâm Dị Thục Quả. 
52 Tâm Sở phối hợp và tất cả Sắc gồm có Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc 
Ngoại, Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết, Sác Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng, Sắc 
Nghiệp Bình Nhựt. 


Ghi chú: Trong Pháp Trùng Dụng Địch Duyên, một cách đặc biệt là chỉ trình bầy 
Tâm Đông Lực cái thứ nhất của Tâm Đồng Lực Dục Giới mà thôi, còn Tâm Đông Lực 
Đáo Đại và Tâm Đông Lực Đạo thì không thể làm Pháp Địch Duyên được, là vì theo lễ 
thường thi Tâm Đông Lực Đáo Đại và Đồng Lực Đạo không thể sanh khởi làm Tâm 
Đông Lực thứ nhất được, mà thưởng là sanh khởi tiếp nối từ nơi Tâm Đông Lực Dục 
Giới trong Lộ Trình Đắc Thiền hoặc Lộ Trình Đắc Đạo. Tâm Dồng Lực Dục Giới 
thường khởi sanh trước để làm nhiệm vụ ở phần Chuẩn Bị, Cận Hành, Thuận Tủng và 
Chuyên Tộc. Tiếp nối diễn tiên là đến Tâm Đông Lực Kiên Có, tức là Tâm Đồng Lực 
Kiên Có hoặc Tâm Đông Lực Đạo, do đó, Tâm Đồng Lực Dáo Đại và Đồng Lực Đạ9 
mới nhất định làm được Pháp Sở Duyên và không thể làm Pháp Địch Duyên được. 
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PHÂN TÍCH GIẢI ĐOẠN VÁN ĐÈ (PANHÃVÃRA) 
VÀ CHI PHÁP TRONG TRÙNG DỤNG DUYÊN 


Đức Phật sắp đặt trước tiên ba câu làm cốt lõi gọi là Câu Chánh Diện, là Câu 
ụ Bất Thiện và Câu Vô Kỷ làm Pháp Năng Duyên; kế đó phân tích Pháp Sở 
puyên bảng cách chia chẻ ở câu sau, như sẽ thấy tiếp sau đây: 


KUSALAPADA - CÂU THIỆN 
*KUSALAPADAVASÄNA - PHẢN CUỐI CÂU THIỆN”- 
TRONG CÂU THIỆN 


*Kusald đhamno kusalassa dhanuinassa .Ìseyanapaecayena paccayo”- Pháp 
Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh lực Trùng Dụng Duyên. 

Pháp Thiện làm Trùng Dụng Năng Duyên, là 17 Tâm Đông Lực Thiện Hiệp Thế sanh 
trước trước (trừ Tâm Đông Lực cái cuỗi cùng), 38 Tâm Sở phối hợp. 

Pháp Thiện làm Trùng Dụng Sở Duyên, là 21 Tâm Đông Lực Thiện sanh sau sau (trừ 
Tâm Đông Lực thứ nhất), 38 Tâm Sở phối hợp. 


ANUVÃDA - CÂU PHỤ 


1 *Purimà purimà kwsalà khandhà pacchimànam pacchimànam kusalànam 
Älandhànam Seyanapaccayena paccayø”- Tú Danh Uân Thiện sanh trước trước làm 
hiển giúp đợ ùng hộ đối với Tứ Danh Uấn Thiện sanh sau sau với mãnh lực Trùng 
Dụng Duyên, - l 

Tà đây, Tứ Danh Uẩn Thiện, tức là 17 Tâm Đông Lực Thiện Hiệp Thể sanh trước 
Móc (trụ Tậm Đồng Lực cái cuấi cùng), 38 Tâm Sở phối hợp, làm Trùng Dụng Năng 

tyên 
Tủ Danh Uận Thiện, tức là 21 Tâm Đồng Lực Thiện sanh sau sau (trừ Tâm Đông Lực 


thứ ny¿ : 
"BẦU, 3§ Tâm Sở phối hợp, làm Trùng Dụng Sở Duyên. 


LÊ 
_.. 
Với Chị 


"Hlðmam gotrabhussa, anulomam vodàn4ss%, gotrablhi mười vodànam 
» ÂS£V4Nqpaecayena paccayø”- Thuận Tùng làm duyên giúp đỡ ứng hộ c= 
Uyễn Tộc, Thuận Tùng làm duyên giúp đỡ ủng hộ GỐI Xi Dũ Tính; Kao ộc 
» ty giúp đờ ủng hộ đối với Đạo, Dũ Tịnh làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Đạo, 
I\h lực. Trùng Dụng Duyên. _- 
Dài đầy, Thuận Tùng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Chuyên Tộc, tức là # Tâm 


lúc 
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ĐẠI PHẤT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢCNỘI DUNG ĐẠI PHẤT THỨ - TẬP III 


Đại Thiện Tương Ưng Trí, 38 Tâm Sở phối hợp. làm nhiệm vụ Thuận Tùng do có áp 
Lành (Sankhàradhamana) làm Cảnh, làm Trùng Dụng Năng Duyên. 

4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 38 Tâm Sở phôi hợp, làm nhiệm vụ Chuyên Tộc do 
có Chế Định (Pannaffi) làm Cảnh trong Lộ Trình Đắc Thiền. Và 4 Tâm Đại Thiện 
Tương Ưng Trí, 38 Tâm Sở phối hợp, làm nhiệm vụ C| huyền Tộc đo có Xío Bàn 
(Vibbbàna) làm Cảnh trong Lộ Trình Đắc Dạo. làm Trùng Dụng Sở Duyên. 

b/_ Tại đây, Thuận Tùng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Dũ Tịnh, tức là 4 Tâm 
Đại Thiện Tương Ưng Trí. 38 Tâm Sở phối hợp, làm nhiệm vụ Thuận Tùng do có PÖáp 
Hành (Sankhàradhamma) làm Cảnh. làm Trùng Dụng Năng Duyên. 

4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí. 38 Tâm Sở phối hợp, làm nhiệm vụ Dũ Tịnh do có 
Nữa Bàn (Vibbbana) làm Cảnh trong Lộ Trình Đắc Đạo, làm Trùng Dụng Sở Duyên. 

e/ Tại đây, Chuyên Tộc làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Đạo, tức là 4 Tâm Đại 
Thiện Tương Ưng Trí, 38 Tâm Sở phối hợp, làm nhiệm vụ Chuyển Tộc, do có Mú? Bản 
(Vibbbàng) làm Cảnh trong Lộ Trình Đắc Đạo, làm Trùng Dụng Năng Duyên. 

Một Tâm Đạo Thất Lai, 36 Tâm Sở phói hợp. làm Trùng Dụng Sở Duyên. 

d/ Tại đây, Dũ Tịnh làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Đạo, tức là 4 Tâm Đại Thiện 
Tương Ưng Trí, 38 Tâm Sở, làm nhiệm vụ Dũ Tịnh do có Xí» Bàn (Nibbbàng) làm Cảnh 
trong Lộ Trình Đắc Đạo, làm Trùng Dụng Năng Duyên 

Ba Tâm Đạo ở phần trên, tức là một Tâm Đạo Thất Lai, một Tâm Đạo Nhất Lai, một 
Tâm Đạo Bất Lai, 36 Tâm Sở làm Trùng Dụng Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


| Theo phương pháp Pàli thì Xwsafo đhứmmo có chỉ pháp là 17 Tâm Thiện Hiệp Thể 
khởi sanh trước trước (trừ Đông Lực cái cuôi cùng), 3§ Tâm Sở phối hợp. 

Kusalassa dhamumassa có chỉ pháp là 21 Tâm Đông Lực Thiện khởi sanh sau sau 
(trừ Đồng Lực thứ nhất), 38 Tâm Sở phối hợp, làm Sở Duyên. 


tùy theo trường hợp. 


* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng 


| 
Ỉ 

Ỉ : **, ĐÀ ĐA ế ' 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh); 
| 

| Lực Dục Giới và Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Kiên Có, 


| .seyanapaccayena trình bảy cho biết đến mănh lực một cách đặc biệt của Trùng 
Dụng Duyên, trong tắt cả mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng 
một thời gian (Giatanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


| 
| 
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DUYÊN THỨ MƯỜI HAI: ÄSEVANAPACCAYA - TRÙNG DỤNG DUYÊN 
(1) Trùng Dụng Duyên, 
(2) Vô Giản Duyên, 
(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Võ Giản Cận Y Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 
(6) Ly Khứ Duyên. 


+ Paeeayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngă. 


* Theo phương pháp Pàii thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiểu biết 
theo Lời Dịch. 


AKUSALAPADA - CÂU BÁT THIỆN 
“AKUSALAPADAVASÄNA ~ PHẦN CUÓI CÂU BÁT THIỆN”- 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 


*4kusalo dhanmmo akusalassa dhammassa .Âscyaapaccayena paccayo”- Pháp Bất 
Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện với mãnh lực Trùng Dụng 
Duyên. 

Pháp Bất Thiện làm Trùng Dụng Năng Duyên, là 12 Tâm Đồng Lực Bất Thiện sanh 
tức trước (trừ Tâm Đồng Lực cái cuối cùng), 27 Tâm Sở phôi hợp. 

Pháp Bất Thiện làm Trùng Dụng Sở Duyên, là 12 Tâm Đồng Lực Bắt Thiện sanh sau 
su (trừ Tâm Đông Lực thứ nhất), 27 Tâm Sở phối hợp. 


ANUVÃDA - CÂU PHỤ 


L “Purimà purimà akusalà khandhà pacchinànam pacchimànaim akusalànam 
Mandhànam 2sewanapaccayena paccayo*- Tú Danh Uân Bắt Thiện sanh trước trước 
Ìm duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với Tứ Danh Uẫn Bất Thiện sanh sau sau với mãnh lực 
Trùng Dụng Duyên, l 
_. đây, Tứ Danh Uẩn Bát Thiện, tức là 12 Tâm Đông Lực Bất TÌ ph) 

* (rừ Tâm Dễng Lực cái cuối cùng), 27 Tâm Sở phối hợp. làm Trùng Dụng Năng 
yên, 


Ỉ 
Ị 


ực Bất Thiện sanh trước 


Từ Danh Uẫn Bất Thiên. tức là 12 Tâm Đông Lực Thiện sanh sau sau (trừ Tâm Đông 
tử ện, Đn B 
thủ nhất), 27 Tâm Sở phối hợp, làm Trùng Dụng SỞ Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHÍ PHÁP 
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ĐẠI PHẤT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢCNỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP II 


Theo phương pháp Pàlì thì 4&øsafø đhammo có chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiên khởi 
sanh trước trước (trừ Đông Lực cái cuối cùng). 7 Tâm Sở phôi hợp. 

Akusalassa dhammassa có chỉ pháp là 12 Tâm Đông Lực Bât Thiện khởi sanh sau 
sau (từ Đông Lực thứ nhu, 27 Tâm Sở phỗi hợp, làm Sở Duyên. 


+ Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cöi Ngũ Uân và Côi Tứ Uẫn. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phảm và ba bậc Quả Hữu Học, tùy theo 
trường hợp. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Dục Giới. 


.ÄSeyanapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Trùng 
Dụng Duyên, trong tât cá mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng 
một thời gian (ŒGiafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Trùng Dụng Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Võ Gián Duyên, 
(4) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên, 


* Paceaye trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Theo phương pháp Pàli thì Chỉ Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiểu biết 
theo Lời Dịch. 


_____ ABYÄKATAPADA - CÂU VÔ KÝ 
*ABYÄKATAPADAVASÄNA - PHẢN CUÓI CÂU VÔ KÝ*- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


: “4iylknfo đhammø abJlàkalassa đhamwassa ẢS£vanapaccayena paccayo ”~ Pháp 
Vô Ký làm đuyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Võ Ký với mãnh lực Trùng Dụng Duyền- 
"Pháp Võ Ký làm Trùng Dụng Năng Duyên, là 1§ Tâm Đồng Lực Duy Tác sanh trước 
trước (trừ Tâm Đông Lực cái cuỗi cùng), 35 Tâm Sở phỏi hợp. l 
Pháp Vô Ký làm Trùng Dụng Sở Duyên, là !§ Tâm Đẳng Lực Duy Tác sanh sau s41 
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DUYÊN THỨ MƯỜI HAI:  ÄSEVANAPACCAYA - TRÙNG DỤNG DUYỆN 


Tâm Đông Lực thử nhấU, 35 Tâm Sở phối hợp, 
đu ! = 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


aPurinà purimà kiriy: àbyàkatà khandhà pacchimànam pacchiimànam 
kiià àkatqànaim khandhànam Seyanapaccayena paccayo”- Tứ Danh Uần Đồng Lực 

Duy Tác sanh trước trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uản Đông Lực 
puy Tác sanh sau sau với mãnh lực Trùng Dụng Duyên. 

Tại đây, Tứ Danh Uân Đông Lực Duy Tác, tức là 18 Tâm Đông Lực Duy Tác sanh 
tước trước (trừ Tâm Đồng Lực cái cuối cùng), 35 Tâm Sở phối hợp, làm Trùng Dụng 
Năng Duyên. 

Tứ Danh Uân Đồng Lực Duy Tác, tức là 18 Tâm Đồng Lực Duy Tác sanh sau sau 
(trù Tâm Đông Lực thứ nhất). 35 Tâm Sở phối hợp. làm Trùng Dụng Sở Duyên. 


Một phần nữa, 

1. Tâm Đồng Lực thứ nhất, tức là Tâm Tiếu Sinh và Tâm Đại Duy Tác, làm Trùng 
Dụng Năng Duyên. 

Tâm Dồng Lực thứ hai, tức là Tâm Tiếu Sinh và Tâm Đại Duy Tác, làm Trùng 
Dụng Sở Duyên. 

. Tâm Dồng Lực thứ hai, tức là Tâm Tiếu Sinh và Tâm Đại Duy Tác, làm Trùng 

Dụng Năng Duyên. 
Tâm Đồng Lực thứ ba, tức là Tâm Tiếu Sinh và Tâm Đại Duy Tác, làm Trùng 
Dụng Sở Duyên. 
3. Tâm Đồng Lực thứ ba, tức là Tâm Tiếu Sinh và Tâm Đại Duy Tác, làm Trùng 
Dụng Năng Duyên. 
Tâm Đồng Lực thứ bốn, tức là Tâm Tiểu Sinh và Tâm Đại Duy Tác, làm Trùng 
Dụng Sở Duyên, 

$ Tâm Đồng Lực thứ bốn, tức là Tâm Tiếu Sinh và Tâm Dại Duy Tác, làm Trùng 
Dụng Năng Duyên, 

Tâm Đông Lực thứ năm, tức là Tâm Tiểu Sinh và Tâm Đại Duy Tác, làm Trùng 
Dụng Sở Duyên, 

° Tâm Đồng Lực thứ năm, tức là Tâm Tiếu Sinh và Tâm Đại Duy Tác, làm Trùng 
Dụng Năng Duyên, ' ‹ 
Tâm Đông Lực thứ sáu, tức là Tâm Tiếu Sinh và Tâm Đại Duy Tác, làm Trùng 
Dụng Sở Duyên. 


+ Tâm Đông Lực thứ sáu, tức là Tâm Tiểu Sinh và Tâm Đại Duy Tác, làm Trùng 
Đụng 


Năng Duyên. 
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ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP II 


Tâm Đông Lực thử bảy. tức là Tâm Tiếu Sinh và Tâm Đại Duy Tác, làm Trùng 


Dụng Sở Duyên. 

7. Đôi Đại Duy Tác thứ nhất với nhiệm vụ Chuyên Tộc, lảm Trùng Dụng Năng 
Duyên. 
Bốn Tâm Duy Tác Đáo Đại câu hành Hỷ làm Trùng Dụng Sở Duyên. 

8. Dôi Dại Duy Tác thứ hai với nhiệm vụ Chuyên Tộc. làm Trùng Dụng Năng 


Duyên. 
Năm Tâm Duy Tác Đáo Dại câu hành Xả làm Trùng Dụng Sở Duyên. 
9, Bậc Vô Sinh vào sát na Nhập Thiền Định có Tâm Duy Tác Sơ Thiền sanh trước 
trước, làm Trùng Dụng Năng Duyên. 
Tâm Duy Tác Sơ Thiên sanh sau sau làm Trùng Dụng Sở Duyêi 
10. Tâm Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ sanh trước trước làm Trùng Dụng 
Năng Duyên. 
Tâm Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xử sanh sau sau làm Trùng Dụng Sở 
Duyên. 


V.Y 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pàlì thì 4byàkafo dhamano có chỉ pháp là 18 Tâm Đồng Lực Duy 
Tác khởi sanh trước trước (trừ Đông Lực cái cuối cùng), 35 Tâm Sở phối hợp. 

Abyàkafassa dhammassa có chỉ pháp là 18 Tâm Đỗng Lực Duy Tác khởi sanh sau 
sau (trừ Đồng Lực thứ nhất), 35 Tâm Sở phối hợp, làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uần và Cöi Tứ Uân. 

# Răng theo Người: hiện hành trong bậc Võ Sinh. 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Dục Giới và Lộ Trình Ÿ Môn Đông Lực Kiên Có. 


ẢSeYAHA4pdCCayend trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Trùng 
Dụng Duyên, trong tất cả mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng 
một thời gian (G#zfanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Trùng Dụng Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(Š) Vô Hữu Duyên, 
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DUYÊN THỨ MƯỜI HAI: Ä$EVANAPACCAYA ~ TRÙNG DỤNG DUYÊN 
(6) Ly Khứ Duyên, 


+ paecayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã, 


+ Theo phương pháp Pàlì thì Chỉ Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, v.v, nên hiểu biết 
theo Lới Dịch. 

ASEVANAPACCAYASUDDHASANKHAYÄVÃRA 

PHẢN TÍNH GIẢN ĐƠN Ở TRÙNG DỤNG DUYÊN 


Theo như đã đề cập ở phía trên. thì tóm tắt lại số lượng câu đơn “suđđapada” giai 
đoạn Vấn Đề của Trùng Dụng Duyên có được 3 câu như sau: 


(l) Kusalo kwsalassa sevanapaccayena paccayø — Thiện làm duyên giúp đỡ ủng 
hệ đối với Thiện với mãnh lực Trùng Dụng Duyên. 

(3) Akusalo akusalassa Àsevanapaccayena paceayo ~ Bât Thiện làm đuyên giúp đỡ 
ủng hộ đối với Bắt Thiện với mãnh lực Trùng Dụng Duyên, 

€) 4byàkafo abyàkafassa Pacchàjàtapaccayena paccayo — Vô Ký làm duyên giúp 
đỡ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Trùng Dụng Duyên. 


ÄSEVANAPACCAYASABHAGA 
TRÙNG DỤNG DUYÊN TÁU HỢP 


Theo cách phối hợp khác, thì có nhiều loại Duyên tựu vảo như sau: 


(1) Vô Gián Duyên, 
(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 
(Š) Ly Khứ Duyên 

Có 


VÉ Ý nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình 
1 Tận 3 


"8 Dụng Duyên khi đã được hiện hữu. 


KẾT THÚC GIAI ĐOẠN VẤN ĐÈ 
TRÙNG DỤNG DUYEN 


C Giá; nề. 
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DUYÊN THỨ MƯỜI BA 
KAMMAPACCAYA - NGHIỆP DUYÊN 
KAMMAPACCAYANIDDESAVARA 
PHẢN XIÊN MINH NGHIỆP DUYÊN 


Loại Duyên nào mà Đức Thế Tôn thuyết giảng một cách khái lược để trong phần xiên 
~ Nghiệp Duyên”, loại Duyên đỏ được Đức Thê Tôn 


, 


cảng trong phần xiên minh Duyên, là: “Kmsalàkusalam 


thuật Duyên là “Kamwapaee: 
thuyết giảng một cách tỷ mỹ 
kammam vipàkànam khandhànam kaatà ca rùpànam KahiuuapaCCay€H4 paccayo” 
**Cefanàsaimpayuakànam dhammànam tamsamuIthànanca rùpànam 
Kamimapaccayena paccayo ". 


DỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 


1. “Kusalàkusalam kanumam vipàkànam khandhànam katatà ca rùpànam 
amimapaccuyena paccayø”= Nghiệp Thiện và Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
cho Uần Dị Thục Quả và Sắc Tái Tục với mãnh lực Nghiệp Duyên. 

Tức là Tư Dị Thời ở phần Thiện và Bất Thiện làm duyên, là giúp đỡ ủng hộ đối với 
Tứ Danh Uân Dị Thục Quả và Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc Bình Nhựt, Sắc Nghiệp Phạm 
Thiên Vô Tưởng với mãnh lực Dị Thời Nghiệp. 

33 Tư Dị Thời ở phần Thiện và Bất Thiện trong quá khứ làm duyên cho Tử Danh 
Uân là 36 Tâm Quả, 38 Tâm Sở và cho Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc Nghiệp Bình Nhựt và 
Sắc Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng ở phần Dị Thục Quả với mãnh lực D¿ Thời Nghiệp 
Duyên. 


2. “Celanàsampayutakànam — đdhammànam TaHSamufthànanca  rùpàna 
ÑamMapaCCayena Paccayo” ~- Và làm duyên cho Pháp Tương Ưng với Tư và Sắc có 
Pháp Tương Ung đó làm xuât sinh xứ với mãnh lực Nghiệp Duyên. 

$9 Tư Tâm Sở làm duyên, là giúp đỡ ủng hộ đối với 89 Tâm, 51 Tâm Sở (trừ Tâm Sở 
Tư) phối với mình (là Tâm Sở Tụ) và Sắc xuất sinh xứ, đó là Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tải 
Tục, mà có 89 Tâm. 52 Tâm Sở phối hợp với Tâm Sở Tư làm xuất sinh xé với mãnh lực 
Câu Sanh Nghiệp Duyên. ¿ 


PHÂN TÍCH CẬU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Khi phân tích theo phản Pàlì của ÀNiddisitabba - Giải Thích (Câu này được địa lên 
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PP" 


bày trước) và Nidassanàkàra — Giải Ngộ (Cáu này trình bày làm cho zõ thêm mọi 
l 4) Ẳ + bà, z ` - .ˆ 3 ở x“.* " 
tình ạ cho được thẩy loại kiêu máu), thì cũng hiện hành tương tự với Nhân Đuyền xiên 


DUYÊN THỨ MƯỜI BA: KAMMAPACCAYA - NGHIỆP DUYÊN 


thai phương pháp Pàlì điều thứ nhất thì Kwsalàkusalam kammam làm Ấetiupada: 

say Chủ Từ, trình bày cho được biết đên Pháp Năng Duyên, là 21 Tư Thiện, 12 Tư Bắt 
vu sanh khởi có sát na khác biệt với Pháp Sở Duyên, tức là vào thời quá khứ 
_— khandhànam kattatà ca rùpànam làm Sampadànapada: ( du Lien ?Íc 
vinh bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 36 Tâm Dị Thục Quả, Tử Danh Lân. Sắc 
Nghiệp Tái Tục, Sắc Nghiệp Bình Nhựt. Sắc Nghiệp Phạm Thiên Vô Tường 


Hoặc một phần khác, chỉ pháp của Ấa/upada (Cảu Chủ Từ). đó là: 
Kammapaccayena làm Karanapada: Cảu Chẻ Tác, trình bày cho biết đến mảnh 
lực 7 Duyên, là: 


(1) Dị Thời Nghiệp Duyên. 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Dăng Võ Gián Duyên. 
(4) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(5) Thường Cận Y Duyên, 
(6) Vô Hữu Duyên, 

(7) Ly Khử Duyên. 


vẽ việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian vừa theo thích hợp, với mãnh lực duy 
Phật một cách đặc biệt của Dị Thời Nghiệp Duyên. 


HAI NGHIỆP LINH TINH HIỆP LỰC 
(KAMMAPAKINNAKAGHATANA) 


xã mi trong khoảng thời gian 33 Tư Thiện và Bắt Thiện có sức lực (Balava) làm 
š Duyên, và 36 Tâm Dị Thục Quả, 38 Tâm Sở được làm Sở Duyên rỏi, thì trong 


Tãnh lực c2 a c 

hộ lực của hai Duyên là: Đỹ Thời Nghiệp và Thường Cận Y, chỉ cô việt 
9 tOng cùng § 

Sa Đị Tgờ; 


p đờ ủng 
một thời gian vừa theo thích hợp, với mãnh lực duy nhất một cách đặc biệt 
Aghiệp Duyên. 

Đạo, Tà trong khoảng thời gian bốn Tư Đạo (*) làm Năng Duyên, và Quả Võ Gián 
Đăng bạ Phan rồi, thì trong mãnh lực của bảy Duyên là: Đị Thời Nghiệp, Vô Gián, 
ủng Ô trọi M2 Vô Gián Cận Y, Thường Cận Y, Vô Hữu, Ly Khứ, chỉ có việc giúp đờ 
_" Bà: cùng một thời gian vừa theo thích hợp, với mãnh lực đuy nhất một cách đặc 
Tằe, † Thời Thiệp Duyên. 

TC Giá: gan 
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[£Œ) Tư Đạo làm Năng Duyên đối với Quả Vô Gián Đạo có được bảy mảnh 
Duyên đó. sự việc là như vậy cũng do bởi Ngài Trưởng Lão Giáo Thọ Sư Sa4/kam lực 
Jotika đã phân tách từ nơi Thường Cận Y Dị Thời Nghiệp Duyên, là Duyên ÿ biên 
nhóm Giống Lô Giản (Ananfarajàfi) ra làm hai Duyên, đó là Tưởng Cạn y Tên n 
Dị Thời Nghiệp Duyên. Nếu không có việc phân tách Duyên nây ra làm hai Duyên, h 
chi có sáu mãnh lực Duyên giúp đỡ.] 


Theo phương pháp Pàii điều thứ hai thì Cefœnd làm Ka#upada: Cáu Chủ Từ, tri, 
bảy cho được biết đến Pháp Năng Duyên, là 89 Tư Tâm Sở. 

ỳ 'Sampayutakàna ddhammmànamt tamsamudthàitnanica rùpànam — làm 
Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là §9 Tâm, sỊ 
Tâm Sở (trừ Tâm Sở Tư) phối hợp, Sác Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục. 

Kammapaceayena làm Karanapada: Câu Ché Tác, trình bày cho biết đến mãnh 
lực 10 Duyên, là: 
(1) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 
(3) Hỗ Tương Duyên, 
(4) Câu Sanh Y Duyên, 
(5) Dị Thục Quả Duyên. 
(6) Danh Vật Thực Duyên, 
(7) Tương Ưng Duyên, 
(8) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(10) Câu Sanh Bát Ly Duyên, 


làm việc giúp đờ ủng hộ trong cùng một thời gian vừa theo thích hợp, với mãnh lực 9 


nhát một cách đặc biệt của Câu Sanh Nghiệp Duyên. 


9 CÂU SANH NGHIỆP HIỆP LỰC -4 VÔ DỊ THỤC QUÁ HIỆP LỰC 
9 SAHAJÃTAKAMMAGHATANÃ - 4 AVIPÄKAGHATANÂ 
đi bớP 


: 1. Nếu trong khoảng thời gian 89 Tư làm Năng Duyên, và Tứ Danh tên lẻ “. 
Sắc 1 âm, Sắc Nghiệp Tái Tục, được làm Sở Duyên rồi, thì trong mãnh |VV „HP 
Duyên là: Câu Sanh Nghiệp, Câu Sanh, Cân Sanh Y, Danh Vật Thực: CẾU no ớt 
Hữu, Câu Sanh Bắt Ly, chỉ có việc giúp đỡ ủng hộ trong củng một thời La 


thích hợp, với mãnh lực duy nhất một cách đặc biệt của Câu Sanh Nghiệp PH” 


: “su? 
Trt=t __— xu" 
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1 Nếu trong khoảng thời gian 89 Tư làm Năng Duyên; Tứ Danh Lần phối hợp và Ý 
vại Tải Tục, được làm Sở Duyên TÐM thì trong mãnh lực của bảy Duyên là: C2 Sanh 
ghi): Câu Sanh, Hô Tương, Câu Sanh 1, Danh Vật Thực, Câu Sanh Hiện Hữu, 

: Bất Ly, chỉ có việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian vừa theo thích 


(ân Sanh bà ca, _ 
hợp, Với mãnh lực duy nhật một cách đặc biệt của Câu Sanh Nghiệp Duyên. 


3, Nếu trong khoảng thời gian §9 Tư làm Năng Duyên, và Tứ Danh Uân phối hợp. 
được làm Sở Duyên rôi, thì trong mãnh lực của tám Duyên là: Câw Sanh Nghiệp, Câu 


Sanh, Hỗ Tương, Câu Sanh Y, Danh Vật Thực, Tương Ưng, Câu Sanh Hiện Hữu, 


Câu Sanh Bất Ly. 

4. Nếu trong khoảng thời gian 75 Tư làm Năng Duyên (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 
4Tâm Dị Thục Quả Vô Säc); Sắc Tâm và Sắc Nghiệp Tái Tục, được làm Sở Duyên rồi, 
tì trong mãnh lực của bảy Duyên là: Cân Sanh Nghiệp, Câu Sanh, Câu Sanh Y, Danh 
lật Thực, Câu Set Bắt Tương Ung, Câu Sanh Hiện Hữu, Câu Sanh Bắt Lÿ. 


5 HỮU DỊ THỤC QUÁ HIỆP LỰC 
5 SAVIPAÄKAGHATANÀ 

§. Nếu trong khoảng thời gian Tư ở trong 36 Tâm Dị Thục Quả làm Năng Duyên, và 
Tứ Danh Uẩn phối hợp, Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục. được làm Sở Duyên rồi, thì trong 
mành lực của bảy Duyên là: Câw Sanh Nghiệp, Câu Sanh, Câu Sanh V, Dị Thực Quả. 
Danh Vật Thực, Câu Sanh Hiện Hữu, Câu Sanh Bắt Ly, chỉ có việc giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian vừa theo thích hợp. với mãnh lực duy nhất một cách đặc biệt 
tủa Câu Sanh Nghiệp Duyên. 

6. Nếu trong khoảng thời gian Tư ở trong 36 Tâm Dị Thục Quả làm Năng Duyên; 
hà ĐÀN tân phối hợp và Ý Vật, được làm Sở Duyên rồi, thì trong mãnh lực của tám 
Vụ là: Câm Sanh Nghiệp, Câu Sanh, Hỗ Tương, Câu Sanh Y, Dị Thục Quả, Danh 

#t Thực, Câu Sanh Hiện Hữu, Câu Sanh Bắt Ly. 
Tứ hy vàn trong khoảng thời gian Tư ở trong 36 Tâm Dị Thục Quả làm Năng Diên; 
Cây Đn Xa Bhốt hợp được làm Sở Duyên rồi, thì trong mãnh lực của chín Duyên là: 
BẠN Hạ Ahiệp, Câu Sanh, Hỗ Tương, Câu Sanh Y, Dị Thực Quá, Danh Vật Thực, 
$ Lnụ, Câu Sanh Hiện Hữu, Câu Sanh Bát Ly. 
Nêu trong khoảng thời gian Tư ở trong 22 Tâm Dị Thục Quả làm Năng Duyên; 
hyện D. me Nghiệp Tái Tục được làm Sở Duyên rồi, thì trong mãnh lực củy tám 
ủ 4u Sanh Nghiệp, Câu Sanh, Câu Sanh Dị Thục Quả, Danh Vật Thực, 


Câu Ñ h P 
“H Bắt Tương Ưng, Câu Sanh Hiện Hữu, Câu Senh Bắt LJ' 


S 
SẶC Tậy 


đácG, 
lá: $ 5 ï 
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9. Nếu trong khoảng thời gian Tư ở trong 15 Tâm Tái Tục Cõi Ngũ Uân làm Năng 
Duyên: Ý Vật Tái Tục được làm Sở Duyên rồi. thì trong manh lực của chín Duyên là: 
Câu Sanh Nghiệp, Câu Sanh, Hỗ Tương, Câu Sanh Y, Dị Thục Quả, Danh Vật Thực, 
Câu Sanh Bất Tương Ưng, Câu Sanh Hiện Hữu, Câu Sanh Bắt Ly. 


LỜI GIẢI THÍCH 


Trong Nghiệp Duyên đây, và trong Dị Thời Nghiệp Duyên thì Pháp làm Năng Duyên 
là quá khứ, Pháp làm Sở Duyên là hiện tại, tức là đang còn hiện hữu. Còn trong Câu Sanh 
Nghiệp Duyên thì Pháp làm Năng Duyên luôn cả Pháp làm Sở Duyên chỉ hiện hành duy 
nhất trong cái Tâm đang khởi sanh. 


CHÚ GIẢI KHÁI LƯỢC VÀ LỜI GIẢI THÍCH 
TRONG NGHIỆP DUYÊN 


Vacanattha — Chú Giải: 

*®Karanaim = Kanunamở”- Sự việc tạo tác gọi là Nghiệp. 

*Waroti patisankharotlti = Kamunaim”- Pháp sắp đặt hoặc tạo tác ra Pháp Sở Duyên, 
gọi là Nghiệp. 

*“Ñantinanca tam paceayam càti Kammapaccayan”- Chính với Pháp sắp đặt hoặc 
tạo tác ra Pháp Sở Duyên. mà làm thành duyên. gọi là Nghiệp Duyên. 

“Wammabliàyena upakàrako dhamumo = Kammapaccayo*- Pháp làm việc giúp đỡ 
ũng hộ theo sự việc săp đặt hoặc tạo tác ra Pháp Sở Duyên, gọi là Nghiệp Duyên. 


LỜI GIẢI THÍCH TÓM TÁT TRONG NGHIỆP DUYÊN 


Trong Nghiệp Duyên này, với từ ngữ Nghiệp (amung) có ý nghĩa đến hành động tạo 
tác, hoặc Pháp sắp đặt tạo tác ra Pháp Sở Duyên, nên gọi là Nghiệp, tức là Tâm Sở Tư. 
Như thẻ Tâm Sở Tư chính là Nghiệp. Như có Phật Ngôn trong Chú Giải .1/0pasàlinÌ có 
đề cập đến “Cøfanàham bhikkhave XaIMimaim vadàmi cetayitvà kanunam karofti kà)€I4 
vàcàya manasa” dịch nghĩa là: "Náy Chư Tỳ Khưu, Ta nói rằng Tư chính là Nghiờ?. 
Chúng sanh tạo tác Nghiệp với thân, với lời, hoặc với ý” hay là thường có sự tạo tác, là 
suy nghĩ trước rồi mới hành động. Như vậy sẽ thấy được rằng hành động tạo tác với 
thần. với lời, với ý, sẽ có thể là Thiện hoặc Bất Thiện, cũng phải nương vào Tư làm 
trưởng, làm chủ vị trong những hành động tạo tác ấy. Ví như một đội quân phải có vi SĨ 
quan làm thú trưởng, làm vị chỉ huy, từng ra lệnh cho binh lính đẻ làm nhiệm vụ tuân 
theo lời chỉ bảo của mình như thế nào, và khi so sánh với Pháp Thực Tính, thì vị sĩ qu4" 
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nư Tâm Sở Tư, và đám binh sĩ được ví như Phái 


sục ví nh SƯ Un nế p Thực Tính gồm có Tả â 
mà Nghiệp và Sắc Tâm câu sanh với Tâm Sở Tư như thể ấy w>Mũ WOrE 
qứ o8 v : 


Nghiệp Duyên được chia ra làm hai loại, đó là: 


I. Câu Sanh Nghiệp Duyên (Sahajàtakammapaccaya, ), 
2, Dị Thời Nghiệp Duyên (Nànakkhanikakanuuapaeeaya). 


1. CÂU SANH NGHIỆP DUYÊN 
(SAHAJATAKAMMAPACCAYA) 


Vacanattha - Chú Giải: 

angavàcangaeitAangàbhisankharanabliulena cittappayogasankhatena 
kiijabhàvena paccayo wpakàrakofi = Kammapaecayø"= Pháp giúp đỡ ủng hộ theo hình 
thái của hành động tạo tác mà có liên quan với phương cách hiệu biết của Tâm, tức là 
Pháp giúp đỡ tạo tác với trạng thái từ nơi thân, từ nơi lời vả tâm, gọi là Nghiệp Duyên. 


GIẢI THÍCH TÓM TÁT CÂU SANH NGHIỆP DUYÊN 


Câu Sanh Nghiệp Duyên đây, có ý nghĩa đến Tâm Sở Tư. chính là Nghiệp câu sanh 
với Pháp Sở Duyên và giúp đỡ tạo tác với Pháp Sở Duyên. Nó có ý nghĩa là Pháp Tương 
Ung, đó là Tâm và Tâm Sở đang làm nhiệm vụ thâu bắt lầy Canh, có Cảnh Sắc đang hiện 
hùu, v.v. thì Tâm Sở Tư cũng cùng câu sanh với nhiệm vụ là giúp đỡ tạo tác trong việc 
tiếp thâu các Cảnh đó. Ví như, một khi đã tiếp xúc với Cảnh Săc rồi, Tâm Tham cùng 
\ới Tâm Sở sanh khởi thì Tâm Sở Tư giúp đỡ sắp đặt cho Tâm Tham đó đến tiếp thâu lây 
Cảnh Sắc một cách trọn vẹn. Khi Tâm Tham sanh khởi một cách trọn vẹn rồi thì tầy theo 
trng thái của Thân hoặc Lời mà sanh khởi ảnh hưởng từ nơi Tâm Tham đó, cũng thường 
Miện bày ra trạng thái ta Tham. Sự việc nảy là như vậy, cũng là do bởi chính mãnh lực 
tÚa Tư căn Tham. Do đó, Tâm Sở Tư nảy mới được gọi là Câu Sanh Nghiệp Duyên. 


2. DỊ THỜI NGHIỆP DUYÊN 
(NÃNAKKHANIKAKAMMAPACCAYA) 


YVacanattha Chú Giải: 

“Nũnäkhane = Nànakkhano”~ Khác biệt sát na với 

khác —— pavatiaim kanUuai Nànakkhanikakanuwarl 2 
lột sắt na với nhau, gọï là Dị Thời Nghiệp. 


nhau, gọi là Dị Thời. 
~ Nghiệp sanh khởi 
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“Atana paecayuppannadhaimmapavaffikkhanat2 wisumbhùte dtÌfe nànàkhane 
sìddhàui = Nànakkhanikà”- Tư Tác Ý đã thành tựu trong sát na khác biệt với nhau ở 
thời quá khứ, lại làm cho Pháp được sanh khởi trong từng mỗi sát na từ nơi Pháp Sở 
Duyên, gọi là Dị Thời. 

“Nànakkhanikakammam huhwà tpakàrako dhanumo = Nànakkhanika -— 
kammapaecayø”- Chính Pháp làm thành Dị Thời Nghiệp đó. làm duyên giúp đỡ ủng hộ, 
gọi là Dị Thời Nghiệp Duyên. 


GIẢI THÍCH TÓM TẮT DỊ THỜI NGHIỆP DUYÊN 


Tâm Sơ Tư này chính là Nghiệp, có hai nhiệm vụ như sau: 

1. Làm nhiệm vụ tạo tác hoặc sắp đặt cho hoàn thành sự việc trong khoảng giữa việc 
sanh khởi của Pháp Tương Ưng làm thành Thiện. Bất Thiện. Dị Thục Quả và Duy Tác, 
mà sanh khởi ở từng mỗi sát na, gọi tên là ,S Bồ Trí (Samvidhà — nakicca). 

2. Làm nhiệm vụ cho nây mắm hạt giống tích lũy, trong khi Tư Thiện và Tư Bất 
Thiện câu sanh với Tâm đã điệt mắt rồi, nhưng Tâm Sở Tư này vẫn còn có năng lực để 
làm cho Quả được khởi lên cho hiện bày ở phần về sau, gọi tên là $ Tích Lãy Chủng 
Tử (Bijanidhànakicca). Tuy nhiền nhiệm vụ ny, đặc biệt chỉ có ở trong Tâm Thiện và 
Bât Thiện mà thôi. 

Với Tâm Sở làm nhiệm vụ Sự 8á Trí như đã được trình bày ở trong phần Câu Sanh 
Nghiệp Duyên, có ý nghĩa là Tâm Sở Tư làm nhiệm vụ ®% Bồ Trí, sự việc đó chính là đo 
Tư làm thành Câu Sanh Nghiệp Duyên. Và nhiệm vụ của S Tích Lấy Chủng Tử, có ý 
nghĩa là Tâm Sở Tư làm thành Dị Thời Nghiệp Duyên, có được sự giải thích tiếp theo 
đây: 

Dị Thời Nghiệp Duyên này, là do Tâm Sở Tư làm thành Nghiệp và sanh khác biệt 
sát na, khác biệt thời gian với Pháp Sở Duyên. Có ý nghĩa là, Pháp Năng Duyên tức là 
Tâm Sở Tư sanh trong nhiệm vụ 4$ Bổ r đã diệt mất rồi, tuy nhiên trong việc điệt mất 
của Tâm Sở Tư vẫn còn có mãnh lực giúp đỡ ủng hộ cho Pháp Sở Duyên được khởi sanh 
ở phân về sau. Như thể, khi sát na mả Pháp Sở Duyên làm thành Quả khởi sanh thì Pháp 
Năng Duyên làm thành Nhân đã không còn hiện hữu trong sát na đó. Tức là Tư Nghiệp 
Thiện và Tư Nghiệp Bât Thiện ở thời quá khứ, luôn cả trong Kiếp quá khứ và hiện tại đã 
diệt mắt rồi, làm thành Năng Duyên. Dị Thục Quả là Quả, tức là Tứ Danh Uẩn Dị Thục 
đt Si Aghệp in in ng KD: bộc tu dụ độn hữn 

: CÁ sẽ dân chứng một kiêu mẫu tóm tắt như sau đây: 


1. Ngay sắt nã tạo tác Ác Hạnh, Tâm Bất Thiện và Tâm Sở Tự đồng cùng sanh khởi- 
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Tạm Sở Từ nầy làm Câu Sanh Nghiệp Duyên. Và khi điệt mắt rồi, Tâm Sở Tư lại tiếp 

tục quay trở lại làm DỊ Thời Nghiệp Năng Duyên, Và có khả năng sẽ làm cho trô sanh quả 
L9 gười đã tạo tác vào trong thời vị lai. Ngay trong Kiếp nây và Kiếp tới được đón 
nhận là Quả ở thời bình nhụt, còn Quả ở thời tái tục thì đặc biệt chỉ được đón nhận vào 
Kiếp vị lại. Quả ở thời bình nhựt mà người được đón nhận ở trong Kiếp nảy và Kiếp vị 
hị, là quả của Tâm Dị Thục Quả Bắt Thiện và Sắc Nghiệp Bình Nhựt khởi sanh, như là 
việc tiếp xúc với Cảnh không tốt, và tât cả Sắc Nghiệp có mắt, tai, v.v. thường bị tản phê 
hoặc đón nhận những điều nguy hại. Quả ở thời tái tục được đón nhận trong Kiếp vị lai. 
là người đó đã mạng vong, lỉa khỏi kiệp sông hiện tại và sát na tái tục của Kiếp sống kế 
tiep, thì thường là Tâm Tái Tục ở phần Tái Tục Dị Thục Quả Bất Thiện, là thường di thọ 
sanh bất luận vào một trong bồn Cõi Ác Thú, và luôn cả gặt hái Sắc Nghiệp hiện hành 
theo Dịa Giới mà mình đi thọ sanh. Những quả sai khác phải bị đón nhận làm thành 
những Dị Thục Quả Bắt Thiện dây, làm thành Dị Thời Nghiệp Sở Duyên đối với Tư Bất 
Thiện sẽ được đón nhận quả trong thời tái tục đó, tức là 11 Tư Bất Thiện (trừ Tư ở trong 
Tâm Sỉ Tương Ưng Điệu Cử). 


2. Ngay khi tạo tác Thiện Hạnh, có việc xả thí, trì giới, tu tập, v.v. vào sát na mà 
thực hiện những việc nầy, có Tâm Đại Thiện và Tâm Sở Tư đồng cùng sanh khởi. và sát 
"a nây, Tâm Sở Tư làm Câu Sanh Nghiệp Duyên. Khi Tâm Thiện cùng với Tư đã diệt 
nà, thì Tư Thiện mã đã điệt mắt đây, lại tiếp tục quay trở lại làm Dị Thời Nghiệp Năng 
Duyên, và có khả năng sẽ làm cho trổ sanh quả đến người đã tạo tác vào trong thời vị lai. 
hài bưu Kiếp này và Kiếp tới, ngay trong thời bình nhựt và thời tái tục, đều giống như 


đưn ở thời bình nhựt được đón nhận trong Kiếp này và Kiếp tới, là người đó 
l hườn Yee đón nhận Tâm Dị Thục Quả Thiện và Sắc Nghiệp Binh Nhựt sanh khởi, như 
§ có được việc tiến xúc với Cảnh tốt đẹp. và tắt cả Sắc Nghiệp có mắt, tai, v.v. 
lếp Tra phê và xa lìa những điều nguy hại. Quả ở thời tái tục được đón Thận trong 
lấp dân, s người đó đã mạng vong, lìa khỏi kiếp sông hiện tại và sát na tái tục của 
tường n = tiệp, thì thường là Tâm Tái Tục ở phần Tái Tục Dị Thục Quả Thiện, là 
Thiện W tụ Sang bất luận vào một trong Cõi Thiện Dục Giới, sồ Cõi THÊU TÔM vẽ hi 
theo py hG SE luận địa giới nào của Người và Trời, luôn gặt hái Sắc Nghiệp biện Đàn) 
"lởi mà mình đi thọ sanh, Những quả sai khác được đón nhận làm thành những 


lục Ạ 46v 
Š Qưã Thiện đây, làm thành Dị Thời Nghiệp Sở Duyên. 


không 


3. & c. 
Shứng đụ, sười quán xét về Thiển Chí Tu Tập (Samathabhàvanà), ngay khi sắt na được 
2, hiện, thì Tâm Thiện Sắc Giới thường sanh khởi cùng với Tâm Sở Tư, và sát 


Ânây Ta l : R 
âm Sở Tự làm Câu Sanh Nghiệp Duyên. Khi Tâm Thiện Sắc Giới cùng với Tư 


Tác 
Giả: g 


ADDRayz>— —-.-.... 
'PDHAMiMA 70g, ———————— 000..,e®=< -= Dịch Giả: Bhikkhu PASÄDO 


ĐẠI PHẤT THÚ VẢ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬPIII 


nây diệt mắt rồi, thì Tâm Sở Tư nẫy lại tiếp tục quay trở lại làm Dị Thời Nghiệp Năng 
Duyên. và có năng lực làm trổ sanh quả đến người đó trong Kiếp kẻ tiếp, cả trong thời 
bình nhựt và thời tái tục, là: b 

Trong thời tái tục, thường có được Tâm Tái Tục. là Tâm Tái Tục Sắc Giới phát sanh 
trong bát luận địa giới nào của Cöi Sắc Giới (trừ Cõi Phạm Thiên Vô Tưởng) tủy theo 
trường hợp. và được đón nhân Sắc Nghiệp làm thành Sắc Nghiệp của Phạm Thiên. : 

Trong thời bình nhựt, thường có được đón nhận Tâm Dị Thục Quả Sắc Giới và Sắc 
Nghiệp Bình Nhựt ở phần Z„yệt ý (ha) tùy theo trường hợp, và những loại nây làm 
thành Dị Thời Nghiệp Sở Duyên. 

4, Người quán xét về Thiển Chỉ Tw Tập có được Tâm Thiện Ngũ Thiên Sắc Giới 
cùng với Tâm Sở Tư đồng cùng sanh khởi với mãnh lực Tưởng Ly Ái Tu Tập 
(Sannàviràgabhàyanà), và sát na nầy, Tâm Sở Tư làm Câu Sanh Nghiệp Duyên; và khi 
Tâm Sở Tư này đã diệt mắt rồi, thì lại tiếp tục quay trở lại làm Dị Thời Nghiệp Năng 
Duyên, và có năng lực làm trỏ sanh quả đến người đó trong Kiếp kế tiếp, cả trong thời 
bình nhựt và thời tái tục, là: 

Được đón nhận Sắc Tái Tục, tức là bọn Sắc Cửu Mạng Quyền, gọi là Phạm Thiên Võ 
Tưởng, làm thành Dị Thời Nghiệp Sở Duyên. 


5. Người quán xét về Thiền Chỉ Tu Tập có được Thiền Vô Sắc Giới, là Tâm Thiện 
Võ Sắc Giới cùng với Tâm Sở Tư đỏng cùng sanh khởi với mãnh lực Sắc #„y .Á Tw Tập 
(Rùpaviràgabhàyanà), và sát na nầy, Tâm Sở Tư làm Câu Sanh Nghiệp Duyên; và khi 
Tâm Sở Tư này đã điệt mát rồi, thì lại tiếp tục quay trở lại làm Dị Thời Nghiệp Năng 
Duyên, và có năng lực làm trổ sanh quả đến người đó trong Kiếp kế tiếp, cả trong thời 
bình nhựt và thời tải tục, là: 

Được đón nhận Danh Tái Tục, tức là Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới sanh khởi. gọi là 
Phạm Thiên Vô Sắc Giới, làm thành Dị Thời Nghiệp Sở Duyên. 


6. Người quán xét về 7hiển Quán Tu Tập (Wipassanàbhàvanà), ngay sát na Tâm 
Đạo sanh khởi cùng với Tâm Sở Tư, vào sắt na này, Tâm Sở Tư làm Câu Sanh Nghiệp 
Duyên. Khi Tâm Đạo cùng với Tư đã diệt mất rồi, thì Tâm Sở Tư lại tiếp tục quay trở lại 
làm Dị Thời Nghiệp Năng Duyên, và có năng lực làm trổ sanh quả ngay Kiếp hiện tại nầy 
thành đất Đoạn Thời (4kali&4), là quả sanh khởi một cách không gián đoạn. Tức là 
Tâm Quả sanh khơi tiếp liên với Tâm Đạo, làm thành Dị Thời Nghiệp Sở Duyên. 

Sát na Tư Đạo làm duyên cho sanh khởi Tâm Qua đó, là Võ Gián Duyên và Thường 
Cận Y Duyên cũng được 

Tóm lại, Dị Thời Nghiệp Năng Duyên, là Tâm Sở Tự ở phần Thiện và Bắt Thiện vào 
thời quá khứ. tức là đã diệt mất rồi, làm duyên giúp đỡ ủng hộ cho S8nh quả trong thời tái 
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và bình nhựt. Những loại quả nây làm Dị Thời Nghiệp Sở Duyên 

Đối với quả ở trong thời bình nhựt lại có phân ngoại lệ khác biệt sau đây: là theo lẽ 
trường, tất cả chún, sanh đã từng kiến tạo Thiện Nghiệp và Bát Thiện Nghiệp đều nhau 
cá thấy, không một ai không từng tạo tác, do đó, Dị Thời Nghiệp ở phần Thiện và Bất 
hiện cũng đêu có liên quan đên bâm tánh của từng mỗi người với nhau cả thảy. Tuy 
nhiên. ngay khi sát na làm cho quả trô sanh và hiện bày, phải kết hợp với bỗn cảnh trạng 
chung quanh, đó là: 1. Thời Gian (Nàla), 2. Sanh Thú (Gai), 3. Kết Liên (Upadhi), 
4 Hành Vĩ (Payoga), như sau: 


IụC 


1. Thời Gian (Kửla): là trong thời kỳ nào, vào thời điểm nào, người ở trong quốc độ 
cỏ Đức Vua trị vì, là người có Chánh Kiến trị vì đất nước, và Phật Giáo vẫn đang còn tòn 
tại. chưa có hoại diệt đi, trường hợp này gọi là Thời Kỳ Hạnh Phúc (Ñàlasampati. 

Và nếu trong thời kỳ nào, mà Đức Vua trị vì quốc độ đất nước. là người có Tà Kiến 
và Phật Giáo cũng đã hoại diệt đi rồi, trường hợp này gọi là Thời Kỳ Bát Hạnh 
(Ñùlavipafi). 


2. Sanh Thú (Gaïj): là người nào được sanh ở trong Cöi Thiện Thú, có Nhân Loại. 
Chư Thiên và Phạm Thiên, trường hợp nây gọi là Sam Thú Hạnh Phúc (Gatisampari). 

Nêu người nào đi thọ sanh trong Cöi Khô Thú. có súc sanh, v.v. trường hợp này gọi 
là Sanh Thú Bất Hạnh (Gatbipaffi). 


$ Kết Liên (Upadhi): là người nào khi đã được sanh ra rồi. có thân hình lớn nhỏ. 
tô mắt tai, v.v, hội đủ hoàn toàn trọn vẹn, trường hợp nầy gọi là Kết Liên Hạnh Phúc 
(Epudhiisamipayij), 

Khi người nào đã sanh ra rồi, có thân hình lớn nhỏ, nhưng lại khiếm khuyết, không 
"9 ven, trường hợp này gọi là Kết Liên Bắt Hạnh (Lpadhiipaft). 
_,** Hành Vị /Paysga): là người nảo nương vào Chánh Tỉnh Tân và Chánh Kiến, rồi 
_Ẻ! tạo Thân Nghiệp, Ngữ Nghiệp, Ý Nghiệp ở phẩn Thiện Hạnh, không sai phạm Pháp 
bo €ủa nhà nước và không sai trải với Pháp Lõi của Phật Giáo. trường hợp nây gọi là 
Anh Vỉ Hạnh Phúc (Payogasampatti). 
Vằ người nào nương vào Tà Tỉnh Tấn và Tả Kiến, rồi tạo tác Thân Nghiệp, Ngừ 
hiệp, ý Nghiệp ỡ phần Ác Hạnh, sai phạm với Pháp Luật của nhà nước Nội SâI tai với 

P Lỗi của Phật Giáo, trường hợp này gọi là. Hành V7 Bắt Hạnh (Fayogaripe). 
bị S Da nào mà người hội đủ với bón điều hạnh phúc, có Thời Kỹ Hạnh tt lu 
bụg/ Sát na đó, Dị Thời Nghiệp ở phần Thiện có được cơ hội trô s4 TM ri k2 
ơn người đó, như là việc tiếp xúc với Cảnh, có Cảnh Sắc, XẠ d0iP mm nh si 

4a), là thành những Cảnh đáng hoan hỷ ưa thích, luôn cả được đón nhậ 
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Sắc Nghiệp tương tự như nhau, là cũng ở phần đáng hoan hỷ tụ thích, : 

Khi sát na nảo mà người hội đủ với bốn điều bất hạnh, có Thời Kỳ Bất Hạnh, v.v, th 
vào sát na đó, Dị Thời Nghiệp ở phần Bất Thiện có được cơ hội trỏ sanh quả không tải 
đẹp. hiện bày đến người đó, như là việc tiếp xúc với Cảnh, có Cảnh Sắc, V.V. ở phản 
Cảnh Bắt Đuyệt Ý (Anithàrammang), là thành những Cảnh không tốt đẹp, luôn cả phải 


đón nhận Sắc Nghiệp tương tự như nhau, là cũng ở phần bắt hoan hỷ, không đẳng ưa 
thích. 


Đây là quả trong thời bình nhựt. còn quả trong thời tái tục thì tất cả những chúng sanh 
thường phải đón nhận trong sát na tái tục, vừa theo thích hợp với Nghiệp của mình đã tạo 
ra trong Kiếp quá khứ. Do đó, mới không cần phải giải thích thêm nữa một cách đặc biệt 
ở tại nơi đây. 


PHÂN TÍCH CÁ HAI NGHIỆP DUYÊN THEO 
TRẠNG THÁI, GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MÃNH LỰC 


Câu Sanh Nghiệp Duyên có Danh làm Pháp Năng Duyên, và Danh Sắc làm Pháp Sở 
Duyên. ặ 

Trong Câu Sanh Nghiệp Duyên đây, việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của 
Pháp làm thành Câu Sanh Nghiệp Năng Duyên đó, 

* Rằng theo Trang Thái: có hai loại là: cùng câu sanh với nhau (Sa”ajàfa — Câu 
Sanh), thực hiện việc tạo tác (Ñ@wmna — Nghiên). 
Răng theo Giống: là giống Câu Sanh. 
* Rằng theo Thời Gian: là thời kỳ Hiện Tại. : 
* Rằng theo Mãnh Lực: có hai loại mãnh lực là: Mãnh Lực Xuất Sinh (janakasatf) 

và Mãnh Lực Bảo Hộ ({ Lpathambhakasarri). 


* 


Dị Thời Nghiệp Duyên có Danh làm Năng Duyên, Danh Sắc làm Sở Duyên. _- củ 
Trong Dị Thời Nghiệp Duyên đây, việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Đụ 
Pháp làm thành Dị Thời Nghiệp Năng Duyên đó, 


~Dj 
* Ẵ .. h lì k xế 
* Răng theo Trang Thái: có hại loại là: khác biệt sát na với nhau (Nànakkien 
Thời), cùng với Việc quản lý truyền trao quả (ømưna — Nghiệp). 
* Răng theo Giống: là giông Dị Thời Nghiệp. 


* Rẵng theo Thời Gian: là thời kỳ Quá Khứ. 
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n Rảng theo Mãnh Lực: chỉ có duy nhất một loại mãnh lực là Mãnh Lực Xuất Sinh 


(janakasaffi). 
Giống Dị Thời Nghiệp Duyên này lại chia ra làm hai loại là: Giống Thường Vô Gián 
cặn Y Dị Thời Nghiệp (Ahaifartpanissayapakatlpanàuaklhanikalaammajiai) tức là 
Tin Sở Tư ở trong bôn Tâm Đạo, và Giống Thường Cận Y Dị Thời N 
(pakùpanissayanànakkhanikakamumajàri) tức là Tâm Sở Tư ö phần Thiện v 
Thiện. 

Trong hai trường hợp nầy, Tâm Sở Tư mà được gọi là Giống Thường Lô Gián Cận 
YDj Thời Nghiệp là cũng bởi vì cả bốn Tư Đạo có việc truyền trao quả cho Tâm Quả 
sanh khơi, phôi hợp với ba thê loại trạng thái như sau: 

Võ Gián (Ananfara) truyền trao quả cho sanh khởi tiếp nối với nhau một cách không 
giản đoạn. 

Cận Y (Upanissaya) làm thành chỗ nương nhờ một cách mãnh liệt. 

Thường (Pakaia) thường luôn đến trước đề làm thành tựu một cách tốt đẹp. 

Đôi với Tư ở trong Thiện và Bắt Thiện đó, phối hợp với hai thê loại trạng thái như sau: 

Thường (Pakaía) thường luôn đến trước đề làm thành tựu một cách tốt đẹp. 

Cận Ÿ (Upanissaya) làm thành chỗ nương nhờ một cách mãnh liệt. 


ghiện 
à Bất 


Chí thích: Dị Thời Nghiệp Duyên có ba loại Giống, đó là: 


1. Giống Dị Thời Nghiệp, 
2. Giống Thường Vô Gián Cận Y Dị Thời Nghiệp. 
3. Giống Thường Cận Y Dị Thời Nghiệp. 


Giải thích một cách chỉ tiết theo từng mỗi loại Giống vừa kẻ trên, có được như sau: 


1 Giống Dị Thời Nghiệp; Pháp Năng Duyên ở thời quá khứ, nghĩa là đã diệt mất 

¡ có nãng lực làm cho Pháp Sở Duyên khởi sanh ở phần về sau. Tức là Tâm sp Tư 
` Sức lực. /đz§#aJg) làm duyên giúp đỡ ủng hộ cho Tâm Dị Thục Quả Dục Giới khởi 
**#h, và Tâm Sở Tự có nhiễu sức lực (balaya) và có ít sức lực (đu8balz) làm duyên giúp 
“t ủng hộ cho Sắc Nghiệp khởi sanh. 


đi 


: go theo Giống: là giống Dị THỂI NUÊP: 

vỀ ng theo Thời Gian: là thời kỳ Quá Khú. + nẾ 
#ằng theo Manh Lực; chỉ có duy nhất một loại mãnh Ì 
analasainj), là mãnh lực giúp cho Pháp Sở Duyên khởi sanh. 


lực là Mãnh Lực Xuất Sinh 


È- Giống Thường Võ Gián Cân Y Di Thời Nghiệp: có ý nghĩa là 


TcG, ¡ Giả: Bh ASÄDO ˆ 
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(a) Pháp Năng Duyên với Pháp Sở Duyên sanh tiếp nối với nhau một cách không 
gián đoạn, ' 

(b) Pháp Năng Duyên làm thành chỗ nương nhờ một cách mânh liệt đôi với Pháp Sở 
Duyên và. 

(e) Pháp Năng Duyên làm thành chỗ nương nhờ một cách mãnh liệt 
tạo tác tốt đẹp, rồi lại giúp đỡ ủng hộ Pháp Sở Duyên. 

Kết hợp lại cả ba trạng thái nây, tức là Tư Đạo làm duyên cho Tâm Quả sanh khởi. 


ở phần đã được 


3._ Giống Thường Cân Y Dị Thời Nghiệp: có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên làm 
thành chỗ nương nhờ một cách mãnh liệt ở phần đã tạo tác tốt đẹp, rồi lại giúp đỡ ủng hộ 
cho Pháp Sở Duyên khởi sanh. Tức là Tâm Sở Tư có nhiều năng lực giúp đỡ ủng hộ cho 
sanh Tứ Danh Uân Dị Thục Quả. 


TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG PHÁP 
CỦA HAI LOẠI NGHIỆP DUYÊN 


Trong Nghiệp Duyên xiên thuật, Nghiệp Duyên có hai loại là: 
1. Câu Sanh Nghiệp Duyên, 2. Dị Thời Nghiệp Duyên. Trong hai loại này: 


1,- Câu Sanh Nghiệp Duyên, tóm lược nội dung hiện hữu ba thể loại Pháp là: 
1/ Pháp Năng Duyên, 2 Pháp Sở Duyên và 3/ Pháp Địch Duyên: 


1_ Pháp Câu Sanh Nghiệp Năng Duyên (Sahajùtukumumapaecayadhamma) 9 


Tâm Sở Tư ở trong 89 Tâm 


3. Pháp Câu Sanh Xgiuệp Sơ: “Duyên (Suhajùfakaqmmapaccayuppannadhaimma): 
89 Tâm, 5] Tâm Sở (trừ Tu), Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục. 


3._ Pháp Câu Sanh Nghiệp Địch Duyên (Suhajùtakammapaccanikadhamuwa): là 
§9 Tâm Sở Tư ở trong 89 Tâm hoặc Sắc Ngoại, Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết, Sắc Nghiệp 
Phạm Thiên Vô Tưởng, Sắc Nghiệp Bình Nhựt. 


2.- Dị Thời Nghiệp Duyên, tóm lược nội dung hiện hữu ba thẻ loại Pháp là: 
1/ Pháp Năng Duyên, 2/ Pháp Sở Duyên và 3/ Pháp Địch Duyên: 


1_ Pháp Dị Thời Nghiệp Năng Du 
Tâm Sở Tư ở trong 


â tên {NàngÑkhanikalkatmunapaceayadhaid)? 
21 Tư Thiện, 12 Tư Bắt Thiện ở thời quá khứ, tức là đã diệt mát TỒi. 


Nàngkkkhanilkalkamg ccd 
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36 Tâm Dị Thục Quả, 38 Tâm Sở phối hợp, Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc Nghiệp 


)* P 
Ú 5ˆ V2 Tường, Sắc Nghiệp Bình Nhựt. 


phạm Thiên 


3 Pháp Đi Thời Nghiệp Địch Duyên (Nànakkhanikakammapaccanikadhanuna): 
h 2I Tâm Thiện, 12 Tâm Bất Thiện, 20 Tâm Duy Tác, 52 Tâm Sở phối hợp, hoặc Sắc 


Tâm, Sắc Ngoại, Sác Vật Thực, Sắc Quý Tiết. 


x2sszemdl 00000-------------- 


PHÂN TÍCH GIAI ĐOẠN VẤN ĐÈ (PANHÄVÄRA) 
VÀ CHI PHÁP TRONG CÂU SANH NGHIỆP DUYÊN 


Tại đây, Đức Phật sắp đặt trước tiên ba câu làm cốt lõi gọi là Câu Chánh Diện, là Câu 
Thiện, Câu Bắt Thiện và Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên; kế đó phân tích Pháp Sở 
Duyên bằng cách chia chẻ ở câu sau, như sẽ thấy tiếp sau đây: 


(A) KUSALAPADA - CÂU THIỆN 
*KUSALAPADÀVASÀNA - PHẢN CUÔI CÂU THIỆN”- 
TRONG CÂU THIỆN 


“Ñusalo đhamuo kusalassa dhamumassa ,SahajàtakaimMdpaccayena paccayo " 
Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh lực Câu Sanh 
Nghiệp Duyên, 

: Tư Thiện làm duyên giúp đờ ủng hộ đối với Tứ Danh Uân Thiện phối hợp với Tư 
hiện, với mãnh lực của Câu Sanh Nghiệp Duyên. 
v Thiện làm Câu Sanh Nghiệp Năng Duyên, tức là 21 Tâm Sở Tư trong 21 Tâm 


tạ, hấp Thiện làm Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên, tức là 21 Tâm Thiện, 37 Tâm Sở phối 
lớp (trừ Tâm Sở Tư), 


ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


ke C@fanà - sampayuitakànam  khandhànam §ahajàtakamuapaccayena 
0”. “Thiên là âm xã sa ki san H fnovfi m 
Ý€ Câu sa Tư Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Uän Tương Ưng với mãnh 


ừ >— Nghiệp Duyên, : : 
"ổi mạnh go, làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uẩn mà phối hợp với Tư Thiện, 
€ Câu Sanh Nghiệp Duyên. 


NGQệpg—— 
 NPDhANNaTgpyga—————= 
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Tại đây, 21 Tâm Sở Tư trong 21 Tâm Thiện làm Câu Sanh Nghiệp Năng Duyên. 
Những Uân Tương Ưng, tức là 21 Tâm Thiện, 37 Tâm Sở phối hợp (trừ Tư) làm Cậu 


Sanh Nghiệp Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pàli thì Køsafo đhamzmo có chỉ pháp là Tư ở trong 21 Tâm Thiện 
làm Năng Duyên. 

Kusalassa dhamunassa có chỉ pháp là 21 Tâm Thiện hiện đang khởi sanh, 37 Tâm Sử 
phối hợp (trừ Tư) làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Dịa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Un và Cõi Tứ Uẫn. | 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm. bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh), tùy 
theo trường hợp. | 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn Đồng Lực Thiện, Lộ Í 
Trình Ý Môn Đông Lực Thiện Dục Giới, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Kiên Có. 


.Sahajàtakaimimapaecayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Câu Sanh Nghiệp Duyên. trong tất cả mãnh lực của cả 8 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng 
hộ trong cùng một thời gian (Gharanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Danh Vật Thực Duyên, 

(6) Tương Ưng Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(&) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Paecayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 

Pï Am" ê lê bit 
* Theo phương pháp Pàlì thì Chỉ Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, v.v. nền Lệ 

theo Lời Dịch. 


*ABYÄKATAPADÃVASÃNA - PHÂN CUỒI CÂU VÔ KỶ” 
TRONG CÂU THIỆN 
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ke sáng ve \g-240⁄4464 đhamimassa Sahajàtakammapaccayena paccayo”~ 
máp Thiền bóa duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh 
o Duyên 
ˆ Dấp Thiện làm Câu Sanh Nghiệp Năng Duyên, tức là 21 Tâm Sở Tư ở trong 21 Tâm 
Thiện trong Cối Ngũ Uân. 
pháp Võ Ký làm Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên, tức là Sắc Tâm có Tứ Danh Uản Thiện 
làm xuất sinh xứ. 


ANUVÃDA - CÂU PHỤ 


*Kusadlà cetanà cííasamuithànànam rùpànam  Sahajàtakanunapaccayena 
pœcayo”- Tư Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc có Tứ Danh Uân làm xuất 
vinh xứ, với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên. 

Tại đây, 21 Tâm Sở Tư ở trong 21 Tâm Thiện trong Cöi Ngũ Uân. làm Câu Sanh 
Nghiệp Năng Duyên. 

Sắc Tâm Thiện làm Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàlì thì Kwsø/2 dhamrno chỉ pháp là Tư ở trong 21 Tâm Thiện 
làm Năng Duyên. 

4byàkafassa dhammassa chỉ pháp là Sắc Tâm Thiện, có Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc, 
vl$ chuyên động vẻ thân, về lời, hơi thở ra vô, v.v. làm Sở Duyên. 


7 Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uần. 

7 Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh), tùy 
theo trường hợp. 

° Rằng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trinh Ngũ Môn Đồng Lực Thiện, Lộ 
Trình Ý Môn Đông Lực Thiện Dục Giới, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Kiên Cô. 


c¿ `“hajätakamunapaccayewa trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
tạ tr Nghiệp Duyên, trong tất cả mãnh lực của cả 7 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
Š Cùng một thời gian (Garanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 
(3) Câu Sanh Y Duyên. 


ức Qữ mm : 
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(4) Danh Vật Thực Duyên. 

(5) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


* Paecayo trình bảy cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Theo phương pháp Pàlì thì Chỉ Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiểu biết 
theo Lời Dịch. 


*KUSALÃBYÄÃKATAPADAVASANA ~ 
PHẢN CUỎI CÂU THIỆN - VÔ KỸ”- 
TRONG CÂU THIỆN 


*Kusalo dhamamo kusalassa ca abydkafassa ca dhanumassa Sahajàtakamma — 
paccayena paccayø”— Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện và Vỏ 
Ký với mãnh lực anh Nghiệp Duyên. 

Pháp Thiện làm Câu Sanh Nghiệp Năng Duyên, tức là 21 Tâm Sở Tư ở trong 21 Tâm 
Thiện trong Cöi Ngũ Uân. 

Pháp Thiện và Võ Ký làm Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên, tức là 21 Tâm Thiện, 37 Tâm 
Sở phối hợp (trừ Tư) và Sắc Tâm mà có Tứ Danh Uân Thiện làm xuất sinh xứ. 


ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


“Kusalà cetanà sampayutiakànam khandhànam eifasamutthànànanca rùpànatt 
Sahajàtakauunapaccayena paceayø”- Tư Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với TỈ 
Danh Uân phối hợp với Tư Thiện và Sắc mà có Tứ Danh Uân Thiện làm xuất sinh Xứ: 
với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên. 

Tại đây, 21 Tâm Sở Tư trong 21 Tâm Thiện trong Cði Ngũ Uẩn làm Câu Š 
Nghiệp Năng Duyên. 

21 Tâm Thiện, 37 Tâm Sở phối hợp (trừ Tư) và Sắc Tâm làm Câu Sanh Nghiệp s; 
Duyên. 


anh 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


. : - am ThiệT: 
* Theo phương pháp Pảli thì Køsưlø đhamunø chỉ pháp là Tự ở trong 21 Tâm Thịe 
làm Năng Duyên l 
4 ⁄ là hờ 
Âwsalassa ca abydkatassa ca đhamumassa chỉ pháp là 21 Tâm Thiện hiện đang E 
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sanh, 37 Tâm Sở phôi hợp (trừ Tư) và Sắc Tâm Thiện, làm Sở Duyên, 


' Rằng theo Thời Gian; hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, 

+ Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uản. 

+ Rằng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh), tủy 
theo trường hợp. có 

“ Rắng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn Đông Lực Thiện, Lộ 
Trình Ý Môn Đông Lực Thiện Dục Giới, Lộ Trình Ý Môn Đềng Lực Kiên Có — 


Sahajàtakanumapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt cúa 
Câu Sanh Nghiệp Duyên, trong tât cả mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đờ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Œhafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Danh Vật Thực Duyên. 

(Š) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(6) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Theo phương pháp Pàlì thì Chỉ Pháp, và Thời Gian, Địa Giới. v.v. nên hiểu biệt 
theo Lời Dịch. 


(B) AKUSALAPADA - CÂU BÁT THIỆN 
*AKUSALAPADAVASÄNA - PHẦN CUÔI CÂU BẤT THIỆ† 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 


. “4kmsalo đdhammo akusalassa dhammassa Sahajàiakamimapaccapena pAceay07- 
"háp Bắt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện với mãnh lực Cầu 
Sanh Nghiệp Duyên, 
g Tư Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tủ Danh Uần Bắt Thiện phối hợp 

1 Từ Bất Thiện, với mãnh lực của Câu Sanh Nghiệp Duyên. 

Pháp Bất Thiện làm Câu Sanh Nghiệp Năng Duyên, tức là 12 Tâm Sở Tư trong 12 

tnạ Bất Thiện làm Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên, tức là 12 Tâm Bất Thiện, 26 Tâm Sở 

Phôi hợp (trừ Tâm Sở Tự). 
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ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬPHI 


ANUVÃDA - CÂU PHỤ 


*Akusalà cefanà sampayuftakànam  khandhànam Sahajàtakanuapaccayena 
paceayø”- Tư Bắt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Uần Tương Ưng với 
mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên. 

Tư Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uẫn Bắt Thiện mà phối hợp 
với Tư Bất Thiện, với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên. 

Tại đây, 12 Tâm Sở Tư trong 12 Tâm Bất Thiện làm Câu Sanh Nghiệp Năng Duyên. 

Những Uân Tương Ưng. tức là 12 Tâm Bất Thiện, 26 Tâm Sở phối hợp (trừ Tư) làm 
Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pàii thì .4&#szfø đhammo có chỉ pháp là Tư ở trong 12 Tâm Bất 
Thiện làm Năng Duyên. 

.AÑusalassa đhammassa có chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện hiện đang khởi sanh, 26 
Tâm Sở phối hợp (trừ Tư) làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uẫn và Cõi Tứ Uẫn. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học, tùy theo 
trưởng hợp. 

* Răng theo L Š hành trong Lộ Trình Ngũ Môn Đỏng Lực Bắt Thiện, Lộ 

Trình Ý Môn Đông Buổ Bất Thiện Dục Giới. 


Sahajàtakamunapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Câu Sanh Nghiệp Duyên, trong tất cả mãnh lực của cả 8 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Œhafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

() Hỗ Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(Š) Danh Vật Thực Duyên, 

(6) Tương Ưng Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bất Ly Duyên, 


Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA_— 220 ———— ———_ 
Dịch Giá: Bhikkhu PAS4D0 


| 


DUYÊN THỨ MƯỜI BA: RAMMAPACCAYA - NGHIỆP DUYÊN 
+ prccao trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngà. 


+ Theo phương pháp Pàlì thì Chỉ Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiểu biết 


theo Lời Dịch. 


sABYÃKATAPADÃVASÄNA - PHẢN CUÓI CÂU VÔ KÝ”- 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 


“A4kusalo đhaim10 abyàkafassa đhanumassa Sahajàtakanuwapaccayena paccayø” 
- Pháp Bắt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh 
Nghiệp Duyên. 

Pháp Bất Thiện làm Câu Sanh Nghiệp Năng Duyên. tức là 12 Tâm Sở Tư ở trong 12 
Tâm Bắt Thiện trong Cði Ngũ Uần. 

Pháp Vô Ký làm Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên, túc là Sắc Tâm có Tứ Danh Uản Bất 


Thiện làm xuất sinh xứ. 
ANUVÃDA - CÂU PHỤ 


*Akusalà cetanà cifasamuithànànam rùpànam  Sahajàtakanunapaccayend 
paceayo”- _ Tự Bắt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc có Tứ Danh Liấn Bất 
Thiện làm xuất sinh xứ, với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên. 

Tại đây, 12 Tâm Sở Tư ở trong ¡2 Tâm Bắt Thiện trong Cði Ngũ Uần, làm Câu Sanh 
Nghiệp Năng Duyên. 

Säc Tâm Bất Thiện làm Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


k . 
Thịe Theo phương pháp Pài thì 4&„saio đhamzmmo chỉ pháp là Tư ở trong 12 Tâm Bât 
lên làm Năng Duyên, 
túc TH HINH đhammassa chỉ pháp là Sắc Tâm Bất Thiện, có Sắc, Thinh, Khí, Vị, 
› Việc chuyên động về thân, về lời, hơi thở ra vô, v.v. làm Sở Duyên. 


= 
Rủ Aš'25Z 
* Rẻ theo Thời Gian; hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
Ai no theo Địa Giới: hiện hành trong Cồi Ngũ Uân. 
——_.. hiện hành trong bến Phàm, ba bậc Quả Hữu Học, tùy theo 
Tường hợp, 
BỀN nang ` 
Tũnh theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn Đồng Lực Bât Thiện, Lộ 
T>op- Ÿ Môn Đồng Lực Bắt Thiện Dục Giới. 
*Giồ: SẠBpgzoe-—— 
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ĐẠI PHẤT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THÚ - TẬP III 


Sahajàtakammapaceayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Câu Sanh Nghiệp Duyên, trong tắt cả mãnh lực của cä 7 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Gharanà - Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Nghiệp Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Danh Vật Thực Duyên, 

(5) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(7) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


% Theo phương pháp Pàlì thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiêu biết 
theo Lời Dịch. 


“AKUSALÃBYÃKATAPADÄVASĂNA - 
PHẦN CUỎI CÂU BÁT THIỆN - VÔ KÝ"- 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 


*“4kusalo dhamumo akusalassa ca abyàkafassa ca dhannmassa Sahajàfakam - 
mapaccayena paccayø”— Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất 
Thiện và Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên. 

Pháp Bất Thiện làm Câu Sanh Nghiệp Năng Duyên, tức là 12 Tâm Sở Tư ở trong l2 
Tâm Bắt Thiện trong Cõi Ngũ Uân. 

Pháp Bất Thiện và Vô Ký làm Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên, tức là 12 Tâm Bắt Thiện. 
26 Tâm Sở phối hợp (trừ Tư) và Sắc Tâm mà có Tứ Danh Uẩn Bắt Thiện làm xuất sinh 
XỨ. 


ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


*4kusalà cetanà sampayutfukànam khandhànam cỉasaimufthànànanca rùpànaH 
Sahtqjàtakaimimajpacca)eH4 pACCayð ”~ Tư Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
Tứ Danh LIần phối hợp với Tư Bất Thiện và Sắc mà có Tứ Danh Uân Bắt Thiện làm xuất 
sinh xứ, với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên. 

Tại đây, I2 Tâm Sơ Tư trong 12 Tâm Bắt Thiện trong Cöi Ngũ Uẫn làm Câu Sanh 
Nghiệp Năng Duyên. 
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Ị DUYÊN THỨ MƯỜI BA:  KAMMAPACCAYA - NGHIỆP DUYÊN 
12 Tâm Bắt Thiện, 26 Tâm Sở phôi hợp (trừ Tư) và Sắc Tâm làm Câu Sanh Nghiệp 
sở Duyên 


PHẦN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


+ Theo phương pháp Pàli thì ⁄1k,safo đhamømo chỉ pháp là Tư ở trong 12 Tâm Bất 
Thiện. làm Năng Duyên. 

.Akiisalassa ca abyàkafassa ca đhanunassa chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện hiện đang 
khơi sanh, 26 Tâm Sở phỗi hợp (trừ Tư) và Sắc Tâm Bát Thiện, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uần. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. tùy theo 
trường hợp. 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn Đồng Lực Bắt Thiện. Lộ 
Trình Ý Môn Đồng Lực Bất Thiện Dục Giới. 


Sahajàtakaminapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Câu Sanh Nghiệp Duyên, trong tất cả mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong củng một thời gian (Œhafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Danh Vật Thực Duyên, 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


Ÿ Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
* Theo phương pháp Pàlì thì Chỉ Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiệu biết 
theo Lời Dịch, 


(C) ABYÃKATAPADA - CÂU VÔ KÝ À4 
*ABYÄAKATAPADÄVASÃNA - PHẢN CUOI CÂU VÕ KỲ” 
TRONG CÂU VÔ KỶ 


“AbyÀÑđto đhhamamo abyàkatassa dhammassa SahajÀ(akainidpaccay€n4 P4400 
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ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DŨNG ĐẠI PHẤT THỦ - TẬP HI 


~_ Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký. với mãnh lực Câu Sanh 
Nghiệp Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Pháp Câu Sanh Nghiệp Năng Duyên, tức là Tâm Sở Tư ở trong 36 
Tâm Dị Thục Quả. 20 Tâm Duy Tác. ở trong thời bình nhựt và thời tái tục, tùy theo 
trường hợp. 

Pháp Vô Ký làm Pháp Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên, tức là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 
Tâm Duy Tác. 37 Tâm Sở phối hợp (trừ Tư) và Sắc Tâm Quả, Sắc Tâm Duy Tác ở trong 
thời bình nhựt, và Sắc Nghiệp Tái Tục trong thời Tái Tục. 


ANUVÃDA - CÂU PHỤ 


1. “Eipàkàbyàkatà kirivbyàkatà  cefanà SA mpSMBGRONGIM khandhànam 
ciItasaimufthànànanca rùpànam Sahajàtakammapaccayena paceayø”~ Tư Vô Ký Dị 
Thục Quả và Tư Vô Ký Duy Tác làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uần mà 
phối hợp với Tư Dị Thục Quả, Tư Duy Tác và Sắc mà có Tứ Danh Uân Dị Thục Quả và 
Duy Tác làm xuất sinh xứ, với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên. 

Tại đây, Tâm Sở Tư ở trong 32 Tâm Dị Thục Quả (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới), 20 
Tâm Duy Tác vào thời bình nhựt trong Cõi Ngũ Uẫn, làm Câu Sanh Nghiệp Năng 
Duyên. 

32 Tâm Dị Thục Quả (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới), 20 Tâm Duy Tác, 37 Tâm Sở 
phối hợp (trừ Tư) và Sắc Tâm Quả, Sắc Tâm Duy Tác, làm Cầu Sanh Nghiệp Sở Duyên. 


Một trường hợp khác nữa. là: 

Tâm Sở Tư ở trong 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới, 4 Tâm Quả Siêu Thế, 1 Tâm Khai Ý 
Môn. § Tâm Đại Duy Tác, 4 Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới vào thời bình nhựt, trong Cðõi Tứ 
Uân, làm Câu Sanh Nghiệp Năng Duyên. 

4 Tâm Quả Vô Sắc Giới, 4 Tâm Quả Siêu Thể, I Tâm Khai Ý Môn, 8 Tâm Đại Duy 
Tác, 4 Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới, 37 Tâm Sở phối hợp (từ Tu), làm Câu Sanh Nghiệp 
Sở Duyên. 


4. *Patisandhikkhane vipàkàbyàkatà cefanà sampayutfakànam khandhànam 
kattatà ca rùpànatm Sahajà(akamunapaccayena paccayo”~ Trong sắt nà Tái Tục, Tư Vô 
Ký Dị Thục Quả làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uẫn mà phối hợp với Tư Di 
Thục Quả vả Sắc Nghiệp Tái Tục với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên. 

Tại đây, Tâm Sở Tư ở trong 15 Tâm Tái Tục Ngũ Uẫn làm Câu Sanh Nghiệp Năng 
Duyên. 

15 Tâm Tái Tục Ngũ Uân, 34 Tâm Sơ (trừ Tư và Ngăn Trừ Phần) và Sắc Nghiệp Tái 
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DUYÊN THỨ MƯỜI BA: KAMMAPACCAYA - NGHIỆP DUYÊN 


Tục làm Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên. 
ục 
Một trường hợp khác nữa, là: . 
“Tâm Sở Tư ở trong 4 Tâm Tái Tục Tứ Lân làm Câu Sanh Nghiệp Năng Duyên. 
4 Tâm Tái Tục Tứ Uân, 29 Tâm Sở phối hợp (trừ Tư, Tàm, Tứ, Hÿ, Ngăn Trừ Phản, 
và Vô Lượng Phần) làm Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên. 


3. “Celanà vatthussa Sahajàtakammapaceayena paccayø” — Trong sát na Tư Tái 
Tục làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Ÿ Vật Tái Tục, với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp 
Duyên. : 

Tại đây, Tâm Sở Tư ở trong 15 Tâm Tái Tục Ngũ Uân làm Câu Sanh Nghiệp Năng 
uyẻn. 

Ý Vật Tái Tục làm Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pài thì 4byàkœfo dhamano chỉ pháp là Tư ở trong 36 Tâm Dị 
Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, trong thời bình nhựt và thời tái tục, làm Năng Duyên. 

Abyàkalassa dhammassa chỉ pháp là 36 Tâm Dị Thục Quả hiện đang khởi sanh, 20 
Tâm Duy Tác hiện đang khởi sanh, 37 Tâm Sở phối hợp (trừ Tư), Sắc Tâm Dị Thục Quả, 
Šäc Tâm Duy Tác, có Sắc, Thỉnh, Khí, Vị, Xúc, việc chuyển động về thân, vẻ lời, hơi thờ 
Tả vô, v.V, trong thời bình nhựt và Sắc Nghiệp Tái Tục trong thời tái tục, làm Sở Duyên. 


` Rần „theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt và thời Tái Tục. 

h Răn „theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Cöi Tứ Uân. 

* Rằng theo Người: biện hành trong bốn Phàm, bốn bậc Thánh Quả, tùy theo trường 
hợp, 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn Đông 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Kiên Có, và Tâm Tái Tục sanh tiếp nối 
từ nơi Lộ Trình Cận Tử. 

tả Š4h4làtakamPpaceayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
lộn ảnh Nghiệp Duyên, trong tắt cả mãnh lực của cả 10 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng 

Tông cùng một thời gian (Gkafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


{1) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 
(3) Hỗ Tương Duyên (1), 
Tác —— ` 
Giả; ŠDDMAwA ToTyy, =———— = -1- nung Dịch Giả: Bhikkhu PASÄDO 


DẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬPII† 


(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Dị Thục Quả Duyên (2), 

(6) Danh Vật Thực Duyên, 

(7) Tương Ưng Duyên (2), 

(8) Câu Sanh Bát Tương Ưng Duyên (3), 
(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(10) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


Chủ thích: 

(): Hỗ Tương Duyên, Tương, Ưng Duyên lập ý trong khoảng thời gian Tư làm 
Năng Duyên, và Danh Uấn Tương Ưng làm Sở Duyên. 

(2): Dị Thục Quả Duyên lập ý lầy Tư Dị Thục Quả làm Năng Duyên. Tứ Danh Uân 
Dị Thục Quả, Sắc Nghiệp Tái Tục làm Sở Duyên. 

(3): Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên lập ý lấy Tư Vô Ký Dị Thục Quả và Tư Vô 
Ký Duy Tác làm Năng Duyên, Sắc Tâm Dị Thục Quả Duy Tác làm Sở Duyên. 


* Pzecayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Theo phương pháp Pàli thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiểu biết 
theo Lời Dịch. 


SAHAJÄTAKAMMAPACCAYA 
: SUDDHASANKHAYÄVÃRA - 
PHÂN TÍNH GIẢN ĐƠN Ở CÂU SANH NGHIỆP DUYÊN 


Theo như đã đề cập ở phía trên, thì tóm tắt lại số lượng câu đơn %suddliapada” gìn 
đoạn Vẫn Đề của Câu Sanh Nghiệp Duyên có được 7 câu như sau: 


(I) Kusalo *usalassa .Sahajàtakanunapaecayena paccayø — Thiện làm duyên sử 
đỡ ủng hộ đôi với Thiện với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên. 
(2) Ấúsalo abyàkafassa Sahajàtaiamumapaecayena paccayo — Thiện 
giúp đờ ủng hộ đôi với Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên- 
(3) Kwsalo kwsalàbyàkarassa Sahajàlakkamumapaccayena paccayo — ThIỆN là _ 
“` giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện và Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Nghữt 
uyên. 


làm duyử! 


¿ ^ yến 
(4) AKusala đkusalassạ Sahiajàfakkamiapaccayeha Dpúccaÿ0 — Bắt Thiện là du) 
h B ữừng bã 4Ã se: bổ cua va én. 
giIúp đỡ ủng hộ đói với Bát Thiện với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duy" 


Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA - Si se= ———x giã: BhiKk}t ơi 


Fr _ K=. 


DUYÊN THỨ MƯỜI BA: 
KAMMAPACCAYA - NGHIỆP DUYÊN 


(8 Akusalo abyàkafassa Sahajàtakammapaccayena paccayo — Bất Thiện I 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Nghiệ hen ` 

(6) Akusalo akusalàbyàkatassa 'Sa]hdjàf4Ädimimapaccayena 2s g BI THÌP ện 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Bắt Thiện và Vô Ký với mãnh lực Câu BH 
Nghiệp Duyên. 

Ø) Abyakato abyàkaiassa Sahajàfakaiimapaccayena paccayo — Vô Ký làm đuyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên. 


SAHAJATAKAMMAPACCAYASABHÄGA 
CÂU SANH NGHIỆP DUYÊN TÂU HỢP 


Theo cách phối hợp khác. thì có nhiều loại Duyên tựu vào như sau: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hỗ Tương Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) DỊ Thục Quả Duyên, 

(5) Danh Vật Thực Duyên, 

(6) Tương Ưng Duyên, 

(7) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên. 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(9) Câu Sanh Bắt Ly Duyên. 


Có nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình với 
Câu Sanh Nghiệp Đuyên khi đã được hiện hữu. 


KÉT THÚC GIAI ĐOẠN VÁN ĐÈ CỦA CÂU SANH NGHIỆP DUYÊN 


“=—=... 00000- 


PHÂN TÍCH GIẢI ĐOẠN VẤN ĐÈ (PANHÀV ÀRA) 
VÀ CHI PHÁP TRONG DỊ THỜI NGHIỆP DUYÊN 


lõi gọi là Câu Chánh Diện. là 


Tại đây, Đức Phậ h làm cốt 
t sắp đặt trước tiên hai câu lài Điện, 
xe phân tích Pháp Sở Duyên là 


( 
lo Thiện và Câu Bắt Thiện làm Pháp Năng Duyên: kẻ đó 
" Phía sau, duy nhất chỉ có một câu là Câu Vô Ký, như sau: 


Tác Gịn: — = ịch Giả: Bhikkhu PASÄDO 
“Giả: SADDWAMjA /07jg4 227 Dịch Giả: Bhithu 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHẤT THÚ - TẬP II 
(A) KUSALAPADA - CÂU THIỆN 
“ABYÀKATAPADÀVASÀNA - PHÁN CUÔI CẤU VÔ KÝ" 
TRONG CÂU THIỆN 


“Kusala dhanuno abyàkafassa dhanumassa Nànakkhanikakaimmapaccayem W 
paecayø=- Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Vô Ký với mãnh lực Dị 
Thời Nghiệp Duyên. 

Pháp Thiện làm Pháp Dị Thời Nghiệp Năng Duyên, tức là 21 Tâm Sở Tư Thiện trong 
21 Tâm Thiện ở thời quá khứ. 

Pháp Vô Ký làm Pháp Dị Thời Nghiệp Sở Duyên, tức là 29 Tâm Dị Thục Quả Thiện, 
3§ Tâm Sở phối hợp, và Sác Nghiệp. 


ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


“Kusadlà  cetanà  vipàkànam  khandhànam  katatà ca  rhpànam 
4Nànakkhanikakammapaecayena paccayø”- Tư Thiện ở thời quá khứ làm duyên giúp 
đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uấn Dị Thục Quả và Sắc Nghiệp. với mãnh lực Dị Thời 
Nghiệp Duyên. 

Tại đây, 21 Tâm Sở Tư Thiện trong 21 Tâm Thiện ở thời quá khứ, luôn cả trong Kiệp 
nầy và Kiếp quá khứ, làm Dị Thời Nghiệp Năng Duyên. 

Tứ Danh Uân Dị Thục Quả, tức là 29 Tâm Dị Thục Quả Thiện, 38 Tâm Sở phối hợp 
và Sắc Nghiệp, làm Dị Thời Nghiệp Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pâhi thì Kzsưfo đhammoõ có chỉ pháp là 21 Tư Thiện trong 2l Tâm 
Thiện, ở thời quá khứ làm Năng Duyên. 
_Abydkatassa đhammassa có chỉ pháp là 29 Tâm Dị Thục Quả Thiện, 38 Tâm 3# 
phôi hợp, Sắc Nghiệp Thiện hiện đang sanh, làm Sở Duyên. 
Hoặc là, 
l4 Tư Đại Thiện Tương Ung Trí Tam Nhân thượng phẩm 
(TÌRetukawkkatthamahiàkusalanànasaimpayutlacetanà) ở thời quá khứ. luân ® 
trong Kiếp nây và Kiếp quá khứ, làm Dị Thời Nghiệp Năng Duyên. N 
8 Tâm Dị Thục Quả Thiện Vô Nhân, § Tâm Đại Quả, 33 Tâm Sở (rừ Ngăn TỪ 


Phân, Vô Lượng Phần) và Sắc Nghiệp Thiện mà hiện đang sanh, làm Dị Thời 
Nghiệp Sở Duyên, l ' 


Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA 


P"h= 


¿4 Tự Đại Thiện Tương Ứng. SH Tam Nhân hạ phẩm (Tihetukaomakama ~ 
hàk usalànànasaipayAflacetanà) và 4 Tư Đại Thiện Bất Tương Ưng Trí Nhị Nhân 
thượng phâm (Dihictukaukkatthamahàkusalanànavippayiufacefanà) ở thời quá 
khứ, luôn cả trong Kiếp nâãy và Kiệp quá khứ, làm Dị Thời Nghiệp Năng Duyên. 
$ Tâm Dị Thục Quả Thiện Vô Nhân, 4 Tâm Đại Quả Bất Tương Ưng Trí, 32 Tâm 
sở (rừ Trí Tuệ) và Sắc Nghiệp Thiện mà hiện đang sanh, làm Dị Thời Nghiệp Sở 
Duyên. 

3 4 Tư Đại Thiện Bất Tương Ưng Trí Nhị Nhân hạ phẩm ỏ thời quá khứ, luôn cả trong 
_ Kiếp nảy và Kiếp quá khứ, làm Dị Thời Nghiệp Năng Duyên. 
$ Tâm Dị Thục Quả Thiện Vô Nhân, 12 Tâm Sở Tợ Tha (trừ Dục) và Sắc Nghiệp 
Thiện mà hiện đang sanh, làm Dị Thời Nghiệp Sở Duyên. 


DUYÊN THỨ: MƯỜI BA: KAMMAPACCAYA - NGHIỆP DUYÊN 


1 1 Tư Thiện Sơ Thiên Sắc Giới trong Kiếp quá khứ làm Dị Thời Nghiệp Năng Duyên. 
I Tâm Dị Thục Quả Sơ Thiền Sắc Giới, 35 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần) và Sắc 
Nghiệp Thiện Sơ “Thiền mà hiện đang sanh, làm Dị Thời Nghiệp Sở Duyên. 

51 Tư Thiện Nhị Thiền Sắc Giới trong Kiếp quá khứ làm Dị Thời Nghiệp Năng 
Duyên. 

1 Tâm Dị Thục Quả Nhị Thiền Sắc Giới. 34 Tâm Sở (trừ Tầm) và Sắc Nghiệp Thiện 
Nhị Thiền mà hiện đang sanh, làm Dị Thời Nghiệp Sở Duyên. 

6 1 Tư Thiện Tam Thiền Sắc Giới trong Kiếp quá khứ làm Dị Thời Nghiệp Năng 
Duyên. 

1 Tâm Dị Thục Quả Tam Thiển Sắc Giới, 33 Tâm Sở (từ Tứ) và Sắc Nghiệp Thiện 

7 1 Từ Thiện Tứ Thiển Sắc Giới trong Kiếp quá khứ làm Dị Thời Nghiệp Năng Duyên. 
1 Tâm Dị Thục Quả Tứ Thiền Sắc Giới, 32 Tâm Sở (trừ Hỷ) và Sắc Nghiệp Thiện 
Tú Thiền mà hiện đang sanh, làm Dị Thời Nghiệp Sở Duyên. 

W nhục Thiện Ngũ Thiền Sắc Giới trong Kiếp quá khứ làm Dị Thời Nghiệp Năng 

tuyên. 
| Tâm Dị Thục Quả Ngũ Thiển Sắc Giới, 30 Tâm Sở (trừ Vô Lượng Phản) và Sắc 
' Nghiệp Thiện Ngũ Thiền mà hiện đang sanh, làm Dị Thời Nghiệp Sở Duyên. 
_ Tự Thiện Không Vô Biên Xứ trong Kiếp quá khứ làm Dị Thời Nghiệp Năng 
yên, 
ITâ # .. ¬ 
TH Dị Thục Quả Không Vô Biên Xứ, 30 Tâm Sở mà hiện đang sanh, làm Dị 

"N 3l Nghiệp Sợ Duyên. 

Tư Thiện Thức Vô Biên Xứ trong Kiếp quá khứ làm Dị Thời Nghiệp Năng Duyên. 


tụ 
"Gia, — _. x.. .. 
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1 Tâm Dị Thục Quả Thức Võ Biên Xứ, 30 Tâm Sở mà hiện đang sanh, làm Dị Thời 
Nghiệp Sở Duyên. 
11/ 1 Tư Thiện Vô Sở Hừu Xứ trong Kiếp quá khứ làm Dị Thời Nghiệp Năng Duyên, 
1 Tâm Dị Thục Quả Vô Sở Hữu Xứ, 30 Tâm Sở mà hiện đang sanh, làm Dị Thự 
Nghiệp Sở Duyên. 
12/ 1 Tư Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ trong Kiếp quá khứ làm Dị Thời Nghiệp 
Năng Duyên. 
1 Tâm Dị Thục Quả Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, 30 Tâm Sở mà hiện đang sanh, 
làm Dị Thời Nghiệp Sở Duyên. 
13/ 1 Tư Đạo Thất Lai ở thời quá khứ, trong Kiếp hiện tại làm Dị Thời Nghiệp Năng 
Duyên. 
1 Tâm Quả Thất Lai. 36 Tâm Sở mà hiện đang sanh làm DỊ Thời Nghiệp Sở Duyên. 
14/ 1 Tư Đạo Nhất Lai ở thời quá khử, trong Kiếp hiện tại làm Dị Thời Nghiệp Năng 
Duyễn. 
1 Tâm Quả Nhất Lai, 36 Tâm Sở mà hiện đang sanh làm Dị Thời Nghiệp Sở Duyên. 
15/ 1 Tư Đạo Bất Lai ở thời quá khứ, trong Kiếp hiện tại làm Dị Thời Nghiệp Năng 
Duyên. 
1 Tâm Quả Bắt Lai, 36 Tâm Sở mà hiện đang sanh làm Dị Thời Nghiệp Sở Duyên. 
16/ ] Tư Đạo Vô Sinh ở thời quá khứ, trong Kiếp hiện tại làm Dị Thời Nghiệp Năng 
Duyên. 
1 Tâm Quả Vô Sinh, 36 Tâm Sở mà hiện đang sanh làm Dị Thời Nghiệp Sở Duyên. 


sử Răn ø theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục và Bình Nhựt. "- 
* Rằng theo Dịa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uẩn, Cði Tứ Uân và Côi Nhất Uẩm 
* Răng theo Người: ộ 

- Pháp làm Năng Duyên: hiện hành trong bốn Phàm, bảy bậc Thánh (ưử bo 

Sinh). 

- Pháp làm Sở Duyên: hiện hành trong bốn Phàm, bón bậc Thánh Quả- 
* Răng theo Lộ Trinh: 

-_ Pháp làm Năng Duyên: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn mà ở gỉ 


Cảnh và Đồng Lực, Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Thiện Dục Giới, Lê e 
Môn Đồng Lực Kiên Có, 


ai đoạn N8 


~_ Pháp làm Sở Duyên: hiện hảnh trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Mô 


ực Dục Giới mà có Na Cảnh, và Lộ Trình Đắc Đạo, Lộ Trinh NhậP tụ 
(Phalasamàpatfivithì), 


Tác Giá: SADDHAMMA JOTIKA 


DUYÊN THỨ MƯỜI BA: KAMMAPACCAYA NGHIỆP DUYỆN 


Guú thích: THIẾ kh 1801 Sanh khối Vào Lệ TrìnH, là khi vẫn còn trong khoảng giữa 
Tám Hữu Phân và khi Tâm rời khỏi Lộ Trình, lại tiếp tục là Tâm Hữu Phản, thì Pháp Dị 
Thời NghiỆp Sở Duyên thường luôn được sanh khởi). 


XănakÄjụanikqRA/MapDdccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
của Dị Thời Nghiệp Duyên, trong tât cả mãnh lực của cả 7 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng 
hộ tong cùng một thời gian (Gøfanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Dị Thời Nghiệp Duyên, 
(2) Võ Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(5) Thường Cận Y Duyên, 
(6) Vô Hữu Duyên, 

(7) Ly Khứ Duyên. 


* Paceayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


# Theo phương pháp Pàiì thì Chỉ Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiểu biết 
theo Lời Dịch, 


(B) AKUSALAPADA - CÂU BÁT THIỆN 
*ABYÄKATAPADAVASÄNA - PHÁN CUỐỎI CÂU VÔ KỸ”- 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 


“4kusalo - đhamme abyàkatassa dhanunassa Nànakkhanikakanmapaccayena 
Ð s4xø>ˆ Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực 
Ðị Thời Nghiệp Duyên. 
% Pháp Bất Thiện làm Pháp Dị Thời Nghiệp Năng Duyên, tức là 12 Tâm Sở Tư Bất 
ˆ'*1 trong 12 Tâm Bắt Thiện ở thời quá khứ. x 
Pháp Võ Ký làm Pháp Dị Thời Nghiệp Sở Duyên, tức là 7 Tâm Dị Thục Quả Bắt 


Thiện 12 +; 5 : B 
'tn, 12 Tâm Sở phối hợp (trừ Dục) và Sắc Nghiệp. 


DA - CÂU PHỤ 


tuyg “saiô C£tanà vipàkànam khandhànam katatrà : ca rùpànam 
: —— ;ena paccayo”- Tư Bắt Thiện ở thời quá khứ làm duyên 


tp độ : sói ` „ tàu s90 ĐT 
đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Lẫn Dị Thục Quả và Sắc Nghiệp, với mãnh lực Dị Thời 


lực = 
Giả, ` _ = —— — 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬPIII 


Nghiệp Duyên. 
PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Đài thì .Ak,sefø đhamznõ cô chỉ pháp là 12 Tư Bất Thiện trong 

12 Tâm Bắt Thiện. ở thời quá khứ làm Dị Thời Nghiệp Năng Duyên. 

4byàkafassa dhammassa có chỉ pháp là 7 Tâm Dị Thục Quả Bât Thiện, 12 Tâm Sẻ, 
Tợ Tha (trừ Dục) phối hợp, Sắc Nghiệp Bất Thiện mà hiện đang sanh, làm Dị Thời 
Nghiệp Sở Duyên. 

Tại đây, 12 Tâm Sở Tư Bất Thiện trong 12 Tâm Bất Thiện ở thời quá khứ, luôn cả 
trong Kiếp này và Kiếp quá khử, làm Dị Thời Nghiệp Năng Duyên. 

“Tứ Danh Uân Dị Thục Quả, là 7 Tâm Dị Thục Quả Bất Thiện, 12 Tâm Sở Tợ Tha 
(trừ Dục) và Sắc Nghiệp Bất Thiện mà hiện đang sanh, làm Dị Thời Nghiệp Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục và Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uẩn. 

* Rằng theo Người; 

- Pháp làm Năng Duyên: hiện hành trong bồn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học tùy theo 
trường hợp. 

~ Pháp làm Sở Duyên: hiện hành trong bôn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 

Rằng theo Lộ Trình: 

-- Pháp làm Năng Duyên: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn 
Đông Lực Dục Giới. 


* 


-_ Pháp làm Sở Duyên: hiện hành trong Lộ Trinh Ngũ Môn và Lộ Trình Ý Môn mà 
có Na Cảnh. 


Nanakkhanikakammapaceayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
của Dị Thời Nghiệp Duyên, trong tất cả mãnh lực của cả 2 Duyên cùng vào giúp đỡ ung 
hộ trong cùng một thời gian (ŒGharanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Dị Thời Nghiệp Duyên, 
(2) Thường Cận Y Duyên, 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã, 


* Theo phương pháp Pàli thì Chị Pháp, và 


Thời Gi lới. và. nên hiểu bế 
theo Lời Dịch. ỚI Gian, Địa Giới, v.V. nếi 
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DUYÊN THỨ MƯỜI BA: KAMMAPACCAYA - NGHIỆP DUYÊN: 


NÂNAKKHANIKAKAMMAPACCAYA 
SƯDDHASANKHAYÄVÃRA _ 
PHẢN TÍNH GIẢN ĐƠN Ở DỊ THỜI NGHIỆP DUYÊN 


Theo như đã đề cập ở phía trên, thì tóm tắt lại số lượng câu đơn “suddhapada” giai 
đoạn Vấn Đề của Dị Thời Nghiệp Duyên có được 2 câu như sau: 


(I_ Kusalo abyàkafassa ANànakkhanikakamapaceayena paccayo — Thiện làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Dị Thời Nghiệp Duyên. 


(2) Akusalo abyàkafassa lànakkhanikakaiimapaccayena paccayø — Bất Thiện làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Dị Thời Nghiệp Duyên. 


NẤNAKKHANIKAKAMMAPACCAYASABHÄGA 
DỊ THỜI NGHIỆP DUYÊN TÁU HỢP 


Theo cách phối hợp khác, thì có nhiều loại Duyên tựu vào như sau: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 

(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Thường Cận Y Duyên, 
(Š) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên, 


Có nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình với 


Đị Thời Aghiệp Duyên khi đã được hiện hữu. 


KẾT THÚC GIAI ĐOẠN VÁN ĐÈ CỦA DỊ THỜI NGHIỆP DUYÊN 
KẾT THÚC NGHIỆP DUYÊN 


Đến đây là chấm đứt TẠP IHII với năm DUYÊN IX. X, XI. XI và XHI của bộ sách 
Chú ; Siải ĐẠI PHÁT THÚ. 


SÃDHU ! SÃDHLU ! SADHU ? 


cúi - —— ——— Bịch Giả: Bhikkhu PASÂDO 
Íd, S4DDHAMMAJ0T]KA 233 Địch Giả: Bhii 


ĐẠI PHẤT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II! 


* 


VIETNAMESE AMERICAN MAHASI MEDITATION CENTER, 
+ 


12734 Marsh Road, Bealeton, VA 22712 


PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ CÚNG DƯỜNG 
ÁN TÓNG KINH SÁCH 
KINH ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II! 


Chứng Con Đănh Lễ Kính Dâng Phước Báu Ấn Tống Kinh Sách Này Đến 
Bhikikhu PASÃDO. 
Trả Ấn Bhante Đã Dày Công Dạy Dỗ, Nhắc Nhở Và Sách Tấn Chúng Con Trên 
Con Đường Học Và Hành Đạo Những Pháp Món Thậm Thâm Ví Diệu Của Đức Như Lai. 
Xin Nguyện Làm Nhân Đến Đạo Quả Níp Bàn. 


Tâm Thiện & Gia Đình 100.00 
Jennifer Trần & Gia Đình 100.00 
Cô Diệu Hoàng 100.00 
Chị Bạch Tuyết 100.00 
Chị Metta & Gia Đình 100.00 
Cô Tịnh Trí 100.00 
Thảo Lê 100.00 
Nguyễn Thiện 100.00 
Ị Tâm Bảo &: Gia Đình 100.00 
| 'Chỉ Phương Trần & Từ Ngọc Hắn 150.00 
Bác Diệu Pháp & Bác Thanh Lương 100.00 
| Nguyễn Phương Khanh 100.00 
Lý Thủy Tiên 100.00. 
'Ông Bà Hồ Văn Khánh & Lâm Thị Huệ 200.00 
Ông Phạm Ngọc Thành 100.00 
| Bà Phạm Ngọc Quế 100.00 
| Cô Lê Thị Bài 100.00 
Í Lý Phạm 100.00 
| Đức Huỳnh, Thảo Trần & Dan Huỳnh 200.00 
| Viên An & Tịnh Lạc 200.00 
| Nguyễn Thị Bình An 100.00 
| Tạ Kiêm Dung 100.00 
| Chị Tâm Lẻ & Thảo Trần 100.00 
Minh Phương & Diệu Tuyết 200.00 
Chị Nguyễn Tú 200.00 
Loan Anh Huỳnh & Gia Đình “ 
Nương Võ (P/D Tâm Lạc) & Nên Lê (P/D Tâm Hỷ) 10060 
Hoa Võ (P/D Chơn Hạnh Thuần) 1U) 
Anh Võ, Định Lê, Hoàng Anh & Tuấn Anh ..7 
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DUYÊN THỨ MƯỜI BA: KAMMAPACCAVA - NGHIỆP DUYÊN 


Thiện Võ, Lắm Đỉnh, Xuân Trang 8. Duy Tâm 50.00 
pại Võ & Chí Thanh tong 
Đức Võ, Vân Nguyên, Dung, Huệ & Hạnh š880 
phước Võ, Sương Nguyễn & David Tân EBiB8 
Hương Võ, luan, Diane_& Kevin H00) 
Xuân Võ (P/D Tâm Diệu Phú), Trọng Phan, Thư, Trung, Phụng & Hân 100.00 
Tu Nữ Khemika (Tịnh An} 100.00 
Dũng Mã, Tiên Mã, Minh Mã, Uyên Mã & Quân Mã 100.00 
Huỳnh N. Đính 100.00 
Trần Diệp Dung, Trần Mai Ngân & Nguyễn Trần Ngân Hà 100.00. 
Lưu T1. Sơn & Lưu Kim Thoa 200.00 
Huỳnh Kim Chỉ 100.00 
Phạm Hữu Minh 8 Gia Đình 100.00 
Đoàn T. Nghỉ. & Thiên Hương Hoàng 100.00 
Phạm Hữu Anh 200.00 

Sãdhu! Sãdhu! Sädhu! 
Lành thay! Lành thay! Lành thay! 
tà 235 k Dịch Giá: Bhikkhu PASÂDO- 


4 M4DDHAwma J0TTgA- 


ĐẠI PHÁT THÍ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬPIIi 


Kinh sách đã được in ấn và phát hành: 


* ÂN ĐỨC TAM BẢO (500 QUYÊN) 

* NHỮNG PHÁP THOẠI CỦA ĐẠI TRƯỞNG LÀO JATILA (1000 QUYỀN) 
* CHỦ GIẢI BỘ PHÁP TỤ - PHẦN TÍCH (1000 QUYEN) 

* TÔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TY PHÁP - TẬP I (1000 QUYỀN) 

* GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH (1000 QUYEN) 

* GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP I (500 QUYEN) 

* GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP I (TÁI BẢN LÀN THỨ II) (500 QUYEN) 
* GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP II (TÁI BẢN LÀN THỨ II) (500 QUYỀN) 
* KINH KIẾT TƯỜNG (500 QUYEN) 

* KINH ĐẠI PHÁT THỦ - TẠP I(500 QUYEN) 

* KINH ĐẠI PHÁT THÚ - TẠP I (HIEU ĐÍNH) (200 QUYỀN) 

* KINH DẠI PHÁT THÚ - TẠP II (HIỆU ĐÍNH) (200 QUYÉN) 

* KINH ĐẠI PHÁT THÚ - TẠP II (200 QUYỀN) 


Kinh sách sắp được in ấn và sẽ phát hành: 


* KINH ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP IV (200 QUYỀN) 

* KINH ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP. V (200 QUYÊN) 

* BIÊN NIÊN SƯ CỦA CHƯ PHẠT - TẠP I (200 QUYỀN) 

* BIÊN NIÊN SƯ CỦA CHƯ PHẠT - TẠP II (200 QUYỀN) 

* BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẠT - TẠP III (200 QUYỀN) 

* GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẠP II (500 QUYEN) 

* GIÁO ÁN TRUNG BỌ KINH - TẠP III (500 QUYÊN) 

* GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẠP III (TÁI BẢN LÀN THỨ II) (500 QUYỀN) 
* TÓNG HỢP NỘI DUNG VÔ TY PHÁP - TẬP II (500 QUYỀN) 


RNTà 
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-01 j Nhân Duyên. 


Danh Vật Thực Duyên, 
02 Ì Cánh Duyên. Câu Sinh Quyên uyên. 
[88 | Trường Duyên Cảnh Trường Duyên —_ Tiên sinh Quyền Duyên. 
' Câu Sinh Trướng Duyên. Sắc Mạng Quyền Duyên. 
Vặt Cảnh Tiền Sinh Trưởng. 
08 | Võ Gián Duyên 
0 |b: Gián Duyên. 
'06 Ì Câu Sinh Duyên. Câu Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
'07 Hỗ Tương Duyên. Vật Tiên Sinh Bất Tương Ưng Duyên 
08 | Y Chỉ Duyên Cầu Sinh Y Duyên. Vật Cánh Tiên Sinh_Bất Tương Ưng Duyên. 
li 'Vật Tiền 5Inh Y Duyên. Hậu Sinh Rất Tương Ưng Duyên. 
Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên_| 
E | 21 | Hiện Hữu Duyên Câu Sinh Hiện Hữu Duyên. 
08 Ì CậnY Duyên. Cảnh Cận Y Duyên. Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên. 
" 'Võ Giản Cận Y Duyên Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên 
Thường Cận Y Duyên Hậu Sinh Hiện Hữu Duyên. 
46 TiềnSinhDuyên — ÍVậtTiếnsinhDuyên - Vật Thực Hiện Hữu Duyên. 
Cảnh Tiền Sinh Duyên. /èn Hiện Hữu Duyê 
14 | Hậu Sinh Duyên. = > 'Vê Hữu Duyên nHHŸG chớ M 
12 | Trùng Dụng Duyên Ly Khử Duyên 
13 | Nghiệp Duyên Câu Sinh Nghiệp Duyên. 24 | Bất Ly Duyên Cầu Sinh Bất Ly Duyên. 
DỊ Thời Nghiệp Duyên Sẽ Vật Tiền Sinh Bất Ly Duyên 
— Vô Giản Nghiệp Duyên, Cảnh Tiền Sinh Bất Ly Duyên, 
Â8 | DịThụcQuảDuyên  Ï = — TH in. Hà lên 
35 Ì Vật Thực Duyên hực Duyên - Í Quyền Bất Ly Duyên 


BHIKKHU PASÄDO. —==—=— 
AI 


BẢN TÓM LƯỢC 27 DUYÊN HỌC TRONG BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ 


_ Hetupeeyo  — 
= \rammanapaccayo _ 
*raimrnanaadhipatipaccayo 
[04 ` Câu Sinh Trường Duyên Sahajatadhipatipaccayo. 
05 | Vật Cảnh Tiể. ng Duyên __. Vatthärammanapurejãtadhipatipaccayo. 
08 | Vỏ Giãn Duyên (Đăng Võ Giản Duyên) _ Anantarapaccayo | 
07 | Câu Sinh Duyên Sahajãtapaccayo _ 
08 | Hỗ Tương Duyên Annamannapac‹ 
08 | Vật Tiên Sinh Y Duyên = _______ Vatthupurejätänissayapaccayo. 
30 | Vật Canh Tiên Sinh Y Duyên _ Vatthärammanapurej3tanissayapaccayo. 
11 | Thường Cận Y Duyên _ PaKatiIpanissayapaecayo. 
12 | Cảnh Tiên Sinh Duyên Ãrammanapuretapaccayo 
3 | Hậu Sinh Duyên Pacchajatapaceayo —_ S&c 
14. | Trùng Dụng Duyên Asevanapaccayo 
18 _| Câu Sinh Nghiệp Duyên _ | Sahajãtakammapaccayo. 
16 | Dị Thời Nghiệp Duyên 


Nănakzrmiapaccayo 


ki ônatta73kainntapaccayo. | 
18 Vipiikapaccayo 

19 | Sắc Vật Thực Duyên. Ripsharapaccayo. =— 

20 | Danh Vật Thực Duyên. _— | Mamaharapaccayo 

21 | Câu Sinh Quyên Duyên —————— Í Sahalatindrinapaccayo. 

22. | Tiền Sinh Quyên Duyên Eurejatindriyapaccayo. | 
23_| Sắc Mạng Quyên Duyên Ripindriyapaccayo. ¬ _] 
24 | Thiền Na Duyên Jhänapaccayo : | 
25 | Đỗ Đạo Duyên Maggapaccayo. 

28 | Tương Ưng Duyên Satmpayttttapaccayo _ | 
_27_Ì Câu Sinh Bất Tương Ưng Duyên Sahajãtasippayuttapaccayo. ] 
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BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP III 


Thường Cân Ý DuyenL 


[TI. THUỒNG 
CAN YDUYÊN | PHẬNTÔNG| CÂU#1 CÂU #'2 CÂU #5 CÂU #6 
ni _ 
' QUÁT 
niteaya : : Bất Thiện - B. T. | B. Thiện -Thiện | 8. Thiện - Vô. 
Paccayo Ghatanä) ĐỀN 2i GUNE| ID th Tà khi 5 Vy” 22 _ TM, NỈ 
121 Tâm | 
52 Tâm Sở Pháp Thiện cỏ ` SYš 
Năng Duyên |snhkhtước và sứcmạnh Pháp Thiện Pháp Bắt Thiện |_ Pháp Bắt Thiện 
Chế Định (Người, ' (- Đạo Vô Sinh] | 
Vật Thực, Chỗ Ở) 
Tôi Tâm : | : Tèu Vô Ký 
Sở Duyên 52 Tâm Sở Pháp Thiện Pháp Bất Thiện. Pháp Bắt Thiện PhápThện |;yạmgy - 
Sinh sau sau. 
ĩ Năng | Sở | Năng | Sở | Năng | Sử Sứ Sứ 
THƯỜNG CẠNV | Duyận | Duyên | Duyên | Đuyên | Duyên | Duyên Đuyên | Duyên | Duyên 
Tâm Sứ | Tâm Tâm 7 Tâm 
Tư hợp | Quả SửTu | Quả 
Thiên, 38 Trong Bất 
DỊ Thời Nghiệp Bắt “Tâm Bắt Thiện ' 
Thiện | Sở Thiện | I0 Tâm 
\ Đã diệt | § 
Cộng Duyên 
lếp Lực 0 0 1 
Nói theo Khi (Thời): Bình Nhựt. Bình Nhựt Bình Nhựt 
Nổi theo Ci: 4 Uẫn -SUấn | Hữu Tâm Hữu Tâm — | TứUẫn-Ngũ Uấn HữuTâm | 
— | 4 Phảm -3 Quả | 4 Phàm -3 Quả | 4 Phàm - 3 Quả 4 Phàm - 3 Quả | 
| DÀ PO NGG Ngôn Hữu Học Hữu Học Hữu Học Hữu Học 
Ề -Nói theo Lộ: TH Ngũ + Ý Ngũ + Ý Ngũ + Ý | 


'BHIKKHU PASÄDO. 
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11B. THƯỜNG C, 


Duyên | Duyên 


Dị Thời Nghiệp. 


- THƯN : =c 
kê HÀ nà) CÂU #7 CÂU #8 CÂU #9 TÂU HỢI LINH TINH TÁU HỢP 
(Pella(Gxabtrtsgà h l8 (PakatIpanlsvaya (PAKINNARA SABHÄGA) 
Nnhahng | Vẽ Ký- Vô Ký |_ Vô Ký: Thiện | Vôký- BấtThiện Ty S000) 
bt |. e2 afof XS 52 Tâm Võ K _ y TƯ hợp Tâm. 
Tâm Vỏ Ký | Tâm Vẻ Ký SII bÊL Ebe 
Năng Duyên _ |3* Tìm So 38 Tâm Sở. Tông Năng Duyên - Tâm Bất Thiện để 
3 Sắc Pháp __ | 2 Sắc (- Tử QMẢ) Ly gặc pháp 
& Tâm Võ Ký h Ảt 7 Sở ê TR 
Sở Duyên  |syTậmg, ` Pháp Bắt T Sở Duyên 38 Tâm Sở 
| s 
Năng | Sớ | Năng | Sớ | Năng Sở Ạ 
THƯỜNG GA Duyên | Duyên | Duyên | Duyên Mãnh Lực Duyên 2 


1. Thường Cận Y 


Thường Cận Y 


Cộng Duyên 
Hiệp Lực b 9 ù ——=- 

| 2. Dị Thời Nghiệ Dị Thời Nghiệ 

~ Nói theo Khi Bình Nhựt. Bình Nhựt Binh Nhựt | NEEECB Uy: ¡ Thời Nghiệp 
{- Nói theo Cối: Ngũ Uần Ngũ Uẫn Ngũ Uẫn Thiện - Vô Kỷ 
—Ï aPhà l Bắt Thiện - Võ Kỷ 
4Phàm- 3 Quả | 4Phàm -3 Quả ` 

~ Nội theo Người: _ | 4 Phẩm -4 Quả tấu nơ ly vài KöiMGŸ 
Si Ngũ + Ý mm ì 
Nói theo Lộ: re Ngũ+Ý Ngũ + Ý Cộng Câu: 2 


'BYAWVNU PASADO 


BẦN ĐỒ ĐẠI PHẤT THỦ TẬP II Gành Xiên Sinh Đuyee, 


L1. CẢNH TIỀN SINH 1 5 CÂẦU#1 CÂU >> 
HHIẸP LÍC (GHATANAL PHÀN TỎNG QUÁT ..- “3 =5 ÈX < 
Năng Duyên 18 Sắc thành tựu sinh trước đang Trụ | 18 Sắc thành tựu Hiện Tại 18 Sắc thành tựu Hiển Tại \ 
Sĩ Tâm Dục Giới 23 Tâm Qua Dục Giới : š Tâm Đại T : | 
Sở Duyên 2 Tâm Thắng Trí - 11 Duy Tác Dục Giới, Duy Tác Thắng Trí “Thiện Thắng Trí 
50 Tâm Sở (- Võ Lượng Phần) 33 Tâm Sở Sở 
'CẢNH TIỀN SINH. Năng Duyên. Sở Duyên. Năng Duyên Sở Duyên. Đụ) lử Duyên. 
â - 33 Tâm Quả Dục Giới h n Đại Thiện 
l8 Sắc tàn |2 = chi “ở 1§ Sắc thành 11 Duy Tác Dục Giới 18 Sắc thành Tâm Thiện 
1.GĂnh Tuyên: twuHiệnTại | „2 Lâm Thăng TH | HiệnTại | - Duy Tác ThắngTrí tựu Hiện Tại Thắng Trí 
01: 
_ SÚ Tâm SỬ | 33 Tâm Sở. | 33 Tâm Sử — 


TRSfethành | §Tâm Tham 
tựu Cảnh tốt 32 Tâm Sở. 


| 3c Cảnh Trưởng Duyên 
L3. Cảnh Cận Y Duyên. 


10 Tâm Duy Tác Dục Gi Tấm Đại Thiện 
Ý Vật 47 Tâm nương Vật Ý Vật {- Tâm Khai Ngũ Môn) Y Vật Tâm Thiện 
CậnTừ - |44TâmSở Cân Từ _ | 11 Tâm Na Cảnh, Duy Tác Cập Tư Thăng Trí | 
Thắng Trí, 33 Tâm Sơ 33 Tâm Sở, 


4, Vật Cảnh Tiền Sinh Y' 


lí Vật Cảnh Tiễn Sinh. 
[ 6: Vật Cảnh T. S, Bất T- Ưng l M l x M = | 


|7. Vật Cảnh 1. $, Hiện Hữu. ' : : x z T % 
8, Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Ly > H x = g ga 
$4 Tâm Dục Gi 22 Tâm Quê Pu &Tâm Đại Thiện 
54 Tâm Dục Giới 
S lệ 1R Sắc thành 9 18 Sắc thành, | 11 Tâm Duy Tác Dục 18 Sắc thành. Tâm Thiện | 
$¿G&sbE:§; Hiện HỆm tu Hiện Tại L2 tp cu TH | qwuRiaTai | Tim DuyTácThugTr | tnHện Tạ Thẳng Tr | 
z VN 33 Tâm Sử 
10. Cảnh Tiền Sinh Bắt Ly ] - l x Số ð 
'Cộng Duyên Hiệp Lực 10 ñ 
theo K ) Bình Nhựt Bình Nhựt 
[—CNãi theo cài — Ngũ Lân | Ngũ Uẫn ———— 
— Nội theo Người: 4Phạm-4Quá — 3 Phàm - 4 Quả = | 
ộ Ngũ LÝ! Ngũ + Ý + KiếnC ] 
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BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP nh Tiền Sinh Duyên 


12A. CẢNH THỊ 


138. CẢNH TIỀN SINH 


LINH TINH TÁU HỢP 


Lị 


„Hồi, | 


2. Cảnh T. S. Hiện Hữu 


ĐIỆP LỰC TÁI: HỢP (PAKINNAKA SABHÄGA) 
TẠP TỤNG (ÃrammanaPurc]Aux T XE T2 HT š 
— | Paccxyo Sabhiâga) TÂU HỢPI “ÂU HỢP HH 
Xung uy CC NH HO THUÊ, IE Sắc thành tựu — | 18 Sắc thành tựu 
Sở Duyên Tam Bất Then lễ m Đuyên Hiện Tại _Cảnhtết 
CẢNH TIỀN SINH. Năng Duyên | - SứDuyên — # Ty Thúc ti te Đang 
ÍEuiixic IS Sắc thành | 17 Tâm Bắt Thiện Sở Duyên 30trftn.Số 23 Tâm Sở | 
`. trụ Hiện Tại | 27 Tâm Sở CN  gtyHẢä) 
sắc thân) » kã 
xeeetmumsn | màn | ỆnG ho EEEHA.... ' 
3. Cảnh Cận Y Đuyên ` . Ị — 
" Yvụ T5 Tâm Bắt Thị 1.Cảnh Tiền Sinh. Canh Tiên Sinh Cảnh Tiên Sinh. 
+LY tnÀ 24 lâm$ 
$ Cảnh Tiên b0UDY Cân Tử “ng? | Cảnh T. S. Hiện Hữu Cảnh T. §. Hiện Hữu  ( 


3. Cảnh Tiền Sinh Bắt Ly 


Cánh Tiên Sinh Bắt Ly. 


Cảnh Tiên Sinh Bắt Ly 


4. Cảnh Duyên Canh Duyên Canh Duyên 
lioneyaniies ISEUan [IzTamPirmen „Cảnh Trường Duyên} Cảnh Trường Đuyện — | 
| tựu Hiện Tại | 27 Tâm Sở. 6, Cảnh Cận Y Duyên Canh Cận Y Duyên — | 

10. Cảnh Tiền Sinh Bắt Lự Et = = | 
Cộng Duyên Hiệp Lực. 10 Võ Ký - Thiện 
L- Nãi theo Khi (Thời) Bình Nhựt Võ Ký - Bát Thiện Võ Ký - Bắt Thiện 
Nói theo Cối Ngũ Uần. | Võ Kỷ - Vô Ký | 
Nói theo Người: 4 Phàm - 3 Quả Hữu Học — Ì — - - 
với theo Lộ: — — | am Cộng Câu: | 


————————— 


'BHIKKNU PASADO. 
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BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II 


tiêu Sinh Oxxy em 


14. HẠUSINH Xig - - To SvE 
ĐUYÊN ÍPHẢNTÒNG | CẦU#I CÂU #2 CÂU #3 13A. HẬU SIM 
HIỆP LỰC Ä 
(Pacchajata QUÁT Kế _ vn (Pacehajata 
"Paccayo Ghatana) Thiện - Vô Ký | Bất Thiện- VôKý | Vê Ký-Vô Ký Paccavo Sabhaga) 
1I7Tâm C4 37 Tâm Thiện 68 Tâm Vô Ký 
Năng Duyên Quả Võ Sắc) | 39Tâm Sử (-4 Quả Võ Sắc) 117 Tâm (-4 Quả 
52 Tâm Sở 38 Tâm Sử Năng Duyên Võ Sắc) 
Số Huyễn SácnaTrueia | SitnaTrweis |  SátnaTrụcủa 52 Tâm Sở | 
y 28 Sắc Pháp 28 Sắc Pháp 2 Sắc Pháp | 
Nẵng | Xử | Năng | Sứ | Năng | Sử 
HẬUSINH DUYỀN  puyn | Duyên | Duyên | Duyên | Duyên | Duyên Sỡ Duyên s._ỶÏ__n 
b Sắc Pháp — ¿ 
s Pháp |Sácna |Phíp  |Sácma | 
| Trụ của | Thiện | Tracủa | Bất Trụ củ xong 
\ 1. Hậu Sinh Bắt 28 Sắc 28Sắc |Thiện |28 Mãnh Lực Duyên 4 
Tương Ưng, Pháp Pháp Pháp 1. Hậu Sinh Duyên | Hậu Sinh Duyên — j 
2, Hậu Sinh Bắt Hậu Sinh Bất 
ng  J|TươngUng | 
ng : G D x D : Hiệu Sinh 
nh BÁ Ly | l ƒ + : ===-_--— _|Hiện Hữu — 1 
si - Hậu Sinh Bắt Ly 
Nội theo Khi — | — Bình Nhựt Bình Nhạc | — Bình Nhựt Thiệu - Vô Kỹ I 
~ Nồi theo Cõi: Ngũ Uấn Ngũ Liên Ngũ Liần Bất Thiện - Võ Ký 
~ Nói theo Người 4 Phầm - 4 Quả 4 Phàm - 3 QUả | + phàm -4 Quá vu ÖG 
x22 2` Thánh Hữu Học. = 
~ Nội theo Lộ: Ngũ tÝ bà ni 3 
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ong na CÂU #1 CÂU? CÂU #3 14A. TRÙNG | TT Tụ | 
(Aaexansparcaye ¡ PHẨNTÔNG QUẤT | : Nhớ TÁU HỢP 
ben áo - Bất Thiên-B.T. Vô Ký-Vô Ký II P Í IPAKINNAKA ~ 
Ghatanä) (ND UNG:, _ + (ÄsevanaPaccayo Ì_ "SApHAGAy ` 
47 Đông Lực Hiệp Thế 17 Tâm Thiện l2Tâm 18 Tâm Duy Tác lhãgai 
Năng Duyên ($2 Tim Sở (-Dóng Lực Hiệp Thể Bát Thiện Đồng Lực 47 Tâm Đồng Lực 
cuỗi cùng) _ | 3§ Tâm Sơ 27 Tảm Sở. 3§ Tâm Sở. Hiệp Thể | 
57 Tâm Đồng Lực P 3870018 Năng Duyên | $2TàmSe | 
Sở Duyê 52 Tâm Sơ ( Quả Siêu __ | š7 Tâm Thiện K. trà be ° (Đồng Lực cuối | 
bề CÓ Thể và Đống Lực Dục _ | 38 Tâm Sở. ZjTwS lv 3 cùng) 
Giới đầu tiên). si 35 Tâm Sí 67 Tâm Đông Lục 
Nẵng Nẵng Năng Sử 52 Tâm Sơ | 
TRÙNGDỤNG | nuàu Duyên Duyên | Duyên SởDuyên | COaSievThế | 
37 Tâm 17 Thiện | 37 Tâm | Ph 18Tâm |[T§Tâm và Đông Lực - | 
Đông Lực Hiệp Thể | Thiện | Bắt Bắt Duy Tác đầu tiên) 
1. Võ Gián HiệpThể |20QuảSiu |3âTâm |38Tâm |Thin | Thiện | Đồng Lực MãmLựœ | 
32Tâm |ThếvàĐồng | Số Sở 35 Tâm. 6 
Sử — | Lựcđầutiên) 
3. Đăng Võ Gián B : : E k Ẹ 
T5. Võ Giản Cận Y x H _——† D D "| 
“Â Võ Hãa D h Ũ x ï : H Ũ = 
51 Khứ D x T » Y Ñ D = 4. Về Gián Cận Y -| 
_ Cộng Đuyên H. L. 5 5 5 5 5. Vô Hữu 
~ Nói theo Khí Binh Nhực ¬ | inh Nhựt Binh Nhựt Bình Nhựt 6, Ly Khứ 
~ Nội theo Tú Uấn - Ngũ Uấn 'Tử Lẫn - Ngũ L 4 Uấn - § Uấn Tử Uấn - Ngũ ấn ] 
= , 4 Phàm -7 Thánh | 4Phàm- 3 Quả " Kh 
¡Nội theo Người: 4 Phàm - 4 Quá Hữu Học Hữu Học s Võ Sinh Quả. xi b, mộ Jkua 
" te Ngũ + Ý íSử ã trẻ 0t, | SEENN-SUESE===== 
Nội theo Lộ: Ngũ + Ý + Kiên Cổ + IknIÉ Ngũ + Ý Ngũ ' Ý + Kiến Có Cộng Câu: ếf 
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AM 


HBẦN ĐỒ ĐẠI PHÁT TH PHI âu Sìnwn Ngon Suy 


'1s. CÂU SINH NGHIỆP 


HHỆPLtt HÀN 
(Sahajataamina P TÔNG QUÁT 
Paccayo Ghatanä) 
Đ , : m Sơ TƯ hợp 
Năng Duyên Tâm Sở TƯ hợp l21 Tâm 37 Tâm Thiện | 
Sở Duyê 13I Tâm, Sĩ Tâm Sở (- Tự) 37 Tâm Thiện | 
BQT, 17 Sắc Tâm, 20 Sắc Nghiệp Tái Tục. 37 Tâm Sở (- Tư) | 
'CÂU SINH NGHIỆP. Năng Duyên Sử Duyên Năng Duyên Sở Duyên — | 
| 3=: Tâm Sở TƯ hợp T5T Tâm, 5I Tâm Sở(- Tư). Tâm Sở TỪ hợp. Thiên | 
zocbaey 121 Tâm 7 Sắc Tâm. 20 Sắc Nghiệp Tải Tục __37 Tâm Thiên 37 Tâm Sở (-Tư) —' 
|2: Cầu Sinh Y . " . 
| 3. Câu Sinh Hiện Hữu 


| 4. Câu Sinh Bất Ly Duyên. . " ® —— 
| 5. Danh Vật Thực Duyên. " 


L6. Tương Ưng Duyên. % ¡ 121 Tâm, 31 Tâm Sở (- Tư). 
7. Hỗ Tương Duyên. bà lạt S Ai nhà E?ọ 
rr® lỪ hợp IØ7 Tâm —T T7§S& Tâm 
Câu Sinh Bất T. ƯAE (- Ngũ Song Thức và 4 Quả Võ Sắc) | 20Sắc NghiềpTiiTụ —— — 
F Tầm Sử TƯ hợp. Tâm Quả, 37 Tâm Sở (= Tư) 
9. Dị Thục Quả Sẽ Tâm Quả 15 Sắc Tâm, 30 Sắc Nghiệp Tát Tục 


_ Cộng Duyên Hiệp Lực 
— Nói theo Khi (Thờ): — 
[~ Nói theo C¡ 


4 Phàm - 4 Quả 
Ngũ + Ý + Kiên Cổ 


[_- Nồi theo Lô: 
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BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II Câu Sinh Nghiệp Duyên 


15A. CÂU SINH NGHIỆP. CÂU #2 CÂU #3 CÂU #4 
HIỆP LỤC 
(SahajãtalSamraPaccayo : z 
Ghatan8) Thiện - Vô Ký Thiện - Thiện và Vô Ký Bất Thiện - Bất thiện 
Ỹ Tâm Sứ TƯ hợp Tâm Sở TƯ hợp Tâm Sở TƯ hợp 
Năng Duyên 37 Tâm Thiên 37 Tâm Thiện 12 Tâm Bắt Thiện 
- P cạn 37 Tâm Thiện, 37 Tâm Sở (_ Tu) | 12 Tâm Bắt Thiện 
Sở Duyên WPSSGTRH 17 Sắc Tâm 26 Tấm Sở (- Tự) J 
CÂU SINH NGHIẸP. Năng Duyên | SởDuyên | Năng Duyế 'Năng Duyên Sở Duyên 
l Tâm Sở TƯ hợp, “xao | Tâm Sở TƯ hợp Tâm Sở TƯ hợp _ | 13Tâm BảtThiện | 
PẾPHHỊnH, 37TâmThện | !7Š8&Tâm |7 Tâm Thiện 12 Tâm Bắt Thiện | 36TảmSð( Tu) | 
2. Câu Sinh Y * : * .— . Ì 
3. Câu Sinh Hiện Hữu — - k _— . — | 
.4, Câu Sinh Bất Ly Duyên x 'Sãmsig =. 
5. Danh Vật Thực Duyên . : 
6. Tương Ưng Duyên ` 
7. Hỗ Tương Duyên 
SsaTư 

8. Cầu Sinh Bất Tương Ưng An Tưng 17 Sắc Tâm 
9, Dị Thục Quả — " _ 
Cộng Đuyên Hiệp Lực 6 5 : 

- Nói theo Khi (Thời): Bình Nhụt ——— Binh Nhụt ¬ Bình Nhụt _ 

~Nói theo C — Ngủ Uấn Ngũ U¿ Tứ Uẫn - Ngũ Uẫn 


ảm - 7 Thánh Hữu Học ˆ 
Ngũ + Ý + Kiên C 


Nồi theo Người: 3 Quả Hữu Học 


L— - Nói theo Lí 


_ 4 Phẩm - 7 Thánh Hữu 
Ngũ + Ý + Kiên C¡ 
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CÂU #6 


CÂU #5 


15B. CẬU SINH NGHIỆP. 
IỆP LÍ C (GHATANÄ) 


Bất Thiện và Vô Ký 


Bất Thiện - B. Thiện và Vô Ký. 


“Tâm Sơ TƯ hợp 72 Tâm Võ Ký 


Năng Duyên 


Tâm Sứ TƯ hợp I2 Bất Thiện 


Tâm Sở TƯ hợp 12 Bất Thiện 
12 Tâm Bất Thiện 


2 Tâm Quả, 20 Tâm Duy Tác. 
37 Tâm Sở (- Tư), 


26 Tâm Sở (- Tự) 


17 Sắc Tảm, 20 Sắc Nghiệp Tải Tục. 


Sở Duyên 17 Sắc Tâm 
17 Sắc Tâm 
CÃUSINH NGHIẸP. Nẵng Duyên. Nẵng Duyên. Sứ Duyên Năng Duyên Sở Duyên 
72 Tâm Võ Ký 
: r 12 Bắt Thiện 3 , 
: Tâm Sở TƯ hợp Tâm Sử TƯ hợp | š Hẻ, | Tâm Sở TƯ hợp 
3:Q4USInh,Duyên 12 Bắt Thiện I2BátThiện — |?5 Tâm SjCT) [72 Tâm và Ký 
= Sang q * : z : : Ï 
3. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên. sỉ R _ E 1 1. ¡ 
ị*- Câu Sinh Bất Ly Duyên. d bả ` cả - 
_ 5. Danh Vật Thực Duyên 5 ñ l 
Í, Tương Ưng Duyên 
L-Mỗồ tương uyên Ễ Ị 
L8ất~ aeDuyên | Lâm Sở TƯhợp. _ Tâm Sở TƯ hợp. Ỉ 
8, Câu Sinh BấtT, Ưng Duyên | ¡3 nộ Thiện 17 Sắc Tâm 12118. Vd Kỹ: | 
| $2 Tâm Quả. | 
3 Tâm Sở TƯ hị 37 Tâm Sở (~ Tư). 
9. Dị Thục Quả Duyên. 32 Tâm Quá CÔ |15S&eTâm 
30 Sắc Tải Tục s 
Cộng Duyên Hiệp Lực 5 ° SS 
Nội theo Khi (Thời): —_ Rình Nhựt Lí Bình Nhựt 
- Nối theu Cối _Ngũ Liấn. Từ Uấn - Ngủ Lần 1 
~Nội theo Ngưới: 4 Phàm -3 Quả Hữu Học 4 Phàm - 3 Quả Hữu Học 4 Phẩm - $ Quả 
Ngũ + Ý — Ngũ + Ý + Kiến Cổ ] 
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~ Nội theo Lộ: l Ngũ + Ý e= Ñ; 
“mm... ng. nan... cốc 


BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP III Câu Sinh Nghiệp Duyên 
tâm CẤU SINH TÁU HỊ có 9 Cách 
C— NGHIỆP WHDLT-UDE ESEK 
TÂU HỘP Biển Hành Hữu Mữu H.T. ( HữU Bất Biến Hành Hữu H.H.T.... HữuBất 
(SABHÄGA). HỗTương | HữuT.Ư. - TươngƯng HỗTương |H.T.Ư. I Tương Ưng 
Tâm Sở TƯ, A0Tànce | TâmSửTƯ | Tâm $ðTƯ |TimSở |3 QC E [TU 
Nhie1MyR: hợp TỪ hợP | song Thực và hợp hợp | TỪ hợD | SongThức và | 1s Tâm tái 
121 Tâm II Tâm | ¿ Qui và sắc | S2Tâm Quả _| 52 Tâm Quá | 52 Quả |š Qua Và Sắo | Tục tUẬn 
: Tôi Tâm 
TẠI Tâm l3 Tâm : 53 Tâm Quả. |52TâmQuá š 
Sữbey 51 Tăm ST) | 51Tămss | "TM |I78€Tâm |3jTạnsạCry) [3y TạmSở |52CMẢ |ISS5áeTim | ý vạ 
SơDuyên | ÿ Tiền vn Sử - |30SÁeNghiệp |} Tâm 36( CỤ | 37Tâm |2054cNghiệp Tụ tuc 
TÊN : (Tu | TiTụe b Ẵ sờ(Tv) | TiiTục 
30 Sắc N. TảiT. | Ý Vật Tải Tục 20 Sắc N, Tái Tục | Ý Vật Tải Tục 
Mnh Lực Duyên. kj T 8 7 7 s l 8 kì 
1.€ § Nghiệp €.$.N. €.5.N. €.S.N. CSN. C$.N, €5N. €.§.N. €$.N. €s5.N. 
2. Câu Sinh Es. €.$§. C5. x 1 €.§, CS. 13 €.§. 
3. Câu Sinh Y €.S.Y CS CxY CSY 331 1S) 1 
L.€ S Hiện Hữu _ €.5. HH. C.S.H.H. CSHH-. €S.H.H. LE.S.HH |C.S.H.H, €.SH.H, —| 
5, C § Bất Ly. LC.§..L, €.S.B.L. C5.8.L, C.S.B.L. C.SBL |C.S.B.L. €.§, B.L. 
6. Danh VThực _. Danh Vật Thực. Ð.V.T, D.V.T. D.V.T. D.VT D.VT. D.V.T. 
7. Hễ Tương, HT. HT. HT HT, 
8. Tương Ưng. TƯ, 
[9.CSBấtT. Ư, CSBTƯ. |CSBT.Ư 
10. Dị Thục Quả -Í P.T.Q. D.T.Q 0.TQ 010. DTaQ 
Thiện - Thiện 
Thiện - Võ Kỷ. 
Thiện -T và V Kỷ | Thiện-Thiện | Thiện -T | Thiện- Võ Ký 
8 Thiện - B Thiện | BắtT - BắtT | BT- BT | BắtT- Võ Kỷ |_ Vô Kỷ-Vó Ký | VõKý-Võ Kỳ 
Bắt Thiện - Võ Kỷ | Võ Kỷ -Võ Kỷ | V K -V K | Võ Kỹ -Võ Ký 
| BT-BT VK 
\ Vô Kỷ -Vô K ` K 
\[rrrTer H 3 3 3 1 1 T 1 1 


——— —_——ễễ=ễ=ễ=ễ==Ẽ= 
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BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP III Đị Thời Nghiệp Duyên, 


16. DỊ THỜI NGHIỆP CÂU — CÂU #2 16A, DỊ THỜI li 
tIỆP LỰC. Í PHÂN TÒNG QUÁT. NGHIỆP ! LINH TINH. 
| (Nanakamma Thiện - Vô Ký Bắt Thiện - Vô Ký TÂU HỢP 'TẢU HỢP. 
___ Paccayo Ghatan). b- (NanaKamima (AIVNNKA 
Tâm Sở TƯ hợp Thiện | „-; 2Ð `1 Ìkqsanski = Paccayo Sabhäga) ì 
Năng Duyên _| Hiệp Thívà Bút Thiện |[TâmSðTUhợp  |TâmSởTƯhợp Tâm 
§ 9ố) tệ diệt Tầm Thiện Đã diệt _ | Bắt Thiện Đã diệt 
—————Tš;TâmQuả : Tâm Số TỪ 
| 38 Tâm Sở 45 Tâm Quả Thiện | 7 Quả Bất Thiện Ni la gGi=Ð hơpThện, 
.  §ữ Duyên Sắc Nghiệp 38 Tâm Sở 10 Tâm Sở Bất Thiện 
| (Bình Nhật, Tái Tục | 20 Sắc Nghiệp, Sắc Nghiệp Đã diệt 
| -Vô Tưởng) | — 5 ni 
Nẵng Sử Năm Năn Fe ở < lãm Qua 
| DỊ THỜI NGHIỆP. Duyên Duyên Duyên Duyên | SửDuyên S#Đuyển Í|3sTam sự 
| âm Sở | 7 Tâm 
Tâm Sở |52Tâm | Tâm Sở |45 Tâm ch Quả AHkENG DUYÊN 2 
'Ư Quả TƯ Quả Bất on sc„ TÌ 
Thường Cận Y "|9 Tâm. | hạmTôm |, Thiện Thi, | Thy 
| Sở lên  |38 Tâm "hiê 38 Tâm 2. Thường Cận Y | Thường Cận Y 
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